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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng sâu rộng, quyền 

lực mềm nổi lên như một trụ cột quyết định trong chiến lược nâng cao vị thế quốc 

gia. Nếu quyền lực cứng dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế, thì quyền lực mềm 

lại đến từ khả năng thuyết phục, tạo thiện cảm và sức hút văn hóa. Trong đó, ngoại 

giao văn hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối đưa các giá trị, di sản, hình 

ảnh và bản sắc của một quốc gia đến với thế giới, qua đó nâng cao uy tín và tầm ảnh 

hưởng quốc tế. Với Việt Nam, ngoại giao văn hóa không chỉ là một phương thức 

quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là phương tiện góp phần khẳng định độc lập, tự 

chủ, xây dựng môi trường hòa bình, củng cố sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong 

tiến trình hội nhập. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác 

định: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy 

những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động 

lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” [47, tr. 262]. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước đã xác định ngoại giao 

văn hóa, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, là ba trụ cột của nền 

ngoại giao Việt Nam hiện đại. Nhiều văn bản chiến lược đã ra đời để định hướng 

phát triển lĩnh vực này, nổi bật là Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm 

đối ngoại đa phương đến năm 2030 (Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban 

Bí thư Trung ương), Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 (Quyết 

định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ), Chiến lược 

Ngoại giao Văn hóa giai đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 

30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Các văn kiện này nhấn mạnh nhiệm vụ phát 

triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa góp phần quan trọng vào hội nhập 

quốc tế. Đồng thời, chúng cũng đặt ra yêu cầu mới về việc nâng tầm chính sách 

ngoại giao văn hóa trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và cạnh tranh ảnh hưởng toàn 

cầu.Như vậy, từ góc nhìn chính trị học, ngoại giao văn hóa không đơn thuần là một 

hoạt động mềm dẻo về mặt biểu tượng, mà là một công cụ chiến lược của chính 
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sách đối ngoại, góp phần kiến tạo không gian ảnh hưởng, nâng cao sức mạnh quốc 

gia và thể hiện chủ quyền chính trị trong lĩnh vực văn hóa. 

Thực tiễn quốc tế chỉ ra rằng ngoại giao văn hóa không còn bó hẹp trong các 

hoạt động trao đổi văn hóa truyền thống, mà ngày càng gắn chặt với cách mạng 

công nghiệp 4.0, truyền thông số và nền kinh tế sáng tạo. Những xu thế mới này 

mang đến cơ hội gia tăng tầm ảnh hưởng nhưng cũng đặt ra thách thức lớn: cạnh 

tranh ảnh hưởng trên không gian số, nguy cơ đồng hóa văn hóa, đòi hỏi quản trị 

thông tin minh bạch và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Trong điều kiện đó, chính 

sách ngoại giao văn hóa cần được thiết kế và triển khai một cách bài bản, dựa trên 

khoa học chính trị và chính sách công, bảo đảm tính chiến lược, hiệu quả và khả 

năng thích ứng cao với môi trường quốc tế biến động. 

Tuy đã có một số nghiên cứu đề cập đến ngoại giao văn hóa, những nghiên 

cứu này chủ yếu dừng ở việc mô tả hoạt động, chưa đi sâu vào phân tích vai trò của 

Nhà nước trong toàn bộ chu trình chính sách: Hoạch định – thực thi – giám sát – 

đánh giá. Khoảng trống này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang phải 

giải quyết đồng thời nhiều thách thức: Cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt 

giữa các cường quốc, yêu cầu tuân thủ chuẩn mực và cam kết quốc tế về văn hóa, 

nguồn lực công hạn chế, sự tham gia ngày càng lớn của các chủ thể phi nhà nước 

như doanh nghiệp sáng tạo, tổ chức xã hội, cộng đồng kiều bào. Việc phân tích sâu 

sắc và hệ thống về chính sách ngoại giao văn hóa dưới góc nhìn chính trị học sẽ 

giúp tìm ra cơ chế phối hợp hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả 

quyền lực mềm quốc gia. 

Trên cơ sở đó, lựa chọn đề tài “Chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa” mang ba ý nghĩa nổi bật. Thứ nhất, ý nghĩa thực tiễn: 

góp phần trực tiếp vào việc triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, nâng cao 

hình ảnh quốc gia, thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường 

quốc tế mà Văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định. Thứ hai, ý nghĩa học thuật: Nghiên cứu 

xây dựng khung lý luận và mô hình phân tích chính sách ngoại giao văn hóa theo tiếp 

cận chính trị học, qua đó bổ sung cơ sở lý luận cho ngành khoa học chính trị ở Việt Nam. 
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Thứ ba, ý nghĩa phương pháp: đề tài hướng tới xây dựng các bộ công cụ đánh giá hiệu 

quả ngoại giao văn hóa dựa trên dữ liệu thực tiễn và phân tích chính sách hiện đại, từ đó 

đưa ra những gợi ý chính sách mang tính ứng dụng cao. 

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa” không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cấp bách, mà 

còn từ nhu cầu học thuật cấp thiết của chuyên ngành Chính trị học trong việc nghiên 

cứu, đánh giá và kiến tạo chính sách công trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Luận 

án kỳ vọng sẽ bổ sung cơ sở lý luận, đóng góp phương pháp phân tích chính sách 

ngoại giao văn hóa dưới lăng kính chính trị học, và đề xuất các giải pháp có giá trị 

tham khảo trong hoạch định chính sách đối ngoại thời kỳ mới. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án được định hướng bởi mục tiêu tổng quát: Giải mã toàn bộ chu trình 

chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2025 dưới tác 

động của toàn cầu hóa, từ đó kiến tạo mô hình hoàn thiện nhằm nâng cao sức mạnh 

mềm và vị thế quốc gia. Để đạt tới đích chung ấy, nghiên cứu triển khai bốn mục 

tiêu chuyên sâu, liên kết chặt chẽ và xuyên suốt như một dòng mạch thống nhất. 

Thứ nhất, luận án xây dựng và củng cố khung lý luận chính trị học cho ngoại 

giao văn hóa, kết hợp lý thuyết quyền lực mềm (Joseph S. Nye), mô hình phân tích 

chính sách công và những quan điểm mới nhất của Đảng về phát huy sức mạnh 

mềm văn hóa Việt Nam. Khung khái niệm này không chỉ mang tính nền tảng học 

thuật mà còn là “tấm bản đồ” định hướng toàn bộ quá trình phân tích tiếp theo. 

Thứ hai, nghiên cứu phân tích vai trò Nhà nước trong bốn khâu cốt lõi của 

chu trình chính sách: Hoạch định, tổ chức, điều phối và giám sát. Qua đó, luận án 

đánh giá mức độ hiện thực hóa mục tiêu “ngoại giao ba trụ cột”, kiểm nghiệm tính 

hiệu lực của cơ chế phối hợp liên ngành, đồng thời xác định các điểm nghẽn về thể 

chế, nguồn lực và điều phối. 

Thứ ba, luận án đánh giá thực tiễn triển khai bốn nội dung trụ cột của chính 

sách ngoại giao văn hóa – quảng bá di sản và bản sắc, hợp tác văn hóa quốc tế, huy 

động cộng đồng kiều bào, ứng dụng công nghệ truyền thông số. Từ hệ chỉ báo định 
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tính và định lượng do tác giả thiết kế, nghiên cứu đo lường thành tựu, nhận diện hạn 

chế và truy nguyên nhân trên ba tầng: Thể chế, nguồn lực và hiệu quả truyền thông. 

Thứ tư, trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích, luận án đề xuất hệ thống 

giải pháp mang tầm chính sách công: Hoàn thiện khung pháp lý, đa dạng hóa nguồn 

lực và cơ chế xã hội hóa, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị ngoại giao văn hóa, 

phát huy mạng lưới “đại sứ văn hóa” là kiều bào, và thiết lập cơ chế giám sát – đánh 

giá theo chuẩn mực quốc tế. 

Việc thực hiện trọn vẹn bốn mục tiêu trên không chỉ lấp đầy khoảng trống 

học thuật hiện hữu mà còn cung cấp bằng chứng và khuyến nghị thiết thực cho việc 

hoàn thiện chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam đến năm 2030, góp phần hiện 

thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia “mạnh về tiềm lực, giàu về bản sắc và 

rộng mở ảnh hưởng” trong thế kỷ XXI. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để hiện thực hoá mục tiêu của luận án và khép kín mọi “khoảng trống” học 

thuật, nghiên cứu triển khai một chuỗi nhiệm vụ liên tục, gắn kết với nhau theo 

đúng logic của chu trình chính sách công. 

Thứ nhất, luận án khảo sát, hệ thống hoá toàn bộ thành tựu nghiên cứu trong và 

ngoài nước về ngoại giao văn hoá, qua đó chỉ ra rằng dù đã có nhiều công trình bàn về 

khía cạnh văn hoá hay quan hệ quốc tế, vẫn thiếu vắng những phân tích chuyên biệt về 

chính sách ngoại giao văn hoá Việt Nam dưới góc độ Chính trị học. Nhiệm vụ này giúp 

xác định rõ khoảng trống lý luận và thực tiễn mà luận án cần lấp đầy. 

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng khung lý luận chính trị học cho ngoại 

giao văn hoá, kết hợp lý thuyết quyền lực mềm với mô hình phân tích chính sách 

công và ba trụ cột ngoại giao của Việt Nam (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, 

đối ngoại nhân dân). Khung khái niệm này cung cấp lăng kính phân tích xuyên suốt 

cho toàn bộ luận án. 

Thứ ba, luận án giải mã cơ sở chính trị – pháp lý của chính sách bằng việc 

phân tích các văn kiện chủ chốt như Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến 

năm 2030 (Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ), Chiến lược Ngoại giao Văn hóa giai đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-
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TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy 

mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 (Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 

8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương), văn bản điều phối then chốt giữa Bộ Ngoại 

giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai ngoại giao văn hoá. Việc 

làm rõ hành lang pháp lý giúp xác định phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn 

lực của các chủ thể. 

Thứ tư, luận án phân tích tác động đa chiều của toàn cầu hoá và chuyển đổi 

số tới chiến lược quyền lực mềm, làm rõ cơ hội, thách thức và yêu cầu điều chỉnh 

chính sách khi cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng diễn ra trên không gian số. 

Thứ năm, nghiên cứu khảo sát cơ chế hoạch định và điều phối: Từ trung 

ương tới địa phương, xác định rõ vai trò chủ trì của Bộ Ngoại giao, phối hợp của 

các bộ, ngành và địa phương trong cả hai giai đoạn lập kế hoạch và tổ chức thực thi. 

Thứ sáu, trên cơ sở bộ chỉ báo do tác giả thiết kế, luận án đánh giá thực thi 

bốn nội dung trụ cột (quảng bá di sản, hợp tác văn hoá, huy động kiều bào và ứng 

dụng công nghệ số) nhằm đo lường thành tựu, nhận diện hạn chế và xu hướng biến 

đổi. Đánh giá này gắn với mục tiêu “ngoại giao văn hoá là một trong ba trụ cột của 

nền ngoại giao toàn diện Việt Nam”. 

Thứ bảy, từ phân tích thực tiễn, luận án truy nguyên nhân của các hạn chế, 

tách biệt yếu tố khách quan (cạnh tranh ảnh hưởng, chuẩn mực quốc tế) và chủ quan 

(thể chế, nguồn lực, truyền thông), qua đó xác định chính xác các “điểm nghẽn” cản 

trở hiệu quả chính sách. 

Cuối cùng, nghiên cứu kiến tạo gói giải pháp đồng bộ: Hoàn thiện thể chế, đa 

dạng hoá nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị ngoại giao văn hoá, phát huy 

mạng lưới kiều bào làm “đại sứ văn hoá” và thiết lập cơ chế giám sát–đánh giá theo 

chuẩn quốc tế, phù hợp định hướng “nâng cao vị thế, uy tín quốc gia” của Đại hội XIII. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng trung tâm của luận án là chính sách ngoại giao văn hóa của 

Việt Nam, là toàn bộ đường lối, chiến lược, chương trình và cơ chế mà Nhà nước 

ban hành, tổ chức và điều phối nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành quyền 
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lực mềm, uy tín quốc gia và lợi ích đối ngoại. Nghiên cứu không khảo sát mọi hoạt 

động giao lưu văn hóa đơn lẻ, mà tập trung giải mã chu trình chính sách, từ 

hoạch định, thực thi, giám sát đến đánh giá, trong đó vai trò chủ đạo của Nhà nước 

được đặt dưới lăng kính Chính trị học, đúng với yêu cầu chuyên ngành và khuyến 

nghị hoàn chỉnh phương pháp của giới chuyên môn. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, luận án giới hạn ở bốn hợp phần cốt lõi của chính sách ngoại 

giao văn hóa: Quảng bá di sản và bản sắc; Hợp tác văn hóa song phương, đa 

phương; Huy động nguồn lực kiều bào và các chủ thể phi Nhà nước; Ứng dụng 

công nghệ số trong truyền thông đối ngoại. Phạm vi này cho phép luận án bám sát 

mục tiêu “ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột ngoại giao” và làm rõ mối liên 

hệ giữa chính sách văn hóa với chính sách ngoại giao chính trị, kinh tế. 

Về không gian, nghiên cứu đặt trọng tâm tại Việt Nam nhưng đồng thời thực 

hiện so sánh đối chiếu có chọn lọc với Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và 

Hàn Quốc, những quốc gia có chiến lược quyền lực mềm nổi bật, nhằm soi chiếu 

điểm tương đồng, khác biệt và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. So sánh được sử 

dụng như công cụ bổ trợ, không làm loãng trọng tâm Chính trị học của đề tài. 

Về thời gian, luận án khảo sát giai đoạn 2011 – 2025, từ khi Chiến lược ngoại 

giao văn hóa đến năm 2020 và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được hình 

thành và triển khai cho tới hiện nay – thời kỳ Việt Nam tăng cường hội nhập, chuyển đổi 

số mạnh mẽ trong hoạt động đối ngoại. Mốc mở rộng đến 2025 giúp luận án cập nhật các 

điều chỉnh thể chế mới nhất, đồng thời tạo tiền đề đề xuất giải pháp tầm nhìn 2030. 

Về giới hạn lý thuyết, luận án bám sát khung phân tích chính sách công của 

Chính trị học; các tiếp cận liên ngành (Quan hệ quốc tế, Văn hóa học, Truyền thông) 

chỉ đóng vai trò bổ trợ nhằm làm nổi bật góc nhìn chủ đạo, đáp ứng yêu cầu “đứng 

vững trên mã ngành” mà giới học thuật đặt ra. 

3.3. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

Từ mục tiêu và phạm vi đã xác lập, luận án tập trung vào ba câu hỏi trọng 

tâm; mỗi câu đều gắn với một giả thuyết kiểm định nhằm bảo đảm tính chặt chẽ của 

khung phân tích Chính trị học và khả năng định lượng kết quả. 
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Câu hỏi 1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, Nhà nước 

Việt Nam đã hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa theo những nguyên tắc, mục 

tiêu và công cụ gì? Các yếu tố thể chế nào quyết định chất lượng hoạch định? 

Giả thuyết 1. Mức độ gắn kết giữa khung pháp lý hiện hành (Chỉ 

thị 25-CT/TW; Chiến lược Văn hóa 2030) và quá trình lập kế hoạch liên ngành tỷ lệ 

thuận với tính nhất quán của mục tiêu chính sách và khả năng huy động nguồn lực. 

Câu hỏi 2. Việc thực thi bốn nội dung trụ cột quảng bá di sản, hợp tác 

văn hóa, huy động kiều bào, ứng dụng công nghệ số, đã đạt được kết quả gì trong 

giai đoạn 2011 – 2025? 

Giả thuyết 2. Cường độ phối hợp ngang cấp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch là biến then chốt quyết định mức độ hoàn thành chỉ 

tiêu từng chương trình hành động và sự lan tỏa giá trị văn hóa ra quốc tế. 

Câu hỏi 3. Các nhân tố nào về thể chế, nguồn lực, truyền thông làm phát sinh 

hạn chế trong triển khai và đâu là điểm nghẽn cần ưu tiên khắc phục đến năm 2030? 

Giả thuyết 3. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và nền tảng số sẽ làm giảm 

đáng kể độ trễ thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát–đánh giá và mức độ hài 

lòng của công chúng quốc tế đối với hình ảnh Việt Nam. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được xây dựng trên nền tảng lý luận hai tầng gắn kết chặt chẽ với 

nhau. Tầng thứ nhất là hệ tư tưởng Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối 

đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa”, được cụ thể hóa qua các 

văn kiện như Chỉ thị 25-CT/TW (2018), Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam 

đến năm 2030 và Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, trong đó ngoại 

giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao hiện đại. 

Tầng thứ hai là khung học thuật chính trị học: Luận án lấy lý thuyết quyền lực mềm 

của Joseph S. Nye làm trục, kết hợp mô hình chu trình chính sách (hoạch định → 

thực thi → giám sát → điều chỉnh) và khái niệm Nhà nước kiến tạo quyền lực mềm, 
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nhấn mạnh vai trò điều phối, dẫn dắt của Nhà nước trong huy động các nguồn lực 

văn hóa và xã hội. 

Trên cơ sở khung lý luận đó, nghiên cứu tập trung vào bốn hợp phần chủ đạo 

của chính sách ngoại giao văn hóa-quảng bá di sản và bản sắc, hợp tác văn hóa quốc 

tế, huy động kiều bào và chủ thể phi nhà nước, ứng dụng công nghệ số-vì đây là 

những nội dung phản ánh trực tiếp mục tiêu Chiến lược đến năm 2030, đồng thời 

bảo đảm khả năng so sánh quốc tế. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu được thiết kế theo hướng đa phương pháp kết hợp. 

Trước hết, phân tích chính sách được sử dụng để giải mã cấu trúc thể chế, quy trình 

ra quyết định và sự phân bổ quyền hạn trong hệ thống hành chính–đối ngoại. Tiếp 

theo, phân tích định tính chuyên sâu thông qua việc đọc – giải mã văn kiện Đảng, 

pháp luật và phỏng vấn bán cấu trúc các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, cán bộ 

ngoại giao nhằm khai thác mục tiêu, động cơ và cơ chế điều phối. Song song, 

phương pháp định lượng xử lý thống kê sự kiện ngoại giao văn hóa và bộ dữ liệu 

báo chí quốc tế, đối chiếu với các bộ chỉ báo thương hiệu quốc gia để đo lường tác 

động thực tiễn, kiểm định các giả thuyết đặt ra. Nghiên cứu cũng so sánh đối chiếu 

Việt Nam với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm rút ra bài học thể 

chế, công nghệ và truyền thông có giá trị tham khảo. Tất cả kết quả được tam giác 

hóa (triangulation) giữa tài liệu, số liệu và ý kiến chuyên gia để bảo đảm độ tin cậy 

và giá trị ngoại suy. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Luận án không tham vọng đưa ra khái niệm hoàn toàn mới, mà chủ yếu bổ 

khuyết những khoảng trống mà tài liệu hiện hành còn để ngỏ, qua năm điểm sau: 

Thứ nhất, bổ sung góc nhìn chính trị học học về ngoại giao văn hóa. Nghiên 

cứu làm rõ vai trò điều phối của Nhà nước trong toàn bộ chu trình chính sách-từ 

hoạch định tới giám sát-trên cơ sở vận dụng có chọn lọc lý thuyết quyền lực mềm 

của J.S.Nye và các văn kiện chỉ đạo hiện hành (Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 

năm 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030). 
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Thứ hai, hoàn thiện khung phân tích chính sách. Luận án kết hợp phương 

pháp phân tích văn kiện, phỏng vấn chuyên gia và xử lý thống kê sự kiện ngoại giao 

văn hóa giai đoạn 2011-2025; từ đó xây dựng bộ chỉ báo thực tiễn, giúp đo lường 

đồng thời ba yếu tố: Mức độ nhất quán thể chế, khả năng huy động nguồn lực và 

hiệu quả truyền thông đối ngoại. 

Thứ ba, cập nhật bức tranh thực tiễn về ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011-

2025 bằng việc hệ thống hóa các sự kiện và chương trình ngoại giao văn hóa, 

nghiên cứu, phác họa tương đối đầy đủ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trên bốn 

nội dung trụ cột: Quảng bá di sản, hợp tác văn hóa, huy động kiều bào và ứng dụng 

công nghệ số. 

Thứ tư, đề xuất nhóm giải pháp khả thi. Trên nền thực chứng, luận án kiến nghị 

năm nhóm giải pháp: 1. Hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp liên ngành; 2. Đa dạng 

hóa nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa; 3. Tăng cường chuyển đối số trong quan trị và 

truyền thông; 4. Mở rộng hợp tác quốc tế; 5. Phát huy mạng lưới kiều bào làm cầu nối 

văn hóa. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần làm rõ cách thức một quốc gia chuyển hóa nguồn lực văn 

hóa thành quyền lực mềm thông qua chu trình chính sách công-một khía cạnh vốn 

chưa được đào sâu trong hệ thống nghiên cứu ngoại giao văn hóa Việt Nam. Bằng 

việc đặt Nhà nước vào trung tâm phân tích, công trình minh chứng rằng hiệu quả 

quyền lực mềm không chỉ phụ thuộc nội lực văn hóa, mà còn phụ thuộc mức độ hài 

hòa giữa thiết kế thể chế, cơ chế điều phối liên ngành và khả năng thích ứng với 

công nghệ truyền thông mới. Điều này bổ sung một góc nhìn Chính trị học cho lý 

thuyết quyền lực mềm của J. S. Nye, đồng thời gợi mở cách tiếp cận “Nhà nước 

kiến tạo quyền lực mềm” như một hướng nghiên cứu kế tiếp. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Sản phẩm của luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo quý báu cho các 

nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng và thực thi chính sách ngoại giao 
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văn hóa. Luận án cung cấp các luận cứ khoa học dựa trên nghiên cứu thực tiễn, 

giúp các nhà hoạch định có cơ sở lý luận vững chắc để đưa ra các quyết định 

chính sách phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa. Các phát hiện về hiệu quả của 

ngoại giao văn hóa trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế có thể 

được sử dụng để phát triển các chương trình ngoại giao văn hóa mới hoặc cải tiến 

các chương trình hiện có. 

6.3. Đóng góp vào chính sách ngoại giao văn hóa 

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp các luận cứ khoa học quan trọng 

trong việc hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong xu thế 

toàn cầu hóa. Những phát hiện này không chỉ làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả của chính sách ngoại giao văn hóa mà còn đưa ra các khuyến nghị cụ thể 

để cải thiện và nâng cao hiệu quả của chính sách này trong tương lai. 

7. Kết cấu luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Các công trình nghiên cứu, và Danh mục tài 

liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Chương 2: KHUNG LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ-PHÁP LÝ 

NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM 

Chương 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VĂN HÓA  

VIỆT NAM (2011-2025)  

Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

ĐẾN 2030, TẦM NHÌN 2045 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1.  Lý thuyết quyền lực mềm và ngoại giao văn hóa 

Lý thuyết quyền lực mềm và ngoại giao văn hóa đã được nghiên cứu rất 

nhiều trên thế giới. Đặc biệt là ở những nước phát triển, những nước có truyền 

thống văn hóa lâu đời. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đặc biệt 

coi trọng việc sử dụng văn hóa như là một công cụ để tăng cường sức mạnh mềm 

quốc gia, tiêu biểu như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,v.v. Những 

công trình nghiên cứu về lĩnh vực này rất đa dạng, phong phú, được trình bày dưới 

nhiều hình thức như sách, báo, ấn phẩm được phát hành, tiêu biểu là các công trình. 

Năm 1959, Robert H.Thayer có bài phát biểu tại Đại học Maine với tiêu đề 

Cultural Diplomacy: Seeing is Believing (Ngoại giao văn hóa: thấu hiểu và niềm 

tin) tác giả cho rằng, ngoại giao văn hóa là một trong những cách thức thực thi 

chính sách đối ngoại quan trọng nhất nhằm đem lại sự hiểu biết chung giữa các dân 

tộc. Kế thừa và phát triển quan điểm của ông, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trên 

lĩnh vực văn hóa xem ngoại giao văn hóa là phương thức giao tiếp giữa nhân dân 

của các dân tộc với nhau, phương thức đó được thiết kế nhằm tạo lập một môi 

trường đáng tin cậy, từ đó thiết lập và mở rộng những mối quan hệ khác trên cơ sở 

tôn trọng lợi ích của nhau. Ngoại giao văn hóa là nội dung thu hút sự quan tâm, chú 

ý của cả các nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế cũng nhà các nhà hoạch định chính 

sách trên thế giới trong những năm gần đây. 

Trong công trình Sự va chạm của các nền văn minh [Samuel Huntington, 

2003]. Theo tác giả nguồn gốc cơ bản của các cuộc xung đột trong tương lai sẽ 

không còn là hệ tư tưởng và kinh tế nữa, mà là văn hóa, và nếu xảy ra chiến tranh 

thế giới thì đó sẽ là cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh. Theo ông sự đụng độ 

giữa các nền văn minh sẽ trở thành nhân tố chi phối chính trị thế giới. Ranh giới 

giữa các nền văn minh sẽ là chiến tuyến trong tương lai. Ông cho rằng, trong giai 

đoạn mới của lịch sử loài người, đụng độ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng 

nguồn gốc cơ bản của các cuộc xung đột sẽ là nhân tố văn hóa, chứ không phải là 

nhân tố ý thức hệ hay kinh tế. Các nhà nước dân tộc vẫn sẽ là những nhân tố chủ 
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chốt trong đời sống chính trị quốc tế, những mối quan hệ giữa chúng sẽ ngày càng 

được định hình bởi các yếu tố văn hóa và văn minh. Trong kỷ nguyên sắp tới, 

những va chạm giữa các nền văn minh là mối đe dọa lớn nhất cho nền hòa bình thế 

giới và một trật tự quốc tế dựa trên các nền văn minh là một đảm bảo an toàn chắc 

chắn nhất để chống lại chiến tranh thế giới. Ông đã đưa ra sáu nguyên nhân tiềm 

tàng có thể dẫn đến sự xung đột giữa các nền văn minh gồm: Thứ nhất, sự khác biệt 

giữa các nền văn minh; thứ hai, sự gia tăng “tự ý thức về bản sắc”; thứ ba, sự hồi 

sinh của tôn giáo; thứ tư, quá trình bản địa hóa; thứ năm, đặc tính văn hóa và sự 

khác biệt về văn hóa; thứ sáu, yếu tố nhân khẩu và di cư. Theo ông, sự va chạm 

giữa các nền văn minh được triển khai ở hai cấp độ là vi mô và vĩ mô. Bên cạnh 

đó, ông dự báo rằng, sự va chạm giữa các nền văn minh sẽ đưa lại hai hệ quả 

quan trọng: Một là, các trục chủ yếu của nền chính trị thế giới sẽ là quan hệ giữa 

phương Tây với phần còn lại của thế giới; Hai là, trong tương lai, lò lửa xung đột 

cơ bản sẽ là mối quan hệ qua lại giữa phương Tây với một loạt các nước Hồi 

giáo-Khổng giáo. Với việc đề cao vai trò của văn hóa, thế kỷ XXI được coi là thế 

kỷ của ngoại giao văn hóa. Vì vậy, ngoại giao văn hóa được định nghĩa theo rất 

nhiều cách khác nhau.  

Trong giai đoạn hiện nay, ngoại giao văn hóa được coi là công cụ mới của 

ngoại giao. Ngoại giao văn hóa lấy truyền bá, giao lưu và kết nối văn hóa làm nội 

dung để triển khai, là một hoạt động ngoại giao trong đó quốc gia có chủ quyền tận 

dụng công cụ văn hóa để đạt được một mục đích chính trị hoặc một loại ý đồ chiến 

lược đối ngoại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và 

sự gia tăng “tri thức hóa” quyền lực khiến văn hóa không chỉ được coi là một loại 

quyền lực quốc gia, mà ngày càng được các nước coi là một bộ phận quan trọng cấu 

thành lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, văn hóa không chỉ là 

bối cảnh của ngoại giao, mà đã trở thành tôn chỉ của hoạt động ngoại giao, là căn cứ 

của quyết sách ngoại giao, là mục tiêu của yêu cầu ngoại giao.  

Công trình Soft Power: The Means to Success in World (tạm dịch: Sức mạnh 

mềm: Công cụ tiến đến thành công trên thế giới) [Joseph Nye, 2004]. Đây là một 
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tác phẩm nền tảng không chỉ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, mà còn là cơ sở lý luận 

quan trọng để nghiên cứu chính sách ngoại giao văn hóa dưới góc độ chính trị học. 

Tác giả làm sáng tỏ khái niệm quyền lực mềm, chỉ ra vì sao nó quan trọng trong thế 

giới hiện đại, đặc biệt là đối với sự thành công của các quốc gia trong chính sách 

đối ngoại. Tác giả đã nêu ra ba nguồn lực của quyền lực mềm là văn hóa, giá trị chính 

trị, chính sách đối ngoại. Ông cho rằng quyền lực mềm không đơn thuần là  một công 

cụ, mà còn như chiến lược chính trị của nhà nước trong môi trường cạnh tranh quyền 

lực toàn cầu. Trên cơ sở đó, công trình đã mở ra một hệ lý thuyết mới về sức mạnh 

mềm trong quan hệ quốc tế, đặc biệt thích hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa, truyền 

thông số. Công trình có ý nghĩa rất lớn là trong nghiên cứu về ngoại giao văn hóa. 

Joseph Ney-Viện trưởng Viện Chính trị Kennedy, Harvard đã nghiên cứu 

những yếu tố vô hình của sức mạnh tổng hợp với lý thuyết “sức mạnh mềm” (soft 

power). Ông cho rằng người ta có thể vạch ra một sự phân biệt cơ bản giữa sức 

mạnh ứng xử (năng lực làm sao để có được những gì mình muốn), với sức mạnh về 

nguồn lực (sở hữu các nguồn lực mà thường đi kèm với năng lực đạt được những 

ảnh hưởng mong muốn). Đến lượt mình, sức mạnh ứng xử có thể được chia thành 

sức mạnh cứng (Hard power: Gồm sức mạnh quân sự, kinh tế, khoa học công nghệ, 

hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên.v.v.) và sức mạnh mềm (Soft power: Gồm sức mạnh 

của văn hóa, thương hiệu quốc gia, thể chế xã hội, các chính sách đối nội, đối ngoại 

của quốc gia đó.). Sức mạnh mềm là năng lực khiến người khác làm những điều mà 

mình mong muốn, không dựa trên sự ép buộc. Theo ông, sức mạnh mềm của một 

quốc gia là năng lực hấp dẫn của văn hóa và các chuẩn giá trị, là năng lực định 

hướng thị hiếu và sở thích đối với những chủ thể khác, là năng lực vạch ra các 

chương trình nghị sự, xây dựng thể chế hay chuẩn mực mà được các chủ thể khác 

chấp nhận và làm theo.  

Bài viết Sức mạnh cứng, sức mạnh mềm với cán cân quyền lực mới của tác 

giả Đặng Xuân Thanh đăng trên Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị trên thế 

giới (số 9/2008). Bài viết cung cấp nhiều thông tin hữu ích về việc sử dụng sức 

mạnh cứng và sức mạnh mềm của một số quốc gia như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, 
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nhất là sau chiến tranh lạnh kết thúc nhằm góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia cao 

nhất trong các mối quan hệ quốc tế.  

Trong bài viết Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế của tác giả Nguyễn 

Minh đăng trên Tạp chí Cộng sản (02/2010). Tác giả đã phân tích về tầm ảnh hưởng 

của sức mạnh mềm thay cho sức mạnh cứng của quốc gia. Trong phát huy sức mạnh 

mềm mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau. Sức mạnh mềm của Hàn Quốc là Hoa 

Kỳ phẩm, thời trang, điện ảnh, taọ ra sức hấp dẫn của Hàn Quốc. Sức mạnh mềm 

của Nhật Bản là nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, văn hóa, âm nhạc v.v. Tác giả cũng 

cho rằng, nước càng lớn càng cần sức mạnh mềm, tiêu biểu là Hoa Kỳ và Trung 

Quốc. Bên cạnh đó, tác giả phân tích về tiềm năng sức mạnh mềm văn hóa Việt 

Nam, tiêu biểu là Việt Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng.  

Bên cạnh đó, The Future of Power (tạm dịch: Tương lai của quyền lực) 

[Joseph Nye, 2011]. Ông cho rằng, ngoại giao văn hóa được coi như là một công cụ 

cụ thể xác lập “quyền lực mềm” của một nhà nước J. S. Nye cho rằng, trong thời đại 

thông tin, sức mạnh mềm đang có sức ảnh hưởng lớn hơn so với bất kỳ thời gian 

nào trước đây. Mở rộng văn hóa và quyền lực văn hóa, giành lấy “bá quyền văn 

hóa” đã tạo thành lĩnh vực mới trong việc xác lập vị trí, củng cố địa vị quốc tế trong 

quan hệ quốc tế hiện nay để bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cho rằng, thế giới ngày 

nay nếu nền văn hóa của một nước ở vào địa vị trung tâm thì các nước khác sẽ tự 

động xích lại gần nó, nếu quan niệm giá trị của một nước chi phối trật tự chính trị 

quốc tế thì nước đó tất nhiên ở vào địa vị lãnh đạo cộng đồng quốc tế. 

Ngoài ra, Thuyết Ngoại giao đa tuyến (Multi-Track Diplomacy) là một khái 

niệm được Louise Diamond và John W. McDonald trình bày và đưa vào thực tiễn 

cung cấp nhiều công trình có ý nghĩa để bổ sung vào công trình nghiên cứu. Hai 

ông đã nghiên cứu chín tuyến cơ bản trong thuyết Ngoại giao đa tuyến (gồm: Chính 

phủ; chuyên gia giải quyết xung đột; doanh nhân; các công dân với tư cách cá nhân; 

nghiên cứu, đào tạo và giáo dục; hoạt động tuyên truyền tích cực; tôn giáo; tài trợ; 

công luận/tuyên truyền). Trong phân loại trên, thuộc về ngoại giao văn hóa có bốn 

lĩnh vực (gồm: Nghiên cứu, đào tạo và giáo dục; hoạt động tuyên truyền tích cực; 
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tôn giáo; công luận/tuyên truyền). Hai ông đã giải thích mối tương quan giữa các 

tuyến, đồng thời chỉ rõ nguồn tài nguyên, giá trị và cách tiếp cận riêng của mỗi 

tuyến. Tác giả cho rằng, chỉ khi các tuyến được vận hành đồng bộ thì mới có thể 

giải quyết xung đột một cách hiệu quả và lâu dài. Đồng thời, tác giả đã cụ thể hóa 

các lĩnh vực của ngoại giao văn hóa và coi đó là những bộ phận không thể tách rời 

của một nền ngoại giao mới – ngoại giao đa tuyến, phù hợp với bối cảnh thế giới 

đang được toàn cầu hóa. Tác giả nêu bật được ý nghĩa chính trị của thuyết Ngoại 

giao đa tuyến, nhất là gia tăng tính mềm dẻo và linh hoạt trong chính sách đối ngoại 

quốc gia. Bên cạnh đó, tác giả nhấn mạnh đến việc xây dựng lòng tin, giao lưu văn 

hóa và đối thoại giữa các nền văn minh – đây là điểm khác biệt căn bản với ngoại 

giao quyền lực truyền thống. Ngoại giao đa tuyến là một lý thuyết phản ánh sự 

chuyển dịch trong tư duy chính trị về quyền lực, vai trò và chủ thể trong quan hệ 

quốc tế. Nó mở rộng không gian hoạt động ngoại giao, gia tăng cơ hội giải quyết 

xung đột và củng cố hòa bình bằng nhiều con đường không chính thức. Tuy nhiên, 

việc áp dụng hiệu quả mô hình này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, xã hội 

dân sự, cũng như một khung pháp lý và đạo đức phù hợp. 

Công trình Tìm hiểu về ngoại giao công chúng đăng trên tạp chí Nghiên cứu 

quốc tế (6/2017) của Trịnh Tú Lan và Vũ Việt Dũng. Bài viết góp phần làm sáng tỏ 

về nguồn gốc của ngoại giao công chúng. Mục tiêu của ngoại giao công chúng là 

góp phần mở rộng ngoại giao nhà nước, trong thông điệp xây dựng thông điệp 

chinh sách quốc gia. Và chuyển tải thông điệp đó nhằm tạo sự hiểu biết, sự ủng hộ 

của công chúng nước ngoài, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, nâng cao vị thế, hình 

ảnh đất nước. Bên cạnh đó, bài viết phân tích chủ thể thực hiện ngoại giao công 

chúng, đối tượng hướng đến của ngoại giao công chúng. 

Trong công trình Why military power is no longer enough (tạm dịch: Vì sao 

chỉ có sức mạnh quân sự là chưa đủ) [Joseph S. Nye, 2022]. Theo ông, mặc dù Hoa 

Kỳ sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội, nhưng họ gặp khó khăn trong việc thiết lập 

trật tự và giành được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các 

cuộc chiến như ở Afghanistan hay Iraq. Ông cho rằng, sức mạnh quân sự không còn 
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đủ để bảo đảm quyền lực và ảnh hưởng của một quốc gia trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập hiện đại. Đây là một sự chuyển dịch từ "hard power" sang "soft 

power". Ông định nghĩa “Sức mạnh mềm" đơn giản là khả năng khiến người khác 

muốn cái mà bạn muốn Và theo ông, sức mạnh mềm phụ thuộc rất nhiều vào khả 

năng thuyết phục của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, sức mạnh mềm được tính cho các 

nguồn lực như: lực ngưng tụ quốc gia (khả năng huy động và tập trung sức mạnh), 

tính phổ biến về văn hóa, mức độ tham dự vào cơ cấu quốc tế (chính sách ngoại 

giao của quốc gia). Chính vì vậy, ông đã đưa văn hóa vào cơ cấu sức mạnh tổng 

hợp, và coi nó là một thành tố quan trọng.  

Những công trình nghiên cứu trên đã đi sâu phân tích về ngoại giao văn hóa 

trên nhiều khía cạnh khác nhau, nội dung của những công trình mang tính gợi mở, 

định hướng trong việc nghiên cứu lý thuyết quyền lực mềm và ngoại giao văn hóa. 

Đây là những công trình rất có ý nghĩa để tác giả có sự kế thừa, phát triển trong 

công trình của mình. 

Cùng bàn luận về ngoại giao văn hóa, luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế với đề 

tài Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quan hệ quốc tế đương đại [Nguyễn Hải 

Anh, 2015] bảo vệ thành công tại Học viện Ngoại giao năm 2015 là một công trình 

nghiên cứu bàn luận chuyên sâu về ngoại giao văn hóa. Tác giả đã phân tích làm 

sáng tỏ lý luận về ngoại giao văn hóa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan 

điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về ngoại giao văn hóa, những nhân tố, vai trò, 

đặc điểm, xu hướng phát triển của ngoại giao văn hóa trong mối quan hệ quốc tế. 

Bên cạnh đó, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ về ngoại giao văn hóa trong chiến 

lược đối ngoại của một số quốc gia tiêu biểu như: ngoại giao văn hóa Pháp, ngoại 

giao văn hóa Hoa Kỳ, ngoại giao văn hóa Trung Quốc, ngoại giao văn hóa Hàn 

Quốc. Đồng thời tác giả đã làm sáng tỏ việc thực hiện chính sách ngoại giao văn 

hóa Việt Nam, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đưa ra một số kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa trong thời gian tới. Theo 

tác giả: "Ngoại giao văn hóa là hình thức ngoại giao, do nhà nước làm chủ đạo, điều 

phối với sự tham gia của nhiều chủ thể phi nhà nước khác trong xã hội, thể hiện qua 
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sự quảng bá, giới thiệu, giao lưu các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật, phong tục, 

tập quán, tín ngưỡng và các phương diện khác của văn hóa giữa một quốc gia với 

một hay nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhằm đạt được những mục tiêu chính của 

chính sách đối ngoại của đất nước” [1, tr. 40].  

Trong Luận án Tiến sĩ Văn hóa với đề tài Ngoại giao văn hóa Việt Nam với 

ASEAN trong thời kỳ hội nhập [Nguyễn Thị Thùy Yên, 2016] bảo vệ thành công tại 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Luận án đã làm sáng tỏ được cơ sở lý luận và cơ 

sở lý thuyết của ngoại giao văn hóa, trong đó tập trung làm sáng tỏ về khái niệm 

ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực ngoại giao đặc thù liên quan đến việc thiết lập, 

phát triển và duy trì các mối quan hệ với các quốc gia khác trên lĩnh vực văn hóa 

nhằm quảng bá, trao đổi văn hóa và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa để thực 

hiện mục tiêu đối ngoại của quốc gia. Nội dung hoạt động của ngoại giao văn hóa 

(Truyền bá, quảng bá các giá trị văn hóa; đàm phán ký kết, hợp tác về văn hóa; duy 

trì mối liên kết văn hóa; tiếp nhận, tiếp biến văn hóa nước ngoài). Hình thức của 

hoạt động ngoại giao văn hóa (Tổ chức hoạt động truyền thông đối ngoại; tổ chức 

hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; tổ chức hoạt động triển lãm; tổ chức 

ngày/tuần/tháng/năm văn hóa ở nước ngoài; hoạt động của trung tâm văn hóa ở 

nước ngoài) và chủ thể của ngoại giao văn hóa (Hoạch định chính sách, chiến lược, 

chương trình kế hoạch; chỉ đạo điều phối; huy động nguồn lực v.v.). Trên cơ sở 

phân tích, luận giải về quá trình hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam với 

ASEAN, luận án cũng làm sáng tỏ về xu hướng vận động và những vấn đề đặt ra 

của ngoại giao văn hóa Việt Nam với ASEAN trong bối cảnh hiện nay.  

Luận án tiến sĩ Quốc tế học với đề tài Ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ (2001-

2016) của Nguyễn Văn Duẩn bảo vệ thành công năm 2020 tại Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm sáng tỏ những vấn 

đề cơ bản về ngoại giao văn hóa từ khái niệm đến các lý thuyết liên quan đến ngoại 

giao văn hóa. Trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động đến chính sách ngoại 

giao văn hóa Hoa Kỳ, những quan điểm, mục tiêu, cách thức triển khai chính sách 

ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ trong thực tiễn, luận án đã đưa ra những khuyến nghị 
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đối với Việt Nam trong thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa nhằm góp phần 

nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Trong khi công trình Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn 

hóa Việt Nam ở đầu thế kỷ XXI [Trịnh Thị Phương Oanh, 2017] nêu quan điểm: 

Ngoại giao văn hóa là hình thức ngoại giao do Nhà nước làm chủ đạo, điều phối 

thông qua các hoạt động văn hóa đa dạng, nhằm quảng bá, giới thiệu, giao lưu và 

tăng cường ảnh hưởng các giá trị văn hóa giữa các quốc gia với một hay nhiều quốc 

gia trên thế giới để đạt được mục tiêu của chính sách đối ngoại của nhà nước [114, 

tr. 44], quan điểm này khá tương đồng với quan điểm của tác giả Nguyễn Hải Anh ở 

trên. Bên cạnh đó, tác giả làm sáng tỏ về chiến lược của ngoại giao văn hóa Việt 

Nam xác định mục tiêu, phương thức, định hướng phân bổ nguồn lực, tổ chức hoạt 

động để đạt được mục tiêu ngoại giao [114, tr. 46].   

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Ngoại 

giao văn hóa giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại quốc gia. Ngoại 

giao văn hóa là một phương tiện góp phần bảo vệ an ninh, phục vụ phát triển, nâng 

cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Việc đẩy mạnh triển khai chính sách 

ngoại giao văn hóa đang trở thành một xu thế tất yếu đối với Việt Nam. Cùng với 

ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa tạo thành sức mạnh tổng 

hợp cho ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trong đó ngoại giao văn hóa tạo nền tảng 

tinh thần, chất “kết dính” làm bền chặt quan hệ chính trị và kinh tế, đồng thời có lúc 

đóng vai trò đi trước, mở đường cho ngoại giao chính trị và kinh tế. Tiêu biểu cho 

vấn đề trên là công trình Ngoại giao văn hóa vì một bản sắc Việt Nam trên trường 

quốc tế [Bộ Ngoại giao, 2008]. Công trình đã đưa ra quan điểm: “Ngoại giao văn 

hóa là một hoạt động đối ngoại, được nhà nước tổ chức, ủng hộ hay bảo trợ. Hoạt 

động này được triển khai trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm đạt được 

những mục tiêu chính trị, đối ngoại được xác định, bằng các hình thức văn hóa như: 

Nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng v.v. Đối tượng hướng tới của ngoại giao văn hóa là 

Chính phủ và nhân dân các quốc gia khác. Không nhằm lợi nhuận, ngoại giao văn 

hóa quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế đất nước, dân tộc. Mục tiêu của ngoại 
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giao văn hóa là góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế, nâng 

cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế” [15, tr. 18]. Bên cạnh đó, tác giả 

Nguyễn Mạnh Cầm cho rằng “Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của ngoại 

giao. Nói một cách khác là ngoại giao làm văn hóa. Điều đó thể hiện cả trong đường 

lối, chủ trương, chính sách lẫn trong hoạt động cụ thể” [1, tr. 30]. Các tác giả Vũ 

Khoan, Nguyễn Khánh, Vũ Khiêu mỗi người có góc nhìn riêng về ngoại giao văn 

hóa. Những nhận định này bổ sung đa chiều cho nghiên cứu.   

Nghiên cứu về ngoại giao văn hóa, sẽ là thiếu nếu không nhắc đến đến công 

trình Ngoại giao văn hóa-cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng [Phạm 

Thái Việt, 2012]. Nội dung công trình gồm ba phần chính: Phần thứ nhất dựa trên 

các lý thuyết truyền thông và lý thuyết văn hóa đại chúng hiện có, hướng đến làm rõ 

cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa, xác định 

vai trò của truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng cũng như cơ chế tương tác 

giữa chúng trong ngoại giao văn hóa, khi coi đây là những công cụ hùng mạnh để 

thực thi ngoại giao văn hóa. Trọng tâm phần thứ nhất tác giả phân tích rất sâu về 

ngoại giao văn hóa, các lý thuyết của ngoại giao văn hóa, nhất là biểu hiện của 

ngoại giao văn hóa, mối quan hệ giữa ngoại giao văn hóa và ngoại giao công chúng, 

cũng như quan điểm ngoại giao văn hóa của Việt Nam. Nhóm tác giả cho rằng: 

“Ngoại giao văn hóa là một hoạt động ngoại giao đặc thù, sử dụng công cụ văn hóa 

để đạt được mục tiêu của ngoại giao và sử dụng ngoại giao để tôn vinh vẻ đẹp văn 

hóa v.v.” Phần thứ hai trình bày việc sử dụng các khung lý thuyết về truyền thông và 

văn hóa đại chúng với tư cách là các công cụ cơ bản để tiến hành hoạt động ngoại giao 

văn hóa. Trong đó tập trung phân tích, luận giải về sức mạnh của thông tin truyền 

thông, về chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh, về truyền thông đại chúng đến văn hóa 

đại chúng và đến chính sách quốc gia; Phần thứ ba phân tích thực tiễn ngoại giao văn 

hóa của một số quốc gia tiêu biểu như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản v.v. Qua 

đó, đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược ngoại 

giao văn hóa. Công trình có ý nghĩa tham khảo trong việc hoạch định chính sách ngoại 

giao Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa, nhất là trong phát huy sức mạnh mềm văn 
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hóa Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và tiềm lực đất nước trên 

trường quốc tế. 

Bàn luận về vấn đề ngoại giao văn hóa và hoạt động ngoại giao văn hóa 

không thể không nhắc tới công trình Ngoại giao văn hóa Việt Nam một thập kỷ hội 

nhập quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 – 2030 [Lê Hải Bình, 

2022]. Trên cơ sở phân tích về quan điểm ngoại giao văn hóa ở một số quốc gia tiêu 

biểu như Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, công trình đi đến nhận định về 

ngoại giao văn hóa theo quan điểm của Việt Nam là một lĩnh vực đối ngoại do Nhà 

nước làm chủ đạo. Ngoại giao văn hóa vận dụng các thế mạnh văn hóa trong hoạt 

động ngoại giao nhằm đạt được các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa phù hợp với 

yêu cầu chung của công tác đối ngoại. Nội hàm của công tác ngoại giao văn hóa 

gồm năm hoạt động chính, là mở đường, khai thông quan hệ với các đối tác chưa có 

nhiều quan hệ với nước ta; xúc tiến và tăng cường, làm sâu sắc hiểu biết với các 

quốc gia; quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế; vận 

động để nhiều di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh; tiếp thu tinh hoa văn 

hóa nhân loại, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời đóng góp cho 

kho tàng văn hóa nhân loại [12; tr. 95-96]. Bên cạnh đó, công trình đã làm sáng tỏ 

về Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011 -2020 và định hướng chiến lược 

ngoại giao văn hóa giai đoạn 2021 – 2030, trong đó làm rõ những thành công, hạn 

chế, nguyên nhân. Đồng thời đề xuất một số nhóm giải pháp trong việc thực hiện 

chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập toàn cầu. Công trình 

phân tích sâu về nội hàm của ngoại giao văn hóa, biểu hiện của ngoại giao văn hóa 

trong thực tiễn, là một công trình khoa học uy tín, chất lượng, bổ sung những luận 

cứ khoa học cho hướng nghiên cứu của tác giả.  

Các nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ hơn về khái niệm, nội hàm, lịch sử phát 

triển của ngoại giao văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, vạch ra phương hướng phát triển đối 

với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.  

Bên cạnh những công trình nghiên cứu trên, bài viết Giao lưu văn hóa thế 

giới trong chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam, [Lê Thanh Bình, 2021] cho 
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rằng quá trình đó là tất yếu, nhất là khi Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển 

văn hóa đến năm 2020 quá trình giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới được 

quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đổi mới về hình thức và phương pháp. 

Trong bài viết tác giả đã khái quát những thành tựu đạt được cũng như những hạn 

chế, đồng thời đưa ra những khuyến nghị, giải pháp thúc đẩy quá trình giao lưu văn 

hóa với các nước trên thế giới. 

Công trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh 

vực văn hóa từ năm 1996 đến năm 2006 [Trịnh Thúy Hương, 2017], công trình làm 

sáng tỏ về việc hoạch định về đường lối đối ngoại của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, 

cụ thể là làm sáng tỏ về cơ sở lý luận, thực tiễn, chủ trương của Đảng về đối ngoại 

trên lĩnh vực văn hóa, mô hình và kinh nghiệm đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa của 

một số quốc gia trên thế giới như Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc.v.v. Trên cơ sở phân 

tích về chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa 

giai đoạn 1996-2006, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ về những thành tựu, hạn chế, 

trên cơ sở đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong hoạt 

động đối ngoại của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. Công trình đã cung cấp những minh 

chứng bổ ích để tác giả có sự kế thừa trong công trình nghiên cứu. 

Trong công trình Ngoại giao và công tác ngoại giao, đã làm sáng tỏ những 

vấn đề cơ bản của ngoại giao văn hóa từ khái niệm, tầm quan trọng, nội hàm, các 

loại hình. Theo tác giả, “Ngoại giao văn hóa là lĩnh vực đặc biệt của hoạt động 

ngoại giao liên quan đến việc sử dụng văn hóa như là đối tượng và phương tiện 

nhằm đạt mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại quốc gia, tạo hình ảnh tốt đẹp 

của đất nước, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ quốc gia ở nước ngoài” [73, tr. 319]. 

Tuy nhiên, công trình chỉ mới xem hoạt động ngoại giao văn hóa như là công cụ, 

phương tiện trong thiết lập, mở rộng quan hệ ngoại giao. Trong xu thế hội nhập 

quốc tế toàn diện hiện nay, ngoại giao văn hóa không chỉ đơn thuần là công cụ, 

phương tiện trong thiết lập và mở rộng quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia-dân 

tộc, mà ngoại giao phải vì văn hóa, ngoại giao phải hỗ trợ văn hóa dân tộc phát 

triển, từ đó, quảng bá bản sắc văn hóa, đất nước, con người, nâng cao vị thế, tiềm 
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lực quốc gia trên trường quốc tế, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Trong công trình Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế [Trịnh Thanh Mai, 2019]. Tác 

giả đã phân tích làm sáng tỏ về khái niệm ngoại giao văn hóa, ngoại giao văn hóa 

Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí 

Minh. Theo tác giả thì: “Ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực ngoại giao đặc thù, ở 

đó, văn hóa được coi là phương tiện, đồng thời cũng là đối tượng, mục đích trong 

quan hệ ngoại giao nhằm đạt được các mục tiêu, lợi ích của mỗi quốc gia” [96, tr. 

25]. Trên cơ sở đó, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ về các nhân tố tác động, thực 

trạng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh hiện nay. Đồng thời Làm sáng tỏ 

về các quan điểm chỉ đạo của Đảng, những giải pháp nâng cao chất lượng trong việc 

vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đối với sự phát triển ngoại giao văn hóa 

Việt Nam trong toàn cầu hóa. 

Cùng bàn luận về vấn đề ngoại giao văn hóa Việt Nam, trong công trình 

Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 [Lê Thanh Bình, 2021] đã làm sáng tỏ 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về truyền thông văn hóa, ngoại giao văn hóa. 

Đồng thời làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 

về truyền thông, ngoại giao văn hóa, đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng 

cao năng lực truyền thông văn hóa, ngoại giao văn hóa. Công trình đã gợi mở nhiều 

xu hướng phát triển của ngoại giao văn hóa, nhất là sử dụng phương tiện truyền 

thông để lan tỏa hệ giá trị văn hóa Việt Nam ra cộng đồng thế giới góp phần nâng 

cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Ngoài ra, khi bàn luận về ngoại giao văn hóa và hoạt động ngoại giao văn 

hóa, không thể không nhắc đến những bài viết khoa học có uy tín đăng trên các tạp 

chí khoa học chuyên ngành. Mỗi bài viết đều có những cách tiếp cận riêng theo 

từng khía cạnh riêng nhằm làm rõ nội hàm, ngoại diên của ngoại giao văn hóa Việt 
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Nam, góp phần làm sáng tỏ về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp 

luật Nhà nước trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa.  

Trong bài viết Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Hội nhập quốc tế và lợi ích 

quốc gia [Phạm Ngọc Anh, 2015] có cách tiếp cận mới về ngoại giao văn hóa, đặc 

biệt là nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngoại giao văn hóa trong việc phát huy 

sức mạnh mềm góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Theo tác giả, ngoại giao văn hóa được xem như là hoạt động chính trị phục vụ lợi 

ích quốc gia dưới sự che chở của văn hóa, đồng thời văn hóa được xem như là một 

trong ba trụ cột của chính sách đối ngoại của một nhà nước, phương thức hoạt động 

của ngoại giao văn hóa được thực hiện thông qua tương tác đa diện của nhiều chủ 

thể khác nhau, bao gồm các cơ quan chính phủ, liên chính phủ, phi chính phủ. Bên 

cạnh đó, tác giả phân tích và làm sáng tỏ về nhiệm vụ và thành tựu của ngoại giao 

văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Cuối bài viết tác giả nhận định cần 

hoàn thiện hệ thống chính sách ngoại giao văn hóa đồng bộ trong tổng thể nền ngoại 

giao toàn diện Việt Nam. Chiến lược ngoại giao văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam 

sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ngoại giao trong thập niên tới để nâng tầm hiểu 

biết của cộng đồng quốc tế về Việt Nam, đồng thời cũng cố mối quan hệ với những 

quốc gia khác, qua đó góp phần cùng với nền ngoại giao chung xây dựng lòng tin 

chiến lược giữa Việt Nam và quốc tế. 

Trong bài viết với tiêu đề Tôn vinh bản sắc dân tộc trong ngoại giao văn hóa 

đăng trên Tạp chí văn hóa nghệ thuật có cách tiếp cận mới về việc giữ gìn tôn vinh 

bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình ngoại giao văn hóa. Dung lượng bài viết tuy 

không nhiều, tác giả đã cung cấp cho người đọc những vấn đề cốt lõi về bản sắc văn 

hóa dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa. Việc tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc 

chính là một sự đảm bảo về tính hiệu quả và bền vững trong quá trình ngoại giao 

văn hóa. Cuối bài, tác giả đúc kết: Muốn làm tốt công tác ngoại giao văn hóa thì 

phải xây dựng được hình ảnh đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Muốn 

vậy, người làm công tác ngoại giao phải có hiểu biết chiều sâu về văn hóa dân tộc, 

và ngược lại, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật, hoạt động du lịch nói 
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riêng và mỗi người Việt Nam nói chung phải có ý thức của một sứ giả văn hóa mỗi 

khi tiếp xúc với bên ngoài [129; tr. 12].  

Trong bài viết  Ngoại giao văn hóa Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI, 

đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng tháng 7/2017. Theo tác giả, ngoại giao văn hóa 

cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế đã góp phần củng cố mối 

quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, gìn giữ môi trường hòa bình, 

ổn định, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh 

quảng bá hình ảnh của đất nước, tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp 

thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên canh đó, tác giả đã làm nổi bật những thành 

tựu của ngoại giao văn hóa, được thể hiện: Thứ nhất, ngoại giao văn hóa góp 

phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam trong 

thời kỳ đổi mới ở nhiều khu vực trên thế giới và diễn đàn đa phương; Thứ hai, 

công tác tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại góp phần khai thông, thắt 

chặt mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và các nước; Thứ ba, ngoại giao văn 

hóa được thúc đẩy qua cả hai kênh đa phương, song phương đóng góp tích cực 

trong việc thể hiện vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn văn hóa ở khu vực và 

thế giới [95, tr. 67-68]. 

Trong bài viết Ngoại giao văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập: Thành tựu và 

triển vọng, nội dung bài viết đã làm sáng tỏ được ba nguyên tắc cơ bản của ngoại 

giao văn hóa (Thừa nhận, thấu hiểu, đối thoại), quy hoạt động ngoại giao văn hóa về 

ba nhóm (Nhóm các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa _ thông tin tuyên 

truyền đối ngoại, quảng bá, tuyên truyền về các di sản văn hóa v.v.; nhóm các hoạt 

động hợp tác, giao lưu văn hóa _ ký kết, gia nhập các hiệp ước song phương và đa 

phương về văn hóa; nhóm các hoạt động duy trì các liên kết về văn hóa tổ chức các 

hoạt động văn hóa trong cộng đồng kiều bào, dạy ngôn ngữ, phong tục cho kiều bào 

v.v.). Bên cạnh đó, tác giả đã làm sáng tỏ quan điểm về ngoại giao văn hóa của 

Chính phủ cũng như nêu bật những thành tựu của ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trong hội nhập quốc tế. Kết luận bài viết, tác giả nhận định: Ngoại giao văn hóa 

thực chất là hoạt động trong quan hệ quốc tế nhằm trao đổi các giá trị văn hóa giữa 
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các quốc gia, dân tộc để mang tới sự hiểu biết lẫn nhau và làm tiền đề cho việc giải 

quyết các nội dung nhiệm vụ công tác khác như chính trị, kinh tế, quốc phòng an 

ninh v.v. Ngoại giao văn hóa được coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản không 

thể thiếu, một trong những nội dung chính yếu góp phần mang lại sức mạnh cho dân 

tộc cũng như bản sắc nền ngoại giao của nước ta [92, tr. 49].  

Trong bài viết Xây dựng, quảng bá hình ảnh quốc gia trong chiến lược ngoại 

giao văn hóa, [Hoa Nguyễn, 2021] đã làm sáng tỏ nhiều cách tiếp cận về ngoại giao 

văn hóa, ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực ngoại giao thông qua hoạt động văn 

hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, cải thiện hình ảnh, uy tín quốc gia, tăng 

cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Hàm nghĩa cụ thể của ngoại giao văn 

hóa là hoạt động ngoại giao của quốc gia có chủ quyền lấy việc duy trì lợi ích văn 

hóa nước mình và thực thi mục tiêu chiến lược văn hóa đối ngoại quốc gia làm mục 

đích, dưới sự điều hành của chính sách văn hóa đối ngoại nhất định. Bên cạnh đó, 

bài viết đã làm sáng tỏ vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh 

đất nước. Đồng thời đề ra năm giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả việc thực 

hiện chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam. Cuối bài viết, tác giả cho rằng mặc 

dầu thế giới có nhiều biến động với thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen 

nhau tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định đối với sự phát triển đất nước, Việt Nam đang có 

những bước chuyển biến tích cực trên mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội. Hình ảnh, vị 

thế, uy tín quốc gia của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trên 

trường quốc tế. Niềm tin của cộng đồng quốc tế vào thể chế chính trị, năng lực quản 

trị quốc gia Việt Nam ngày càng vững chắc. Đây là bài viết tác giả có sự kế thừa 

trong luận án. 

Ngoại giao văn hóa, hoạt động ngoại giao văn hóa là những vấn đề rộng lớn, 

được các nhà nghiên cứu tiếp cận dưới những góc độ khác nhau. Những cách tiếp 

cận của các nhà nghiên cứu được đề cập dưới một số cách tiếp cận khác nhau, 

những công trình đó ý nghĩa về học thuật, cung cấp nhiều khía cạnh khác nhau của 

ngoại giao văn hóa để tác giả có sự kế thừa, phát triển trong công trình nghiên cứu 

của bản thân. 
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Trong công trình Toàn cầu hóa văn hóa, tác giả cho rằng quá trình toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế là điều kiện rất thuận lợi để các quốc gia dân tộc trao đổi 

các sắc thái văn hóa để làm phong phú hơn giá trị văn hóa của dân tộc và khuyến 

nghị các quốc gia dân tộc nên chấp nhận đa văn hóa, kết hợp sắc thái văn hóa dân 

tộc mình và dân tộc khác để tạo ra nền văn hóa nhân loại. Ông cho rằng: “Toàn cầu 

hóa có những tác động khác nhau tùy theo lĩnh vực thực tế. Toàn cầu hóa, trong mối 

liên quan đến văn hóa theo nghĩa rộng, đã tạo ra sự mất cân bằng mọi bản sắc, đồng 

thời làm cho bất bình đẳng trở nên dễ nhận biết hơn và nhấn mạnh vai trò của tính 

hiện đại. Tiếp theo sự lôi cuốn của việc mở cửa là sự xuất hiện của nhu cầu tìm lại 

những gì làm nên ý nghĩa: bản sắc văn hóa lúc này trở thành một hiện tượng trung 

tâm” [159 , tr. 71]. Công trình đã bàn luận rất chuyên sâu về toàn cầu hóa để tác giả 

có sự kế thừa trong công trình nghiên cứu. 

Trong bối cảnh hiện nay, toàn cầu hóa đã trở thành một vấn đề thời sự, thu 

hút sự quan tâm chú ý của giới nghiên cứu, giới chính trị cũng như nhân dân của 

các dân tộc trên thế giới. Trong công trình Toàn cầu hóa: những biến đổi lớn trong 

đời sống chính trị quốc tế và văn hóa [Phạm Thái Việt, 2006] đã làm sáng tỏ những 

quan điểm tiêu biểu và cách tiếp cận về toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, tác giả đã phân 

tích làm sáng tỏ về vai trò của văn hóa, giao lưu văn hóa trong toàn cầu hóa, trong 

đó chú trọng các mô hình lý thuyết và sự lên ngôi của giao lưu liên văn hóa đến 

giao lưu văn hóa toàn cầu thông qua phương tiện thông tin và truyền thông. Ngoài 

ra nội dung công trình đã phân tích làm sáng tỏ về tác động của toàn cầu hóa đối với 

bản sắc văn hóa và hệ quả của sự tác động đó; Trong công trình Vấn đề điều chỉnh 

chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa cùng tác giả 

cho rằng toàn cầu hóa như là tiến trình mở rộng các mối quan hệ liên kết giữa các 

chủ thể có ý thức sang cấp độ toàn thế giới, công trình đã lý giải bản chất của toàn 

cầu hóa theo nhiều cách tiếp cận khác nhau và đưa ra năm dấu hiệu chung của quá 

trình toàn cầu hóa, đó là: Thứ nhất, công nghệ mới; Thứ hai, khả năng tập trung và 

phân tán thông tin cao, cho phép thực hiện giao tiếp mà không phụ thuộc nhiều vào 

khoảng cách địa lý; Thứ ba, sự gia tăng xu hướng chuẩn hóa các sản phẩm kinh tế 
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và xã hội; Thứ tư, sự gia tăng hội nhập xuyên quốc gia; Thứ năm, tính dễ làm tổn 

thương lẫn nhau đó sự tùy thuộc vào nhau tăng lên. Đồng thời “Toàn cầu hóa như 

tiến trình mở rộng các mối liên kết giữa các chủ thể có ý thức sang cấp độ toàn thế 

giới” [156, tr. 25]. 

Tác giả Lương Văn Kế, trong bài viết Toàn cầu hóa văn hóa-Nội dung và 

hậu quả, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. Tác giả đã phân tích làm sáng tỏ 

về toàn cầu hóa, nhất là toàn cầu hóa văn hóa, theo ông toàn cầu hóa văn hóa “Là 

quá trình mở rộng không gian vận dụng các yếu tố văn hóa, các chủ thể ra phạm vi 

toàn cầu, làm cho các yếu tố đó được thừa nhận ở mọi nơi và trở thành giá trị chung 

của nhân loại” [85; tr. 8]. Đồng thời, tác giả cho rằng, kết quả của quá trình toàn cầu 

hóa văn hóa hết sức đa dạng, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực và 

được khái quát hóa trên năm khía cạnh, đúc kết lại, tác giả nhận định “Toàn cầu hóa 

văn hóa là một quá trình hiện thực khách quan dù người ta có thừa nhận hay không. 

Quá trình đó diễn ra theo nhiều cách thức khác nhau, trên nhiều cấp độ khác nhau và 

dẫn đến những kết quả rất khác nhau. Tốc độ toàn cầu hóa văn hóa càng nhanh bao 

nhiêu thì hệ quả của nó càng lớn bấy nhiêu. Những điều đó vừa mang những tác dụng 

tích cực, nhưng cũng hàm ý nhiều tiêu cực, nhất là tham vọng và xu hướng cào bằng về 

mặt văn hóa, triệt tiêu tính đa dạng văn hóa và bản sắc văn hóa. Hậu quả tiêu cực đối 

nghịch là cự tuyệt toàn cầu hóa văn hóa, khước từ sự xâm nhập lẫn nhau giữa các nền 

văn hóa, dẫn đến xung đột văn hóa và xung đột chính trị” [85, tr. 13]. 

Với bài viết Xung quanh vấn đề toàn cầu hóa văn hóa, tác giả cho rằng toàn 

cầu hóa là một quá trình xác lập, phổ biến và chi phối các giá trị, chuẩn mực trên 

phạm vi toàn cầu. “Toàn cầu hóa được cho là quá trình mở rộng không gian tiếp 

nhận, ảnh hưởng và tiếp biến các yếu tố văn hóa (ngôn ngữ, hệ thống giá trị, chuẩn 

mực, lối sống, phong tục, tập quán v.v.), ở phạm vi toàn cầu nhằm xác lập, phổ biến 

những giá trị và chuẩn mực chung, đồng thời khẳng định giá trị của các nền văn hóa 

dân tộc và sự đa dạng của văn hóa nhân loại” [151, tr. 4], và “Toàn cầu hóa văn hóa 

từng được cho là quá trình phương Tây hóa mà cốt lõi là Hoa Kỳ hóa văn hóa toàn 

cầu”. Trên cơ sở phân tích, tác giả đi đến kết luận về toàn cầu hóa văn hóa: “Toàn 
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cầu hóa văn hóa vì thế được hiểu theo nghĩa là xây dựng những giá trị chung của 

toàn nhân loại, nền tảng giúp các cộng đồng có thể hợp tác với nhau hiệu quả hơn 

trong việc tìm ra giải pháp cùng tồn tại và phát triển” [151, tr. 7]. Dẫu rằng chỉ dừng 

lại trong phạm vi một bài viết, nhưng nội dung đã luận giải nhiều thông tin khoa 

học bổ ích, tiếp cận văn hóa dưới tác động của toàn cầu hóa, những thuận lợi, khó 

khăn, thời cơ, thách thức đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam trong làn sóng toàn 

cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.  

Cùng bàn luận về vấn đề toàn cầu hóa văn hóa, bài viết Toàn cầu hóa và sự phát 

triển văn hóa của Nguyễn Toàn Thắng đăng trên Tạp chí Chính sách và Quản lý văn 

hóa. Tác giả nhấn mạnh rằng toàn cầu hóa là một xu thế khách quan của thời đại, tác 

động mạnh mẽ đến sự phát triển văn hóa trên toàn cầu. Vì vậy các quốc gia cần chủ động 

tham gia vào quá trình đó để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức. Đồng thời, tác giả 

nhấn mạnh về toàn cầu hóa kinh tế và sự tác động đến văn hóa trên toàn cầu là 

một xu thế tất yếu khách quan và các nền văn hóa vừa đón nhận những giá trị 

văn hóa tiêu biểu đồng thời hạn chế mặt trái của quá trình toàn cầu hóa văn hóa. 

Tác giả nhận định có ba cơ hội và ba ba thách thức đối với sự phát triển văn hóa 

dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa. Cuối bài viết tác giả cho rằng “Toàn cầu 

hóa là xu thế khách quan của thời đại. Không một quốc gia nào có thể đứng 

ngoài xu thế đó. Vấn đề đặt ra là phải biết chủ động tham gia vào quá trình đó 

của lịch sử để tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức” [133, tr. 54]. 

Tác giả Dương Văn Quảng với bài viết Hội nhập quốc tế toàn diện dưới góc 

độ ngoại giao văn hóa công bố trên Tạp chí Nghiên cứu quốc tế năm 2015 giới 

thiệu hai Công ước về di sản văn hóa là Công ước bảo tồn di sản văn hóa và thiên 

nhiên của thế giới (1972) và Công ước bảo tồn văn hóa phi vật thể (2003). Đây là 

những Công ước mang tính pháp lý góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Việt Nam trong làn sóng toàn cầu hóa. 

Trong bài viết Văn hóa Việt Nam trong làn sóng toàn cầu [Nguyễn Mạnh 

Cương, 2017], tác giả có cách tiếp cận mới về văn hóa Việt Nam, theo đó tác giả 

nhấn mạnh và làm sáng tỏ về ba lần tiếp cận của văn hóa Việt Nam, trong lần tiếp 
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cận thứ nhất văn hóa người Việt không hề bị đồng hóa, bởi văn hóa bản địa dân tộc 

vẫn tồn tại như cái nhụy của bông hoa, mang nhân tố quyết định hình thức và bản 

tính của quả, của hạt giống về sau, mặc dù các cánh của bông hoa đó đã phần nào 

thay đổi màu sắc, hương vị. Cuộc hội nhập văn hóa lần thứ hai là hội nhập với văn 

hóa phương Tây, mà cụ thể là văn hóa Pháp từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ 

XX mặc dầu có nhiều thay đổi nhưng cuối cùng văn hóa Việt dần tìm lại được thế 

cân bằng và tìm lại được vị trí của mình trong lòng dân tộc. Lần tiếp cận lần thứ ba 

của văn hóa Việt Nam trong làn sóng toàn cầu hóa, lần hội nhập văn hóa lần này 

khác so với hai lần hội nhập trước với bốn lý do bao gồm: “Thứ nhất, hội nhập văn 

hóa là hệ quả của hội nhập kinh tế toàn cầu với các công ty xuyên quốc gia, các tập 

đoàn kinh tế xuyên lục địa; Thứ hai, phương tiện hội nhập chính là mạng lưới toàn 

cầu (internet v.v.); Thứ ba, các phương tiện giao thông ngày càng tăng tốc làm cho 

trái đất ngày càng nhỏ lại, đặc biệt là mạng lưới giao thông; Thứ tư, sự thay đổi về 

nhu cầu của con người truyền thống trong xã hội hiện đại” [24, tr. 15]. Mặc dầu 

trong ba lần tiếp cận với văn hóa bên ngoài nhưng nền văn hóa Việt Nam vẫn giữ 

được hồn cốt dân tộc. Điều này chứng tỏ nền văn hóa dân tộc luôn được các thế hệ 

cha ông gìn giữ và truyền lại qua bao thế hệ con cháu mai sau, khẳng định sức sống 

trường tồn của văn hóa dân tộc trước muôn vàn biến thiên của lịch sử. 

Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. 

Ngoại giao văn hóa vừa phải đảm đương những nhiệm vụ, trọng trách đặc thù của 

giai đoạn bản lề trong tiến trình phát triển của đất nước, vừa mang rõ sắc thái dân 

tộc và phù hợp với xu thế thời đại. Tác giả Phạm Gia Khiêm trong bài viết Đẩy 

mạnh công tác ngoại giao văn hóa nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối 

đối ngoại của Đảng, đăng trên Tạp chí Thông tin đối ngoại tháng 5/2009 nhấn 

mạnh: “Ngoại giao văn hóa ngày càng được sử dụng như một công cụ hữu hiệu 

nhằm phát huy lợi thế quốc gia, khẳng định sức mạnh mềm, đồng thời tạo ra sự hiểu 

biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ quốc tế”. Bên cạnh đó, bài viết cung cấp cách 

nhìn mới về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam cùng với ngoại giao kinh tế và 
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ngoại giao chính trị là ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, góp phần nâng cao 

thế và lực đất nước trên trường quốc tế. 

Tác giả Dương Quốc Thanh trong bài viết Ngoại giao văn hóa, trụ cột thứ ba 

trong chiến lược ngoại giao toàn diện của Việt Nam, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu 

quốc tế tháng 12/2011, tác giả phân tích một số kinh nghiệm ngoại giao văn hóa 

quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, nhằm rút ra một số kinh nghiệm và bài học cần 

thiết trong việc triển khai chiến lược văn hóa Việt Nam. Theo tác giả, để thực hiện 

thành công chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam trong thời gian tới thì cần tăng 

cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, phân vai rõ ràng hơn giữa Bộ Ngoại giao, 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành địa phương có liên quan, tích cực 

đẩy mạnh xu hướng địa phương hóa. 

Bên cạnh đó tác giả Võ Văn Hải với chủ đề bài viết Đẩy mạnh ngoại giao văn 

hóa trong hội nhập quốc tế, công bố trên Tạp chí Quân đội nhân dân nhận định, ngoại 

giao văn hóa là một quá trình tất yếu trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Ngoại 

giao văn hóa Việt Nam là sự kế thừa ngoại giao của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát 

triển của thời đại. Tác giả cũng đưa ra các biện pháp, cách thức để tăng cường hiệu quả 

của hoạt động ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Tác giả Song Thành trong bài viết Ngoại giao văn hóa và gia tăng sức mạnh 

mềm của Việt Nam trong hội nhập và phát triển, đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ 

An năm 2014. Tác giả luận giải về cách tiếp cận ngoại giao văn hóa ở góc độ vai 

trò, sự cần thiết của ngoại giao văn hóa. Bài viết đề cập đến những vấn đề mà văn 

hóa Việt Nam đang gặp phải. Đồng thời, bài viết đưa ra các giải pháp để hóa giải 

những vấn đề đó, để ngoại giao văn hóa thật sự là một trong ba trụ cột của nền 

ngoại giao Việt Nam. 

Trong bài viết Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Một thập niên nhìn lại [Lý Thị 

Hải Yến và cộng sự, 2020], nhóm tác giả đã nêu bật được vai trò của ngoại giao văn 

hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, được xem là lĩnh 

vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai ở nhiều cấp độ và địa 

bàn cả nước. Từ mục tiêu góp phần xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ của Việt 
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Nam với các nước trên thế giới nhằm nâng cao vị thế quốc gia, sau 10 năm, ngoại 

giao văn hóa đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đóng góp tích cực đối 

với sự phát triển của đất nước. 

Trong bài viết Thúc đẩy ngoại giao văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế 

và phát triển đất nước, trong bài viết tác giả làm sáng tỏ về vai trò của văn hóa 

trong thúc đẩy, giao lưu quốc tế, bên cạnh đó, tác giả đã làm sáng tỏ về phát huy vai 

trò của ngoại giao văn hóa (kết hợp với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế) là 

một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, theo tác giả cho rằng 

“Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam thời 

kỳ hội nhập toàn cầu. Với tính mềm dẻo và linh hoạt, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai 

trò tích cực của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia, phục vụ triển khai các mục 

tiêu đối ngoại của đất nước” [Trần Thị Kim Vinh, 2022]. Công trình cung cấp nhiều 

thông tin để giúp tác giả có sự kế thừa trong công trình nghiên cứu. 

1.2. Ngoại giao văn hóa trong nghiên cứu quốc tế 

Công trình Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey 

(tạm dịch: Một cuộc khảo sát ngoại giao văn hóa của Chính phủ Hoa Kỳ) [Milton 

C.Cummings, 2003]. Công trình là một tài liệu nền tảng trong việc nghiên cứu vai 

trò của chính phủ trong thiết kế và vận hành chính sách ngoại giao văn hóa. Tác giả 

cho rằng chính phủ Hoa Kỳ xem văn hóa như một “trường quyền lực” để đối trọng 

với chủ nghĩa cộng sản và các hệ tư tưởng đối lập trong thế kỷ 20. Theo ông ngoại 

giao văn hóa như công cụ cạnh tranh quyền lực toàn cầu, và văn hóa được sử dụng 

để phản chiếu ưu thế mô hình chính trị Hoa Kỳ. Ngoại giao văn hóa đóng vai trò 

trong tái cấu trúc cán cân quyền lực mềm toàn cầu, nơi Hoa Kỳ thuật, âm nhạc, học 

thuật trở thành khí cụ quyền lực. Ông cũng chỉ ra những xung đột giữa mục tiêu 

chính trị và tính nghệ thuật/tự do trong ngoại giao văn hóa. Tác giả cung cấp một 

khung thể chế rõ ràng để hiểu ngoại giao văn hóa như một phần trong bộ máy chính 

trị đối ngoại của nhà nước. Trên cơ sở đó công trình không chỉ mô tả vai trò của 

chính phủ Hoa Kỳ trong ngoại giao văn hóa, mà còn khẳng định rằng ngoại giao 
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văn hóa là một chính sách chính trị có tính toán rõ ràng, là nền tảng lý luận để xây 

dựng mô hình phân tích nhà nước kiến tạo quyền lực mềm thông qua văn hóa. 

  Công trình Culture in world Politics (tạm dịch: Văn hóa trong nền chính trị 

thế giới) [Dominique Jacquin-Berdal, Andrew Oros, Marco Verweij, 1997]. Là một tác 

phẩm có tính chất liên ngành, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị trí 

trung tâm của văn hóa trong khoa học chính trị và quan hệ quốc tế hiện đại. Tác giả nhận 

định rằng văn hóa không chỉ là bối cảnh của các hành vi chính trị, mà là tác nhân định 

hình và tạo ra các lựa chọn chính trị. Tác giả đã đưa ra ba cách hiểu về vai trò của văn 

hóa trong nền chính trị của thế giới (gồm: Văn hóa như  bối cảnh; văn hóa như công cụ; 

văn hóa như tác nhân). Công trình có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu chính trị quốc tế, 

trong đó văn hóa được xem như một thành tố có vai trò quan trọng tác động đến lợi ích, 

quyền lực và chính sách. 

Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm của Trung Quốc [Bành Tân Lương, 

2008]. Công trình nghiên cứu chuyên sâu về chiến lược ngoại giao văn hóa của 

Trung Quốc hiện đại dưới góc nhìn chính trị học và quan hệ quốc tế, trong đó, 

ngoại giao văn hóa như một công cụ chiến lược nhằm xây dựng sức mạnh mềm, 

cải thiện hình ảnh quốc gia và gia tăng ảnh hưởng chính trị toàn cầu. Công trình 

đã phân tích làm sáng tỏ về ba trụ cột chính trong chiến lược ngoại giao văn hóa 

Trung Quốc là Viện Khổng Tử; truyền thông toàn cầu; sự kiện văn hóa quốc tế . 

Tác giả cho rằng “Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm của Trung Quốc” là 

một công trình nghiên cứu chính trị học tiêu biểu về chiến lược quyền lực mềm 

có định hướng nhà nước. Tác giả nhấn mạnh  ngoại giao văn hóa là một phần 

không thể tách rời của chính sách đối ngoại hiện đại, và văn hóa như một công 

cụ tranh giành ảnh hưởng địa chính trị. 

Công trình Japan’s Cultural Diplomacy (tạm dịch: Ngoại giao văn hóa của 

Nhật Bản) [Kazuo Ogoura, 2009]. Tác giả đã tập trung vào cách Nhật Bản triển khai 

ngoại giao văn hóa như một công cụ chiến lược trong chính sách đối ngoại, cũng 

như mối quan hệ giữa văn hóa, quyền lực mềm và địa chính trị. Ông nhấn mạnh 

Nhật Bản đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng quốc tế không bằng sức mạnh quân 
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sự, mà bằng văn hóa và hình ảnh quốc gia, nhằm đối trọng lại ảnh hưởng đang gia 

tăng của Trung Quốc và tái xác định vị trí của mình trong trật tự châu Á – Thái 

Bình Dương. Và Ông xem ngoại giao văn hóa là thành phần quan trọng của quyền 

lực mềm – một cách để Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại không mang tính 

đối đầu, nhưng vẫn mang lại ảnh hưởng sâu rộng. Tác giả cho rằng, ngoại giao văn 

hóa như đối trọng chiến lược trong khu vực. Theo ông, Trung Quốc dùng Viện 

Khổng Tử, Hàn Quốc dùng làn sóng Hallyu, thì Nhật Bản chọn cách tạo “không 

gian Nhật Bản” trong tâm trí cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh, ngoại giao văn 

hóa không chỉ là giao lưu, mà là một chiến lược quyền lực phi vật chất nhằm xác 

lập mô hình quyền lực mềm kiểu Nhật góp phần mang lại hiệu quả trong thực tiễn. 

Dưới góc độ xây dựng chính sách, nhiều công trình đã góp phần làm sáng tỏ 

vai trò của ngoại giao văn hóa và gợi mở hàm ý chính sách đối với quốc gia như 

công trình nghiên cứu Searching for a Cultural Diplomacy (tạm dịch: Nghiên cứu 

ngoại giao văn hóa) [Jessica C. E.Gienow-Hecht và Mark C. Donfried, 2010]. Công 

trình tập trung vào xây dựng nền tảng lý luận và phân tích ngoại giao văn hóa như 

một phần của chính sách quyền lực mềm. Bên cạnh đó, công trình góp phần làm 

sáng tỏ về quá trình hình thành và phát triển của ngoại giao văn hóa từ góc độ lịch 

sử và chính trị. Tác giả nhấn mạnh các quốc gia sử dụng văn hóa để kiến tạo ảnh 

hưởng chính trị và định hình diễn ngôn toàn cầu. Mặc dầu danh nghĩa “giao lưu”, 

tuy nhiên, các chương trình ngoại giao văn hóa thường do nhà nước thiết kế và kiểm 

soát, nhằm phục vụ lợi ích quốc gia-dân tộc. Công trình góp phần làm sáng tỏ việc 

các quốc gia sử dụng ngoại giao văn hóa để cạnh tranh ảnh hưởng trong một trật tự 

thế giới đa cực, nhằm phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong bối cảnh sức mạnh 

cứng bị suy giảm. Công trình có ý nghĩa học thuật rất lớn trong nghiên cứu ngoại 

giao văn hóa. 

Nghiên cứu về sự hiện diện của ngoại giao văn hóa trong dòng chảy lịch sử 

của công tác đối ngoại nhằm đánh giá hiệu quả của công tác ngoại giao văn hóa, 

tiêu biểu như Cultural Diplomacy in Europe (tạm dịch: Ngoại giao văn hóa ở châu 

Âu) của Anthony Haigh. Tác giả lý giải vai trò của văn hóa như một công cụ chiến 
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lược trong chính sách đối ngoại của các quốc gia châu Âu, cũng như trong tiến trình 

hội nhập chính trị của EU. Đặc biệt trong bối cảnh Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh, 

mở rộng EU, tìm kiếm “sức mạnh mềm” chung của khối châu Âu, đối trọng với 

Hoa Kỳ và các cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Nga. Tác giả đã làm sáng tỏ 

về mối quan hệ giữa ngoại giao văn hóa và chính sách đối ngoại, cũng như quá trình 

hội nhập chính trị EU. Đồng thời, đề xuất khung lý luận và thể chế hóa ngoại giao 

văn hóa như một thành phần của chính trị đối ngoại châu Âu. Ông lập luận rằng EU 

không chỉ là một liên minh kinh tế – chính trị, mà còn cần một nền “căn tính văn 

hóa chung” để ổn định dài hạn và ngoại giao văn hóa châu Âu cần được định hướng 

như một chính sách tập thể, thay vì chỉ dựa trên các chiến lược quốc gia rời rạc. Tác 

giả chỉ ra rằng sự đa dạng ngôn ngữ, lịch sử, và bản sắc của các quốc gia thành viên 

là thách thức lớn trong việc xây dựng một nền “ngoại giao văn hóa châu Âu”. Bên 

cạnh đó, ông nhấn mạnh, sự dạng về ngôn ngữ, lịch sử và bản sắc văn hóa của mỗi 

quốc gia cũng là nguồn lực mềm quý giá nếu được điều phối tốt – làm tăng “sức 

hấp dẫn dân chủ” của EU trong hệ thống chính trị toàn cầu. 

Công trình The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the 

Twentieth Century (tạm dịch: Phương sách đầu tiên của các quốc vương: Ngoại giao 

văn hóa Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI [Richard T.Arndt, 2005]. Tác giả nhấn mạnh vai 

trò của ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, cũng như sự biến đổi 

của nó trong mối tương tác giữa quyền lực nhà nước, thể chế chính trị, và cạnh 

tranh toàn cầu. Ông cho rằng ngoại giao văn hóa là “phương sách đầu tiên” chứ 

không phải là lựa chọn sau cùng trong chính sách đối ngoại, nhằm tạo dựng ảnh 

hưởng lâu dài mà các biện pháp quân sự không thể làm được. Đồng thời, góp phần 

hình thành hình ảnh nước Hoa Kỳ như một quốc gia dân chủ, sáng tạo, tự do – 

những giá trị mà Hoa Kỳ muốn phổ biến toàn cầu. Theo ông, Ngoại giao văn hóa là 

một phần trong hệ thống “quyền lực mềm”, nhưng vẫn nằm trong logic cạnh tranh 

quyền lực quốc tế. Đây là chính sách ý thức hệ mềm mại, nhằm định hình không 

gian chính trị quốc tế theo lợi ích Hoa Kỳ. Tác giả nhấn mạnh về vai trò then chốt 

của các thể chế chính trị Hoa Kỳ (Bộ Ngoại giao, USIA, Quốc hội) trong việc tài 
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trợ, định hướng, và kiểm soát thông điệp văn hóa. Ông cho rằng sau thời kỳ Chiến 

tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã xem nhẹ vai trò của ngoại giao văn hóa, điều đó làm tổn hại 

tới lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ trên toàn cầu. 

Trong xu thế hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, các chính sách và hoạt 

động đối ngoại của Việt Nam được triển khai theo các trục chủ thể (đối ngoại Đảng, 

ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân), theo các nhóm đối 

tác (láng giềng, khu vực, nước lớn, bạn bè truyền thống v.v.), theo khuôn khổ (đối 

tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược theo lĩnh vực), theo trụ cột 

(ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa). Công trình Ngoại giao 

chuyên biệt hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030 [Vũ Lê 

Thái Hoàng, 2020] đã phân tích làm sáng tỏ chín chủ đề liên quan đến xây dựng 

lòng tin quốc gia trong quan hệ quốc tế như ngoại giao số, ngoại giao công chúng, 

ngoại giao năng lượng, ngoại giao y tế, ngoại giao về bình đẳng giới và trao quyền 

cho phụ nữ. Trong đó ngoại giao số và ngoại giao công chúng có ý nghĩa rất lớn 

trong việc quảng bá bản sắc văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trên trường 

quốc tế. Việc sử dụng ngoại giao số có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện chính sách 

đối ngoại quốc gia, nhất là truyền tải thông điệp chính sách và quảng bá hình tùy 

theo đặc trưng văn hóa, giá trị và lịch sử của đối tượng tiếp nhận. Một số quốc 

gia sử dụng thành công mô hình này như Hoa Kỳ (năm 2002 Bộ Ngoại giao Hoa 

Kỳ đã thành lập một bộ phận chuyên biệt dành riêng cho Ngoại giao số với tên 

gọi Nhóm đặc trách ngoại giao điện tử_Taskforce on eDiplomacy, sau đổi thành 

Văn phòng ngoại giao điện tử_Office of eDiplomacy) đã sử dụng ngoại giao số 

để tiếp cận các đối tượng ở những khu vực có vị trí chiến lược trên thế giới mà 

trước đây khó có thể tiếp cận để can dự. Hoa Kỳ đã sử dụng ngoại giao số nhằm 

bảo vệ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, việc sử 

dụng ngoại giao công chúng có ý nghĩa rất lớn trong truyền tải thông điệp của Việt 

Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là thông qua nhân cách và di sản của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh sử dụng ngoại giao tâm công đánh vào lòng người, thu phục lòng người 

bằng chính nghĩa, bằng tính nhân văn. 
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Công trình Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế 

[Vũ Trọng Lâm, 2020], với kết cấu gồm ba chương đã hệ thống hóa một số vấn đề 

lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, kinh nghiệm của một số nước về thực hiện 

văn hóa đối ngoại như Nhật Bản, trong đó Nhật Bản chú trọng ba mục tiêu (Một là, 

thúc đẩy thế giới hiểu biết nhiều về Nhật Bản, nâng cao hình tượng văn hóa Nhật 

Bản trong cộng đồng quốc tế; Hai là, tránh né các xung đột khi có thể, gia tăng sự 

hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa và văn minh khác nhau; Ba là, bồi dưỡng 

các giá trị và quan niệm văn hóa phổ quát, chuẩn mực của toàn nhân loại), ba trụ 

cột tinh thần (Trụ cột thứ nhất là truyền bá văn hóa; Trụ cột thứ hai là hấp thụ văn 

hóa; Trụ cột thứ ba là cộng sinh văn hóa); Trung Quốc thực hiện theo phương châm 

ba kiên trì ( Kiên trì lấy đi ra bên ngoài là chính, làm cho văn hóa Trung Quốc nở 

hoa khắp thế giới; Kiên trì phương châm: Trung ương chỉ đạo, địa phương là quân 

chủ lực, cơ quan đại diện ngoài nước là mặt trận tiền phương, tạo dựng ý thức toàn 

quốc là một mặt trận; Kiên trì lấy phục vụ toàn cục ngoại giao làm kim chỉ nam, ra 

sức triển khai ngoại giao văn hóa, mở rộng thêm quy mô thương mại của văn hóa 

đối ngoại). Và ba nâng cao (Nâng cao năng lực giao lưu văn hóa với các nước phát 

triển phương Tây; Nâng cao năng lực ngoại giao văn hóa đa phương; Nâng cao 

năng lực triển khai thương mại văn hóa). Tác giả cho rằng Ngoại giao văn hóa là một 

lĩnh vực hoạt động ngoại giao được thực hiện bằng việc áp dụng các hình thức văn hóa: 

Nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, truyền thống văn hóa, truyền thống quốc tế - giao lưu văn 

hóa.v.v, để tạo uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam với thế giới trong thời đại 

toàn cầu hóa [86, tr. 35]. Đồng thời tác giả đi sâu phân tích thực tiễn quá trình thực hiện 

hoạt động văn hóa đối ngoại ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, đề xuất phương 

hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của văn hóa đối ngoại 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách văn hóa 

đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đối ngoại Việt Nam. 

Bên cạnh những công trình tiêu biểu trên, công trình Sức mạnh mềm văn hóa 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế [Nguyễn Thị Thu Phương và cộng sự, 

2021], có cách tiếp cận mới về ngoại giao văn hóa Việt Nam thông qua sức mạnh 
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mềm văn hóa. Là một công trình nghiên cứu văn hóa chuyên sâu bàn về sức mạnh 

mềm văn hóa Việt Nam. Công trình đã phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực 

tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, nhận diện sức mạnh mềm, kinh nghiệm 

phát huy sức mạnh mềm văn hóa của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, 

Hàn Quốc v.v. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích làm sáng tỏ về xu hướng phát triển 

và những giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc 

tế. Công trình có ý nghĩa rất lớn về khoa học và thực tiễn, làm sáng tỏ nhiều quan 

điểm, gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.  

Bên cạnh đó với bài viết Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – 

bài học từ Hàn Quốc [Tạ Thị Lan Khanh, 2019] tác giả cho rằng toàn cầu hóa là 

quy luật tất yếu mà các quốc gia hiện nay phải tiếp nhận, thích nghi. Bài viết làm 

sáng tỏ chiến lược xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc ra thế giới thông qua hoạt động 

quảng bá giá trị văn hóa, thông qua nền công nghiệp văn hóa. Có thể khẳng định, 

nền công nghiệp văn hóa Hàn Quốc thực sự rất thành công, góp phần quảng bá sức 

mạnh mềm văn hóa Hàn Quốc, kiến tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các 

nước, trong đó có Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh Hàn Quốc trên trường 

quốc tế. Đồng thời bài viết đưa ra những khuyến nghị đối với Việt Nam trong phát 

triển nền công nghiệp văn hóa.  

 Khi bàn về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, nhiều nhà khoa học đã 

tiếp cận với nhiều cách thức khác nhau góp phần làm phong phú hơn về thực hiện 

chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Nguồn công 

trình nhằm làm rõ nội hàm của nội dung này chủ yếu tập trung phân tích các bài viết 

của một số học giả, nhà nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tổng hợp, 

phân tích cơ sở dữ liệu được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao. 

Bên cạnh đó có sự kế thừa một số công trình nghiên cứu là công trình chuyên khảo, 

luận án v.v., có liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

Tác giả Dương Văn Quảng với chủ đề bài viết Hội nhập quốc tế toàn diện 

dưới góc độ ngoại giao văn hóa, công bố trên Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 1 

(100) năm 2005, bài viết cung cấp cho người đọc những thông tin quý báu về hội 
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nhập quốc tế dưới góc độ văn hóa. Tuy nhiên, dưới phạm vi một bài báo thì chưa 

thể làm nổi bật hết việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa trong chiến lược 

ngoại giao tổng thể của nền ngoại giao Việt Nam. 

Khi bàn về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam không thể không nhắc 

đến công trình Ngoại giao văn hóa vì một bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế [Bộ 

Ngoại giao, 2008]. Dẫu rằng phần lớn nội dung của công trình là bàn luận về ngoại 

giao văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, có một vài bài viết nghiên cứu bàn luận thêm để 

làm sáng tỏ hơn về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam trong toàn cầu hóa, tác 

giả Trần Trọng Toàn với tiêu đề bài viết Góp thêm một số ý kiến xây dựng chính 

sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, tác giả luận bàn sâu về ngoại giao văn hóa, văn 

hóa ngoại giao, mục tiêu văn hóa, nội dung văn hóa, đối tượng ngoại giao văn hóa. 

Bên cạnh đó bài viết Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành nhằm huy động các 

nguồn lực triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa của tác giả Nguyễn Văn Tình 

trong cùng công trình đã phân tích và làm sáng tỏ về những vấn đề trong phát huy 

nguồn lực để triển khai chính sách ngoại giao văn hóa từ mô hình hoạt động, xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, đào tạo nguồn nhân lực con người và các nguồn lực tài 

chính.v.v. Mặc dầu trong phạm vi một công trình nghiên cứu khoa học những cách 

tiếp cận về thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa của những công trình nghiên 

cứu trên là mới, gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới, để tác giả có sự kế thừa và 

phát triển trong công trình nghiên cứu của bản thân. 

Trong công trình Chính sách văn hóa trên thế giới và việc hoàn thiện chính sách 

văn hóa ở Việt Nam [Nguyễn Văn Tình, 2009]. Công trình đề cập đến những vấn đề cơ 

bản về chính sách văn hóa, kinh nghiệm xây dựng chính sách văn hóa của một số nước 

trên thế giới đến hoàn thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 

hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Công trình là tác giả có sự kế thừa, nhất là về chính 

sách ngoại giao văn hóa đối với Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 

Công trình Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

[Lê Thanh Bình và cộng sự, 2012] đã phân tích, luận giải những vấn đề cơ bản về 

giao thoa văn hóa, từ giao thoa văn hóa trong nền văn hóa phương Tây đến giao 
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thoa văn hóa ở phương Đông, giao thoa văn hóa Đông-Tây. Công trình đã tổng 

quan về hiện tượng giao thoa văn hóa và việc xây dựng chính sách ngoại giao văn 

hóa ở một số quốc gia như Trung Quốc, điển hình như thành lập các Viện Khổng 

Tử để quảng bá văn hóa Trung Quốc trên thế giới, trao học bổng cho sinh viên các 

nước khác đến học tập tại Trung Quốc v.v. Đối với Nhật Bản, ngày 28/11/2002 cơ 

quan tư vấn của Thủ tướng Koizumi công bố nghiên cứu Chiến lược ngoại giao cơ 

bản của Nhật Bản thế kỷ XXI-thời đại mới, tầm nhìn mới, ngoại giao mới. Hiện nay 

chiến lược ngoại giao văn hóa Nhật Bản quan tâm đặc biệt đến giao thoa văn hóa; 

Hoa Kỳ với tiềm lực vượt trội luôn có xu hướng áp đặt hệ giá văn hóa của mình đối 

với các nền văn hóa khác, xu hướng này được gọi là Hoa Kỳ hóa. Hiện nay xu 

hướng này đã có sự mềm hóa trong giao thoa với các nền văn hóa khác, nhất là tìm 

kiếm điểm tương đồng với các nền văn hóa khác trong giao thoa, đưa ra các phương 

thức thể hiện phù hợp với tâm lý văn hóa của quốc gia khác, tiếp thu các giá trị văn 

hóa nhằm tăng cường sự gắn kết, vận dụng giao thoa văn hóa để đa dạng hóa các 

biện pháp chính sách văn hóa; Pháp có xu hướng xây dựng mạng lưới các trung tâm 

và viện văn hóa Pháp, ký kết các hiệp định trao đổi văn hóa. Bên cạnh đó, công 

trình đã làm sáng tỏ tiềm ẩn những nguy cơ thách thức trong giao thoa văn hóa, đề 

xuất các giải pháp vận dụng lý luận-thực tiễn giao thoa văn hóa trong hoạch định 

chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. 

Trong bài viết Chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản từ sau chiến 

tranh lạnh đến nay và tác động của nó tới Việt Nam của tác giả Hạ Thị Lan Phi, 

đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông bắc Á, số 2(144) 2/2013, có cách tiếp cận mới 

về chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản từ một siêu cường kinh tế sang siêu 

cường văn hóa thông qua chính sách ngoại giao văn hóa của mình. Đồng thời, tác 

giả cũng làm sáng tỏ những thay đổi trong chính sách ngoại giao văn hóa Nhật Bản 

sẽ có tác động nhất định đối với hoàn thiện chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trong toàn cầu hóa. 

Bên cạnh đó, trong cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động 

đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1996 đến năm 2006 [Trịnh Thúy Hương, 
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2017] đã tập trung phân tích và hệ thống chủ trương của Đảng về đối ngoại trên lĩnh 

vực văn hóa qua những khía cạnh: Thứ nhất, tập trung làm rõ nền tảng tư tưởng của 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đối ngoại trên lĩnh vực văn 

hóa; Thứ hai, trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ 

XX đầu thế kỷ XXI, tác giả đã hệ thống hóa chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa, mở rộng 

hợp tác quốc tế về văn hóa giai đoạn 1996-2006. Một số mô hình tiêu biểu như ở 

Pháp, nhất là thúc đẩy sử dụng tiếng Pháp, trao đổi về giáo dục và học thuật, hợp 

tác khoa học-kỹ thuật v.v. Mô hình của Canada rất chú trọng đến các hiệp ước 

văn hóa song phương và đa phương trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Canada 

quản lý rất chặt chẽ việc đưa những giá trị văn hóa nước ngoài vào Canada, nếu 

một ai đó đưa vào hay đưa ra khỏi Canada một cách trái phép những giá trị văn 

hóa thì bị truy tố; Mô hình của Hoa Kỳ là thông qua Cục Thông tin Hoa Kỳ, 

Chương trình trao đổi Fulbright v.v., nhằm thực hiện chính sách ngoại giao văn 

hóa Hoa Kỳ; Mô hình Trung Quốc là thành lập các Viện Khổng Tử nhằm truyền bá 

văn hóa Hán ra thế giới.  

Công trình Ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á giai đoạn 

1977-2016 [Phạm Lê Dạ Hương 2018] đã làm sáng tỏ cơ sở hình thành chính 

sách ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á và chính sách ngoại 

giao văn hóa Nhật Bản từ năm 1945 đến nay. Phân tích quá trình thực hiện 

ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á giai đoạn 1977-2016, nhất 

là trong giai đoạn 2006-2016 dưới thời của Thủ tướng Shinzo Abe với mục tiêu 

và triết lý hành động cụ thể. Trên cơ sở đó công trình đã làm sáng tỏ về sự tiếp 

nhận ngoại giao văn hóa Nhật Bản từ phía người dân Đông Nam Á và sự tiếp 

nhận này phát triển theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, công trình chỉ đi sâu 

phân tích về mối quan hệ văn hóa giữa Nhật Bản với một số nước Đông Nam 

Á, mà chưa có cách tiếp cận sâu hơn chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. 

Công trình gợi mở nhiều hướng nghiên cứu cho công trình nghiên cứu của tác 

giả, đặc biệt là tận dụng vị thế, sức mạnh, tầm ảnh hưởng của văn hóa Việt 
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Nam trong việc thiết lập, mở rộng quan hệ ngoại giao, góp phần thực hiện 

thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam.  

Trong bài viết Ngoại giao văn hóa của một số quốc gia Đông Bắc Á, 

[Nguyễn Hải Đăng, 2019] đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử đã phân tích, luận 

giải về thành công trong phát huy sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế 

quốc gia trên trường quốc tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Là 

bài học mà Việt Nam có thể học tập, vận dụng nhằm quảng bá văn hóa, đất nước, 

con người ra thế giới. Từ đó tăng cường thiết lập, mở rộng quan hệ ngoại giao vì lợi 

ích nhân dân mỗi nước. 

Cùng nghiên cứu chính sách ngoại giao văn hóa, với bài viết Chính sách 

ngoại giao văn hóa của Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

[Phạm Thu Hà, 2021] đăng trên Tạp chí Công thương số 3-tháng 02/2021. Tác giả 

làm sáng tỏ về ngoại giao văn hóa, đặc biệt là làm sáng tỏ về chính sách ngoại giao 

văn hóa của Nhật Bản, với ba trụ cột tinh thần của nền ngoại giao văn hóa gồm: 

Truyền bá, hấp thụ và cộng sinh. Đồng thời tác giả đưa ra năm bài học kinh nghiệm 

đối với Việt Nam trong ngoại giao văn hóa, năm bài học đó bao gồm: Thứ nhất, 

tăng cường lý luận và nhận thức về ngoại giao văn hóa; Thứ hai, tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; Thứ ba, bảo đảm nguồn lực 

cho ngoại giao văn hóa; Thứ tư, đẩy mạnh, quảng bá hình ảnh Việt Nam; Thứ năm, 

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bài viết gợi mở và cung cấp nhiều thông tin cho 

tác giả trong quá trình nghiên cứu, nhất là làm sáng tỏ về vai trò của văn hóa trong 

xây dựng sức mạnh mềm quốc gia. 

Luận án tiến sĩ của Lê Thu Trang với đề tài “Chính sách ngoại giao văn hóa 

của Việt Nam (2009-2020) đã phân tích làm sáng tỏ chính sách ngoại giao văn hóa 

Việt Nam giai đoạn 2009-2020 dưới góc độ quan hệ quốc tế. Trong đó tập trung 

luận giải và làm sáng tỏ những vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính 

sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung luận giải phân tích khái niệm 

về ngoại giao văn hóa, nội hàm ngoại giao văn hóa, vai trò của ngoại giao văn hóa. 

Bên cạnh đó, luận án đã làm sáng tỏ về nội dung và thực tiễn trong triển khai chính 
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sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, đặc biệt là phân tích làm sáng tỏ những kết quả 

đạt được, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai thực hiện đề án Tôn vinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài. 

Ngoài ra công trình đã phân tích làm sáng tỏ về những thành tựu, hạn chế của ngoại 

giao văn hóa Việt Nam giai đoạn 2009-2020, những thuận lợi và khó khăn đối với 

ngoại giao văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Trên cơ sở đó đã đưa ra những đánh 

giá, dự báo, khuyến nghị trong thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trong xu thế hội nhập. 

Những công trình nghiên cứu khoa học ở trên nghiên cứu về quyền lực mềm, 

ngoại giao văn hóa, kinh nghiệm quốc tế về chính sách ngoại giao văn hóa dưới 

nhiều khía cạnh khác nhau, tiếp cận góc. Những bài báo, những công trình tham 

khảo, chuyên khảo bàn về một hay một số khía cạnh trong việc thực hiện chính sách 

ngoại giao văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, một số công trình nghiên cứu về 

chính sách ngoại giao văn hóa của một số quốc gia trên thế giới và hàm ý về chính 

sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có một công trình nghiên cứu 

nào nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện dưới góc độ chính trị học và tầm ảnh 

hưởng của văn hóa Việt Nam.  

Có thể nhận định rằng những công trình được đề cập ở trên có giá trị tham 

khảo rất lớn đối với công trình nghiên cứu của tác giả, mở ra hướng nghiên cứu mới 

trong nghiên cứu về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, góp phần làm sáng tỏ hơn về những quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa 

Việt Nam.  

1.3. Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp của luận án 

Những công trình nghiên cứu được đề cập ở trên là những công trình tham 

khảo có giá trị với những thông tin đáng tin cậy liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến 

chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đã có sự kế thừa ở 

một số nội dung sau: 
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Thứ nhất, các công trình đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận về ngoại 

giao văn hóa, vai trò của ngoại giao văn hóa trong chiến lược ngoại giao quốc gia. 

Đây là nguồn tư liệu quý, cơ sở lý luận vững chắc hỗ trợ nghiên cứu sinh triển khai 

nghiên cứu chuyên sâu luận án. 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu đều khẳng định ngoại giao văn hóa cùng 

với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế là ba trụ cột của nền ngoại giao Việt 

Nam hiện đại, trong đó ngoại giao văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần 

quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế, 

hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thứ ba, một số công trình nghiên cứu thể hiện phần nào đặc trưng của ngoại 

giao văn hóa Việt Nam, bước đầu đề xuất được nhiệm vụ và một số giải pháp góp 

phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.  

Tuy nhiên, những nghiên cứu trên tập trung vào một số vấn đề về ngoại giao 

văn hóa, chưa nghiên cứu sâu về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Do đó, 

bức tranh tổng thể về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam còn khoảng trống mà 

tác giả có thể kế thừa và phát triển. Vì vậy, luận án góp phần làm sáng tỏ một số 

vấn đề sau: 

Thứ nhất: Làm rõ các khái niệm cơ bản và khung lý thuyết liên quan đến 

chính sách ngoại giao văn hóa. 

Thứ hai: Đánh giá chi tiết và so sánh chính sách ngoại giao văn hóa của Việt 

Nam với các quốc gia khác, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm. 

Thứ ba: Đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện và hoàn thiện chính sách 

ngoại giao văn hóa, tập trung vào các biện pháp thực tiễn và khả thi. 

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các ý tưởng, nhằm khắc phục những vấn đề 

đã nêu ở trên, nghiên cứu sinh hi vọng rằng luận án của mình sẽ góp thêm một cách 

tiếp cận hệ thống, cơ bản về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu hóa, từ đó góp phần hoàn thiện chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trong thời gian tới. 
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Tiểu kết chương 1 

Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, tác giả 

rút ra một số kết luận như sau:  

Thứ nhất, những công trình nghiên cứu lý luận về quyền lực mềm, ngoại 

giao văn hóa, chính sách ngoại giao văn hóa được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu 

trong và ngoài nước nhìn nhận dưới lăng kính khác nhau, tạo nên bức tranh đa dạng, 

phong phú. Những công trình này có ý nghĩa rất lớn hỗ trợ tác giả trong nghiên cứu 

và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. 

Thứ hai, những công trình nghiên cứu đều nhấn mạnh đến việc phát huy sức 

mạnh mềm văn hóa trong quan hệ quốc tế vì lợi ích quốc gia-dân tộc. Trên cơ sở đó 

nhằm thực hiện thành công chính sách đối ngoại, bảo vệ giá trị cốt lõi của quốc gia-

dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng quốc gia trên trường quốc tế.  

Thứ ba, dưới góc độ Chính trị học, dù chưa có công trình nào nghiên cứu 

chuyên sâu, toàn diện về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam từ năm 2011 đến 

nay. Song kết quả nghiên cứu của các công trình chính là những gợi ý quý báu để 

tác giả kế thừa, tiếp thu vận dụng khi nghiên cứu vấn đề chính sách ngoại giao văn 

hóa Việt Nam trong bối hội nhập quốc tế hiện nay.  
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Chương 2. KHUNG LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ-PHÁP LÝ 

NGOẠI GIAO VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM 

2.1. Khái niệm nền tảng 

2.1.1. Ngoại giao, ngoại giao toàn diện 

Ngoại giao trong tiếp cận Chính trị học được hiểu là hoạt động có tổ chức 

của Nhà nước-cùng với các chủ thể đối ngoại được ủy quyền-nhằm hiện thực hóa 

đường lối đối ngoại của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, thông qua đối thoại, 

đàm phán, thiết lập và vận hành các cơ chế, chuẩn tắc hợp tác song phương và đa 

phương. Ở Việt Nam, nền tảng nhận thức này gắn với đường lối độc lập, tự chủ, hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và 

được làm sâu sắc qua các kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội VIII, X, XII đến XIII của Đảng. 

 Ngoại giao là hoạt động giao tiếp giữa các cá nhân, tổ chức. Trên bình diện 

quốc gia, đó là phương thức thực hiện mục tiêu đối ngoại. Các hoạt động ngoại giao 

cũng chính là phương thức để thực hiện các mục tiêu đối ngoại của một quốc gia.   

 Theo các nhà nghiên cứu, hoạt động ngoại giao xuất hiện từ rất sớm ở các 

nền văn minh của nhân loại, tiêu biểu là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. 

Theo biến thiên của lịch sử, việc tiến hành các hoạt động ngoại giao chính thức 

thường được tiến hành qua các phái đoàn ngoại giao đến các quốc gia khác nhau. 

Điều này tạo nên hệ thống liên lạc rõ ràng tuân thủ theo các nguyên tắc được công 

nhận giữa các quốc gia với nhau như: Trao đổi đại sứ, duy trì hoạt động các đại sứ 

quán ở thủ đô mỗi nước, sự tham gia vào các cuộc họp hay đàm phán.  

 Từ “Ngoại giao” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “Diploma”. Ở Hy Lạp cổ 

đại, người ta thường trao cho sứ giả đi đàm phán với quốc gia khác giấy chứng 

nhận, giấy ủy quyền. Khi đến nước tiếp nhận, các sứ giả trao giấy ủy quyền hay 

giấy chứng nhận cho người phụ trách công tác đối ngoại của quốc gia đó. Văn bản 

này được gọi là “Diploma”. Từ đấy xuất hiện từ “Diplomacy”, nghĩa là ngoại giao. 

 Từ điển của Pháp Le Nouveau Petit Robert lại cho rằng “Ngoại giao là hoạt 

động chính trị liên quan đến các mối quan hệ giữa các quốc gia: Đại diện quyền lợi của 

một chính phủ ở nước ngoài, quản lý công việc quốc tế, hướng dẫn và tiến hành đàm 
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phán giữa các quốc gia” [73, tr. 15]. Theo từ điển Oxford (1965) cho rằng: “Ngoại 

giao là việc tiến hành những quan hệ quốc tế bằng cách đàm phán, đó là công tác, 

nghệ thuật của các nhà ngoại giao” [59, tr. 210]. Công trình Bách khoa ngoại giao 

Ukraina lại cho rằng “… ngoại giao là thực hiện quan hệ quốc tế bằng đàm phán 

và phương pháp mà các đại sứ, công sứ sử dụng …, là khoa học quan hệ quốc tế, 

là nghệ thuật đàm phán” [73, tr. 17].  

 Theo nhà báo người Anh Nicolson thì “Ngoại giao và việc tiến hành quan 

hệ quốc tế bằng cách đàm phán, là phương pháp mà các đại sứ, công sứ v.v., sử 

dụng để điều chỉnh và tiến hành các quan hệ đó, là công tác hoặc nghệ thuật của nhà 

ngoại giao” [73, tr. 14]. Hans Morgenthau trong tác phẩm Chính trị giữa các quốc gia, 

gần như đã đồng nhất ngoại giao với chính sách đối ngoại. Theo ông, mục đích của 

ngoại giao là thông qua việc điều hòa lợi ích giữa các quốc gia để đảm bảo hòa bình. 

Bởi vậy, đặc điểm nổi bật của hoạt động ngoại giao là “Phương thức ứng xử hòa bình” 

[156, tr. 64].  

 Dẫu rằng mỗi định nghĩa về ngoại giao đều nhấn mạnh đến những khía 

cạnh khác nhau, song tất cả đều chỉ rõ ngoại giao là công việc để thực hiện những 

nhiệm vụ chính trị đối ngoại của mỗi quốc gia trong mối quan hệ quốc tế, là công 

cụ của chính sách đối ngoại, là nghệ thuật để tiến hành đàm phán ký kết giữa các 

quốc gia. 

 Nhìn chung, hoạt động ngoại giao có một số điểm nổi bật sau: (i), ngoại 

giao nhằm triển khai các mục tiêu quốc gia trong các mối quan hệ quốc tế với mục 

tiêu cốt lõi nhất là quốc gia dân tộc; (ii), nhà hoạt động ngoại giao có vai trò rất 

quan trọng trong việc thực hiện đường lối ngoại giao, chính sách đối ngoại của đất 

nước; (iii), về cơ bản, ngoại giao là hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 

quan hệ đối ngoại ở cả trong, ngoài nước. Tuy nhiên, xu thế toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế sâu rộng hiện nay hoạt động ngoại giao không chỉ bó hẹp ở các cơ 

quan chuyên trách mà còn được mở rộng, tiếp cận ở những chủ thể khác, góp phần 

thực hiện thành công chính sách đối ngoại của đất nước. 
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 Từ những lập luận trên, có thể xem ngoại giao là một khoa học, là nghệ 

thuật của những khả năng thương thuyết, đàm phán, ký kết các thỏa ước, là hoạt 

động của các cơ quan chuyên trách về đối ngoại, của tổ chức, của nhân dân.v.v, 

nhằm thực hiện chính sách đối ngoại của đất nước để bảo vệ lợi ích quốc gia-dân 

tộc trong các mối quan hệ quốc tế thông qua con đường đàm phán hòa bình.  

Ngoại giao không chỉ là một lĩnh vực thực tiễn mà còn mang tính lý luận, có 

hệ thống, dựa trên các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực nhất định. Người làm công 

tác ngoại giao cần linh hoạt, khéo léo trong cách ứng xử, thương thuyết để đạt được 

mục tiêu mà vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa các bên, giúp các quốc gia đạt được lợi 

ích chung mà không cần sử dụng biện pháp đối đầu hay xung đột, thông qua đàm 

phán ngoại giao giữa các quốc gia, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của luật pháp 

quốc tế. Ngoại giao là hoạt động của nhiều chủ thể, không đơn thuần là cơ quan nhà 

nước chuyên trách mà còn bao gồm tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, và cả nhân dân, 

mục tiêu của ngoại giao là thực hiện chính sách đối ngoại và bảo vệ lợi ích quốc 

gia-dân tộc, thông qua con đường hòa bình và phương pháp đàm phán phù hợp với 

xu thế hội nhập.  

Bước sang giai đoạn hội nhập mới, Đại hội XIII xác định định hướng “chủ 

động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả”, qua đó nhấn mạnh 

yêu cầu nâng cấp tư duy và phương thức ngoại giao phù hợp môi trường cạnh tranh, 

hợp tác đan xen, lấy bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững hòa bình, ổn định và 

nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam làm mục tiêu xuyên suốt.  

Trên nền tảng đó, Đại hội XIII lần đầu tiên nêu chủ trương xây dựng “nền 

ngoại giao toàn diện, hiện đại”, vận hành đồng bộ trên ba trụ cột: Đối ngoại Đảng 

,ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Văn kiện và các chiến lược triển khai sau 

đó xác định ngoại giao chính trị là chủ công, ngoại giao kinh tế là đột phá, ngoại 

giao văn hóa là nền tảng tinh thần tạo bản sắc cho ngoại giao Việt Nam.  

Nội hàm “toàn diện” vì vậy không chỉ nói tới phạm vi rộng của lĩnh vực, mà 

còn bao hàm: (i) mục tiêu – nhiệm vụ; (ii) chủ thể tham gia và cơ chế điều phối; (iii) 

năng lực huy động sức mạnh tổng hợp quốc gia; (iv) lĩnh vực và hình thức hoạt 
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động; (v) đối tượng, địa bàn ưu tiên; (vi) công cụ, phương thức và tiêu chuẩn đo 

lường hiệu quả. Các lĩnh vực ngoại giao đan xen, kết nối và được triển khai thống 

nhất trên cả ba trụ cột, bảo đảm tính liên thông giữa đối ngoại chính trị – kinh tế – 

văn hóa, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 22-

NQ/TW về hội nhập quốc tế.  

Trong cấu trúc quyền lực của thế giới thông tin-số, ngoại giao toàn diện đồng 

thời đòi hỏi khai thác hiệu quả quyền lực mềm-nguồn lực đến từ văn hóa, các giá trị 

chính trị và chính sách đối ngoại có sức hấp dẫn, thuyết phục; coi ngoại giao công 

chúng là công cụ quan trọng để huy động, lan tỏa và chuyển hóa sức mạnh mềm 

thành ảnh hưởng và lợi thế chiến lược trên trường quốc tế.  

Cùng với đó, đường lối của Đảng nhấn mạnh mục tiêu hội nhập phải gắn với 

quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức 

mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế-những mục tiêu chỉ có thể đạt được 

khi ngoại giao vận hành toàn diện, huy động đồng thời nhà nước-doanh nghiệp-xã 

hội-cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối kênh chính thức và không 

chính thức, song phương và đa phương, trực tiếp và số hóa.  

Tóm lại, ngoại giao toàn diện của Việt Nam là mô hình ngoại giao hiện đại, 

định hướng mục tiêu-công cụ-chủ thể-quy trình-kết quả một cách đồng bộ; kế thừa 

đường lối độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; kết nối ba trụ cột và ba mũi 

nhọn (chính trị, kinh tế, văn hóa), phát huy quyền lực mềm trong thời đại số để phục 

vụ hiệu quả lợi ích quốc gia-dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam.  

2.1.2. Ngoại giao văn hóa  

Trong tiếp cận Chính trị học, ngoại giao văn hóa là một bộ phận của chính 

sách đối ngoại do Nhà nước tổ chức, ủng hộ hoặc bảo trợ, vận dụng các giá trị, sản 

phẩm và thực hành văn hóa để kiến tạo hiểu biết, lòng tin và đồng thuận quốc tế, 

qua đó phục vụ trực tiếp các mục tiêu an ninh-phát triển-vị thế của quốc gia. Luận 

án xác định rõ ngoại giao văn hóa có đối tượng, mục tiêu và thời hạn cụ thể, đồng 

thời vượt ra khỏi phạm vi “một hoạt động” để trở thành một chiến lược nhằm gia 

tăng nhận diện và ảnh hưởng của Việt Nam trong hệ thống quốc tế.  
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 Nền tảng lý luận chi phối ngoại giao văn hóa là quyền lực mềm-sức hấp dẫn 

bắt nguồn từ văn hóa, các giá trị chính trị và chính sách đối ngoại; nhờ đó, một quốc 

gia có thể “đặt được nghị trình” và khiến chủ thể khác tự nguyện điều chỉnh hành vi 

theo lợi ích của mình. Cách tiếp cận này làm nổi bật vai trò tích lũy ảnh hưởng lâu 

dài mà biện pháp quân sự hay cưỡng chế kinh tế khó thay thế, đồng thời đặt ngoại 

giao văn hóa trong logic cạnh tranh quyền lực quốc tế với sự tham gia then chốt của 

các thiết chế nhà nước trong tài trợ, định hướng và kiểm soát thông điệp 

 Tác giả Bành Tân Lương cho rằng “Hàm nghĩa của ngoại giao văn hóa là hoạt 

động ngoại giao của quốc gia có chủ quyền, lấy việc duy trì lợi ích văn hóa nước mình 

và thực thi chiến lược văn hóa đối ngoại quốc gia làm mục đích, dưới sự chỉ đạo của 

một số chính sách văn hóa đối ngoại nhất định, triển khai dựa vào mọi thủ đoạn hòa 

bình bao gồm cả thủ đoạn văn hóa” [91, tr. 79] và chức năng của ngoại giao văn hóa 

được thể hiện dưới một số khía cạnh sau: “(i), đối với nhân dân trong nước: Ngoại giao 

văn hóa đúc kết, xây dựng và truyền bá những giá trị, tri thức, lối sống v.v; (ii), đối với 

nhân dân nước ngoài: Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, các hệ giá 

trị, các quan điểm và thái độ của đất nước trước những vấn đề quốc tế v.v.; (iii), giảm 

bớt sự hiểu nhầm v.v.; (iv), giảm thiểu và góp phần tháo gỡ xung đột; (v), tạo dựng uy 

tín quốc tế; (vi), làm cho quan niệm của mình trở nên phổ biến trong con mắt cộng 

đồng nước ngoài” [91, tr. 221].  

 Theo nhà nghiên cứu Milton Cummings thuộc Trường Đại học Hopkins 

Hoa Kỳ thì “Ngoại giao văn hóa là sự giao lưu về tư tưởng, thông tin, nghệ thuật 

và các hình thức văn hóa khác, được tiến hành nhằm thúc đẩy sự hiểu biết hai bên 

giữa các quốc gia và dân tộc” [91, tr. 209]. Tuy nhiên định nghĩa trên chỉ mới xác 

định được nội dung và mục đích của ngoại giao văn hóa mà chưa đề cập đến chủ 

thể của hoạt động ngoại giao văn hóa. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Simeon 

Adebolu, thành viên Hiệp hội các nhà ngoại giao thương mại Anh (Associate of the 

Association of Certified Commercial Diplomats) thì cho rằng: “Ngoại giao văn hóa là 

một hình thức ngoại giao nhấn mạnh tới sự thừa nhận văn hóa và hiểu biết lẫn nhau 

như là một cơ sở của đối thoại” [170]. 
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 Zhulite Antonius Sarborosi đưa ra quan điểm “Ngoại giao văn hóa là sự đầu 

tư mang tính lâu dài, được tiến hành nhằm thúc đẩy quan hệ giữa chúng ta với 

nhân dân các nước khác, để thúc đẩy hiểu biết hai bên, để nhân dân các nước khác 

hiểu biết tốt hơn về lợi ích và chính sách quốc gia của chúng ta” [156, tr. 71].  

 Bên cạnh đó, Báo cáo của Ủy ban tư vấn về ngoại giao văn hóa thuộc Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ tháng 9/2005 cho rằng: “Ngoại giao văn hóa là then chốt của 

ngoại giao nhà nước. Bởi vì tư tưởng của một dân tộc được thể hiện tốt nhất trong 

các hoạt động văn hóa” [15, tr. 122], và “Ngoại giao văn hóa là việc thực hiện 

chính sách đối ngoại để đạt được mục tiêu chính trị bằng văn hóa” [15, tr. 25] 

 Theo tác giả Phạm Thái Việt: “Ngoại giao văn hóa là một hoạt động ngoại 

giao đặc thù, sử dụng công cụ văn hóa để đạt được các mục tiêu của ngoại giao và 

sử dụng ngoại giao để tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa” [155, tr. 77]. Bên cạnh đó, tác 

giả Bùi Thanh Sơn có nhận định: “Ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực ngoại giao 

liên quan đến việc thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại thông qua văn 

hóa nhằm đạt được các mục tiêu đối ngoại và đối nội” [15, tr. 97].  

 Ở Việt Nam, nhận thức này được chế định hóa xuyên suốt qua hệ thống văn 

kiện và chiến lược, trong đó có một số nghị quyết như Nghị quyết số 03-NQ/TW, 

ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa 

VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận 

số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

 Nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trưởng của Đảng, Chính phủ đã ban hành 

nhiều văn bản nhằm quảng bá văn hóa dân tộc trên trường quốc tế như: Quyết 

định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê 

duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 khẳng định ngoại giao văn hóa 

cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế là ba trụ cột của nền ngoại giao 
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toàn diện, hiện đại; trong đó ngoại giao chính trị định hướng, ngoại giao kinh tế là 

nền tảng vật chất, còn ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối 

ngoại [207].  

 Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Về việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến nam 2030 xác định ngoại 

giao văn hóa là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ trên ba 

trụ cột đối ngoại Đảng-ngoại giao Nhà nước-đối ngoại nhân dân, hướng tới mục 

tiêu làm sâu sắc quan hệ, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, huy động nguồn lực 

bên ngoài, tăng cường sức mạnh mềm và nâng cao vị thế đất nước [212]. 

 Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 8/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về 

việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến 2030, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, Quyết 

định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê 

duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Với những quyết sách đúng 

đắn của Đảng và Chính phủ đã góp định vị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.  

Về chỉ đạo-điều hành, các Hội nghị Ngoại giao đã lần lượt khẳng định và 

nâng tầm ngoại giao văn hóa: Hội nghị 25 (11/2006) xác lập ba trụ cột; Hội nghị 26 

(12/2008) coi ngoại giao văn hóa là trọng tâm của ngành; Hội nghị 30 triển khai 

tinh thần Đại hội XII; và Hội nghị 32 (19/12/2023) nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng 

nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”, đưa ngoại giao văn hóa lên tầm cao 

mới. Định hướng này thống nhất với chủ trương Đại hội XIII về xây dựng nền 

ngoại giao toàn diện, hiện đại trên ba trụ cột, coi ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh 

thần tạo nên bản sắc ngoại giao Việt Nam; đồng thời làm rõ nội hàm “toàn diện” 

bao gồm mục tiêu-nhiệm vụ; chủ thể-điều phối; năng lực huy động sức mạnh tổng 

hợp; lĩnh vực-hình thức; đối tượng-địa bàn; công cụ-tiêu chuẩn đo lường.  

Về mục tiêu, các chiến lược xác định hai tầng mục tiêu. Tầng tổng quát: sử 

dụng công cụ văn hóa để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định; giữ vững môi 

trường hòa bình; huy động nguồn lực; tôn vinh giá trị Việt Nam; tiếp thu tinh hoa 
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nhân loại; tăng cường sức mạnh mềm và vị thế quốc gia. Tầng cụ thể đến 2030: tổ 

chức các hoạt động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam, Tuần/Ngày Văn hóa Việt 

Nam) tại các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, láng giềng hữu nghị; chủ 

động hội nhập trong các tổ chức, diễn đàn văn hóa quốc tế, phát huy vai trò thành 

viên trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và hỗ trợ hội nhập cho bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp, người dân.  

Về nội dung và công cụ, khung chức năng được xác định nhất quán từ sớm: 

mở đường – xúc tiến hiểu biết – quảng bá hình ảnh – vận động di sản UNESCO – 

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; đi kèm là nhiệm vụ quán triệt nhận thức; gắn 

kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị và kinh tế; xây dựng cơ chế xã hội hóa; hoàn 

thiện pháp lý; mở rộng “Góc Việt Nam” tại các Cơ quan đại diện; phát huy vai trò 

doanh nghiệp và cộng đồng. Trên thực địa, các công cụ được triển khai đan xen, kết 

nối: truyền thông đối ngoại, sự kiện văn hóa (ngày/tuần/tháng/năm văn hóa), trung 

tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, vận động UNESCO, chiến dịch thương hiệu 

quốc gia, và ngày càng đậm đặc trên không gian số. Những công cụ này vận hành 

thống nhất trên cả ba trụ cột và trong các khuôn khổ song phương – đa phương, tạo 

thế cộng hưởng để quảng bá hình ảnh, giữ gìn bản sắc, nâng vị thế – đúng tinh thần 

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.  

Về chủ thể và điều phối, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch và các bộ, ban, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch 

hằng năm/trung hạn, huy động các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng 

tham gia. Cấu trúc phân công – phối hợp này được quy định rõ trong Quyết định số 

208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chiến 

lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 và Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 

30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao 

văn hóa đến nam 2030, bảo đảm tính liên thông thể chế và điều phối liên ngành. 

Gắn với đó, Đảng và Nhà nước nhấn mạnh kết hợp ba kênh đối ngoại và kết nối 

ngoại giao chính trị – kinh tế – văn hóa, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt để nâng 

cao hiệu quả chính sách.  
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Một trụ đỡ quan trọng của ngoại giao văn hóa là cộng đồng người Việt Nam 

ở nước ngoài. Nghị quyết 36-NQ/TW (2015) và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 

của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình 

hình mới yêu cầu giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết, 

biến kiều bào thành cầu nối đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa, đồng thời tiếp thu phù 

hợp tinh hoa văn hóa thế giới vào trong nước[182]. Những định hướng này được 

tích hợp trong Chiến lược 2030, tạo cơ sở để phát huy mạng lưới “bạn của Việt 

Nam” trên toàn cầu.  

Từ góc độ học thuật và quản trị chính sách, có thể khái quát chu trình chính 

sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam theo lô-gic: Mục tiêu (an ninh – phát triển – 

vị thế) → Nội dung (di sản & bản sắc; hợp tác – giao lưu; huy động chủ thể xã hội 

& kiều bào; chuyển đổi số) → Công cụ (truyền thông đối ngoại; UNESCO; sự kiện 

– thiết chế; thương hiệu quốc gia; nền tảng số) → Kết quả (chỉ tiêu hoạt động) → 

Tác động (sức mạnh mềm, vị thế, lòng tin, thị trường). Lô-gic này nhất quán với 

cách Đảng xác định mục tiêu hội nhập: “quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và 

phát huy bản sắc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín 

quốc tế”; đồng thời đáp ứng yêu cầu của phản biện là phải gắn kết mục tiêu – nội 

dung – công cụ – đo lường và làm rõ vai trò trung tâm của Nhà nước trong thiết kế 

thể chế và điều phối thực thi.  

Cuối cùng, xét về tiến trình phát triển, có thể thấy một đường cong nâng cấp 

liên tục: từ “Năm ngoại giao văn hóa 2009” (khởi động nhận thức xã hội), đến Chiến 

lược 2020 (đặt nền móng pháp lý và chức năng), rồi Chiến lược 2030 (tổng hợp-kết nối 

các trụ cột, yêu cầu đồng bộ hóa thể chế, nguồn lực và đo lường hiệu quả). Nhờ đó, 

ngoại giao văn hóa dần trở thành cánh tay nối dài của chính sách đối ngoại, góp phần 

mở đường, làm sâu sắc quan hệ, tích tụ và chuyển hóa sức mạnh mềm để phục vụ lợi 

ích quốc gia-dân tộc trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay.  

 Trong lịch sử ngoại giao hiện đại, có thể chia lịch sử phát triển của ngoại 

giao văn hóa Việt Nam thành ba giai đoạn chính:  
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 Giai đoạn 1945-1975: Là giai đoạn đầy biến động của lịch sử dân tộc, Việt 

Nam vừa chống lại các thế lực ngoại bang để giữ vững độc lập, thống nhất đất 

nước. Ngoại giao văn hóa trong giai đoạn này gắn liền với ngoại giao tâm công 

đánh vào lòng người thông qua hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm kêu gọi 

tinh thần đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và 

thống nhất đất nước. Ngoại giao văn hóa phát huy vai trò như một mặt trận chủ 

yếu để tranh thủ sự ủng hộ của công luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất 

là sự ủng hộ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào phản chiến của 

các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở Việt Nam. 

 Giai đoạn 1975-1990: Ngoại giao văn hóa góp phần tích cực vào củng cố 

mối quan hệ đặc biệt với các nước xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh đất nước bị bao 

vây, cô lập, cấm vận của các nước thù địch. Đồng thời ngoại giao văn hóa góp 

phần làm tan băng, mở đường cho thúc đẩy ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh 

tế, chuyển từ đối đầu sang đối thoại, thêm bạn bớt thù, chủ trương bình thường 

hóa quan hệ ngoại giao với các quốc gia trên thế giới không phân biệt chế độ 

chính trị, trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên 

Hợp Quốc. Bước đầu chủ trương thiết lập bình thường hóa quan hệ ngoại giao với 

Trung Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN. 

 Giai đoạn từ 1990 đến nay, Ngoại giao văn hóa được xem là một mặt trận 

trong chiến lược ngoại giao Việt Nam. Ngoại giao văn hóa góp phần bình thường 

hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-

ASEAN.v.v, ngoại giao văn hóa được xem là một nội dung quan trọng gắn chặt 

với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế nhằm thực hiện thành công đường lối 

đối ngoại của Đảng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tích cực, chủ 

động hội nhập quốc tế.  
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Bảng 2.1. Đặc điểm của ngoại giao văn hóa trước và trong quá trình  

toàn cầu hóa hiện nay 

Đặc điểm của 

ngoại giao 

văn hóa 

Trước toàn cầu hóa Trong toàn cầu hóa 

Không gian Bị hạn chế bởi khoảng 

cách địa lý, chỉ diễn ra 

trong không gian thực 

Không bị hạn chế bởi khoảng cách 

địa lý, diễn ra trong không gian thực 

và ảo 

Tốc độ Chậm, diễn ra trong 

khoảng thời gian dài 

Nhanh 

Động lực Kinh tế, chính trị Công nghệ, kinh tế, chính trị, văn 

hóa… 

Chủ thể Thương gia, học giả, 

nhà ngoại giao, nhà 

thuyết giáo, di cư v.v. 

Mọi thành phần thuộc các lĩnh vực 

trong xã hội, các thiết chế quốc gia-

dân tộc, các tổ chức chính phủ, phi 

chính phủ, cá cộng đồng văn hóa, 

ngôn ngữ liên quốc gia 

Lĩnh vực Tri thức, nghệ thuật Tất cả mọi lĩnh vực 

Cấp độ Cộng đồng, địa 

phương, khu vực, liên 

khu vực 

Toàn cầu 

Cường độ Thấp Rất cao. 

  Nguồn: [15, tr. 102-103] 

Ngoại giao văn hóa tự bản thân nó đã bao gồm hai nội dung ngoại giao và 

văn hóa, trong ngoại giao có văn hóa và trong văn hóa có ngoại giao, sử dụng hoạt 
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động đối ngoại để quảng bá giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước con người, thể hiện 

quyền lực mềm của một quốc gia so với các quyền lực cứng, quyền lực quân sự 

(Quyền lực quân sự thông qua hành vi cưỡng chế, răn đe với phương tiện chính là 

hăm dọa, dùng vũ lực; quyền lực kinh tế thông qua hành vi dụ dỗ, cưỡng ép với 

phương tiện chính là mua chuộc và cấm vận). Đồng thời, văn hóa là công cụ, là 

phương tiện để vận động ngoại giao, tiến hành công tác ngoại giao một cách hiệu 

quả nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại. Bên cạnh đó, 

theo chiều hướng ngược lại thì có thể xem văn hóa phải phục vụ chính sách đối 

ngoại quốc gia, ngoại giao văn hóa phải bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần 

nâng cao thế và lực Việt Nam trên trường quốc tế. Hai nội dung này phối hợp, hỗ 

trợ lẫn nhau trong một thể thống nhất chung là ngoại giao văn hóa. Ngoại giao văn 

hóa Việt Nam phải nêu cao chính nghĩa, lấy chính nghĩa thắng hung tàn, lấy chí 

nhân thay cường bạo, nêu cao lòng tự tôn dân tộc, ý chí kiên cường nhưng đồng 

thời biết kết hợp tổng hòa sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, quyết vượt 

qua mọi khó khăn thử thách, lấy thuyết phục là chính, “Ngoại giao văn hóa là lĩnh 

vực đặc biệt của ngoại giao, liên quan đến việc sử dụng văn hóa như là đối tượng 

và phương tiện nhằm đạt những mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại của 

quốc gia, tạo hình ảnh tốt đẹp của đất nước, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ quốc 

gia” [76, tr. 309].  

 Ngoại giao văn hóa là một hoạt động đối ngoại, được nhà nước tổ chức, 

ủng hộ hay bảo trợ. Hoạt động này được triển khai trong một khoảng thời gian 

nhất định, nhằm đạt được những mục tiêu chính trị, đối ngoại, được xác định bằng 

các hình thức văn hóa như: Lịch sử, tư tưởng, truyền thống, văn hóa. Đối tượng 

hướng tới của ngoại giao văn hóa là Chính phủ, và nhân dân các nước khác, không 

nhằm lợi nhuận, ngoại giao văn hóa quảng bá hình ảnh và vị thế đất nước. Mục 

tiêu của ngoại giao văn hóa là bảo đảm an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, ngoại giao văn 
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hóa cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế là ba trụ cột của nền ngoại 

giao Việt Nam hiện đại.  

 Ngoại giao văn hóa là việc sử dụng các giá trị văn hóa, hình thức văn hóa, 

lợi thế văn hóa để thúc đẩy quan hệ với các quốc gia khác, đồng thời sử dụng nội 

dung ngoại giao, quan hệ ngoại giao để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, giao lưu, 

trao đổi để các quốc gia, các dân tộc, ngày càng hiểu biết và tôn trọng các giá trị 

văn hóa và bản sắc của nhau. Các hoạt động ngoại giao văn hóa trong thời gian 

qua của nhiều quốc gia đã tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, quảng bá văn 

hóa, ngôn ngữ của mình trên thế giới, thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương 

tích cực. Như vậy, khái niệm về ngoại giao văn hóa đã được hiểu theo nghĩa rộng 

hơn, từ chỗ nhấn mạnh đến giao tiếp của con người và sự giao lưu về văn hóa giữa 

các quốc gia chuyển sang một phạm vi khái quát rộng hơn, bao gồm sự hiểu biết về 

nền văn hóa nước khác để làm cơ sở cho quan hệ đối thoại, vận động ngoại giao, 

tranh thủ sự thiện cảm và ủng hộ của nước khác đối với quốc gia mà mình đại diện. 

 Từ những quan niệm trên, có thể nhìn nhận ngoại giao văn hóa như sau: 

 Một là, ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực đặc biệt của hoạt động ngoại 

giao, được thực hiện bằng việc áp dụng các hình thức văn hóa như giao lưu về tư 

tưởng, trao đổi thông tin, nghệ thuật, lối sống, hệ giá trị, truyền thống, tín ngưỡng 

v.v., nhằm tạo ra uy tín, sức ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.   

 Hai là, ngoại giao văn hóa không chỉ đơn thuần là giới thiệu văn hóa mà còn 

là một công cụ chiến lược giúp Việt Nam tăng cường vị thế trong quan hệ quốc tế. 

Bằng cách sử dụng văn hóa như một cầu nối, Việt Nam có thể tạo ra những mối 

quan hệ tốt đẹp, củng cố sức mạnh mềm và khẳng định bản sắc dân tộc trên trường 

quốc tế. 

2.1.3. Chính sách, Chính sách ngoại giao văn hóa 

 Chính sách là thuật ngữ được sử sụng khá phổ biến trong các tài liệu và trên 

các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thuật ngữ này hiện nay vẫn chưa có sự 

thống nhất. Theo Từ điển tiếng Anh (Oxford English Dictionary), chính sách là một 

đường lối hành động được thông qua và theo đuổi bởi chính quyền, đảng, nhà cai 
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trị, chính khách, v.v. Theo sự giải thích này, chính sách không đơn thuần chỉ là sự 

quyết định, mà nó là một đường lối hay phương hướng hành động. Hugh Heclo 

(năm 1972) định nghĩa một chính sách có thể được xem như là một đường lối hành 

động hoặc không hành động thay vì những quyết định hay các hành động cụ thể. 

Theo Smith (năm 1976), chính sách bao hàm sự lựa chọn có chủ định hành động 

hoặc không hành động, thay vì những tác động của những lực lượng có quan hệ với 

nhau. Smith nhấn mạnh “không hành động” cũng như “hành động” và nhắc nhở 

chúng ta rằng “sự quan tâm sẽ không chỉ tập trung vào các quyết định mà tạo ra sự 

thay đổi, mà còn phải thận trọng với những quyết định chống lại sự thay đổi và khó 

quan sát bởi vì chúng không được tuyên bố trong quá trình hoạch định chính sách” 

1
. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam “chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực 

hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một thời gian nhất định, 

trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Bản chất, nội dung và phương hướng của chính 

sách tùy thuộc vào tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa...”
2
. 

Do đó, khó đưa ra một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chính sách. Các chính 

sách đôi khi được nhận diện dưới hình thức các quyết định đơn lẻ, nhưng thực tế 

bao gồm một tập hợp các quyết định hay được nhìn nhận như là một sự định hướng 

cho những quyết định hành động cụ thể. 

Từ những lý giải trên, có thể nhìn nhận, chính sách là hệ thống quan điểm, 

mục tiêu và giải pháp của chủ thể cầm quyền nhằm định hướng và điều chỉnh các 

hoạt động xã hội, phục vụ lợi ích nhất định trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. 

Trong cấu trúc chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách ngoại giao 

văn hóa là một chính sách công chuyên biệt do Nhà nước chủ trì thiết kế, thể chế 

hóa và điều phối thực thi, nhằm huy động và chuyển hóa nguồn lực văn hóa – con 

người – giá trị Việt Nam thành sức mạnh mềm, phục vụ đồng thời các mục tiêu an 

ninh, phát triển và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Nhận 

thức này được xác lập nhất quán trong hệ thống văn kiện của Đảng, Chính phủ và 

                                                           
1
, 

2
 Nguyễn Hữu Ngãi, Lê Văn hòa: Đại cương về chính sách công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, 

tr.15, tr.20. 
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được cụ thể hóa bằng các chiến lược, kế hoạch hành động, cơ chế phân công – phối 

hợp liên ngành.  

Khung pháp lý – thể chế: Từ sau “Năm ngoại giao văn hóa 2009”, Chính phủ 

đã ban hành chuỗi quyết định chiến lược tạo nền tảng pháp lý: Quyết định số 

208/QĐ-TTg  ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược 

ngoại giao văn hóa đến 2020; Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030; Quyết 

định số số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 

công nghiệp văn hóa đến 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 

12/11/2021của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa 2030; và đặc 

biệt Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030. Các văn bản này xác định rõ mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, nguồn lực cho triển khai, qua đó lan 

tỏa hình ảnh Việt Nam và củng cố chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

đối ngoại.  

Mục tiêu-định hướng: Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030 xác lập 

mục tiêu tổng quát: Sử dụng công cụ văn hóa để đưa quan hệ với đối tác vào chiều 

sâu, ổn định, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, huy 

động nguồn lực bên ngoài, đồng thời tôn vinh giá trị Việt Nam, tiếp thu tinh hoa 

nhân loại, khơi dậy khát vọng phát triển, tăng cường sức mạnh mềm và nâng cao vị 

thế đất nước. Về mục tiêu cụ thể đến 2030, chiến lược đặt yêu cầu tổ chức các hoạt 

động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam) tại các 

nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, láng giềng hữu nghị, và chủ động, sâu 

rộng hội nhập tại các diễn đàn khu vực, quốc tế – nhất là phát huy vai trò thành viên 

trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN [212].  

Nội dung cốt lõi – chức năng chính sách: Quyết định số 208/QĐ-TTg  ngày 

14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa 

đến 2020 quy định 5 nhóm hoạt động làm trục chức năng của chính sách: (i). Mở 
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đường, khai thông quan hệ với các nước và khu vực chưa có nhiều quan hệ với ta; (ii). 

Xúc tiến, tăng cường và làm sâu sắc hiểu biết với các quốc gia; (iii). Quảng bá hình ảnh 

đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế; (iv). Vận động để Việt Nam có 

nhiều di sản được UNESCO công nhận; (v). Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để 

làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc [207]. Các chức năng này được kế thừa và nâng 

cấp trong QĐ 2013/QĐ-TTg (2030) để đáp ứng yêu cầu hội nhập mới.  

Phương châm, nguyên tắc thực thi: Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 

30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn 

hóa đến năm 2030 đề ra bốn phương châm của ngoại giao văn hóa gồm: “(i). 

Chính phủ đóng vai trò chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn 

lực; (ii).  Triển khai ngoại giao văn hóa là nhằm thực hiện hiệu quả đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; (iii). 

Ngoại giao văn hóa lấy địa phương, người dân, doanh nghiệp là trung tâm v.v.; (iv). 

Công tác ngoại giao văn hóa là quá trình thường xuyên, liên tục” [212]. 

Phân công-điều phối liên ngành. Quyết định số 208/QĐ-TTg  ngày 

14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa 

đến 2020 và Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 đều quy định 

Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành và Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng kế hoạch hằng năm hoặc trung hạn 

phù hợp Chiến lược và kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội của đất nước; Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức triển khai hoạt động, chương trình quảng bá quốc 

gia trong phạm vi thẩm quyền. Đồng thời, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của 

Việt Nam, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thực hiện chín nội dung
3
. Đồng thời, Chỉ thị giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

                                                           
3
 Chín nội dung bao gồm: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về 

vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng…; Hai là, tăng cường triển khai Chiến lược 

văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030…; Ba là, xây dựng và hoàn thiện đồng 
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lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn 

thể v.v., triển khai thực hiện Chỉ thị này [184]. Cách sắp xếp này bảo đảm tính liên 

thông thể chế, đề cao vai trò điều phối trung tâm của Nhà nước. 

Công cụ chính sách và cơ chế xã hội hóa. Bên cạnh các thiết chế và sự kiện 

văn hóa, chiến lược nhấn mạnh truyền thông đối ngoại, các “Góc Việt Nam” tại cơ 

quan đại diện, mở rộng mạng lưới thỏa thuận/điều ước văn hóa, đồng thời mở rộng 

xã hội hóa: hoàn thiện khung pháp lý cho sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã 

hội, khuyến khích hỗ trợ của khu vực tư nhân vào hoạt động ngoại giao văn hóa.  

Chỉ đạo điều hành và nâng chuẩn năng lực. Chuỗi Hội nghị Ngoại giao 25 (2006), 

Hội nghị Ngoại giao 26 (2008), Hội nghị Ngoại giao 30, Hội nghị Ngoại giao 32 

(19/12/2023) xác lập ba trụ cột ngoại giao và đưa ngoại giao văn hóa lên tầm cao 

mới trong định hướng “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”, đi 

kèm Chỉ thị 4252/2008/CT-BNG ngày 23/12/2008 của Bộ Ngoại giao Về việc tăng 

cường công tác ngoại giao văn hóa tạo động lực mới cho ngoại giao Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập quốc tế về sáu nhiệm vụ chung (quán triệt nhận thức; gắn 

kết với ngoại giao chính trị – kinh tế; …).  

Hội nhập quốc tế-chuẩn mực liên thông. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 

10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế nêu rõ hội nhập quốc tế phải cố 

gắng giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi 

để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững 

độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa, quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng 

cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế uy tín đất nước, góp phần tích 

cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương về văn hóa, xã hội, khoa học-công 

nghệ, giáo dục-đào tạo, trước hết là xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, 
                                                                                                                                                                                

bộ hệ thống pháp luật, chính sách…; Bốn là, tăng cường công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, 

con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra ngoài nước ngoài dưới nhiều hình thức…; Năm là, tiếp tục chọn 

lọc và xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam…; Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại 

gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…; Bảy là, tích cực triển khai các hoạt động 

văn hóa đối ngoại cấp quốc gia…; Tám là, chủ động hội nhập quốc tế…; Chín là, chủ động tiếp thu, giới 

thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại… 
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tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thu tri thức, nhất là tri thức về quản lý 

khoa học-công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tăng cường quảng bá về 

văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chủ động, tích cực giới thiệu, 

tham gia và nâng cao chất lượng, thành tích trong các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ... tầm khu vực và trên thế giới. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, đấu tranh có hiệu quả nhằm hạn chế tác động tiêu cực về xã hội, văn hóa, 

đạo đức, lối sống. Các định hướng này là “cầu nối” giữa mục tiêu đối ngoại và phát 

triển văn hóa trong nước. 

Nguồn lực chính sách. Ngoài nguồn lực thường xuyên, Nhà nước từng bước 

phân cấp, phân quyền gắn với đầu tư cho văn hóa (ví dụ QĐ 936/QĐ-TTg ngày 

30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 

2016–2020) và gần đây là Nghị quyết 162/2024/QH15 phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

Chính phủ và chính quyền địa phương. Đây là chốt thể chế quan trọng giúp đồng bộ 

nguồn lực – nhiệm vụ khi triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa 2030.  

Liên thông với công nghiệp văn hóa và thương hiệu quốc gia. Hệ thống 

chính sách xác định rõ yêu cầu phát triển thị trường văn hóa và các ngành công 

nghiệp văn hóa, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, coi đây là “cánh tay nối 

dài” để chuyển hóa sức mạnh mềm thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.  

Vai trò của kiều bào. Chính sách đặt cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài vào vị trí cầu nối văn hóa, gắn nhiệm vụ giữ gìn tiếng Việt, bản sắc với quảng 

bá hình ảnh Việt Nam, qua đó hình thành mạng lưới “bạn của Việt Nam” trên phạm 

vi toàn cầu.  

Để bảo đảm nhất quán logic chính sách và đáp ứng khuyến nghị, luận án quy 

chiếu trực tiếp 5 chức năng (Quyết định số 208/QĐ-TTg) vào mục tiêu – phương 

châm – nhiệm vụ (Quyết định số 2013/QĐ-TTg) và đề xuất ma trận đối sánh 4 

nhóm nội dung chính sách với chỉ tiêu/kết quả – tác động. Cụ thể: Một là. Quảng bá 

hình ảnh, vận động di sản → Kết quả: số hoạt động quy mô lớn tại các nước đối tác; 
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số hồ sơ/di sản được UNESCO ghi danh; phạm vi phủ truyền thông quốc tế, lượng 

tiếp cận đa nền tảng; Tác động: mức độ nhận diện thương hiệu quốc gia, niềm tin và 

thiện cảm của công chúng quốc tế; Hai là. Hợp tác, giao lưu văn hóa đa phương – 

song phương → Kết quả: số/hiệu lực điều ước, thỏa thuận; vai trò, sáng kiến tại 

UNESCO/ASEAN; Tác động: khả năng định hình chuẩn mực, bảo vệ lợi ích quốc gia 

tại các diễn đàn; Ba là. Huy động chủ thể xã hội, kiều bào; xã hội hóa → Kết quả: số 

mô hình PPP, tài trợ tư nhân; số “Góc Việt Nam”, chương trình của kiều bào; Tác 

động: độ bền mạng lưới, hiệu quả chi phí ngân sách; Bốn là. Chuyển đổi số và truyền 

thông đối ngoại → Kết quả: chiến dịch số xuyên biên giới, kho dữ liệu số hóa di sản; 

Tác động: mở rộng thị trường, gia tăng ảnh hưởng trong không gian số. 

Ma trận này được vận hành theo chu trình chính sách: thiết kế mục tiêu → 

lựa chọn công cụ → phân công chủ thể → bảo đảm nguồn lực → giám sát – đánh 

giá; trong đó Bộ Ngoại giao giữ vai trò chủ trì điều phối, Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch và các bộ, địa phương đồng chủ trì theo chức năng; kế hoạch hằng 

năm/trung hạn là công cụ điều hành; Quyết định số 585/QĐ-BNG, ngày 7/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao 

triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác định chín nhóm giải 

pháp nhằm thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Như vậy, chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam đã được thiết chế hóa 

đầy đủ, có mục tiêu – nội dung – phương châm – công cụ – phân công – nguồn lực 

rõ ràng; được chỉ đạo xuyên suốt bởi các hội nghị, chỉ thị của ngành ngoại giao; liên 

thông với chiến lược phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế; và 

đang được cập nhật nguồn lực qua các chương trình mục tiêu cấp quốc gia. Nhiệm 

vụ trung tâm của giai đoạn tới là chuẩn hóa bộ chỉ số đánh giá, bảo đảm mỗi giải 

pháp gắn với một/nhóm nguyên nhân hạn chế, có địa chỉ thực thi, nguồn dữ liệu và 

tiêu chuẩn kiểm chứng – qua đó đáp ứng yêu cầu của phản biện về tính nhất quán, 

đo lường được và quy trách nhiệm rõ ràng trong toàn bộ chu trình chính sách. 
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 Từ những dẫn luận trên có thể nhận định, chính sách ngoại giao văn hóa là 

một bộ phận cấu thành chính sách đối ngoại quốc gia, được nhà nước thành lập 

hay bảo trợ, trong đó sử dụng công cụ văn hóa như là phương tiện nhằm đạt được 

mục đích tối thượng là lợi ích quốc gia dân tộc. 

Chính sách ngoại giao văn hóa là một phần không thể tách rời của chính sách 

đối ngoại của một quốc gia. Đây là chiến lược do nhà nước trực tiếp xây dựng hoặc 

hỗ trợ nhằm sử dụng các yếu tố văn hóa như giao lưu nghệ thuật, quảng bá ngôn 

ngữ, giáo dục, du lịch văn hóa và hợp tác sáng tạo. Việc sử dụng các yếu tố này 

giúp nâng cao hình ảnh đất nước, xây dựng quan hệ hợp tác với các quốc gia khác, 

gia tăng sự hiểu biết và thiện cảm từ cộng đồng quốc tế. Mục tiêu cuối cùng của 

chính sách này là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, bao gồm cả về chính trị, kinh 

tế, an ninh và tầm ảnh hưởng quốc tế. Thông qua ngoại giao văn hóa, một quốc gia 

có thể mở rộng tầm ảnh hưởng mềm, củng cố vị thế trên trường quốc tế mà không 

cần dựa vào các biện pháp cứng rắn như quân sự hay chính trị đối đầu. 

2.1.4. Quyền lực mềm 

 Nghiên cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia luôn là tâm điểm của các 

trường phái khác nhau trong chính trị học quốc tế. Những trường phái chính trị 

học trên thế giới đặc biệt quan tâm đến sức mạnh tổng hợp quốc gia trên hai 

phương diện: định tính và định lượng, và xu hướng này phát triển mạnh mẽ những 

thập niên 50 của thế kỷ trước. Tiêu biểu như học giả người Hoa Kỳ gốc Đức Hans 

Morgenthau với cuốn sách Sức mạnh chính trị quốc tế và hòa bình, P. S Klein với 

cuốn sách Xu hướng sức mạnh thế giới thập kỷ 80 và chính sách đối ngoại Hoa 

Kỳ, và đặc biệt là Joseph Nye-Viện trưởng Viện chính trị Kennedy, Harvard.  

 Trong quan hệ quốc tế hay chính trị quốc tế, khái niệm sức mạnh/quyền lực 

được hiểu là sức mạnh/quyền lực quốc gia (National power) hay sức mạnh/quyền 

lực của nhà nước (State power). Khi đó, sức mạnh/quyền lực quốc gia là khả năng 

quốc gia đó tác động đến hành vi của các quốc gia khác để đạt được mục đích 

chính trị của mình. Về cơ bản, sức mạnh quốc gia là khả năng hay năng lực của 

một quốc gia đó trong bảo đảm các mục đích, nhiệm vụ về lợi ích quốc gia của 
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mình trong tương tác với các quốc gia khác. Sức mạnh mềm (Soft power) của một 

quốc gia là khả năng quốc gia này dùng ảnh hưởng thuyết phục chủ thể quốc gia 

khác làm theo ý mình thông qua sự hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục. Sức mạnh mềm 

quốc gia có thể được tạo ra bởi uy tín chính trị, năng lực phát triển kinh tế cao, sức 

cuốn hút về văn hóa tư tưởng.  

 Sức mạnh mềm là năng lực khiến người khác làm những điều mà mình 

muốn, bởi vì bản thân những người khác cũng muốn như vậy. Đó là năng lực 

mang tính lôi cuốn mà không phải ép buộc. Một chủ thể có sức mạnh mềm bằng 

cách thuyết phục người khác đi theo mình, hoặc khiến họ coi mình là hình mẫu để 

họ noi theo, hoặc làm cho họ đồng ý hành động dựa trên những quy chuẩn mà 

mình đưa ra. 

 Joseph Nye đã đi sâu phân tích lý thuyết sức mạnh mềm, theo ông, sức 

mạnh mềm của một quốc gia là năng lực hấp dẫn của văn hóa và các chuẩn giá trị, 

là năng lực định hướng thị hiếu và sở thích đối với những chủ thể khác, là năng lực 

vạch ra các chương trình nghị sự, xây dựng thể chế hay chuẩn mực mà được các 

chủ thể khác chấp nhận và làm theo. Ông đã nghiên cứu về sức mạnh mềm văn hóa 

Hoa Kỳ và nhận thấy rằng, sức mạnh mềm văn hóa Hoa Kỳ có sức lan tỏa trên 

phạm vi toàn cầu là nhờ vào ngành công nghiệp truyền thông và văn hóa hùng 

mạnh, vượt lên các đối thủ đương thời. 

Bảng 2.2 : So sánh về sức mạnh tổng hợp của một quốc gia 

Sức mạnh cứng Sức mạnh mềm 

Nước Tài 

nguyên 

Quân 

sự 

Kinh tế Khoa 

học-kỹ 

thuật 

Lực 

ngưng 

tụ 

Tính 

phổ 

biến 

của văn 

hóa 

Mức độ 

tham 

dự vào 

cơ cấu 

quốc tế 

Hoa Kỳ Mạnh Mạnh Mạnh Mạnh Mạnh Mạnh Mạnh 

Nga Mạnh Mạnh Vừa Vừa Yếu Vừa  Vừa 

Châu Mạnh Vừa Mạnh Mạnh Yếu Mạnh Mạnh 
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Âu 

Nhật 

Bản 

Vừa Yếu Mạnh Mạnh Mạnh Vừa Vừa 

Trung 

Quốc 

Mạnh Vừa Vừa Yếu Mạnh Vừa Vừa 

                                                                                               Nguồn: [165, tr. 44-48]. 

 Trường hợp về sử dụng sức mạnh mềm văn hóa Hoa Kỳ đã góp phần thực 

hiện thành công chính sách ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ trên trường quốc tế, củng cố 

vị trí thống trị của Hoa Kỳ trong các mối quan hệ quốc tế. 

 Bên cạnh đó, ông cũng phân tích quyền lực quân sự thường gắn với cây gậy, 

nó liên quan trực tiếp đến sức mạnh cứng nhằm cưỡng chế, răn đe. Đối với quyền 

lực kinh tế thường được xem như là quyền lực cứng thông qua cưỡng ép, đe dọa, 

cấm vận, và có thể góp phần gia tăng quyền lực mềm thông qua viện trợ kinh tế. 

Quyền lực mềm chính là quyền lực thu hút, lên nghị trình. 

Bảng 2.3. Ba loại hình quyền lực 

 Hành vi Phương tiện 

chính 

Chính sách nhà nước 

Quyền lực quân sự Cưỡng chế 

Răn đe 

Bảo vệ 

Hăm dọa 

Dùng vũ lực 

Ngoại giao cưỡng chế 

Chính sách 

Liên minh 

Quyền lực kinh tế Dụ dỗ 

Cưỡng ép 

Mua chuộc 

Cấm vận 

Viện trợ 

Hối lộ 

Cấm vận 

Quyền lực mềm Thu hút 

Lên nghị trình 

Giá trị 

Văn hóa 

Chính sách 

Thể chế 

Ngoại giao công chúng 

Ngoại giao song phương 

và đa phương 

                        Nguồn:[167, tr. 31]. 
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 Thuật ngữ sức mạnh mềm và nội hàm sức mạnh mềm văn hóa lần đầu tiên được 

xuất hiện chính thức trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

Ngoại giao lần thứ 29 (22/8/2016): “Với văn hóa, không có sự cao thấp, chỉ có sự đa 

dạng. Sức mạnh mềm của Việt Nam được thể hiện trước hết ở sức hấp dẫn, tỏa ra từ 

các giá trị văn hóa bao gồm các giá trị vật thể và phi vật thể, giá trị tinh thần và giá trị 

con người Việt Nam [150, tr. 121]. Việt Nam cần phải phát huy được những giá trị đó 

để tạo nên thương hiệu cho quốc gia, có sức thu hút thế giới bên ngoài, góp phần nâng 

cao tinh thần tự tôn dân tộc, sự tự tin trong giao tiếp và quảng bá rộng rãi giá trị văn 

hóa của Việt Nam ra thế giới. Đây chính là bước đột phá trong tư duy nhận thức của 

Đảng, Nhà nước Việt Nam về sức mạnh mềm và phát huy sức mạnh mềm văn hóa. Đột 

phá này là kết quả của chặng đường đổi mới tư duy phát triển văn hóa, xây dựng con 

người Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới từ năm 

1986 đến nay.  

 Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 

8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ), xác định quan điểm phát triển công nghiệp 

văn hóa gắn liền với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp 

phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu, hội nhập và hợp tác 

quốc tế. Bên cạnh đó, chiến lược  nhấn mạnh, cần phối hợp ngoại giao văn hóa với 

thương mại văn hóa nhằm biến công nghiệp văn hóa thành nguồn lực gia tăng ảnh 

hưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế của văn hóa Việt Nam [209]. Trong chiến 

lược này, du lịch được xác định như một ngành tiên phong trong việc thu hút và 

quảng bá những giá trị của đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới. 

 Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 

2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Chính phủ yêu cầu Bộ 

Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai chiến lược. Bên cạnh 

đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ trì, phối 

hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, cá nhân tổ chức trong nước và các cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân ở sở tại chủ động triển khai chiến lược [212]. Từ đó, góp phần xây dựng 

hình ảnh quốc gia nhằm khẳng định Việt Nam là một quốc gia hòa bình, hữu nghị, giàu 

bản sắc văn hóa, năng động trong hội nhập quốc tế và ngoại giao văn hóa là cầu nối đối 

với các sáng kiến hợp tác trong ASEAN, ASEM, UNESCO. 

 Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 

1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng chính phủ) nêu rõ quan điểm: Chủ 

động hợp tác và quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, phát huy sức 

mạnh mềm văn hóa, góp phần sáng tạo vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường hòa bình, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế [213]. 

 Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao 

văn hóa đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 585/QĐ-BNG ngày 7/4/2022 

của Bộ Ngoại giao) nhấn mạnh mục đích là phổ biến, tuyên truyền, quán triệt toàn 

diện và triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 đối với 

các đơn vị trong bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện 

hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách về đối ngoại và phát triển văn hóa của 

Đại hội lần thứ XIII và các hội nghị văn hóa của Đảng
4
. 

Trong bối cảnh hiện nay, cách thức quyền lực mềm áp dụng vào chính sách 

ngoại giao văn hóa của Việt Nam được thể hiện dưới một số hoạt động chính sau: 

(i). Quảng bá văn hóa truyền thống ra thế giới. Trong đó, sử dụng các di sản văn 

hóa vật thể và phi vật thể (như Áo dài, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Trò chơi 

dân gian v.v.) để tổ chức triển lãm, tuần lễ văn hóa, lễ hội tại nước ngoài. Đồng 

thời, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại các đại sứ quán, 

trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm góp phần tạo hình ảnh một đất 

nước có bề dày văn hóa, độc đáo và giàu bản sắc; (ii). Thúc đẩy ngôn ngữ và giáo 

dục Việt Nam, chú trọng mở rộng chương trình dạy tiếng Việt cho kiều bào và 

người nước ngoài, tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, học bổng cho 

sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, gia tăng sự hiểu biết, gắn 

                                                           
4
 Hội nghị đối ngoại toàn quốc; Hội nghị văn hóa toàn quốc và Hội nghị ngoại giao lần thứ 31; Hội nghị 

ngoại vụ lần thứ 20. 
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kết lâu dài, hình thành cộng đồng "người bạn của Việt Nam" trên thế giới; (iii). Tận 

dụng sức mạnh của văn hóa đương đại nhằm quảng bá phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực, 

thời trang, nghệ thuật đương đại Việt Nam trên các nền tảng quốc tế (YouTube, 

TikTok, Netflix v.v.). Đồng thời, khuyến khích các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung 

tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế. Qua đó, gia tăng sự thu hút của Việt Nam đối 

với giới trẻ toàn cầu, giúp Việt Nam hiện diện trong "dòng chảy văn hóa toàn cầu"; 

(iv). Xây dựng hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các chiến dịch truyền thông về hình ảnh 

đất nước "Việt Nam thân thiện, hòa bình, phát triển và hội nhập". Gắn yếu tố văn 

hóa trong các chiến dịch du lịch quốc gia như "Vietnam Timeless Charm", "Live 

Fully in Vietnam" v.v. Từ đó, tạo dựng thương hiệu quốc gia mạnh mẽ, góp phần 

nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; (v). Thực hiện đối thoại văn hóa 

đa phương như tham gia các diễn đàn văn hóa quốc tế như UNESCO, ASEAN 

Socio-Cultural Community v.v. Tổ chức các sự kiện đối thoại, hội thảo quốc tế về 

văn hóa, giao lưu giữa các dân tộc nhằm củng cố vai trò tích cực và chủ động của 

Việt Nam trong gìn giữ hòa bình và phát triển bền vững thông qua hợp tác văn hóa. 

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát huy quyền lực mềm thông qua chính 

sách ngoại giao văn hóa, từ kho tàng văn hóa truyền thống đến các sản phẩm văn 

hóa hiện đại. Nếu được xây dựng bài bản và đồng bộ, ngoại giao văn hóa sẽ là công 

cụ hiệu quả để nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế trong thế kỷ 21. 

Ngoại giao văn hóa là công cụ của quyền lực mềm đóng vai trò ngày càng 

quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ngoại giao văn hóa không chỉ 

là phương tiện truyền bá giá trị mà còn là công cụ tạo ảnh hưởng chính trị, củng cố 

tính chính danh quốc gia, và mở rộng không gian chiến lược mềm trong môi trường 

quốc tế cạnh tranh hiện nay. 

2.2. Cơ sở hình thành nền ngoại giao văn hóa Việt Nam 

2.2.1. Truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ 

Lịch sử vận động và phát triển của văn hóa là lịch sử của quá trình giao thoa 

văn hóa với thế giới, không một nền văn hóa nào có thể tự mình đóng cửa, cô lập 

với thế giới bên ngoài, văn hóa luôn có tính động của nó, bản thân mỗi nền văn hóa 
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đều có xu hướng hướng ngoại và đối thoại với các nền văn hóa khác. Vì vậy, văn 

hóa cần có sự giao lưu và đối thoại với nhau, dẫu rằng mức độ giao lưu và đối thoại 

có thể khác nhau, trong mỗi thời kỳ lịch sử, sự hình thành những vùng văn hóa, 

miền văn hóa là một minh chứng cho quá trình giao thoa văn hóa. 

Ngoại giao văn hóa là hiện tượng phổ biến của lịch sử văn hóa nhân loại, 

mang tính quy luật, tính quy luật này được thể hiện ở khía cạnh các nền văn hóa 

không ngừng giao tiếp với nhau. Trong quá trình đó, bản sắc văn hóa dân tộc luôn 

phát huy giá trị và khắc chế những khuyết điểm, thách thức nảy sinh do giao lưu và 

tiếp biến văn hóa mang lại. Duy trì bản sắc không có nghĩa là cửa đóng then cài, mà 

phải thích ứng với sự giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa bên ngoài, nhất là 

trong bối cảnh toàn cầu hóa về văn hóa và kinh tế đang trở thành dòng chảy chủ đạo 

của lịch sử. Vậy, vấn đề đặt ra là cần phải làm gì để vừa hội nhập sâu rộng vào xu 

thế của thế giới, vừa giữ được nét đặc trưng của dân tộc, không tự đánh mất mình.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, không có một nền văn hóa 

nào tồn tại và phát triển nếu không có sự gắn kết với các nền văn hóa bên ngoài, sự 

gắn kết đó diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hình thức ngày càng đa dạng phong phú. 

Nếu như trước đây quá trình này diễn ra chậm chạp do giới hạn về không gian địa lý 

khiến cho nhiều nền văn hóa không có điều kiện tiếp xúc lẫn nhau. Hiện nay, với sự 

phát triển như vũ bão của cách mạng thông tin, làn sóng văn hóa phát triển mạnh mẽ, 

giao lưu, trao đổi giữa các nền văn hóa ngày càng mở rộng về phạm vi, tăng mạnh về 

cường độ, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thể hiện, dưới góc độ nào đó 

văn hóa dân tộc có phần bị lấn át bởi làn sóng văn hóa. Kế thừa cái sẵn có của bản thân, 

tiếp thu cái mới từ bên ngoài, đó là một quy luật tất yếu của bất kỳ nền văn hóa nào ở 

bất kỳ thời đại nào. Kế thừa những yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc là bảo đảm 

tính nhất quán và thống nhất của nền văn hóa thuộc về dân tộc đó.  

Văn hóa luôn có sự sẽ chia, học hỏi, giao lưu, văn hóa được ví như bình 

thông nhau, do đó không thể bế quan tỏa cảng về văn hóa khi xã hội ngày càng phát 

triển. Văn hóa là địa bàn, là không gian phát triển của con người và xã hội, nên nó 

phải được xây dựng dựa trên một nền tảng giáo dục giàu tính khoa học, nhân dân, 
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dân tộc, thời đại. Văn hóa là thực tiễn sinh động và sáng tạo, nên cần sự sáng tạo, 

đổi mới, sửa chữa, hấp thụ, nền văn hóa không sáng tạo là một nền văn hóa ốc đảo, 

tự hủy, sáng tạo văn hóa là cách tốt nhất bảo tồn và phát huy nó. Vì vậy, trong quá 

trình ngoại giao văn hóa với thế giới bên ngoài, văn hóa Việt Nam một mặt vừa giữ 

gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại một cách có chọn lọc phù hợp với giá trị bản sắc con người Việt Nam. 

Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Đổi mới, tăng cường việc giới 

thiệu, truyền bá văn hóa, văn học nghệ thuật, đất nước, con người Việt Nam với thế 

giới. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản” [39, tr. 226-227]. 

 Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, hun đúc nên 

nhân cách con người Việt Nam, giúp dân tộc Việt Nam vượt qua trùng trùng khó 

khăn, thách thức, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (11/1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 

rằng nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm 

cơ sở và văn hóa Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra 

một nền văn hóa Việt Nam, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần 

túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ. 

 Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc lâu đời, gắn liền với quá trình đấu 

tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 

mạnh tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 29 (22/8/2016): “Với văn hóa không có sự 

cao thấp, chỉ có sự đa dạng. Sức mạnh mềm của Việt Nam được thể hiện trước hết 

ở sức hấp dẫn...” [148, tr. 148] và “... ngoại giao văn hóa Việt Nam có lịch sử phát 

triển lâu đời xuất phát từ đặc trưng hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, từ nhu cầu 

trong quá trình dựng nước và giữ nước, trong xây dựng và phát triển quan hệ hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác với các quốc gia” [86, tr. 34].   

 Ngoại giao văn hóa không chỉ xuất hiện bên cạnh những phương tiện truyền 

thông đại chúng như sách, báo, đài.v.v, mà còn xuất hiện trong các lễ hội, các sản 

phẩm.v.v, tất cả những yếu tố đó đều để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc 



78 
 

tế. Những hoạt động ngoại giao văn hóa đã góp phần quảng bá, đưa hình ảnh về 

đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ngày càng gần gũi, thân thiện, tăng điểm 

nhấn, gia tăng sức mạnh mềm, nâng cao thế và lực Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, ngoại giao văn hóa đã góp phần thuận lợi để người dân trong nước 

có nhiều cơ hội để thẩm thấu nhiều nền văn hóa tinh hoa, tiến bộ trên thế giới, mỗi 

người dân là một đại sứ văn hóa nhằm lan tỏa văn hóa Việt Nam trên trường quốc 

tế. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới khẳng định: “Mở rộng giao lưu văn 

hóa, thể thao quốc tế. Đầu tư thích đáng cho việc truyền bá ở trong nước các giá 

trị văn hóa của loài người và giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam 

với thế giới” [45, tr. 1000]. 

 Tại nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam không ngừng chủ động 

phối hợp với chính quyền sở tại, các học giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân, giới truyền 

thông, người dân sở tại, kiều bào tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa với nội 

dung phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn, góp phần giới thiệu, quảng bá 

hiệu quả về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cũng 

như tiềm năng, thế mạnh về lịch sử văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Qua đó 

thúc đẩy, mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ với các nước, nhất là những đối tác 

toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện. Hoạt động ngoại giao văn 

hóa còn góp phần quảng bá triết lý, tư tưởng của dân tộc Việt Nam thông qua nhiều 

hình thức tôn vinh các cá nhân tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào 

Nguyễn Du, nhà văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi.  

 Việt Nam là nước có nhiều thành tựu trong ngoại giao văn hóa, Đảng, Nhà 

nước đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao văn hóa. Ngoại giao văn hóa 

được triển khai bài bản, có hệ thống cả trong, ngoài nước, với sự tham gia của các 

bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, kiều 

bào ở nước ngoài. Thông qua những hoạt động đa dạng của ngoại giao văn hóa, 

nhất là sự phối kết hợp của những cơ quan truyền thông đại chúng, những thông 

tin về đất nước, văn hóa, con người luôn được quảng bá, phổ biến, lan tỏa rộng rãi 

trên phạm vi thế giới, qua đó góp phần nâng cao thế và lực đất nước trên trường 

quốc tế, xây dựng Việt Nam trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn các nhà đầu 
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tư quốc tế, góp phần phát triển đất nước, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với những thành tựu đạt được trong ngoại giao 

chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa đã, đang và sẽ tích cực góp phần 

làm thay đổi diện mạo về một Việt Nam nghèo đói, xác xơ do hậu quả của chiến 

tranh, bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch bằng hình ảnh một Việt Nam 

năng động, hội nhập, phát triển bền vững, với nhiều sáng kiến đóng góp vào sự ổn 

định, phát triển đối với khu vực và trên thế giới.  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VI về đổi mới và nâng cao trình độ lãnh 

đạo, quản lý văn học nghệ thuật và văn hóa, phát triển lên một bước mới của Đảng xác 

định: “Văn hóa là một bộ phận trọng yếu của cách mạng tư tưởng và văn hóa là một 

động lực mạnh mẽ, đồng thời là một mục tiêu lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội” [ 37, tr. 479]. Có thể nhận định đây là sự nhìn nhận rất xác đáng về vai trò của văn 

hóa trong xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức 

tạp khó lường tác động tiêu cực đến sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Nghị quyết số 13/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa VI, ngày 20/5/1988 về Nhiệm 

vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới được xem là cột mốc khởi đầu của quá 

trình đổi mới tư duy, nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nghị quyết nhận định tình trạng kinh tế yếu kém, tình thế bị bao vây về kinh tế và cô 

lập về chính trị sẽ thành nguy cơ đối với an ninh và độc lập dân tộc. Từ đó, Nghị quyết 

đề ra nhiệm vụ ra sức tranh thủ các nước anh em, bạn bè và dư luận rộng rãi trên thế 

giới, phân hóa hàng ngũ đối phương, làm thất bại âm mưu cô lập Việt Nam về kinh tế 

và chính trị. Chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đấu tranh và 

hợp tác cùng tồn tại hòa bình. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển biến chiến lược về tư 

duy đối ngoại của Việt Nam theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 

đối ngoại, mở đường cho việc thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa. Từ quan điểm 

này, phương châm đối ngoại “thêm bạn, bớt thù” được hình thành nhằm tiếp tục mở 

rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại với các nước, các tổ chức quốc tế ngoài phe xã hội chủ 

nghĩa trên cơ sở đề cao lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam.  
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Năm 1991 trước những biến động của tình hình thế giới, nhằm thực hiện tốt 

vai trò lãnh đạo của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội được Đảng thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII 

(6/1991) làm sáng tỏ sáu đặc trưng xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó xác định 

văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và 

xây dựng nền văn hóa đó vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là nhiệm vụ trọng yếu 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

 Hội nghị Trung ương III khóa VII (tháng 6/1992) đã ra Nghị quyết chuyên 

đề về công tác đối ngoại. Nghị quyết xác định rõ về nhiệm vụ công tác đối ngoại, 

tư tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại, các phương châm xử lý các vấn đề quan hệ 

quốc tế, đề ra chủ trương mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ 

đối ngoại trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, 

bảo vệ và phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp, bản sắc 

văn hóa dân tộc. Nghị quyết cũng nhấn mạnh chủ trương mở rộng quan hệ với các 

tổ chức quốc tế, trong đó cố gắng khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính, 

tiền tệ quốc tế như  Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân 

hàng Phát triển châu Á (ADB), mở rộng quan hệ với các tổ chức hợp tác khu vực 

vực, trước hết là ở châu Á – Thái Bình Dương. Nghị quyết Trung ương III khóa 

VII là văn kiện đánh dấu sự hình thành đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi 

mới, góp phần thực hiện các quyết sách ngoại giao văn hóa của Đảng Cộng sản 

Việt Nam sau này. 

 Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1/1994) xác 

định: “Chăm lo xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.v.v. Phát 

triển văn hóa dân tộc đi đôi với mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài, vừa giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.” 

[45, tr. 562]. Đại hội lần thứ VIII của Đảng xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần 

của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội” 

[45, tr. 647].  
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 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996) của Đảng Cộng sản 

Việt Nam chính thức khẳng định quan điểm “Tiếp tục thực hiện đường lối đối 

ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại với 

tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”[42, tr. 400], điều này tiếp tục khẳng 

định tư tưởng xuyên suốt của Đảng trong đổi mới và hội nhập sâu rộng trong quan 

hệ quốc tế để mở đường cho việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa, và: 

“Tiếp thu tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt 

Nam; đấu tranh chống sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại, những khuynh 

hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. Khắc phục tâm lý sùng bái đồng tiền, bất chấp 

đạo lý, coi thường các giá trị nhân văn” [45, tr. 710].  

 Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (7/1998) đã cụ thể hóa nội hàm của văn 

hóa gồm 6 lĩnh vực lớn là “Tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục và khoa học; văn 

học – nghệ thuật; thông tin đại chúng; giao lưu văn hóa thế giới; các thiết chế và thể 

chế văn hóa” [34, tr. 42-43], bên cạnh đó, Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 

VIII đề ra 5 quan điểm gồm: (i), văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là 

mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… ; (ii), nền văn hóa 

mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…; (iii), nền 

văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam…; (iv), xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do 

Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng…; (v), văn hóa là 

một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, 

đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng. 

 Bên cạnh đó, nghị quyết xác định 10 nhiệm vụ: (i) xây dựng con người Việt Nam 

trong giai đoạn cách mạng mới; (ii), xây dựng môi trường văn hóa; (iii), phát triển sự 

nghiệp văn học nghệ thuật; (iv), bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; (v), phát triển sự 

nghiệp giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ; Năm là, phát triển đi đôi với quản lý 

tốt hệ thống thông tin đại chúng; (vi), bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc 

thiểu số; (vii), chính sách văn hóa đối với tôn giáo; (viii), mở rộng hợp tác quốc tế về văn 
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hóa; (ix), củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa; (x), xây dựng con người Việt 

Nam trong giai đoạn cách mạng mới với những đức tính mới – được nhận thức là một 

nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của phát triển văn hóa.   

 Đồng thời nghị quyết xác định bốn giải pháp để xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: (i), mở cuộc vận động giáo dục 

chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn  kết xây 

dựng đời sống văn hóa; (ii), xây dựng, ban hành luật pháp và các chính sách văn 

hóa; (iii), tăng cường nguồn lực và các phương tiện cho hoạt động văn hóa; (iv), 

nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. 

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhận định: “Tiếp thu tinh hoa 

và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa của nhân loại. Đấu tranh chống sự 

xâm nhập của văn hóa độc hại” [34, tr. 930-931] và “Mở rộng và đa dạng hóa các 

hình thức tập hợp nhân dân tham gia các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các 

hội nghề nghiệp, văn hóa, hữu nghị, từ thiện - nhân đạo” [34, tr. 942].  

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Phối hợp chặt 

chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; 

giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa” [46, tr. 

436]. Điều này khẳng định sự thay đổi trong tư duy của Đảng, nhằm đưa ngoại 

giao văn hóa lên một tầm cao mới ngang hàng với ngoại giao chính trị và ngoại 

giao kinh tế. 

 Trước những yêu cầu của thực tiễn, Đảng chủ trương tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước, nêu năm quan điểm về phát triển văn hóa, cụ thể: (i), văn hóa là nền 

tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, văn 

hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; (ii), xây dựng nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học; 
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(iii), phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con 

người để phát triển văn hóa... ; (iv), xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó 

chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng...; (v), xây dựng và phát triển văn hóa là 

sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể 

sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Năm quan điểm nêu trong Nghị 

quyết thể hiện sự hoàn thiện nhận thức của Đảng về tính chất, đặc trưng của văn hóa 

Việt Nam trong giai đoạn mới.  

 Bên cạnh đó, nghị quyết đã làm sáng tỏ hơn quan hệ biện chứng giữa văn 

hóa và con người, văn hóa và chính trị, văn hóa và đối ngoại ở một số điểm nổi bật 

sau: (i), phát triển văn hóa nhằm hoàn thiện con người v.v.; (ii), chăm lo xây dựng 

văn hóa, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, trọng tâm là xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức có tài, coi đây là nhân tố 

quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh v.v.; (iii), 

thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế v.v.; (iv), mở rộng hợp 

tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại, 

đưa quan hệ quốc tế văn hóa đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp nhận 

có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Chủ 

động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện 

bản sắc văn hóa dân tộc. Hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái 

của toàn cầu hóa về văn hóa. 

 Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 

9/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gồm: “Hoàn thiện và phổ 

biến các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam v.v.; phát triển đồng bộ 

thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, phát huy sức mạnh của văn 

hóa Việt Nam trong hội nhập khu vực và thế giới, xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh góp phần thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách”. Bên cạnh 
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đó, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 

văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác” [46, 

tr. 589-590], điều này đã góp phần mở rộng hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam 

trên trường quốc tế. 

Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 14-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 nhấn mạnh: “Ngoại 

giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba trụ cột của 

nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam. Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn 

nhau, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất 

và ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại” [207]. Cùng 

với đó, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về văn hóa được ký kết mới hoặc gia hạn 

đã tạo cơ sở pháp lý, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa và từng bước thể 

chế hóa vai trò của ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại của đất nước. 

Quyết định số 2013-QĐ/TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030 xác định: “Ngoại giao văn hóa 

là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai đồng bộ trên các trụ cột 

đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” [212]. 

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, ngoại giao văn hóa Việt Nam đang đứng 

trước nhiều nguy cơ, thách thức, cụ thể: Thứ nhất, xuất hiện những mâu thuẫn đối 

với sự hội nhập văn hóa, đồng thời tạo ra nhiều mâu thuẫn về đạo đức, giá trị văn 

hóa, tôn giáo, tín ngưỡng v.v. Vì mỗi quốc gia-dân tộc thường có khuynh hướng 

muốn bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa mang tính truyền thống của dân tộc mình, 

chống lại sự xâm nhập, áp đặt, đồng hóa của các nền văn hóa khác; thứ hai, tiến 

trình toàn cầu hóa văn hóa là mối đe dọa hiện hữu về khả năng đánh mất bản sắc 

văn hóa dân tộc. Trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa, sự lạc hậu yếu kém, 

phụ thuộc về kinh tế sẽ biến các nước đang phát triển dễ trở thành cái bóng của các 

nước phát triển. Do nắm ưu thế về kinh tế, khoa học công nghệ, công nghệ sản xuất 

sản phẩm văn hóa nên các nước phát triển đang muốn áp đặt các giá trị văn hóa của 
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mình đối với toàn thế giới, cơ hội toàn cầu hóa mang lại cho các nước không hoàn 

toàn như nhau, với các nước nghèo và kém phát triển thì toàn cầu hóa sẽ mang lại 

nhiều thách thức hơn so với cơ hội; thứ ba, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang 

đặt nền văn hóa dân tộc trước những thách thức và nguy cơ bất ổn, đó là khuynh 

hướng mô típ văn hóa chung toàn cầu, khuynh hướng đó có thể dẫn đến sự đồng 

nhất các giá trị văn hóa, san bằng bản sắc văn hóa của các dân tộc. Quá trình toàn 

cầu hóa có thể dẫn đến nguy cơ đồng nhất các hệ thống giá trị, làm cạn kiệt khả 

năng sáng tạo của các nền văn hóa. Xu hướng toàn cầu hóa có thể gây phương hại 

tới tính sáng tạo và đa văn hóa của thế giới, tạo ra sự đồng nhất nghèo nàn về văn 

hóa; thứ tư, chủ nghĩa đế quốc văn hóa hiện đại mang tính toàn cầu về quy mô và 

luôn vẻ trung tính, trong đó cái chung phổ quát được dùng làm vỏ bọc, che đậy 

những biểu tượng, mục tiêu và lợi ích của chủ nghĩa đế quốc; thứ năm, truyền thông 

đại chúng, đặc biệt là truyền hình đang len lỏi vào tận phòng ăn, giường ngủ của 

từng hộ gia đình, tác động cả từ trong ra, từ dưới lên, từ trên xuống, từ ngoài vào, 

từng bước tác làm thay đổi nhận thức về bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ ở tầng 

lớp tinh hoa của xã hội, mà còn tác động đến toàn bộ cộng đồng dân cư. Vì vậy, 

Dominique Wolton đã rất có lý khi nhìn nhận về vai trò trung tâm của bản sắc văn 

hóa trong tiến trình toàn cầu hóa văn hóa: “Toàn cầu hóa, trong mối liên quan đến 

văn hóa theo nghĩa rộng, đã tạo nên sự mất cân bằng mọi bản sắc. Đồng thời làm 

cho bất bình đẳng trở nên dễ nhận biết hơn và nhấn mạnh vai trò của tính hiện đại. 

Tiếp theo sự lôi cuốn của việc mở cửa là sự xuất hiện của nhu cầu tìm lại những gì 

làm nên ý nghĩa: bản sắc văn hóa lúc này trở thành một hiện tượng trung tâm”. 

[159, tr. 71]. 

        Khái luận truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa 

trên thế giới có thể rút ra một số nhận định: (i), ngoại giao văn hóa là một quy luật, 

là một thuộc tính của văn hóa Việt Nam, không có thời kỳ lịch sử nào, không có 

một thành tố hay lĩnh vực văn hóa nào từ cổ chí kim lại không có dấu ấn của ngoại 

giao văn hóa; (ii), các giá trị văn hóa khi du nhập vào Việt Nam không còn như 

nguồn cội ban đầu mà được tiếp biến văn hóa để phù hợp với bản sắc văn hóa dân 
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tộc, quá trình đó diễn ra trong một thời gian dài của lịch sử dân tộc với quy mô và 

mức độ khác nhau nhằm phù hợp với tâm thức và tinh thần dân tộc Việt Nam; (iii), 

nền văn hóa Việt Nam không chối từ tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác, nhưng 

không đồng nghĩa với tiếp thu tất cả. Chọn lọc là một trong hai mặt hữu cơ của cơ 

chế tiếp xúc văn hóa của dân tộc Việt Nam, trong tư duy của mình, con người và 

văn hóa Việt Nam lựa chọn tiếp nhận trước hết những gì cần thiết, cấp bách cho sự 

tồn tại của chính bản thân mình; (iv), ngoại giao văn hóa cần tránh hai thái cực: 

hoặc tâm lý bảo thủ, tư tưởng kiêu ngạo dân tộc mà tự kìm hãm trong tình trạng lạc 

hậu, hoặc ngược lại sùng bái mù quáng, choáng ngợp trước những cái lạ, cái mới, 

tiếp thu xô bồ, thiếu chọn lọc mọi hiện tượng và giá trị văn hóa. Trong lịch sử Việt 

Nam, có giai đoạn chúng ta thực hiện bế quan tỏa cảng, song cũng có lúc chúng ta 

rập khuôn máy móc theo một khuôn mẫu tư duy văn hóa giáo điều. Cả hai thái độ 

ứng xử văn hóa này đều để lại những hậu quả nguy hại cho nền văn hóa dân tộc; 

(v), trong bối cảnh đa dạng văn hóa hiện nay, ngoại giao văn hóa nhiều khi đóng vai 

trò quan trọng nhằm thực hiện thành công chính sách đối ngoại của đất nước; (vi), 

hình thái mới của ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay là cùng tồn tại trên cơ 

sở tôn trọng lẫn nhau.  

2.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao văn hóa 

Ngoại giao văn hóa theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc sử dụng 

văn hóa như một phương tiện để thúc đẩy quan hệ đối ngoại, giới thiệu hình ảnh đất 

nước, con người Việt Nam đến với thế giới. Theo Hồ Chí Minh: “Một trong những 

mục đích chính của công việc ngoại giao la nâng cao uy tín và danh dự của nước 

mình đối với thiên hạ” [105, tr. 254]. Bên cạnh đó, Người coi văn hóa là một sức 

mạnh mềm, giúp xây dựng lòng tin, tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, góp 

phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.  

Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 

với những hoạt động ngoại giao văn hóa hết sức phong phú đa dạng như gặp gỡ, 

tham gia phỏng vấn của các báo quốc tế mà thế giới biết nhiều hơn về cuộc kháng 

chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Trong thư gửi Hội nghị văn hóa toàn quốc 
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lần thứ 2 (năm 1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh là nhiệm vụ của văn hóa 

chẳng những cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của quốc dân, 

mà cũng phải nêu rõ thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới. 

Văn hóa chỉ có thể phát huy vai trò to lớn của mình khi gắn liền với sự nghiệp 

cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, và văn hóa không thể đứng ngoài mà 

phải ở trong kinh tế và chính trị, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, văn 

hóa đóng vai trò định hướng cho sự phát triển của dân tộc, trong đó bao gồm cả 

lĩnh vực đối ngoại. 

Hồ Chí Minh không chỉ đề cao văn hóa dân tộc mà còn khuyến khích tiếp 

thu những tinh hoa văn hóa thế giới một cách có chọn lọc, phù hợp với bản sắc dân 

tộc. Tại diễn đàn Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí Minh nhấn 

mạnh, văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và văn 

hóa Tây phương chung đúc lại. Hồ Chí Minh còn đề ra nguyên tắc, phương châm 

trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đặc biệt là tiếp thu có chọn lọc các giá 

trị văn hóa nhân loại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc. Theo Người, một dân tộc 

muốn phát triển không thể đóng cửa mà phải mở rộng giao lưu, học hỏi từ các nền 

văn hóa tiên tiến. Tuy nhiên, chỉ khi giữ vững bản sắc văn hóa của mình, một dân 

tộc mới có thể khẳng định vị thế trên trường quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Hồ Chí Minh coi văn hóa là phương tiện quan trọng để tăng cường tình hữu 

nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Người nhấn mạnh “Cách mạng Việt Nam 

là một bộ phận của cách mạng thế giới, muốn giành được thắng lợi, cách mạng Việt 

Nam phải tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của cách mạng thế giới” [105, tr.89]. 

Người nhấn mạnh rằng văn hóa có thể vượt qua rào cản chính trị, ngôn ngữ, tạo nền 

tảng cho hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Trong hoạt động cách mạng ở nước 

ngoài, Người đã sử dụng nhiều hình thức văn hóa như viết báo, làm thơ, diễn thuyết 

để giới thiệu văn hóa Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Hồ Chí 

Minh hiểu rõ sức mạnh của văn hóa trong việc thu hút và tạo thiện cảm với cộng 

đồng quốc tế. Bản thân Người là một hình mẫu về ngoại giao văn hóa khi nói nhiều 



88 
 

ngôn ngữ, hiểu sâu sắc về văn hóa Đông – Tây và vận dụng khéo léo trong hoạt 

động đối ngoại. Nhờ vậy, Người đã thành công trong việc truyền bá tư tưởng yêu 

nước, tinh thần độc lập và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. 

Người đã linh hoạt vận dụng ngoại giao tâm công của các bậc tiền nhân để 

đánh vào lòng người, thể hiện tinh thần thêm bạn bớt thù, và theo Người điều cốt 

yếu nhất của ngoại giao là phải tranh thủ nhiều người ủng hộ cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc của ta, phải làm sao vui lòng được mọi người, làm vui lòng được từ 

người binh nhất, binh nhì. Tuy không được lòng họ một trăm phần trăm, nhưng 

không được làm mất lòng họ một trăm phần trăm, phải tranh thủ nhận được sự ủng 

hộ của cả Liên Xô và Trung Quốc. Bên cạnh đó, cần nhận được sự ủng hộ của 

lương tri yêu chuộng hòa bình trên thế giới.  

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ 

Chí Minh về ngoại giao văn hóa thông qua các hoạt động như tổ chức các sự kiện 

văn hóa quốc tế (Festival, Liên hoan phim quốc tế v.v.), đẩy mạnh giao lưu văn hóa 

với các quốc gia thông qua hợp tác giáo dục, nghệ thuật, du lịch. Đồng thời, Việt 

Nam cũng tích cực thúc đẩy chiến lược ngoại giao văn hóa thông qua công nghệ số 

nhằm quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Ngoại giao văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần quảng bá hình ảnh 

một Việt Nam giàu bản sắc, yêu chuộng hòa bình và thân thiện với thế giới. Đây là 

cầu nối giúp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác trong nhiều 

lĩnh vực như giáo dục, du lịch, nghệ thuật. Thông qua ngoại giao văn hóa, Việt Nam 

có thể tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong các vấn đề quan trọng như 

bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

Ngoại giao văn hóa theo quan điểm Hồ Chí Minh là một chiến lược quan 

trọng giúp Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại 

giao văn hóa nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong đối ngoại, khẳng định rằng văn 

hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của dân tộc mà còn là công cụ hiệu quả trong 

việc xây dựng quan hệ quốc tế. Việc sử dụng văn hóa như một công cụ ngoại giao 
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không chỉ giúp Việt Nam nâng cao vị thế mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đất 

nước thân thiện, yêu hòa bình trên thế giới. 

2.3. Những nhân tố tác động đến chính sách ngoại giao văn hóa Việt 

Nam hiện nay 

2.3.1. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

 Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả sự thay đổi trong xã hội, trong 

nền kinh tế thế giới, tạo ra mối liên kết, trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, 

khu vực và trên phạm vi toàn cầu dưới nhiều góc độ như kinh tế, chính trị, văn 

hóa. Xét về bản chất toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên 

hệ, những ràng buộc, những ảnh hưởng, tác động qua lại giữa các quốc gia, khu 

vực và trên thế giới. Quá trình toàn cầu hóa không chỉ dừng lại ở toàn cầu hóa về 

kinh tế, mà lan tỏa, khuếch tán, mở rộng, thẩm thấu vào các mặt của đời sống xã 

hội như chính trị, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo.  

 Toàn cầu hóa đem lại cơ hội và thách thức cho nhiều nước, xuất phát điểm 

của mỗi quốc gia là không giống nhau, nên mỗi quốc gia sẽ không có sự bình đẳng 

về vị thế khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là tất yếu, những 

nước phát triển sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn so với những nước mới phát triển, đang 

phát triển, hay nước chưa phát triển. Vì vậy, những quốc gia tham gia vào quá 

trình toàn cầu hóa sau phải nâng cao nhận thức để có đường lối, chiến lược đúng 

đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, phát huy lợi thế so sánh của mình, 

phát huy sức mạnh mềm về ngoại giao văn hóa để vừa giữ vững chủ quyền, hội 

nhập bền vững, từng bước vươn lên trở thành quốc gia phát triển. 

 Trong xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa kinh tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ, 

các nền kinh tế dựa vào nhau, liên kết với nhau, xâm nhập lẫn nhau khiến cho tính 

tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng. Toàn cầu hóa thúc đẩy hợp tác, 

phân công lao động quốc tế và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, quá trình đó đang 

bị một số quốc gia phát triển, các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối, quá 

trình đó vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu 

tranh. Toàn cầu hóa là một quá trình đầy mâu thuẫn, trước hết, đó là mâu thuẫn 
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giữa một bên là lợi ích của các thế lực tư bản, đế quốc cường quyền với một bên là 

chủ quyền của các quốc gia-dân tộc, giữa tăng trưởng kinh tế với bất công xã hội, 

giữa các lực lượng lợi dụng toàn cầu hóa để mở rộng bóc lột kinh tế, áp đặt chính 

trị với các lực lượng đấu tranh chống toàn cầu hóa phi nhân bản, bảo vệ độc lập 

dân tộc và sự tiến bộ xã hội và “Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế toàn diện đang 

đứng trước những nguy cơ và thách thức lớn bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các 

nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và các 

thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn” [47, tr. 105]. “Toàn 

cầu hóa là sự thay đổi xã hội, sự liên thông ngày càng tăng giữa các xã hội và các 

yếu tố của nó do quá trình đan xen văn hóa kết hợp với sự gia tăng bùng nổ của 

giao thông và các công nghệ truyền thông góp phần thúc đẩy kinh tế quốc tế và 

giao lưu văn hóa” [135, tr. 25]. Vì vậy, toàn cầu hóa không chỉ thuần túy là một 

quá trình kinh tế - kỹ thuật, mà còn là cuộc đấu tranh kinh tế xã hội, kinh tế chính 

trị, văn hóa tư tưởng rất gay gắt với thời cơ và thách thức đan xen nhau đối với 

nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia đang phát triển. Toàn cầu hóa là cơ hội để 

các quốc gia nhìn lại chính mình khi đối sánh với văn hóa nhân loại, thông qua cơ 

chế giao lưu, hợp tác để nền văn hóa có cơ hội thể hiện những ưu điểm và hạn chế 

khuyết điểm của nền văn hóa dân tộc, qua đó nền văn hóa tiếp thu tinh hoa văn 

hóa nhân loại thông qua quá trình giao tiếp liên văn hóa.  

 Trong giai đoạn hiện nay, khi một số quốc gia tận dụng ưu thế tuyệt đối của 

mình đang cố tạo ra một hệ giá trị văn hóa mang đặc trưng của quốc gia mình nhằm 

chi phối hoặc làm mờ giá trị bản sắc văn hóa của các quốc gia. Sự du nhập mạnh mẽ 

của các nền văn hóa ngoại lai có thể làm lu mờ những giá trị truyền thống của Việt 

Nam. Bên cạnh đó, giới trẻ có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm văn hóa nước 

ngoài (âm nhạc, điện ảnh, thời trang v.v.) hơn các giá trị văn hóa dân tộc, dẫn đến 

sự suy giảm vai trò của văn hóa truyền thống trong đời sống. 

 Mặt trái của toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, thương mại hóa lĩnh vực văn hóa, làm biến dạng văn hóa, suy đồi đạo đức xã 

hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức đối với sự phát triển bản sắc văn hóa dân 
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tộc. Toàn cầu hóa thúc đẩy việc khai thác văn hóa để phục vụ kinh tế, đôi khi dẫn 

đến việc thương mại hóa quá mức, làm mất đi giá trị nguyên bản của di sản văn hóa. 

Một số sản phẩm văn hóa truyền thống bị biến tướng, làm sai lệch bản chất ban đầu 

và gây tranh cãi về tính xác thực. 

Trong bối cảnh hội nhập, văn hóa không chỉ là công cụ ngoại giao mà còn có 

thể bị lợi dụng trong các xung đột chính trị, một số yếu tố văn hóa có thể bị xuyên 

tạc hoặc sử dụng như công cụ tuyên truyền trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng đến 

hình ảnh và lợi ích quốc gia. Trên cơ sở đó các thế lực thù địch thực hiện âm mưu 

diễn biến hòa bình, phá hoại nền tảng tư tưởng văn hóa bằng những chiêu trò truyền 

bá văn hóa phản động, ngoại lại, đồ trụy, lấn át các giá trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc, gieo rắc, khuyến khích các tệ nạn xã hội nhằm hủy hoại sức sống văn hóa 

dân tộc, thúc đẩy quá trình tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phủ nhận 

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những 

quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội 

bộ cũng là đồng minh của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa. Văn kiện Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn 

hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế. Tiếp thu 

có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời 

chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu 

niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại; từng bước đưa văn hóa Việt Nam 

đến với thế giới” [47, tr. 147]. 

 Toàn cầu hóa không có nghĩa là xóa bỏ bản sắc văn hóa dân tộc để tiếp thu 

xô bồ hệ giá trị văn hóa mang tính phổ quát chung được áp dụng trên toàn thế giới. 

Phải chăng toàn cầu hóa văn hóa chỉ là sự mở rộng biên giới văn hóa từ phạm vi 

quốc gia ra phạm vi toàn cầu, ở đó văn hóa của quốc gia có điều kiện trao đổi, hợp 

tác, thâu hóa các giá trị văn hóa đặc sắc của nhau nhằm làm phong phú nền văn hóa 

của mình. Khi tham gia quá trình toàn cầu hóa, nền văn hóa Việt Nam có cơ hội để 

phát triển nền văn hóa thông qua cơ chế hợp tác song phương, đa phương cả chiều 

rộng lẫn chiều sâu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức góp phần thực 
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hiện thành công Chiến lược ngoại giao văn hóa tại Việt Nam đến năm 2030. Văn 

kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các 

lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp 

thu tinh hoa văn hóa nhân loại tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và hội nhập 

quốc tế” [47, tr. 262]. 

 Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn 

là xu thế lớn. Nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất phức tạp, gay gắt, cục 

diện đa cực ngày càng rõ nét. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển 

nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức, chủ nghĩa dân túy, bảo hộ có xu hướng tăng lên, 

sự điều chỉnh về chính sách, quan hệ đối ngoại giữa các nước lớn trong khu vực và trên 

thế giới diễn biến khó lường. Những yếu tố trên tác động rất lớn đến việc thực hiện 

chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập. 

2.3.2. Khoa học và công nghệ, an ninh phi truyền thống, dân chủ và 

nhân quyền 

 Trong xu thế hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ đã đang và sẽ diễn 

ra với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử, tác động đến tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh v.v. 

mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với mỗi 

quốc gia-dân tộc.  

 Với sự chuyển động của cách mạng khoa học và công nghệ 4.0, trong thời 

gian tới mỗi quốc gia sẽ có những diện mạo mới, cấu trúc xã hội sẽ có sự thay đổi, 

nên mỗi ngành nghề cần có sự chuẩn bị để thích ứng với sự thay đổi đó. Những 

ngành nghề tận dụng được ưu thế về khoa học và công nghệ như truyền thông, 

ngoại giao văn hóa sẽ có sự phát triển vượt bậc. Dưới tác động của toàn cầu hóa 

và cách mạng công nghệ 4.0, toàn cầu hóa thông tin sẽ ngày càng rõ nét tác động 

trở lại tích cực đối với sự phát triển của ngoại giao văn hóa. Dưới góc độ văn hóa 

trong quan hệ quốc tế, nếu mỗi quốc gia tận dụng tốt quá trình toàn cầu hóa, thành 

quả của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 thì quốc gia đó sẽ có không gian sinh 

tồn văn hóa, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế về văn hóa. Nhờ đó, văn 
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hóa dân tộc có thể tăng cường sự tiếp xúc, hiểu biết lẫn nhau, hấp thụ tinh hoa văn 

hóa nhân loại, làm phong phú hơn bản sắc văn hóa dân tộc.  

 Tuy nhiên, mặt trái của toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ có 

những hệ lụy tiêu cực đối với sự phát triển ngoại giao văn hóa nói riêng, nhất là 

những quốc gia kém phát triển, hệ thống quản lý văn hóa yếu, kém, sức đề kháng 

văn hóa yếu, dễ bị biến thành thị trường tiêu thụ sản phẩm của các văn hóa độc 

hại, lai căng, bản sắc văn hóa bị bào mòn, lai tạp, nhất là sự lệch chuẩn văn hóa. 

Văn kiện đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Các nước đang phát triển, 

trong đó có nước ta, có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, cải 

thiện vị thế của mình; đồng thời đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn nếu không 

tranh thủ được cơ hội, khắc phục yếu kém để vươn lên” [45, tr. 961]. Văn kiện Đại 

hội XIII của Đảng xác định: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công 

nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và 

thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc” [47, tr. 106]. Nhận định này rất quan 

trọng trong việc định hướng tận dụng thời cơ do những thành tựu của cuộc cách 

mạng này đem lại, đồng thời vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển đất 

nước theo hướng đi tắt, đón đầu. 

 Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư 

như trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối vạn vật (OIT) và dữ liệu lớn (Big Data) tác động 

trực tiếp đến lĩnh vực ngoại giao văn hóa, cụ thể: (i), sự phát triển nhanh chóng 

của internet giúp con người có thể giải trí, hưởng thụ văn hóa gần như mọi lúc, 

mọi nơi với nhiều sự lựa chọn đa dạng, gần như không bị giới hạn về không gian 

địa lý. Việt Nam có thể tham khảo, học tập một số hình mẫu thành công trên thế 

giới về văn hóa để quảng bá về đất nước, văn hóa, con người ra thế giới, sử dụng 

văn hóa như là vũ khí để gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, từ đó định vị nền văn 

hóa quốc gia trong cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thiết lập quan hệ 

ngoại giao, mở rộng quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình 

toàn cầu hóa nền văn hóa dân tộc chịu rất nhiều áp lực, nhất là sự hòa tan văn hóa, 

đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó các thế lực thù địch luôn luôn có 
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dã tâm chống phá đất nước trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng nhằm thực hiện cuộc 

cách mạng màu, đối tượng chúng hướng tới là thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, 

thanh niên.v.v, từ đó hạ thấp uy tín, vị thế quốc gia trên trường quốc tế, làm tổn 

hại đến an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại quốc gia; (ii), thành tựu của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp văn hóa 

của đất nước, những nước phát triển có thể tận dụng tối đa sự phát triển của khoa 

học công nghệ để quảng bá, giới thiệu về sản phẩm văn hóa của nước mình đối với 

thế giới. Trong xu thế hội nhập toàn diện hiện nay, nền công nghiệp văn hóa Việt 

Nam vừa có thuận lợi, vừa khó khăn và thách thức. Một mặt công nghiệp văn hóa 

Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng vào nền công nghiệp văn hóa thế giới, tạo ra giá trị 

thương mại lớn, góp phần thực hiện thành công chính sách ngoại giao văn hóa 

Việt Nam ra toàn cầu. Tuy nhiên, nền công nghiệp văn hóa Việt Nam cũng chịu 

nhiều áp lực rất lớn trong khẳng định thương hiệu văn hóa Việt Nam, nhất là sự 

yếu kém về hệ thống quản lý, về nguồn lực v.v, sẽ làm giảm đi tính cạnh tranh của 

nền công nghiệp văn hóa. 

 Bản chất của ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế là một loại ngoại 

giao hướng đến công chúng quốc tế và cũng là quyền lực mềm quốc gia trong 

quan hệ quốc tế, quyền lực mềm đó bao hàm cả “Trao đổi ý tưởng, thông tin, nghệ 

thuật và các khía cạnh khác của văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc các nước 

nhằm bồi dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau” [11, tr. 130]. Đích cần hướng đến của 

ngoại giao văn hóa là người dân của các quốc gia thông qua những cơ chế hợp tác, 

những thỏa thuận song phương, đa phương, khu vực và quốc tế mà quốc gia đó đã 

ký kết. Những thành công của ngoại giao văn hóa là cơ sở, là điều kiện để quốc 

gia mở rộng mối quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, đầu tư. 

Bản chất của ngoại giao văn hóa là làm cho người dân, chính phủ của các quốc gia 

khác hiểu biết về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam.  

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học hiện nay, ngoại giao 

văn hóa đóng vai trò rất quan trọng góp phần thúc đẩy Việt Nam đạt được các mục 

tiêu an ninh quốc gia. Đảng và Nhà nước luôn xác định ngoại giao văn hóa là một 
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trong ba trụ cột của công tác ngoại giao, cùng ngoại giao chính trị và ngoại giao 

kinh tế hợp thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. 

 Ngoại giao văn hóa trở thành thành tố quan trọng của nền ngoại giao Việt 

Nam, phục vụ mục tiêu xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, 

hiệu quả, ngoại giao văn hóa không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa nhà nước-nhà 

nước, mà còn là quan hệ giữa địa phương, doanh nghiệp, người dân mỗi quốc gia, 

không chỉ chú trọng chính trị mà còn chú trọng đến kinh tế, giao lưu văn hóa, 

công tác kiều bào ở nước ngoài trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như khoa 

học-kỹ thuật, công nghiệp văn hóa, phát triển bền vững v.v. 

 Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của kỷ nguyên số khoa học công 

nghệ, nhiều quốc gia tham gia sâu rộng vào hội nhập quốc tế theo xu hướng ngoại 

giao thời đại 4.0, ngoại giao số, ngoại giao công nghệ. Nhằm phù hợp với xu thế 

đó, mỗi nước đều có sự chuyển mình trong việc triển khai chiến lược ngoại giao 

văn hóa của mình, từ đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức triển khai, tổ 

chức bộ máy, nguồn lực nhất là cán bộ làm công tác ngoại giao nói chung và 

ngoại giao văn hóa nói riêng.  

 Trong xu thế hội nhập toàn diện, những vấn đề an ninh phi truyền thống 

đang tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách đối ngoại quốc gia, đe dọa 

đến sự sống còn của chế độ, các vấn đề an ninh phi truyền thống có thể là nguyên 

nhân dẫn đến chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, có thể bùng phát thành 

xung đột khu vực. 

 Xu thế hiện nay, vấn đề an ninh phi truyền thống được tiếp cận dưới nhiều 

góc độ khác nhau, cụ thể: “Nội dung của an ninh phi truyền thống là những vấn đề 

bức thiết đang nổi lên hiện nay như: cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số, xung đột 

sắc tộc, an ninh mạng.v.v, an ninh phi truyền thống ngày càng có biểu hiện sâu 

đậm trong đời sống quốc tế và thành vấn đề toàn cầu, an ninh toàn cầu” [120, tr. 

15], hoặc “Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống thường lan tỏa nhanh, ảnh 

hưởng rộng, mang tính khu vực hay toàn cầu, do tác động bởi mặt trái của kinh tế 

thị trường, của toàn cầu hóa, của sử dụng thành tựu khoa học – công nghệ” [202]. 
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Bản chất của các vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế cho thấy 

tất cả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống của mỗi cá nhân, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển, chưa phát 

triển hay kém phát triển. Các vấn đề an ninh phi truyền thống lần đầu được Đảng 

nhận định trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI, cụ thể: “Tích cực hợp tác cùng các 

nước, các tổ chức khu vực và quốc tế trong việc đối phó với những thách thức an 

ninh phi truyền thống” [46, tr. 435].  

 Dưới góc độ tiếp cận cá nhân, các vấn đề an ninh phi truyền thống tác động 

đến hành vi, nhận thức các nhà lãnh đạo trong việc thực thi, điều chỉnh các yêu 

cầu, chính sách về phòng, chống tác hại của an ninh phi truyền thống mà quốc gia 

tham gia nhằm giảm thiểu, thích nghi và đối phó với những mối đe dọa này. 

Những vấn đề an ninh phi truyền thống tác động rất lớn đến quan điểm, nhận thức 

của người dân, người dân ngày càng quan tâm hơn đến chính sách giải quyết của 

nhà nước cũng như vai trò của mình trong việc hoạch định, thực thi chính sách 

trên. Căn cứ vào không gian sinh tồn, phát triển của mỗi quốc gia, mà nhận thức 

về vấn đề an ninh phi truyền thống của mỗi thành viên trong xã hội là khác nhau, 

nên mức độ tác động của những vấn đề an ninh phi truyền thống đối với mỗi quốc 

gia là khác nhau. Sự tác động an ninh phi truyền thống đối với mỗi cá nhân trên 

lĩnh vực ngoại giao văn hóa phụ thuộc rất nhiều ngữ cảnh, về cơ chế chính sách 

của nhà nước, năng lực thẩm thấu và phản biện của mỗi cá nhân trong ngoại giao 

văn hóa, nhất là năng lực của những cá nhân đưa ra quyết định đến việc thực hiện 

chính sách ngoại giao văn hóa đất nước. 

 Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, các vấn đề an ninh phi truyền thống có tác 

động rất lớn đến đời sống văn hóa của mỗi cá nhân, cộng đồng, dân tộc. Một số 

nhận định cho rằng sự xâm lăng về văn hóa là sự xâm lăng cuối cùng và triệt để 

nhất. Các vấn đề an ninh phi truyền thống (ví dụ như di cư xuyên quốc gia v.v.) 

một mặt thúc đẩy trao đổi và giao lưu văn hóa, mặt khác trong quá trình tương tác 

đó, nhất là những khác biệt về văn hóa có thể bùng phát thành những xung đột, 

càng trầm trọng hơn khi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để công kích, bôi 
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nhọ, làm mất uy tín, vị thế quốc gia trong cộng đồng quốc tế, tác động trực tiếp 

đến việc thực hiện thành công chính sách ngoại giao nói chung và chính sách 

ngoại giao văn hóa Việt Nam. Trong quá trình di cư đó, cũng không loại trừ khả 

năng các thế lực thù địch, phản động (có thể nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ 

một số quốc gia, hay một tổ chức bí mật v.v.) tận dụng khoa học công nghệ để 

tuyên truyền văn hóa phẩm bạo lực, suy đồi, lối sống lệch chuẩn, xuyên tạc, bịa 

đặt nhằm tuyên truyền đến thị hiếu thẩm Hoa Kỳ của một bộ phận giới trẻ để dễ 

bề lôi kéo, dụ dỗ để thay đổi về nhận thức, tư duy trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng 

nhằm đạt được mục tiêu chính trị của mình. Tác động của các vấn đề an ninh phi 

truyền thông trên lĩnh vực văn hóa diễn ra rất âm thầm, khó nhận thấy, song có tác 

động rất lớn trong chuyển biến tư tưởng nhận thức của mỗi người. Chính thủ đoạn 

nguy hiểm này đã làm xói mòn niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, tác động tiêu cực đến quảng bá giá trị văn hóa 

Việt Nam ra thế giới. 

 Dưới góc độ an ninh chính trị trong quan hệ quốc tế, các mối đe dọa an 

ninh phi truyền thống tác động rất lớn đến việc hoạch định chính sách đối nội, đối 

ngoại quốc gia, trong đó có việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa. Việc 

hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại quốc gia thường căn cứ vào những diễn 

biến tình hình thế giới, khu vực, cũng như những mục tiêu chiến lược mà quốc gia 

đó theo đuổi trên trường quốc tế. Một khi vấn đề an ninh phi truyền thống thay đổi 

mỗi quốc gia sẽ có sự điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại để bảo đảm lợi ích 

quốc gia-dân tộc trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, những nước chậm phát 

triển, đang phát triển thiếu những điều kiện cơ bản để có thể chống đỡ, thích ứng 

với những mặt trái của an ninh phi truyền thống, dễ bị các nước lớn dẫn dắt, chi 

phối. Những nước phát triển có ưu thế về vốn, khoa học công nghệ đã khai thác tối 

đa những lợi thế trên, áp đặt những ý nguyện của họ vào phần còn lại của thế giới 

theo tiêu chuẩn kép, luôn cho mình có quyền được can thiệp vào những vấn đề 

mang tính nội bộ của các quốc gia trong đó có chính sách đối nội và đối ngoại 
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theo hướng có lợi đối với mình, không loại trừ sử dụng sức mạnh cứng lẫn sức 

mạnh mềm để đạt được mục đích đó. 

 Các vấn đề an ninh phi truyền thống tạo ra những thách thức đối với đất nước 

trong việc quản lý và điều hành, nhất là phải hoạch định lại chính sách đối nội đối ngoại 

của quốc gia, góp phần gia tăng ảnh hưởng, củng cố quyền lực mềm đất nước. Bên cạnh 

đó, an ninh phi truyền thống đã làm thay đổi mục tiêu chiến lược, chính sách của Việt 

Nam. Những vấn đề an ninh phi truyền thống tác động đến độc lập, chủ quyền, thống 

nhất toàn vẹn lãnh thổ, điều này thể hiện rất rõ về nội hàm của chủ quyền quốc gia, bao 

gồm đất liền, vùng trời, vùng biển mà còn cả không gian mạng. Các vấn đề an ninh phi 

truyền thống còn tác động rất lớn đến thể chế chính trị, mô hình phát triển của đất nước. 

Những thách thức này mang tính toàn cầu như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an 

ninh thông tin.v.v, đó là môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội 

chính trị, tận dụng để chống phá cách mạng, phá hoại công cuộc đổi mới và hội nhập 

quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu sức mạnh của dân tộc Việt Nam trên đấu 

trường quốc tế, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng 

được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã khẳng định: “Chủ động, tích cực tham 

gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt 

động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, diễn tập 

về an ninh phi truyền thống” [46, tr. 589]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có 

nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường.v.v. ; Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh 

và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động 

mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định bền vững của thế giới, 

khu vực và đất nước ta” [46, tr. 30-31].  

 Bên cạnh những vấn đề trên, dưới góc độ khu vực và liên khu vực, các vấn đề an 

ninh phi truyền thống có tác động rất lớn đến việc thực hiện chính sách đối ngoại nói 

chung và chính sách ngoại giao văn hóa nói riêng. Nhất là sự bất ổn khu vực đòi hỏi Việt 

Nam luôn điều chỉnh các chiến lược ngoại giao cả về hợp tác song phương, đa phương 



99 
 

để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong hội nhập. Về quan hệ hợp tác song phương, đa 

phương không chỉ tăng cường về chất mà còn phải đa dạng về các loại hình quan hệ, 

không chỉ đơn thuần về ngoại giao Nhà nước, mà còn về đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc 

hội, đối ngoại nhân dân. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác 

định: “Chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; phòng 

ngừa và ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền 

thống; làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch, phản động” [47, tr. 69]. 

 Trong xu thế hội nhập toàn diện đó vừa là điều kiện, đồng thời cũng là 

thách thức đối với Việt Nam trong việc hoạch định, thực thi chiến lược đối ngoại, 

Việt Nam đang đối mặt các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là sự lây lan của 

đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu có tác động rất lớn đến trong việc thực hiện 

chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Bên cạnh những thách thức về an ninh phi 

truyền thống trước đây như tội phạm xuyên quốc gia, chủ nghĩa khủng bố, buôn bán ma 

túy, thì ngày nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với 

một thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng hơn cả về quy mô và tốc độ lan 

truyền cũng như tác động tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, 

đó là đại dịch Covid-19. Theo dự báo của WTO, trong thập niên 2020 thế giới nói chung, 

Việt Nam nói riêng sẽ đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn thường trực của đại dịch truyền 

nhiễm xuyên biên giới trong bối cảnh hội nhập toàn diện. Xu hướng đó có khả năng tác 

động tiêu cực đối với quá trình thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa, hạn chế các hoạt 

động ngoại giao văn hóa, đầu tư, tham quan, du lịch, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa 

nhân dân v.v., việc đối phó với Covid-19 khẳng định được tính ưu việt của chế độ, sự 

nhạy bén, nhân văn của Chính phủ và toàn dân đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước 

Việt Nam tươi đẹp, nhân văn, nghĩa tình, góp phần nâng cao thế và lực đất nước trên 

trường quốc tế. 

 Trong xu thế hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, các vấn đề an ninh phi 

truyền thống, bất luận có nguồn gốc từ đâu đều có tác động đến sự phát triển của 

mỗi quốc gia, khả năng tác động đó tùy thuộc vào mức độ hội nhập của quốc gia 
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trong các mối quan hệ quốc tế. Tựu chung lại, mặt trái của những thách thức về an 

ninh phi truyền thống tác động rất lớn đến chính sách đối ngoại quốc gia, đó là 

những rào cản, cản trở quá trình tiếp xúc về mặt ngoại giao, hạn chế về giao lưu văn 

hóa, về trao đổi thương mại và đầu tư. 

 Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mỗi quốc 

gia dân tộc đều có những đặc trưng riêng về thể chế chính trị, văn hóa, tôn giáo, 

cộng đồng các dân tộc v.v. Mỗi quốc gia có chính sách đối nội, đối ngoại độc lập 

trong các mối quan hệ quốc tế, nên không một quốc gia nào có quyền được áp đặt 

hệ giá chung của mình đối với các dân tộc khác, và không có quyền can thiệp vào 

công việc nội bộ của nước khác, cũng như gây sức ép cả về kinh tế, chính trị, văn 

hóa xã hội lên một quốc gia có chủ quyền. Dân chủ, nhân quyền là những vấn đề 

mang tính toàn cầu, tác động rất lớn đến các vấn đề đối nội, đối ngoại quốc gia. 

Những yếu tố này không chỉ định hình nội dung, thông điệp mà một quốc gia muốn 

truyền tải qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, mà còn ảnh hưởng đến cách thức 

thực hiện và tiếp nhận các chính sách này trong thực tiễn. 

 Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

quản lý của Nhà nước, Việt Nam luôn thể hiện là thành viên có trách nhiệm trong 

cộng đồng thế giới, luôn đi đầu trong phong trào đấu tranh vì dân chủ, nhân 

quyền. Việt Nam tích cực, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế về nhân quyền 

như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm chứng tỏ cam kết với các giá trị 

toàn cầu về dân chủ, nhân quyền, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ ngoại 

giao. Tham gia các diễn đàn song phương, đa phương, khu vực và quốc tế về dân 

chủ, nhân quyền thể hiện sự cởi mở, sẵn sàng đối thoại về nhân quyền với các đối 

tác quốc tế để duy trì quan hệ hợp tác góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam 

có tinh thần và trách nhiệm trong cộng đồng thế giới để khẳng định vị thế đất 

nước trong cộng đồng thế giới.  

 Trong bối cảnh hội nhập toàn diện hiện nay, một số quốc gia và tổ chức 

quốc tế sử dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để gây sức ép lên chính sách đối ngoại 

của Việt Nam. Những chỉ trích từ bên ngoài có thể tạo ra thách thức trong việc 
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quảng bá văn hóa Việt Nam, nếu không được xử lý khéo léo có thể ảnh hưởng đến 

hình ảnh quốc gia. Bên cạnh đó, các phần tử cơ hội chính trị cho rằng Việt Nam 

không có dân chủ, không có nhân quyền, vi phạm nghiêm trọng về quyền con 

người. Chúng sử dụng những luận điệu xấu độc, xuyên tạc đổi trắng thay đen về 

vấn đề dân chủ, nhân quyền, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, thông 

qua chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, với những bước đi đầy toan 

tính nhằm đánh lừa dư luận, để đưa Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện dã tâm đó, chúng bày ra nhiều chiêu trò, nhiều thủ đoạn tinh vi, 

chúng lôi kéo, tuyên truyền, kích động những phần tử chống đối, bất mãn đứng lên 

chống đối Đảng, Nhà nước, nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo 

cớ để các thế lực can thiệp vào công việc nội bộ đất nước và mục đích cuối cùng 

là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ 

sở đó làm giảm vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tác động trực tiếp đến 

lợi ích quốc gia-dân tộc, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, ảnh 

hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam. Văn kiện 

Đại hội lần thứ X của Đảng xác định “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện 

âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài dân chủ, 

nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta” [46, tr. 97-98], đồng 

thời văn kiện xác định “Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các 

hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất 

nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân” [46, tr. 130-131].  

 Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng xác định: “Các thế lực thù địch tiếp 

tục thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài 

dân chủ, nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta” [46, tr. 319], 

đồng thời văn kiện cũng chỉ rõ về tinh thần kiên quyết của Việt Nam đối với vấn đề 

dân chủ, nhân quyền, cụ thể “Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế 

và khu vực có liên quan về vấn đề dân chủ nhân quyền; chủ động, kiên quyết đấu 

tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm 
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phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn 

định chính trị của Việt Nam” [46, tr. 435].  

 Bốn nguy cơ tác động đến sự tồn vong của chế độ được xác định tại Hội nghị 

giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ bảy (1994), tiếp tục được Văn kiện Đại hội lần thứ XII của 

Đảng khẳng định: “Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII 

của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng, 

lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là 

triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng Internet để chống phá ta và 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút” [46, tr. 632].  Văn kiện Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng xác định: “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch” [47, tr. 156]. 

2.4. Tiếp cận chính trị học đối với ngoại giao văn hoá 

2.4.1. Vai trò hoạch định của Nhà nước 

Trong tiếp cận Chính trị học, Nhà nước giữ vai trò trung tâm của khâu hoạch 

định chính sách ngoại giao văn hóa: Tiếp nhận đường lối của Đảng, chuyển hóa 

thành mục tiêu, nội dung, công cụ và tiêu chuẩn thực thi, tổ chức-ủng hộ-bảo trợ các 

hoạt động có đối tượng, mục tiêu, thời hạn xác định, hướng tới tích lũy và chuyển 

hóa nguồn lực văn hóa-con người-giá trị Việt Nam thành sức mạnh mềm quốc gia. 

Định vị này đã được luận án khẳng định và làm rõ như một chính sách công chuyên 

biệt do Nhà nước chủ trì.  

Về cơ sở chính trị-pháp lý cho khâu hoạch định, tiến trình được mở bằng 

“Năm ngoại giao văn hóa 2009” nhằm đặt vấn đề và tạo đồng thuận xã hội; tiếp đó, 

Quyết định số 208/QĐ-TTg  ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2020 quy định 5 nhóm hoạt động làm trục 

chức năng của chính sách (mở đường; xúc tiến hiểu biết; quảng bá hình ảnh; vận 

động di sản UNESCO; tiếp thu tinh hoa nhân loại) [207]; và Nghị quyết 22-NQ/TW  

ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, nhấn mạnh hội nhập quốc tế 

phải quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn, phát huy bản sắc, tăng cường sức mạnh 
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tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Các văn kiện này tạo khung mục tiêu, 

nội dung, yêu cầu để Nhà nước thiết kế chính sách ở tầm chiến lược.  

Bước ngoặt về kiến trúc hoạch định thể hiện trong Quyết định 2013/QĐ-TTg 

(30/11/2021) phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030 Bộ Ngoại giao 

được giao “Chủ trì, phối hợp các bộ, ban, ngành, địa phương và các Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức triển khai Chiến lược; chủ trì xây dựng và 

trình Thủ tướng kế hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm hoặc kế hoạch trung hạn 

phù hợp Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” [212]. Quy định này đặt 

chu trình hoạch định-lập kế hoạch-điều phối dưới sự dẫn dắt thống nhất của Bộ 

Ngoại giao, đồng thời yêu cầu “kết nối dọc-ngang” giữa trung ương, địa phương và 

mạng lưới đối ngoại ở nước ngoài.  

Trong cơ chế phân công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối 

hợp với Bộ Ngoại giao để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch văn hóa đối 

ngoại hằng năm, bảo đảm gắn kết, bổ trợ với kế hoạch thông tin đối ngoại và kế 

hoạch ngoại giao văn hóa; đồng thời chỉ đạo hệ thống Trung tâm/ Nhà văn hóa Việt 

Nam ở nước ngoài theo kế hoạch dài hạn và hằng năm. Đây là mắt xích bảo đảm 

liên thông giữa hoạch định chính sách đối ngoại với hoạch định chính sách văn hóa, 

giúp các kế hoạch chuyên ngành cùng phục vụ mục tiêu chung của chiến lược.  

Để gia cố năng lực hoạch định, Nhà nước thiết lập cơ chế chỉ đạo, điều phối 

chuyên trách. Quyết định số 585/QĐ-BNG, ngày 7/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược ngoại 

giao văn hóa đến năm 2030, xác định Vụ Ngoại giao văn hóa & UNESCO “là đầu 

mối, thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Ngoại giao văn hóa của Bộ, chủ trì tổ chức 

và điều phối hoạt động trong khuôn khổ Ban Chỉ đạo. Đồng thời, phụ lục kế hoạch 

công khai danh mục nhiệm vụ 2022–2025 cho từng đơn vị, từ các chương trình 

Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài đến đề tài nghiên cứu và lễ kỷ niệm trọng điểm” 

[20], qua đó liên kết hoạch định chiến lược với hoạch định tác nghiệp.  

Khâu hoạch định còn được định hướng chuẩn tắc bởi chuỗi Hội nghị Ngoại 

giao và các chỉ thị của người đứng đầu ngành. Hội nghị 25 (2006) xác lập ba trụ cột; 
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Hội nghị 26 (2008) coi ngoại giao văn hóa là trọng tâm; Hội nghị 32 (19/12/2023) 

đặt mục tiêu “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”, nâng ngoại 

giao văn hóa lên tầm cao mới. Cùng với đó, Chỉ thị 4252/2008/CT-BNG ngày 

23/12/2008 của Bộ Ngoại giao Về việc tăng cường công tác ngoại giao văn hóa tạo 

động lực mới cho ngoại giao Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế đề ra sáu 

nhiệm vụ chung, mở đầu bằng yêu cầu quán triệt nhận thức và gắn kết chặt chẽ 

ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Các văn kiện này 

cung cấp “khung chuẩn” để cơ quan hoạch định xác định ưu tiên, đặt mục tiêu, lựa 

chọn công cụ và phân bổ nguồn lực theo từng giai đoạn.  

Đáng chú ý, hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa không vận hành tách 

rời, mà gắn bó hữu cơ với Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược văn hóa đối 

ngoại và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Hệ thống các Quyết 

định như: Quyết định số  210/QĐ-TTg ngày 8/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

2030, Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 

năm 2030, Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, cùng nhiều nghị 

định, quy chế, thông tư (về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; về cơ sở văn 

hóa nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế “Ngày Việt Nam ở nước ngoài”; hướng dẫn 

sử dụng biểu tượng quốc gia, nghi lễ Nhà nước…) tạo hành lang pháp lý để khâu 

hoạch định của ngoại giao văn hóa kết nối thiết chế – thị trường – truyền thông và 

bảo hộ pháp lý cho sản phẩm, hoạt động quảng bá.  

Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030, trong xác lập mục tiêu, Nhà 

nước chuyển từ cách tiếp cận “liệt kê hoạt động” sang mô hình mục tiêu hai tầng: 

Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến 2030. Đây là cơ sở để thiết kế thang đo 

kết quả (outputs) và tác động (outcomes) ngay từ đầu chu trình.  
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Một thành phần hoạch định không thể thiếu là định vị chủ thể và mạng lưới 

thực thi. Bên cạnh ba trụ cột đối ngoại, Nhà nước đưa cộng đồng người Việt Nam ở 

nước ngoài vào cấu trúc chính sách như cầu nối văn hóa: Nghị quyết 36-NQ/TW 

(2015) và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối 

với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới yêu cầu hỗ trợ kiều bào giữ 

gìn tiếng Việt, bản sắc; khen thưởng, khuyến khích đóng góp, qua đó mở rộng 

không gian hoạch định từ “cơ quan công quyền” sang mạng lưới chủ thể xã hội – 

kiều bào – đối tác sở tại.  

Tổng hợp lại, vai trò hoạch định của Nhà nước trong chính sách ngoại giao 

văn hóa thể hiện ở bảy trụ cột: (1) xác lập mục tiêu theo hai tầng; (2) quy định nội 

dung trục và ưu tiên theo giai đoạn; (3) thiết kế cơ chế chủ trì – phối hợp – điều 

phối (Bộ Ngoại giao là trung tâm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng chủ trì theo 

lĩnh vực, địa phương là điểm tựa triển khai); (4) ban hành kế hoạch hằng năm/trung 

hạn gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; (5) xây dựng Ban Chỉ đạo/đầu mối 

chuyên trách và danh mục nhiệm vụ cụ thể; (6) liên thông với các chiến lược văn 

hóa, công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế và khung pháp lý hỗ trợ; (7) huy động 

kiều bào và chủ thể xã hội trong tầm nhìn hoạch định. Các trụ cột này bảo đảm khâu 

hoạch định có địa chỉ, có công cụ, có nguồn lực và có thước đo, tạo tiền đề để 

chương tiếp theo của luận án chuẩn hóa ma trận “mục tiêu-nội dung-công cụ-kết 

quả-tác động (KPI). 

2.4.2. Vai trò thực thi của Nhà nước 

 Trong chu trình chính sách, thực thi là giai đoạn Nhà nước biến đường lối 

của Đảng và các chiến lược đã hoạch định thành chương trình, dự án, hoạt động có 

địa chỉ, có thời hạn, có nguồn lực và có thước đo kết quả; Chiến lược ngoại giao 

văn hóa đến năm 2030 xác định Bộ Ngoại giao giữ vai trò chủ trì thống nhất, được 

giao tổ chức triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, xây dựng và 

trình Thủ tướng kế hoạch hằng năm hoặc trung hạn, đồng thời chỉ đạo các Cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm “mũi nhọn” tổ chức sự kiện, kết nối đối tác, 
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tham mưu chính sách cho trong nước. Cấu trúc thực thi được thiết kế theo nguyên 

tắc “điều phối dọc-ngang”: trung ương dẫn dắt, địa phương là điểm tựa triển khai, 

các bộ, ngành phối hợp theo thẩm quyền; trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đồng chủ trì ở mảng chuyên môn, xây dựng kế hoạch văn hóa đối ngoại hằng năm 

gắn bó, bổ trợ với Kế hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch ngoại giao văn hóa, trực 

tiếp chỉ đạo mạng lưới Trung tâm/Nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài theo kế hoạch 

dài hạn và hằng năm [212].. Để bảo đảm điều phối, Nhà nước thiết lập đầu mối 

chuyên trách: Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO là thường trực Ban Chỉ đạo Công 

tác Ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao, chủ trì tổ chức và điều phối các hoạt động 

trong khuôn khổ Ban; cùng với đó, Quyết định số 585/QĐ-BNG ngày 7/4/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển 

khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, kèm phụ lục nhiệm vụ 2022–2025 

đến từng đơn vị (từ Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài, sự kiện kỷ niệm lớn, đến đề 

tài nghiên cứu cấp Bộ), qua đó liên kết mục tiêu chiến lược với dự án cụ thể có thời 

hạn và đầu ra xác định. Chuỗi Hội nghị Ngoại giao 25 (2006), Hội nghị Ngoại giao 

26 (2008), Hội nghị Ngoại giao 30, Hội nghị Ngoại giao 32 (19/12/2023) tạo khung 

chỉ đạo xuyên suốt, vừa xác lập ba trụ cột ngoại giao, vừa “nâng ngoại giao văn hóa 

lên tầm cao mới”; còn Chỉ thị 4252/2008/CT-BNG ngày 23/12/2008 của Bộ Ngoại 

giao Về việc tăng cường công tác ngoại giao văn hóa tạo động lực mới cho ngoại 

giao Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế đóng vai trò “cẩm nang thực thi” 

với sáu nhiệm vụ chung (quán triệt nhận thức; gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính 

trị và kinh tế; tăng cường nghiên cứu, dự báo trào lưu; phối hợp liên ngành, liên 

vùng; khuyến khích xã hội hóa để hình thành sản phẩm văn hóa tầm cỡ quốc gia; và 

mở rộng hiện diện Việt Nam ở các không gian chiến lược). Trên nền đó, Chiến lược 

ngoại giao văn hóa đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ) quy định bốn phương châm vận hành “Nhà nước chỉ 

đạo, định hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực; triển khai để thực hiện 

hiệu quả đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; lấy địa phương, 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; và coi công tác này là quy trình thường 
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xuyên, liên tục” [212]. Các phương châm được cụ thể hóa thành chín nhóm giải 

pháp trong Kế hoạch hành động 585/QĐ-BNG (Quyết định số 585/QĐ-BNG, ngày 

7/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), bảo đảm tiến độ và thứ tự ưu tiên, đồng 

thời tạo khung để các chủ thể đồng bộ hóa kế hoạch với Kế hoạch phát triển kinh tế 

– xã hội của đất nước.  

Trên thực địa, Nhà nước vận hành tổ hợp công cụ khớp với năm nhóm hoạt 

động trục của Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 (Quyết định số 

208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ) mở đường/khai thông; 

xúc tiến, làm sâu sắc hiểu biết; quảng bá hình ảnh; vận động di sản UNESCO; tiếp 

thu tinh hoa-thông qua truyền thông đối ngoại; Ngày/Tuần/Tháng/Năm văn hóa; 

mạng lưới Trung tâm/Nhà văn hóa; hệ “Góc Việt Nam” [207]; các thỏa thuận/điều 

ước văn hóa; chiến dịch thương hiệu quốc gia; mô hình PPP và xã hội hóa; nền tảng 

số xuyên biên giới, đồng thời lồng ghép văn hóa vào đề án chính trị chung của các 

chuyến thăm, đối thoại cấp cao để tạo hiệu ứng cộng hưởng chính trị-kinh tế-văn 

hóa. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được trao nhiệm vụ then chốt: tổ 

chức sự kiện; mở rộng đối tác sở tại; nghiên cứu, tham mưu chính sách; phát triển 

mạng lưới doanh nghiệp, học giả, kiều bào; đưa sáng kiến văn hóa vào nghị trình 

song phương/đa phương. Việc thực thi cũng liên thông chặt chẽ với các chính sách 

nền là Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

2030 (Quyết định số 210/QĐ-TTg  ngày 8/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ); 

Chiến lược phát triển văn hóa 2030 (Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

(Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và chương 

trình mục tiêu về văn hóa, tạo sự thống nhất giữa thiết chế, thị trường, nguồn lực 

trong và ngoài nước. Mỗi kế hoạch phải gắn KPI tương ứng với mục tiêu và công 

cụ, ví dụ số hoạt động quy mô lớn theo địa bàn ưu tiên; số hồ sơ/di sản UNESCO 

được ghi danh; số và hiệu lực thỏa thuận/điều ước; phạm vi phủ truyền thông quốc 

tế và lượng tiếp cận đa nền tảng; số mô hình xã hội hóa/PPP; số “Góc Việt Nam”; 
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số sáng kiến/đóng góp tại UNESCO, ASEAN, kết hợp với đơn vị chủ trì-phối hợp, 

nguồn dữ liệu, chế độ báo cáo, bảo đảm quy trách nhiệm và kiểm chứng độc lập. 

 Bên cạnh khu vực công, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác 

định là cầu nối văn hóa: Nhà nước hỗ trợ giữ gìn tiếng Việt, bản sắc, khuyến khích 

khen thưởng, huy động nguồn lực kiều bào, mở rộng mạng lưới “bạn của Việt 

Nam” và gia cố sự hiện diện của Việt Nam trên các không gian văn hóa, thông tin 

số toàn cầu. Với thiết kế này, vai trò Nhà nước ở khâu thực thi được thể hiện đầy đủ 

trên cả bốn bình diện (i) tổ chức, điều phối; (ii) chuẩn tắc, phương châm; (iii) công 

cụ, nguồn lực; (iv) giám sát, đánh giá. Qua đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của Nhà 

nước, gắn kết ba trụ cột đối ngoại với các lĩnh vực, và chuẩn hóa hệ đo lường kết 

quả – tác động cho các chương tiếp theo.  

2.4.3. Vai trò giám sát, đánh giá của Nhà nước 

Trong cấu trúc quản trị chính sách, giám sát-đánh giá (M&E) là mắt xích bảo 

đảm toàn bộ hệ thống ngoại giao văn hóa vận hành theo nguyên tắc mục tiêu rõ-dữ 

liệu đủ-báo cáo định kỳ-điều chỉnh kịp thời. Ở cấp chiến lược, Bộ Ngoại giao được 

giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng kế hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm 

hoặc trung hạn, đồng thời chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

phối hợp chủ thể trong nước và sở tại để tổ chức thực hiện và nghiên cứu, tham 

mưu chính sách. Cơ chế kế hoạch hóa này vừa là công cụ điều hành, vừa là “xương 

sống” của M&E, vì mỗi mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đều kéo theo mốc thời 

gian, đầu ra dự kiến và thước đo kết quả.  

Để vận hành thống nhất, Quyết định 585/QĐ-BNG ngày 7/4/2022 của Bộ 

Ngoại giao, ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược 

Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, thiết lập đầu mối M&E tại Vụ Ngoại giao Văn 

hóa & UNESCO (đơn vị đầu mối triển khai Chiến lược 2030, thường trực Ban Chỉ 

đạo Công tác Ngoại giao văn hóa, có thẩm quyền chủ trì tổ chức và điều phối hoạt 

động trong khuôn khổ Ban Chỉ đạo). Bên cạnh đó, quyết định kèm phụ lục danh 

mục nhiệm vụ 2022–2025 giao đến từng đơn vị với tên nhiệm vụ, thời hạn, sản 

phẩm, như “Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày 
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UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Chương trình 

tuần/ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 (tại 01 địa bàn châu Âu và 02 địa bàn 

châu Á)” [20].  

Trong 10 năm (2011-2021), Bộ Ngoại giao đã thực hiện nhiều đề tài nghiên 

cứu về ngoại giao văn hóa như: “Ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hội nhập quốc 

tế toàn diện (năm 2012); “Văn hóa trong ngoại giao Việt Nam” (năm 2014); “Ngoại 

giao văn hóa Việt Nam trong chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-

2020” (năm 2016); “Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa phục vụ các 

mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển và tăng cường vị thế đất nước 5 năm tới” 

(năm 2017); “Ngoại giao văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước: 

Kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt Nam và khuyến nghị chính sách đến năm 

2030” [12, tr. 108]. Qua đó tạo nền tảng trực tiếp cho giám sát tiến độ – đối chiếu 

đầu ra – rà soát hiệu quả.  

M&E được liên thông liên ngành. Ngay từ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 

14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 

năm 2020 và tiếp tục trong Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, Nhà nước quy 

định Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và Cơ quan đại 

diện triển khai; đồng thời giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch văn hóa đối ngoại hằng năm có sự gắn kết, bổ trợ với Kế 

hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch ngoại giao văn hóa, cũng như chỉ đạo hệ 

thống Trung tâm/Nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài theo kế hoạch dài hạn và 

hằng năm. Yêu cầu “kế hoạch – gắn kết – chỉ đạo” khiến các báo cáo, số liệu, đánh 

giá của hai đầu mối chính này được chuẩn hóa trong cùng khuôn khổ mục tiêu, tạo 

điều kiện cho so sánh dọc (theo thời gian) và ngang (theo địa bàn, lĩnh vực).  

Ở tầng chuẩn tắc nghiệp vụ, Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 

nêu bốn phương châm định hướng thực thi và đánh giá: Chính phủ chỉ đạo, định 

hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực; triển khai nhằm thực hiện hiệu quả 

đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; lấy địa phương, người dân, 
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doanh nghiệp làm trung tâm; và coi công tác ngoại giao văn hóa là quá trình thường 

xuyên, liên tục. Trên cơ sở đó, Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai 

Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, xác định chín nhóm giải pháp để 

hiện thực hóa, đồng thời cung cấp khung tham chiếu cho đánh giá mức độ hoàn 

thành giải pháp.  

Hệ mục tiêu của Chiến lược cung cấp các mốc kiểm chứng (milestones) cho 

đánh giá kết quả-tác động. “Tới năm 2030, định hướng: tất cả Cơ quan đại diện có 

“Góc Việt Nam” hoặc “Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh”; các tỉnh, thành phố 

lớn tổ chức sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên; đồng thời Việt Nam có trên 60 

di sản, danh hiệu được quốc tế công nhận và trên 10 danh nhân được vinh danh; gia 

tăng người Việt đảm nhiệm vị trí tại các diễn đàn văn hóa – giáo dục – khoa học 

quốc tế” [212]. Đây là các chỉ tiêu định lượng rõ ràng, cho phép theo dõi tiến độ 

hằng năm và đánh giá cuối kỳ.  

Song song các mục tiêu “neo”, hệ thống tư liệu hiện hữu của luận án đã 

thống kê kết quả ghi danh di sản và danh hiệu UNESCO qua nhiều năm (di sản thế 

giới, phi vật thể, tư liệu “Ký ức thế giới”, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, 

thành phố sáng tạo…), là nguồn dữ liệu nền để xây dựng chuỗi thời gian đánh giá 

tốc độ tăng, chất lượng hồ sơ, độ phủ địa bàn, cũng như tác động lan tỏa tới du lịch, 

công nghiệp văn hóa.  

Một minh chứng tiêu biểu cho đo lường tác động là Đề án tôn vinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ở nước ngoài: Sau 10 năm, đã ghi nhận 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 

bia/biển đồng, cùng hàng chục tuyến phố, đại lộ, trường học mang tên Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ở nhiều châu lục. Các con số này không chỉ là đầu ra hữu hình mà còn phản ánh độ 

sâu ảnh hưởng biểu tượng văn hóa – chính trị, có thể tiếp tục được gắn với chỉ số thiện 

cảm, nhận diện thương hiệu quốc gia trong đánh giá tác động dài hạn.  

Từ các căn cứ trên, khung M&E của Nhà nước đối với ngoại giao văn hóa có 

thể được diễn giải nhất quán và khả kiểm chứng như sau: 

Thứ nhất, đầu vào (inputs): văn kiện chiến lược, kế hoạch hằng năm/trung 

hạn; ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa; nhân lực chuyên trách tại Bộ Ngoại 
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giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, địa phương, cơ quan đại diện; mạng lưới 

thiết chế (Trung tâm/Nhà văn hóa, “Góc Việt Nam”).  

Thứ hai, hoạt động (activities): tổ chức Ngày/Tuần Việt Nam, chiến dịch truyền 

thông đối ngoại, vận động hồ sơ UNESCO, ký kết – gia hạn điều ước/thỏa thuận văn 

hóa, sáng kiến và tham gia diễn đàn đa phương, xã hội hóa/PPP, chuyển đổi số.  

Thứ ba, đầu ra (outputs): số lượng sự kiện quy mô lớn theo địa bàn ưu tiên; 

số hồ sơ/di sản được ghi danh; số “Góc Việt Nam”; số điều ước, thỏa thuận; số mô 

hình PPP/tài trợ tư nhân; số sáng kiến được thông qua tại UNESCO/ASEAN; phạm 

vi phủ truyền thông quốc tế, lượng tiếp cận đa nền tảng. 

Thứ tư, Kết quả (outcomes): làm sâu sắc quan hệ với đối tác chiến lược/toàn 

diện; nâng vị thế tiếng nói Việt Nam trong các thiết chế; mở rộng mạng lưới “bạn 

của Việt Nam”; cải thiện chỉ báo sức mạnh mềm-thương hiệu quốc gia. 

Thứ năm, tác động (impacts): củng cố môi trường hòa bình, hợp tác; huy 

động nguồn lực bên ngoài; tôn vinh giá trị Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại, 

đóng góp vào sức mạnh tổng hợp quốc gia.  

Về quy trình báo cáo-kiểm chứng, căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg và 

Quyết định 585/QĐ-BNG, có thể cấu trúc chu kỳ chuẩn: (i) xây dựng kế hoạch 

năm/trung hạn kèm KPI và nguồn dữ liệu; (ii) Cơ quan đại diện, các bộ, địa phương 

báo cáo định kỳ theo cùng bộ chỉ số; (iii) Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO tổng 

hợp, so sánh tiến độ với danh mục nhiệm vụ và mốc chiến lược 2030; (iv) tổ chức 

đánh giá giữa kỳ-cuối kỳ, lồng ghép đánh giá chi phí-hiệu quả và kiến nghị điều 

chỉnh chính sách. Cách vận hành này bám sát các vai trò đã được giao trong văn 

bản, bảo đảm giám sát – đánh giá không dừng ở việc “đếm hoạt động”, mà đo được 

sự chuyển dịch quyền lực mềm và vị thế Việt Nam trên các diễn đàn và trong nhận 

thức công chúng quốc tế.  

2.4.4. Ngoại giao văn hoá như công cụ quyền lực mềm trong chính sách 

đối ngoại quốc gia 

 Từ góc nhìn Chính trị học, ngoại giao văn hoá là công cụ quyền lực mềm của 

Nhà nước: bằng sức hấp dẫn của giá trị văn hóa, chuẩn mực chính trị và chính sách 
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đối ngoại có sức thuyết phục, Nhà nước “đặt được nghị trình”, bồi đắp lòng tin, dẫn 

dắt lựa chọn của các chủ thể bên ngoài theo cách tự nguyện hơn là cưỡng bức. 

Trong cấu trúc quyền lực đương đại, quyền lực mềm không thay thế cho quyền lực 

quân sự và kinh tế, tạo nên “mũi đột phá mềm” giúp mở đường quan hệ, làm sâu 

sắc hợp tác, và chuyển hoá vị thế thành nguồn lực phát triển. Luận án đã hệ thống 

hoá cách tiếp cận này trên nền tảng học thuyết quyền lực mềm của J. S. Nye, nhấn 

mạnh ba nguồn lực cốt lõi văn hoá-giá trị chính trị-chính sách đối ngoại, cùng chức 

năng thu hút và lên nghị trình đối với công chúng và thể chế quốc tế.  

Ở Việt Nam, nhận thức quyền lực mềm được chế định hoá rõ trong Chiến 

lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030: “Mục tiêu tổng quát là sử dụng công cụ văn 

hoá để đưa quan hệ “đi vào chiều sâu, ổn định”, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc, 

tạo lập môi trường hoà bình, huy động nguồn lực bên ngoài, đồng thời tôn vinh giá 

trị Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại, khơi dậy khát vọng phát triển, tăng cường 

sức mạnh mềm, nâng cao vị thế đất nước” [212]. Đây là sự xác tín chính thức về vai 

trò công cụ của ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại: văn hoá vừa là 

phương tiện, vừa là đối tượng và mục tiêu của hoạt động đối ngoại.  

Tầm nhìn đó nhất quán với phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao 29 (2016), khi 

“sức mạnh mềm của Việt Nam” được xác định trước hết ở sức hấp dẫn của hệ giá trị 

văn hoá vật thể, phi vật thể và giá trị con người Việt Nam, từ đó hình thành thương 

hiệu quốc gia, gia tăng tự tin đối ngoại và quảng bá rộng rãi hình ảnh Việt Nam. 

Cách hiểu này dịch chuyển trọng tâm từ “giới thiệu biểu tượng” sang kiến tạo ảnh 

hưởng bền vững, đặt văn hoá trong mối quan hệ hữu cơ với chính trị-kinh tế-an ninh 

của quốc gia.  

Về phương diện thể chế, Nhà nước tổ chức công tác này như một chính sách công 

chuyên biệt: Được Nhà nước tổ chức, ủng hộ hoặc bảo trợ; có đối tượng, mục tiêu, thời 

hạn cụ thể; đồng thời cũng là một chiến lược nhằm tăng nhận diện và ảnh hưởng quốc tế 

của Việt Nam. Từ Quyết định 208/QĐ-TTg (2011) đến Quyết định 2013/QĐ-TTg 

(2021), cấu trúc công cụ đã được xác lập và nâng cấp: Mở đường, xúc tiến hiểu biết, 

quảng bá hình ảnh, vận động di sản UNESCO-tiếp thu tinh hoa, triển khai đồng bộ trên 

ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.  
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Đặt trong chu trình chính sách, ngoại giao văn hoá phát huy quyền lực mềm 

qua bốn tầng kết quả liên hoàn. Thứ nhất, đầu ra hoạt động: Số lượng và chất lượng 

các Tuần/Ngày Việt Nam, thỏa thuận-điều ước văn hoá, hồ sơ/di sản UNESCO 

được ghi danh, không gian “Góc Việt Nam-Hồ Chí Minh” tại cơ quan đại diện, sáng 

kiến được thông qua tại UNESCO/ASEAN…; các chỉ tiêu này đã được văn kiện 

chiến lược định lượng hóa đến năm 2030, tạo điểm kiểm chứng tiến độ. Thứ hai, kết 

quả chính sách: Mở rộng mạng lưới “bạn của Việt Nam”, làm sâu sắc lòng tin, nâng 

vai trò tiếng nói tại các thiết chế đa phương. Thứ ba, tác động chiến lược: Tăng 

cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế, chuyển hoá vị thế thành nguồn lực phát 

triển. Thứ tư, bền vững thể chế: Liên thông giữa ngoại giao văn hoá với công 

nghiệp văn hoá, du lịch, thông tin đối ngoại, qua đó biến ảnh hưởng thành thị 

trường và năng lực cạnh tranh quốc gia. Những nấc thang này phản ánh trực tiếp 

tinh thần của Chiến lược 2030 và các quyết định liên đới.  

Trong không gian đa phương, quyền lực mềm của Việt Nam được phát huy 

thông qua vận động di sản, danh hiệu và nhân vật văn hoá, cùng đóng góp vào định 

hình chuẩn mực ở các diễn đàn như UNESCO và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội 

ASEAN. Mục tiêu đến năm 2030 đặt ra trên 60 di sản, danh hiệu được quốc tế công 

nhận và trên 10 danh nhân Việt Nam được vinh danh, đồng thời tăng số người Việt 

đảm nhiệm vị trí tại các tổ chức quốc tế về văn hoá – giáo dục – khoa học. Đây là 

những chỉ tiêu “neo tác động”, biểu thị năng lực đưa giá trị Việt Nam vào hệ thống 

biểu tượng và chuẩn tắc toàn cầu.  

Một thành tố đặc thù của mô hình Việt Nam là lực lượng kiều bào, cánh tay 

nối dài của quyền lực mềm. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đặt yêu cầu giữ gìn 

tiếng Việt, phát huy bản sắc, khen thưởng người có đóng góp, biến cộng đồng người 

Việt ở nước ngoài thành mạng lưới truyền dẫn giá trị và tri thức giữa Việt Nam và 

thế giới. Chính sách này cho phép Nhà nước mở rộng chủ thể thực thi quyền lực 

mềm vượt ra ngoài khu vực công, kết nối nhà nước-xã hội-doanh nghiệp-cộng đồng 

theo tinh thần ngoại giao toàn diện.  

Trong bối cảnh toàn cầu hoá văn hoá và Cách mạng công nghiệp 4.0, ngoại 

giao văn hoá còn đảm nhiệm chức năng an ninh mềm: đối trọng nguy cơ “mất tiếng 
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nói” trong không gian biểu tượng toàn cầu, ứng phó rạn nứt giá trị do du nhập văn 

hoá ngoại lai, và bảo vệ chủ quyền văn hoá thông qua hiện diện chủ động ở cả 

không gian thực và không gian số. Do đó, quyền lực mềm không dừng ở “sự hấp 

dẫn thầm lặng”, mà trở thành năng lực chủ động kiến tạo trật tự biểu tượng thuận 

lợi cho lợi ích quốc gia-dân tộc.  

Khái quát lại, trong chính sách đối ngoại quốc gia, ngoại giao văn hoá là cơ 

chế Nhà nước kiến tạo và triển khai quyền lực mềm: Được định nghĩa – thể chế hoá 

– đo lường bằng các chiến lược, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể; vận hành đồng bộ ba 

trụ cột đối ngoại; kết nối văn hoá – chính trị – kinh tế – truyền thông – công nghiệp 

sáng tạo; phát huy kiều bào như một nguồn lực mềm đặc thù; và hướng tới chuẩn 

mực quốc tế về giám sát – đánh giá để bảo đảm tác động thực chất đối với sức mạnh 

tổng hợp và vị thế Việt Nam trong hệ thống quốc tế.  

2.5. Cơ sở chính trị – pháp lý 

2.5.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ngoại giao văn hóa 

Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định ngoại giao văn hóa là một 

trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao 

chính trị và ngoại giao kinh tế trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 

hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Quan điểm 

này được khẳng định từ tầm chiến lược khi Đảng yêu cầu phối hợp chặt chẽ đối 

ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa ngoại giao chính trị 

với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, qua đó nâng ngoại giao văn hóa lên vị 

thế ngang hàng về chức năng trong phục vụ mục tiêu đối ngoại của quốc gia.  

Bước vào thời kỳ mới, Đại hội XIII tiếp tục phát triển nhận thức, nhấn mạnh 

yêu cầu phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; vừa phát huy giá trị tốt 

đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, coi đây là động lực của phát triển 

và hội nhập quốc tế. Cách định vị này đặt ngoại giao văn hóa vào trung tâm của 

chiến lược kiến tạo sức mạnh mềm và vị thế đất nước.  

Một dấu mốc quan trọng trong tư duy của Đảng là làm rõ bản chất “sức 

mạnh mềm” của Việt Nam. Tại Hội nghị Ngoại giao 29 (22/8/2016), Tổng Bí thư 
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Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với văn hóa, không có sự cao thấp, chỉ có sự đa 

dạng. Sức mạnh mềm của Việt Nam được thể hiện trước hết ở sức hấp dẫn, tỏa ra từ 

các giá trị văn hóa bao gồm các giá trị vật thể và phi vật thể, giá trị tinh thần và giá trị 

con người Việt Nam [150, tr. 121]. Từ đó yêu cầu phát huy các giá trị ấy để tạo 

thương hiệu quốc gia, tăng sức thu hút, nâng cao tự tôn và quảng bá rộng rãi văn 

hóa Việt Nam. Lập luận này đã “định nghĩa chính trị” cho vai trò của ngoại giao 

văn hóa như công cụ quyền lực mềm của Nhà nước.  

Trên nền tảng đó, Đảng chỉ đạo mở rộng giao lưu, đa phương hóa, đa dạng 

hóa hợp tác văn hóa, tôn trọng khác biệt, làm cho thế giới hiểu biết và tin cậy Việt 

Nam, coi ngoại giao văn hóa là lực kéo đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều 

sâu, ổn định. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ban hành 

Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc, Đảng chủ trương: “Đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ về 

văn hóa nhằm tiếp thu được nhiều tinh hoa, kinh nghiệm của nước ngoài, ngăn chặn 

những tác động tiêu cực” [34, tr. 77]. Bên cạnh đó Nghị quyết tiếp tục khẳng định: 

“Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết hợp với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có 

chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác” [33, tr. 111]. 

Đại hội lần thứ X của Đảng (năm 2006) tiếp tục làm sâu sắc thêm tư tưởng chỉ đạo 

đường lối đối ngoại và khẳng định: “Chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương 

hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 

tế, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác” [44, tr. 209]. Quan điểm này 

đã định hướng đối với Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đa dạng hóa, đa 

phương hóa về ngoại giao văn hóa trong các mối quan hệ quốc tế. Đại hội XII của 

Đảng tiếp tục làm sâu sắc thêm tư tưởng chỉ đạo đối ngoại với việc khẳng định 

quan điểm: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa 

dạng hóa quan hệ đối ngoại” [43, tr. 153]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ X của Đảng xác định: “Mở rộng giao lưu văn hóa, thông tin với thế giới” [46, 

tr. 194]. Văn kiện Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã có 
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bước thay đổi lớn về giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trên trường 

quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú hơn kho tàng văn 

hóa Việt Nam, cụ thể: “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa 

v.v. Tiếp thu những kinh nghiệm tốt về phát triển văn hóa của các nước, giới thiệu 

các tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc của nước ngoài với công chúng Việt 

Nam” [46, tr. 428-429]. Bên cạnh việc mở rộng tiếp thu tinh hoa văn hóa của thế 

giới thì văn kiện đã đưa ra những cơ chế, chế tài, đồng thời nâng cao nhận thức của 

nhân dân về hợp tác văn hóa, để từ đó tăng sự miễn dịch của văn hóa Việt Nam 

trong xu thế hội nhập. Tiếp nối truyền thống đó, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi 

mới khẳng định: “Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các 

hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, 

đạt hiệu quả thiết thực” [46, tr. 674].  

Trong xu thế hợp tác quốc tế về văn hóa ngày càng sâu rộng, Đảng, Nhà 

nước luôn nhất quán quan điểm xem văn hóa là cánh tay nối dài của chính sách đối 

ngoại quốc gia, phát huy tiềm năng, thế mạnh đất nước để phục vụ lợi ích quốc gia-

dân tộc. Trong xu thế đó, hợp tác quốc tế về văn hóa cần tích cực, chủ động, tiếp 

thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua màng lọc văn hóa nhằm làm 

phong phú hơn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, hạn chế những tác động tiêu cực 

về văn hóa do mặt trái của quá trình toàn cầu hóa mang lại. Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa 

quốc tế” [47, tr. 147].  

 Định hướng đối ngoại giai đoạn 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng 

khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng có 

hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy 

tín quốc tế của Việt Nam” [47, tr. 282]. Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, ngày 10/9/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối 
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ngoại của Việt Nam yêu cầu: “Chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng hiệu quả hợp 

tác đa phương, phát huy hơn nữa vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ 

chế, diễn đàn đa phương quan trọng như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA, 

WIPO v.v.” [184]. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy 

sự phát triển của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thực hiện thành 

công việc quảng bá nền văn hóa dân tộc. 

Quan điểm của Đảng đồng thời được cụ thể hóa trong một hệ thống nghị 

quyết, chỉ thị định hướng trực tiếp cho công tác ngoại giao văn hóa, cụ thể: 

Thứ nhất, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Ban Bí thư về hội 

nhập quốc tế: Nghị quyết đặt yêu cầu quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn, phát 

huy bản sắc, tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao vị thế, uy tín đất nước 

trong tiến trình hội nhập. Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính 

trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới tiếp tục khẳng định về việc giữ gìn và 

phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tăng cường sức mạnh tổng 

hợp quốc gia, nâng cao vị trí, vai trò và uy tín quốc tế của đất nước. 

Thứ hai, Nghị quyết 33-NQ/TW (9/6/2014) về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam: Nghị quyết khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của 

xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững; đặt văn hóa ngang hàng với kinh 

tế, chính trị, xã hội – cơ sở tư tưởng then chốt để huy động văn hóa như nguồn lực 

mềm của quốc gia [181].  

Thứ ba, Nghị quyết 36-NQ/TW (19/5/2015) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 

19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới, Chỉ thị khẳng định: “Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ 

người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân 

tộc; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt hiệu quả, sớm triển khai chương trình dạy tiếng Việt 

qua mạng phù hợp với từng địa bàn” [181]. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là cầu nối, là cánh tay nối 

dài của dân tộc nhằm quảng bá giá trị văn hóa dân tộc với nhân dân nước sở tại. Đồng 
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thời là kênh thông tin để tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật Nhà nước, từ đó góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam với 

cộng đồng quốc tế. 

Thứ tư, Chỉ thị 25-CT/TW (8/8/2018) về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa 

phương đến năm 2030 Chỉ thị nhấn mạnh “chủ động hội nhập, tận dụng hiệu quả cơ 

chế đa phương (UNESCO, ASEAN, ASEM, WIPO, …)” [197], qua đó định hình 

chuẩn mực và bảo vệ lợi ích quốc gia trong không gian văn hóa – tri thức toàn cầu.  

Ở cấp vận hành, quan điểm của Đảng được quán triệt thành chuẩn tắc phối 

hợp ba trụ cột đối ngoại, liên tục được nhấn mạnh qua các Hội nghị Ngoại giao: Từ 

Hội nghị 25 (2006) xác lập ba trụ cột ngoại giao, Hội nghị 26 (2008) coi ngoại giao 

văn hóa là trọng tâm của ngành, đến Hội nghị 32 (19/12/2023) với yêu cầu xây 

dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, nâng ngoại giao văn hóa lên 

tầm cao mới. Chuỗi chỉ đạo này bảo đảm thống nhất nhận thức – tổ chức – hành 

động trong toàn hệ thống.  

Gắn kết chặt chẽ với quan điểm về văn hóa, Đảng đồng thời định hướng phát 

triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và hội nhập văn hóa để biến ảnh 

hưởng thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết 33-NQ/TW cùng các chương 

trình hành động của Chính phủ hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh văn hóa Việt 

Nam trong hội nhập khu vực và thế giới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo bệ đỡ cho ngoại giao văn hóa vận hành hiệu 

quả, đo lường được.  

Từ các luận điểm trên có thể khái quát ba trục quan điểm cốt lõi của Đảng 

về ngoại giao văn hóa: 

Thứ nhất, chiến lược-trụ cột: Ngoại giao văn hóa là trụ cột của ngoại giao 

Việt Nam, triển khai đồng bộ cùng ngoại giao chính trị, kinh tế, trong khuôn khổ ba 

kênh đối ngoại.  

Thứ hai, quyền lực mềm-thương hiệu quốc gia: Lấy giá trị văn hóa và con 

người Việt Nam làm nguồn sức mạnh mềm, hướng tới tạo dựng thương hiệu quốc 

gia, lòng tin và thiện cảm quốc tế.  
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Thứ ba, hội nhập chủ động, đa phương hiệu quả: Chủ động hội nhập, định 

hình chuẩn mực, phát huy vai trò của các thiết chế đa phương, đồng thời huy động 

kiều bào, xã hội hóa để mở rộng chủ thể thực thi và bền vững hóa ảnh hưởng.  

Quan điểm nhất quán, tầm nhìn dài hạn và hệ thống văn kiện phong phú nêu 

trên tạo cơ sở chính trị, tư tưởng vững chắc để Nhà nước thể chế hóa thành chiến 

lược, mục tiêu, chỉ tiêu và cơ chế điều phối; đồng thời là thước đo cho việc giám 

sát, đánh giá hiệu quả tăng cường sức mạnh mềm và nâng cao vị thế Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.  

2.5.2. Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và 

nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 

Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm 

đối ngoại đa phương đến năm 2030 là văn kiện định hướng then chốt, đặt yêu cầu 

chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động, tích cực và có đóng góp nổi bật tại các 

thiết chế, diễn đàn quốc tế; qua đó, xác lập trục hành động nâng vị thế, tiếng nói và 

khả năng “định hình luật chơi” của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong hệ thống 

chính sách liên quan đến ngoại giao văn hoá, Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của 

Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, được luận 

án xác nhận như mốc tư duy tiếp nối các nghị quyết lớn về hội nhập và văn hoá, bảo 

đảm sự nhất quán giữa mục tiêu tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế quốc 

gia với yêu cầu nâng cấp năng lực đa phương.  

Trực tiếp đối với lĩnh vực văn hoá, Chỉ thị 25-CT/TW yêu cầu “nâng cao 

năng lực tham gia và phát huy vai trò tại UNESCO, đồng thời tham gia tích cực, 

chủ động, sâu rộng ở các diễn đàn văn hoá quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân 

tộc” [197]. Luận án dẫn rõ hai nhiệm vụ trọng tâm này như điểm tựa thể chế cho 

chiến lược vận động di sản, danh hiệu, nhân vật văn hoá và cho mục tiêu đưa giá trị 

Việt Nam vào hệ biểu tượng, chuẩn tắc toàn cầu. Chỉ thị 25-CT/TW vì thế đóng vai 

trò khung dẫn hướng đa phương cho Chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030: 

Các mục tiêu “Đưa quan hệ với đối tác vào chiều sâu, ổn định; tôn vinh giá trị Việt 

Nam; tiếp thu tinh hoa nhân loại; tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế đất 
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nước” [212], được triển khai thông qua những sáng kiến, đóng góp và hiện diện chủ 

động ở UNESCO, ASEAN và các diễn đàn liên quan. Quan hệ gắn bó này được 

luận án nhấn mạnh khi xác định ngoại giao văn hoá là công cụ quyền lực mềm trong 

tổng thể chiến lược đa phương hóa – đa dạng hoá của Đảng.  

Bên cạnh Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư, hệ thống văn bản điều hành của 

Chính phủ cũng tạo hành lang phối hợp triển khai, đáng chú ý là Chỉ thị 25/CT-TTg 

ngày 10/9/2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hoá đối ngoại, nhấn mạnh 

trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng 

các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện. Sự kết nối Chỉ thị 25-CT/TW (2018) ở 

tầm định hướng đa phương với Chỉ thị 25/CT-TTg ở tầm tổ chức thực thi giúp đồng 

bộ hoá trục mục tiêu – cơ chế – nguồn lực cho công tác ngoại giao văn hoá.  

Tóm lại, Chỉ thị 25-CT/TW (2018) xác lập chuẩn mực hành động đa phương 

cho ngoại giao Việt Nam, trong đó có ngoại giao văn hoá: chủ động đề xuất, tham 

gia định hình, nâng cao vai trò tại UNESCO và các diễn đàn văn hoá quốc tế, qua 

đó tích tụ và chuyển hoá sức mạnh mềm thành vị thế và lợi ích cụ thể của đất nước 

đến năm 2030.  

2.5.3. Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, ngày 12/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 

1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) được đặt trong chuỗi 

văn kiện lớn của Đảng và Nhà nước về văn hóa và hội nhập, cùng vận hành với 

Nghị quyết 33-NQ/TW (9/6/2014), Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ 

(09/6/2014), Chiến lược văn hóa đối ngoại (8/02/2015), Chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa (8/9/2016) và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 

2030 (30/11/2021). Cấu trúc này bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế 

nguồn lực được xác định rõ ràng và liên thông giữa phát triển văn hóa trong nước 

với triển khai văn hóa trên mặt trận đối ngoại.  

Tầm nhìn-mục tiêu tổng quát. Theo trục tư tưởng của Đảng, văn hóa là nền 

tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững và được đặt 
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ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; vì vậy Chiến lược Phát triển văn hóa đến 

năm 2030 hướng tới xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh; hoàn 

thiện hệ giá trị; phát triển thị trường và công nghiệp văn hóa; phát huy sức mạnh 

văn hóa Việt Nam trong hội nhập. Những nội dung này được neo trong năm quan 

điểm của Nghị quyết 33-NQ/TW, đồng thời chuyển hóa thành yêu cầu quản trị và 

đo lường ở cấp Chính phủ.  

Mục tiêu cụ thể đến 2030. Nghị quyết 102/NQ-CP (Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 

chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước) nêu các đích đến cụ thể: 

“Hoàn thiện và phổ biến các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam; phát 

triển đồng bộ thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa; phát huy sức mạnh 

văn hóa Việt Nam trong hội nhập khu vực và thế giới; xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh” [192]. Đây là những “điểm néo” nội dung–kết quả để Chiến lược 2030 cụ thể 

hóa trong từng chương trình, đề án và công cụ chính sách.  

Trụ cột nội dung và nhóm giải pháp. Trên nền tảng quan điểm của Trung 

ương, Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 kế thừa bốn nhóm giải pháp lớn: 

(i) giáo dục, bồi dưỡng và vận động xã hội về chủ nghĩa yêu nước; (ii) hoàn thiện 

pháp luật, chính sách văn hóa; (iii) tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt 

động văn hóa; (iv) nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý. Những trụ cột này tạo 

khung để gắn kết giữa thiết chế-con người-nguồn lực-môi trường, từ đó “bắc cầu” 

trực tiếp sang các chương trình giao lưu, hợp tác và quảng bá ở bên ngoài.  

Liên kết với đối ngoại và công nghiệp văn hóa. Chiến lược Phát triển văn 

hóa đến năm 2030, không vận hành tách rời mà liên đới chặt chẽ với Chiến lược 

văn hóa đối ngoại và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030. Ở chiều vào, 

văn hóa đối ngoại nhấn mạnh quảng bá giá trị, tiếp thu tinh hoa, phát triển công 

nghiệp văn hóa, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, tạo động lực thị trường 

cho sản phẩm sáng tạo trong nước. Ở chiều ra, ngoại giao văn hóa 2030 đặt mục 

tiêu tổ chức các hoạt động quy mô lớn tại các nước đối tác chiến lược/toàn diện, 
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tích cực tham gia UNESCO và các diễn đàn đa phương, qua đó chuyển hóa giá trị-

hình ảnh thành sức mạnh mềm và vị thế. Hai trục này gặp nhau ở đòi hỏi xây dựng 

thương hiệu quốc gia văn hóa và gia tăng hiện diện của Việt Nam trong hệ biểu 

tượng toàn cầu.  

Cơ chế tổ chức-điều phối. Khung thể chế được thiết kế theo mô hình đồng 

chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm, gắn kết, bổ trợ với Kế hoạch thông tin 

đối ngoại và Kế hoạch ngoại giao văn hóa, đồng thời chỉ đạo hệ thống Trung 

tâm/Nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai Chiến 

lược ngoại giao văn hóa 2030, xây dựng kế hoạch hằng năm hoặc trung hạn, chỉ đạo 

Cơ quan đại diện phối hợp với đối tác sở tại và các chủ thể trong nước. Sự phân 

công này giúp đồng bộ hóa mục tiêu – nguồn lực – thước đo giữa phát triển văn hóa 

trong nước và quảng bá văn hóa ra thế giới.  

Chuẩn mực đa phương và UNESCO. Theo định hướng Chỉ thị 25-CT/TW 

(2018) về đối ngoại đa phương, Việt Nam chủ động, tích cực, sâu rộng trong các diễn 

đàn văn hóa quốc tế, đặc biệt UNESCO, nhằm định hình chuẩn mực và bảo vệ lợi ích 

quốc gia. Liên hệ với các mục tiêu định lượng của Chiến lược ngoại giao văn hóa 2030, 

tăng số di sản, danh hiệu và danh nhân được quốc tế ghi nhận; phát triển “Góc/Không 

gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” tại cơ quan đại diện; tổ chức sự kiện thường niên ở các 

đô thị lớn. Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 cung cấp nền nguồn lực, thiết 

chế và hệ giá trị để những mục tiêu ấy có cơ sở nội sinh vững chắc.  

Nguồn lực-nhân lực. Cùng với thể chế, nhân lực văn hóa được coi là điều 

kiện quyết định. Tư liệu của luận án cho thấy quy mô nhân lực trong lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đã được thống kê và mở rộng mạng lưới đào tạo, 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các lĩnh vực văn hóa – sáng tạo, tạo tiền đề 

để Chiến lược 2030 triển khai những chương trình lớn và yêu cầu kỹ năng mới 

(quản trị di sản, truyền thông số, quản trị lễ hội, bản quyền quốc tế…).  

Môi trường văn hóa và an ninh văn hóa. Chiến lược Phát triển văn hóa đến 

năm 2030 cũng đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh 
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với các ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu hóa, của sản phẩm văn hóa độc hại, nâng 

cao năng lực tuyên truyền, phản biện, bảo vệ bản sắc và chủ quyền văn hóa đồng 

thời mở rộng giao lưu, hợp tác. Đây là lớp “an ninh mềm” giúp bảo đảm hội nhập đi 

kèm sức đề kháng văn hóa, giữ vững nền tảng giá trị trong quá trình mở cửa.  

Hệ chỉ số theo dõi-đánh giá. Dựa trên các văn kiện hiện có, bộ chỉ số theo 

dõi Chiến lược 2030 có thể cấu trúc theo năm nhóm: (i) hoàn thiện hệ giá trị, chuẩn 

mực (mốc văn bản, mức độ phổ biến áp dụng); (ii) môi trường văn hóa (tỷ lệ địa 

phương duy trì sự kiện thường niên; hệ thống thiết chế đạt chuẩn); (iii) thị trường và 

công nghiệp văn hóa (số doanh nghiệp/sản phẩm xuất khẩu văn hóa; doanh thu từng 

ngành); (iv) di sản – danh hiệu – nhân vật (số hồ sơ UNESCO, danh nhân được vinh 

danh; chất lượng bảo tồn, phát huy giá trị); (v) hội nhập – truyền thông quốc tế (sự 

kiện quy mô lớn ở đối tác ưu tiên; phạm vi phủ truyền thông, lượng tiếp cận đa nền 

tảng). Những chỉ số này được “neo” bằng mục tiêu định lượng và nhiệm vụ cụ thể 

đã được nêu trong chuỗi chiến lược, tạo điều kiện theo dõi tiến độ hằng năm và 

đánh giá cuối kỳ. 

Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 là bệ đỡ nội sinh cho toàn bộ 

kiến trúc đối ngoại về văn hóa: Nó xác lập hệ giá trị, hoàn thiện pháp luật, tổ chức 

nguồn lực, phát triển thị trường và nhân lực, đồng thời mở đường để các chiến lược 

đối ngoại và ngoại giao văn hóa chuyển hóa giá trị Việt Nam thành sức mạnh mềm 

và lợi thế cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.  

2.5.4. Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, ngày 30/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg, 

ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) đánh dấu bước chuyển từ “đẩy mạnh 

hoạt động” sang quản trị bằng mục tiêu và chỉ tiêu đo lường, đặt ngoại giao văn hoá 

trong cấu trúc ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam, triển khai đồng bộ trên 

ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Văn kiện 

khẳng định ngoại giao văn hoá là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, phải 

được thiết kế và vận hành liên thông với phát triển kinh tế – xã hội.  
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Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là sử dụng công cụ văn hóa trong ngoại 

giao để đưa quan hệ với đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bảo đảm lợi ích quốc gia-

dân tộc, tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, huy động nguồn lực bên ngoài, 

biến vị thế thành nguồn lực phát triển, đồng thời tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam, 

tiếp thu tinh hoa nhân loại, khơi dậy khát vọng phát triển, tăng cường sức mạnh 

mềm và nâng cao vị thế đất nước.  

Trên nền mục tiêu tổng quát, Chiến lược xác định nhóm mục tiêu cụ thể đến 

2030: (i).Làm sâu sắc lòng tin và quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức khu 

vực và quốc tế; tổ chức các hoạt động quy mô lớn theo khuôn khổ Tuần/Ngày Việt 

Nam, Tuần/Ngày Văn hoá Việt Nam tại những đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, 

láng giềng hữu nghị; (ii). Chủ động, sâu rộng hội nhập văn hoá tại các tổ chức, diễn 

đàn quốc tế; phát huy vai trò thành viên trong định hình và lan toả bản sắc Cộng 

đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN; hỗ trợ bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và 

người dân hội nhập văn hoá, nâng cao tri thức, mở rộng thị trường.  

Đáng chú ý, Chiến lược neo hoá các chỉ tiêu định lượng để có thể theo dõi-

kiểm chứng: Đến năm 2030, tất cả Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có 

“Góc Việt Nam” hoặc “Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh”; các đô thị lớn trong 

nước có sự kiện ngoại giao văn hoá thường niên; Việt Nam có trên 60 di sản, danh 

hiệu được quốc tế công nhận và trên 10 danh nhân được vinh danh [212]; gia tăng 

người Việt đảm nhiệm vị trí tại các tổ chức quốc tế về văn hoá – giáo dục – khoa 

học. Những “mốc neo” này gắn trực tiếp đầu ra với tác động quyền lực mềm và vị 

thế quốc gia.  

Để bảo đảm thực thi nhất quán, Chiến lược đề ra bốn phương châm vận 

hành: (i) Chính phủ chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực; 

(ii) triển khai ngoại giao văn hoá nhằm thực hiện hiệu quả đường lối độc lập, tự chủ, 

hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá; (iii) lấy địa phương, 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; (iv) coi công tác này là quá trình thường 

xuyên, liên tục. Bộ phương châm đóng vai trò “kim chỉ nam” cho thiết kế kế hoạch 

và chuẩn tắc giám sát – đánh giá.  



125 
 

Về cơ chế tổ chức-điều phối, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp bộ, 

ban, ngành, địa phương và Cơ quan đại diện để tổ chức triển khai Chiến lược; xây 

dựng, trình Thủ tướng kế hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm hoặc trung hạn phù 

hợp Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; chỉ đạo Cơ quan đại diện chủ 

trì phối hợp chủ thể trong nước và sở tại triển khai hoạt động, nghiên cứu-tham mưu 

chính sách. Cùng lúc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch văn hoá 

đối ngoại hằng năm gắn kết, bổ trợ với Kế hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch 

ngoại giao văn hoá, chỉ đạo hệ thống Trung tâm/Nhà văn hoá Việt Nam ở nước 

ngoài. Cấu trúc này bảo đảm điều phối dọc-ngang, liên thông giữa đối ngoại và phát 

triển văn hoá.  

Để biến khung chiến lược thành chương trình hành động cụ thể, Quyết định 

585/QĐ-BNG ngày 07/4/2022 của Bộ Ngoại giao ban hành Kế hoạch hành động 

của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, xác 

định Vụ Ngoại giao Văn hoá & UNESCO là đầu mối, thường trực Ban Chỉ đạo 

Công tác Ngoại giao văn hoá, chủ trì tổ chức và điều phối; đồng thời kèm phụ lục 

danh mục nhiệm vụ 2022–2025 tới từng đơn vị [20]. Đây là xương sống M&E của 

ngành: Mỗi nhiệm vụ đều có thời hạn, sản phẩm, cơ quan chủ trì, thuận lợi cho 

giám sát tiến độ và đối chiếu hiệu quả.  

Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030, đồng thời kế thừa, nâng cấp 

cấu phần của Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 (Quyết định số 

208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Nếu Chiến lược 2020 đặt 

nền tảng với năm nhóm hoạt động trục-mở đường/khai thông; xúc tiến hiểu biết; 

quảng bá hình ảnh; vận động di sản UNESCO; tiếp thu tinh hoa-thì Chiến lược 

2030 mở rộng thành khung mục tiêu, phương châm, chỉ tiêu, cơ chế điều phối, nhấn 

mạnh vị trí “nền tảng tinh thần” của ngoại giao văn hoá trong ba trụ cột ngoại giao.  

Bên cạnh trụ cột song phương, Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 

2030, đặc biệt coi trọng đa phương hoá, nâng cao vai trò tại UNESCO, tích cực 

tham gia, đóng góp, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn văn hoá quốc tế, phù hợp 

định hướng Chỉ thị 25-CT/TW (2018) về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa 

phương đến năm 2030. Cùng với đó là mục tiêu “đưa người Việt Nam tham gia vị 
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trí lãnh đạo” tại các tổ chức quốc tế về văn hoá – giáo dục – khoa học, qua đó 

chuyển từ tham gia sang định hình chuẩn mực.  

Liên kết đối ngoại-nội sinh, Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030 

được thiết kế đi kèm chuỗi chính sách nền: Chiến lược văn hoá đối ngoại đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thúc 

đẩy quảng bá, tiếp thu tinh hoa, phát triển công nghiệp văn hoá, khuyến khích xuất 

khẩu sản phẩm văn hoá; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ) tạo động lực thị trường; Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 

(Quyết định số 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) cung cấp hệ giá trị, thiết 

chế, nhân lực và nguồn lực. Sự liên thông thể chế này giúp biến ảnh hưởng thành 

lợi thế cạnh tranh quốc gia.  

Tóm lại, Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030 vừa chuẩn hoá mục 

tiêu-phương châm-chỉ tiêu-cơ chế điều phối, vừa định vị ngoại giao văn hoá là công 

cụ quyền lực mềm của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột đối 

ngoại và toàn xã hội; đồng thời đặt khung giám sát – đánh giá đủ chặt để theo dõi 

đầu ra, kết quả và tác động, hướng tới mục tiêu tăng cường sức mạnh mềm và nâng 

cao vị thế Việt Nam trong không gian biểu tượng và chuẩn tắc toàn cầu.  

2.5.5. Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/03/2013 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về 

hội nhập quốc tế trong tình hình mới 

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/03/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc 

tế và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc 

tế trong tình hình mới, xác lập khung chỉ đạo tổng thể cho tiến trình hội nhập quốc 

tế của Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện 

thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát 

triển nhanh, bền vững; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 

do dân, vì dân; không ngừng cải thiện toàn bộ đời sống nhân dân, vì hạnh phúc của 

nhân dân; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; tăng 

cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Phấn đấu đến 
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giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. Đối với lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 22-NQ/TW yêu cầu đẩy 

mạnh hợp tác song phương và đa phương về văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, 

giáo dục-đào tạo, trước hết là xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, gắn 

với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó 

Nghị quyết số 59-NQ/TW yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, 

du lịch, môi trường, giáo dục-đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác. Đây là trục định 

hướng trực tiếp cho chính sách ngoại giao văn hóa trong giai đoạn mới.  

Từ nền tảng này, ngoại giao văn hóa được đặt vào cấu trúc hội nhập chủ 

động, toàn diện: (i) lồng ghép mục tiêu văn hóa trong đối ngoại chính trị, kinh tế; 

(ii) đẩy mạnh kênh đa phương, đặc biệt tại các diễn đàn như UNESCO và trong 

khuôn khổ Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN; (iii) quảng bá hình ảnh quốc gia 

song hành với tiếp thu tinh hoa nhân loại, qua đó bồi đắp sức mạnh mềm và chuyển 

hóa vị thế thành nguồn lực phát triển. Những yêu cầu này đã được cụ thể hóa thành 

các chiến lược, kế hoạch hành động của Chính phủ, tạo nên sự liên thông giữa định 

hướng của Đảng và thiết kế chính sách của Nhà nước.  

Về thể chế hóa, sau Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nhà nước 

lần lượt ban hành và cập nhật các công cụ chính sách: Chiến lược ngoại giao văn 

hóa đến năm 2020 (Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Chiến 

lược văn hoá đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 210/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ), Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ), Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 (Quyết định số 

1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến 

năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể hóa 

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế 

trong tình hình mới, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính 

trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 
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31/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết là sự cụ thể hóa quá trình hội 

nhập toàn diện của Việt Nam (trong đó có lĩnh vực ngoại giao văn hóa). Chuỗi văn 

bản này xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế-nguồn lực để triển khai, qua 

đó lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và góp phần thực hiện 

chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng.  

Ở tầng vận hành, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc 

tế, cùng với các văn kiện tiếp theo tạo cơ sở cho kế hoạch hóa định kỳ và phân 

công-phối hợp liên ngành: Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai Chiến lược ngoại giao 

văn hóa, xây dựng kế hoạch hằng năm hoặc trung hạn, chỉ đạo Cơ quan đại diện 

phối hợp với bộ, ngành, địa phương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 

hoạch văn hóa đối ngoại hằng năm, gắn kết, bổ trợ với kế hoạch thông tin đối ngoại 

và ngoại giao văn hóa, đồng thời chỉ đạo hệ thống Trung tâm/Nhà văn hóa Việt 

Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 153/NQ-CP Nghị quyết về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ 

Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, xác định cơ quan chủ trì là các bộ 

ngành, cơ quan phối hợp là các bộ ngành, địa phương. Cơ chế này giúp đồng bộ hóa 

mục tiêu hội nhập của Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết số 153/NQ-CP với các 

công cụ triển khai cụ thể. 

Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế định vị rõ không 

gian và phương thức hội nhập văn hóa: Mở rộng hợp tác, đa dạng hóa hình thức văn hóa 

đối ngoại, đưa quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, tiếp nhận có chọn 

lọc tinh hoa văn hóa thế giới, giữ gìn-hoàn thiện bản sắc, đồng thời hạn chế, khắc phục 

mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa. Đây là bộ chuẩn tắc tác nghiệp để thiết kế chương 

trình, hoạt động và thước đo kết quả trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 

59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhấn mạnh cần đẩy 

mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối công 

tác hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tích cực, chủ đạo của các địa phương. Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ 

Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nhấn mạnh mở rộng, đa dạng hóa và 
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làm sâu sắc các cơ chế hợp tác trên lĩnh vực văn hóa phù hợp với lợi ích và điều kiện cụ 

thể của đất nước [214].  

Trên thực tế, sau khi Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế được ban hành, 

ngành ngoại giao đã đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, góp phần hình thành một loạt 

chính sách then chốt (2013–2021) và chuẩn hóa cơ chế tổ chức, nguồn lực cho 

ngoại giao văn hóa. Danh mục đề tài nghiên cứu của Bộ Ngoại giao trong giai đoạn 

2011–2021 và các quyết định, kết luận tiếp nối (như Chỉ thị 25-CT/TW 2018 về 

nâng tầm đối ngoại đa phương) cho thấy tiến trình gia tăng vai trò tại UNESCO, 

ASEAN, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác và đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu 

cầu hội nhập sâu rộng. Bên cạnh đó, Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW 

ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, là sự cụ 

thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế trong tình hình mới. 

Khái quát lại, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/03/2013 của Bộ Chính trị về 

hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về 

hội nhập quốc tế trong tình hình mới là trục quy chiếu chiến lược của chính sách 

ngoại giao văn hóa Việt Nam: Đặt mục tiêu-xác định không gian-chỉ ra phương 

thức hội nhập, đồng thời yêu cầu quảng bá hình ảnh, giữ gìn bản sắc, nâng cao vị 

thế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn bộ chuỗi chiến lược, kế 

hoạch và cơ chế phối hợp sau đó chính là sự thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết 

22-NQ/TW trong lĩnh vực văn hóa và đối ngoại, hướng tới tăng cường sức mạnh 

tổng hợp quốc gia và uy tín quốc tế của Việt Nam.  

2.6. Nội dung cốt lõi của chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam 

2.6.1. Quảng bá di sản và bản sắc văn hóa 

Trong kiến trúc đối ngoại của Việt Nam, quảng bá di sản và bản sắc văn hóa 

vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện để tích lũy sức mạnh mềm và nâng cao vị thế 

quốc gia. Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 quy định rõ: Đến năm 

2030, tất cả Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xây dựng “Góc Việt Nam” 

hoặc “Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” [212]; các tỉnh, thành phố lớn tổ chức 
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sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên; vận động, bảo vệ và phát huy các di sản – 

danh hiệu quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Mục 

tiêu định lượng đặt ra là trên 60 di sản, danh hiệu được quốc tế công nhận và trên 10 

danh nhân Việt Nam được vinh danh.  

Tinh thần đó thống nhất với Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ 

Chính trị, Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 (Quyết định số 

208/QĐ-TTg ngày 14/02/201 của Thủ tướng Chính phủ), Chiến lược ngoại giao văn 

hóa đến năm 2030 (Quyết định số 2013-QĐ/TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ) Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế trong tình hình mới, khi xác định quảng bá hình ảnh đất nước-con 

người Việt Nam, vận động UNESCO công nhận di sản, tiếp thu tinh hoa nhân loại 

là năm nhóm hoạt động trục của ngoại giao văn hóa, gắn với yêu cầu bảo tồn bản 

sắc, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trong tiến trình hội nhập. Việt Nam không chỉ 

vận động ghi danh mà còn bảo vệ, phát huy giá trị di sản, biến danh hiệu quốc tế 

thành nguồn lực phát triển địa phương và kênh củng cố uy tín quốc gia. Văn kiện 

nêu rõ nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng, vận động công nhận mới các loại hình danh 

hiệu (di sản thế giới, phi vật thể, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu, 

di sản tư liệu “Ký ức thế giới”…), tăng cường vinh danh danh nhân, và đầu tư, 

trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa – lịch sử về Việt Nam ở nước ngoài.  

UNESCO đồng thời hỗ trợ Việt Nam về pháp lý, tri thức và dự án, tiêu biểu 

là dự án thí điểm chỉ số văn hóa gắn với Chương trình Nghị sự 2030, qua đó giúp đo 

lường hiệu quả phát huy di sản trong phát triển bền vững.  

Bảng 2.4: Danh sách các di sản/danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi 

danh/công nhận (tính đến hết tháng 7/2022) 

STT Tên danh hiệu Năm ghi danh/công 

nhận 

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 

1 Quần thể di tích cố đô Huế 1993 

2 Vịnh Hạ Long 1994 
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3 Đô thị cổ Hội An 1999 

4 Khu đền tháp Hoa Kỳ Sơn 1999 

5 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 2003 

6 Khu di tích trung tâm Hoảng Thành Thăng Long 2010 

7 Thành Nhà Hồ 2011 

8 Quần thể danh thắng Tràng An 2014 

Di sản văn hóa phi vật thể 

1 Nhã nhạc cung đình Huế 2003 

2 Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2005 

3 Dân ca quan họ Bắc Ninh 2009 

4 Hát ca trù 2009 

5 Hội Gióng 2020 

6 Hát xoan Phú Thọ 2011 

7 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 2012 

8 Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 2013 

9 Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh 2014 

10 Nghi lễ và trò chơi kéo co 2015 

11 Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của 

người Việt 

2016 

12 Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ 2017 

13 Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt 

Nam 

2019 

14 Nghệ thuật xòe Thái 2021 

Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới 

1 Mộc bản Triều Nguyễn 2009 

2 Bia đá Tiến sĩ thời Lê – Mạc tại Văn Miếu – Quốc 

Tử Giám 

2010 

3 Mộc bản kinh Phật Thiền phái Trúc Lâm chùa 2012 
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Vĩnh Nghiêm 

4 Hệ thống văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế 2016 

5 Mộc bản trường học Phúc Giang 2016 

6 Châu bản Triều Nguyễn 2017 

7 Hoàng hoa sứ trình đồ 2018 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

1 Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 2000 

2 Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai 2001 

3 Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng 2004 

4 Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà 2004 

5 Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang 2006 

6 Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An 2007 

7 Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm 2009 

8 Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau 2009 

9 Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang 2015 

10 Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa 2021 

11 Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng (Gia Lai) 2021 

Công viên địa chất toàn cầu 

1 Công viên đá Đồng Văn 2010, 2014 

2 Non nước Cao Bằng 2018 

3 Công viên địa chất toàn cầu Đắc Nông 2020 

Các danh hiệu khác 

1 Hà Nội – thành phố vì hòa bình 1999 

2 Hà Nội – thành phố sáng tạo 2019 

3 Sa Đéc – thành phố học tập toàn cầu 2019 

4 Vinh – thành phố học tập toàn cầu 2019 

UNESCO ra quyết định vinh danh các danh nhân Việt Nam 

1 Kỷ niệm 600 năm ngày sinh của danh nhân 1980 
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Nguyễn Trãi 

2 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

1987 

3 Kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hảo 

Nguyễn Du 

2015 

4 Kỷ niệm 650 năm ngày mất của Danh nhân Chu 

Văn An 

2019 

5 Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất 

của nữ sĩ Hồ Xuân Hương 

2021 

6 Kỷ niệm 200 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn 

Đình Chiểu 

2021 

                     Nguồn: [12, tr. 127-130] 

Biểu tượng quốc gia và “không gian Việt Nam” ở nước ngoài. Bên cạnh di 

sản, Việt Nam triển khai Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài như 

một trục biểu tượng giàu sức lan tỏa. “Sau 10 năm, 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 

bia/biển đồng, cùng gần 20 tuyến phố, đại lộ, trường học mang tên Người đã được 

ghi nhận [20]; đề án được triển khai tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, thông 

qua mạng lưới 94 Cơ quan đại diện. Những con số này phản ánh độ sâu ảnh hưởng 

biểu tượng đồng thời tăng cường thiện cảm và hiểu biết của công chúng quốc tế về 

Việt Nam.  

Mục tiêu phổ cập “Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” tại 

tất cả Cơ quan đại diện đến năm 2030 chính là cách chuẩn hóa hiện diện văn hóa 

quốc gia ở nước ngoài, tạo “điểm chạm” bền vững để trưng bày di sản, sách, nghệ 

thuật, sản phẩm số, tổ chức đối thoại – học thuật – giáo dục, và kết nối cộng đồng 

sở tại.  

Sự kiện văn hóa quy mô lớn và truyền thông số. Tuần/Ngày Việt Nam – 

Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam là đòn bẩy quảng bá hiệu quả. Giai đoạn 2015–2020, 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì 45 chương trình tại các nước; “Chương 

trình Ngày Việt Nam tại Thụy sĩ năm 2021 lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ 
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chức trực tuyến tại ba điểm cầu ở Việt Nam và Thụy Sĩ, thu hút 3000 người theo 

dõi trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại” [12, tr. 243].  Điều này minh chứng cho 

khả năng mở rộng tiếp cận nhờ nền tảng số. 

Ở bình diện quảng bá đại chúng, các lễ hội Việt Nam tại những thị trường 

trọng điểm cũng tạo dấu ấn: Tổ chức “Năm Việt Nam” tại Italia, năm chéo Việt-

Pháp, Pháp-Việt, Năm hữu nghị với Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia 

v.v. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thường niên có sức hút gần 400.000 tham dự; Lễ 

hội Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành kênh quảng bá Việt Nam quan trọng tới người 

dân Hàn Quốc. 

Mạng lưới cơ quan đại diện và địa bàn ưu tiên. Hệ thống 94 Cơ quan đại diện 

Việt Nam chủ động quảng bá hình ảnh, tập trung tại ASEAN, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp – những địa bàn có tác động lan tỏa và sức chứa truyền 

thông lớn. Tháng 7/2005, một sự kiện văn hóa ấn tượng đã được tổ chức trong dịp 

Kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Hoa Kỳ, một sự kiện 

văn hóa ấn tượng đã được tổ chức đó là: “Những ngày văn hóa Hoa Kỳ tại Hà Nội 

và Những ngày văn hóa Việt Nam tại Washington” [124, tr. 99], tháng 8/2015, kỷ 

niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Hoa Kỳ, sự kiện “Những 

ngày văn hóa Việt Nam” đã diễn ra tại Washington và New York với nhiều hoạt 

động lớn. Bên cạnh đó, trong giao lưu văn hóa với Liên Bang Nga hai bên đã hợp 

tác, giao lưu, trao đổi các đoàn nghệ thuật, tổ chức triển lãm, đặc biệt là tổ chức 

“Những ngày văn hóa Nga” và “Tuần lễ văn hóa Mátxcơva ở Hà Nội”, cùng với 

“Những ngày văn hóa Việt Nam” và “Tuần lễ văn hóa Hà Nội ở Mátxcơva” [124, 

tr. 107], “Số lượng cơ quan dại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức từ 10 đến 20 

sự kiện ngoại giao văn hóa lớn mỗi năm ngày càng nhiều” [12; tr. 119]. Việc gắn 

chương trình văn hóa với lịch trình đối ngoại cấp cao giúp đồng bộ chính trị-kinh 

tế-văn hóa, tối ưu hóa độ phủ thông điệp.  

Hiện “Việt Nam có 39 di sản được UNESCO vinh danh trên nhiều lĩnh vực: 

văn hóa, khoa học, giáo dục, thông tin (Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn 

hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh…) [13, tr. 123]. Đây là bệ phóng 
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để tiến tới mốc 60 di sản vào năm 2030, đồng thời khẳng định năng lực kết nối đa 

phương và chuyển hóa danh hiệu thành nguồn lực phát triển.  

Để bảo đảm tính chịu trách nhiệm và tối ưu nguồn lực, nội dung quảng bá di 

sản và bản sắc cần được theo dõi bằng bộ chỉ số gắn với mục tiêu chiến lược, bao 

gồm: (i). Số di sản/danh hiệu UNESCO mới theo từng nhóm loại hình; tỷ lệ hồ sơ 

đạt/đệ trình; (ii). Số danh nhân Việt Nam được vinh danh; số công trình/không gian 

tôn vinh được xây dựng, trùng tu, vận hành hiệu quả; (iii). Số “Góc Việt 

Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” hình thành tại Cơ quan đại diện; mức 

độ khai thác (sự kiện, lượt khách, hoạt động giáo dục – số hóa); (iv). Số chương 

trình Tuần/Ngày Việt Nam, lượng người tham dự trực tiếp-trực tuyến, độ phủ 

truyền thông tại địa bàn trọng điểm; (v). Chỉ dấu phát huy giá trị di sản: tăng trưởng 

du lịch gắn với di sản, sáng kiến giáo dục-sáng tạo, hợp tác khoa học và nguồn lực 

huy động từ đối tác/UNESCO.  

Khái quát, quảng bá di sản và bản sắc văn hóa của Việt Nam hiện được triển 

khai theo ba tầng liên hoàn: (i) ghi danh-tôn vinh-hiện diện biểu tượng; (ii) lan tỏa 

qua sự kiện-mạng lưới cơ quan đại diện-nền tảng số; (iii) phát huy giá trị trong phát 

triển địa phương, giáo dục và thị trường văn hóa. Cấu trúc này phù hợp với yêu cầu 

đa phương hóa, đa dạng hóa, chuyển giá trị-bản sắc thành sức hấp dẫn, quyền lực 

mềm và nguồn lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.  

2.6.2. Hợp tác văn hóa quốc tế 

Trong cấu trúc ngoại giao toàn diện, hợp tác văn hóa quốc tế là trục hành 

động đưa ngoại giao văn hóa của Việt Nam từ “giới thiệu – quảng bá” sang kết nối 

thể chế – kiến tạo chuẩn mực – đồng sáng tạo giá trị, qua đó làm sâu sắc lòng tin, 

mở rộng không gian hợp tác với các quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế. Chiến 

lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu đưa quan hệ đi vào chiều sâu, 

ổn định, đồng thời yêu cầu tổ chức các hoạt động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt 

Nam; Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam) tại các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, 

láng giềng hữu nghị, và chủ động, sâu rộng hội nhập tại các tổ chức, diễn đàn khu 

vực và quốc tế, phát huy vai trò trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN [212].  
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Về song phương, Việt Nam sử dụng linh hoạt các cơ chế Ủy ban liên Chính 

phủ, tham vấn chính trị, chương trình phát triển quan hệ để lồng ghép nội dung văn 

hóa, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức các chương trình Tuần/Ngày Việt Nam 

gắn với các mốc quan hệ, ngày lễ quốc gia, chuyến thăm cấp cao nhằm gia cố hữu 

nghị, tin cậy, đồng thời thu hút đầu tư, thương mại, du lịch. Các ví dụ tiêu biểu được 

ghi lại: Chuỗi “Những ngày Văn hóa Việt Nam – Hoa Kỳ” (2005, 2015), các Tuần 

lễ văn hóa Việt Nam – Mátxcơva và Ngày văn hóa Nga tại Hà Nội; các hoạt động 

này đi cùng trao đổi đoàn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, mở rộng tầng tiếp xúc 

giữa thiết chế, nghệ sĩ và công chúng hai nước.  

Về đa phương, hợp tác văn hóa của Việt Nam định vị trên ba “điểm tựa”: 

UNESCO – ASEAN – các diễn đàn liên khu vực (ASEM) và toàn cầu (Liên Hợp 

Quốc). Trên bình diện UNESCO, Việt Nam giữ vai trò thành viên tích cực, có trách 

nhiệm, ứng cử và đảm nhiệm các vị trí tại cơ quan chuyên môn; song hành là chuỗi 

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn (2010–2015; 2016–2020; 2021–2025) bao trùm văn 

hóa, giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin – truyền thông, hỗ trợ 

Việt Nam hoàn thiện pháp lý, kết nối mạng lưới tri thức và triển khai các dự án chỉ 

số. Thành quả gần đây nổi bật là Xòe Thái được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại (12/2021); UNESCO thông qua nghị quyết cùng kỷ niệm các 

danh nhân Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu – những bước đi củng cố vị thế 

biểu tượng của Việt Nam.  

Trong ASEAN, Việt Nam tiên phong thúc đẩy ASCC: Đảm nhiệm Chủ tịch 

Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN (2014–2016), đăng cai Hội nghị Bộ trưởng 

ASEAN về văn hóa nghệ thuật lần thứ 6 (Huế, 4/2014), tổ chức Ngày hội Đại đoàn 

kết ASEAN (11/2014) và Hội thảo xây dựng ASCC hướng đến bản sắc chung 

(8/2015). Các sáng kiến được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn 

kết nhân dân, kiến tạo bản sắc chung; đồng thời, Việt Nam đề xuất Mạng lưới xanh 

liên kết các khu di sản trong khu vực.  

Ở tầng chương trình và sự kiện, Bộ Ngoại giao chủ trì Chương trình 

Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài, hằng năm xây dựng kế hoạch theo lịch đối 
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ngoại cấp cao; giai đoạn gần đây, chương trình được tổ chức tại 14 quốc gia đối tác 

chiến lược/toàn diện (Hàn Quốc 2012; Nhật Bản 2013; Ý 2013; Hà Lan 2014; Ca-ta 

2014; UAE 2014; Hoa Kỳ 2015; Thụy Sĩ 2016; Đan Mạch 2016; Tây Ban Nha 

2017; Ấn Độ 2018; Canada 2018; Nga 2019; Trung Quốc 2019). Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch đồng thời chủ trì 45 chương trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam 

giai đoạn 2015–2020; năm 2021, Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ lần đầu tổ chức trực 

tuyến ba điểm cầu, thu hút 3.000 người theo dõi trực tiếp và gần 30.000 lượt xem 

lại, cho thấy năng lực mở rộng tiếp cận nhờ nền tảng số.  

Hợp tác văn hóa quốc tế còn được nâng đỡ bởi khuôn khổ pháp lý – thể chế: 

Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

(Quyết định số 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) xác định ba mục tiêu cụ thể 

quảng bá-tiếp thu tinh hoa-phát triển công nghiệp văn hóa, khuyến khích xuất khẩu 

sản phẩm văn hóa; Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 (Quyết định số 

2013/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ) nêu rõ phân công chủ trì – phối hợp giữa 

Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng chính quyền địa phương 

và Cơ quan đại diện, bảo đảm điều phối dọc – ngang và kế hoạch hóa định kỳ.  

Song song, chỉ đạo, giám sát được thực hiện thường xuyên: “Trong 10 năm 

(2011-2021) Bộ Ngoại giao đã thực hiện 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các 

địa phương, 55 cuộc thanh tra tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, 

trong đó có nội dung thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa, qua đó góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác, quản lý điều hành trong lĩnh vực này” [12, tr. 107]. 

Về nội hàm giá trị, hợp tác văn hóa quốc tế của Việt Nam theo đuổi ba tiêu 

chí: hợp tác (văn hóa mở đường, lan tỏa sang các lĩnh vực khác), phát triển (nâng 

cao đời sống tinh thần, thúc đẩy bền vững), và chung sống (hòa bình, nhân văn, tôn 

trọng đa dạng, đề cao các giá trị phổ quát). Đây là thước đo định hướng cho thiết kế 

nội dung, lựa chọn đối tác và đánh giá kết quả ở từng địa bàn.  

Cuối cùng, để bảo đảm hiệu quả bền vững, hợp tác văn hóa cần gắn với bộ 

chỉ số theo dõi – đánh giá: (i). Số/hiệu lực điều ước, thỏa thuận văn hóa mới ký kết 

hoặc gia hạn hằng năm; tỷ lệ thực thi; (ii). Số sáng kiến/đề xuất được thông qua tại 
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UNESCO, ASEAN, ASEM, LHQ; vị trí người Việt trong các cơ quan chuyên môn. 

(iii). Quy mô, phạm vi phủ, mức độ tương tác của Tuần/Ngày Việt Nam và 

Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam; tỷ lệ tổ chức tại địa bàn ưu tiên; (iv). Nguồn lực huy 

động từ đối tác/UNESCO cho bảo tồn, sáng tạo, giáo dục; sáng kiến số (kho tư liệu, 

triển lãm số, học liệu mở) được triển khai; (v). Tác động truyền thông và xã hội: 

mức độ nhận biết/th thiện cảm về Việt Nam tại địa bàn mục tiêu; chỉ dấu đóng góp 

cho du lịch – công nghiệp văn hóa. 

Nhờ cách tiếp cận đó, hợp tác văn hóa quốc tế trở thành mạch chủ lưu của 

ngoại giao văn hóa Việt Nam: kết nối chính trị – kinh tế – văn hóa, định vị tiếng nói 

tại các diễn đàn đa phương, đưa giá trị Việt Nam vào hệ biểu tượng toàn cầu và 

chuyển hóa ảnh hưởng thành nguồn lực phát triển trong giai đoạn 2020–2030.  

Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước quốc tế về di sản văn hóa như: 

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Convention Concerning 

the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972), Công ước về các 

biện pháp ngăn cấm nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao quyền sở hữu trái phép 

tài sản văn hóa (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 

Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 1970), Công ước 

bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage 2003) Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu 

đạt văn hóa (Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of 

Cultural Expressions 2005). 

2.6.3. Huy động kiều bào 

Trong chiến lược ngoại giao văn hoá của Việt Nam, cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài (NVNONN) được xác định vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là 

chủ thể trực tiếp tham gia, trở thành cánh tay nối dài lan toả giá trị Việt Nam, đồng 

thời là kênh phản hồi chính sách và chuyển giao tri thức giữa trong nước với thế 

giới. Chủ trương này thể hiện rõ trong chỉ đạo của Bộ Ngoại giao: đẩy mạnh vận 

động, hỗ trợ NVNONN giữ gìn bản sắc, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 
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đất nước, con người, văn hoá Việt Nam tại sở tại, song hành với nhiệm vụ tiếp thu 

giá trị nhân văn của nhân loại để làm giàu bản sắc dân tộc. 

Về cơ sở chính trị – tư tưởng, Đảng yêu cầu “Có chính sách động viên và tạo 

điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia xây dựng 

đất nước v.v. Có chính sách khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều 

thành tích đóng góp cho Tổ quốc” [180]. Tiếp đó, Chỉ thị 45-CT/TW (19/5/2015) 

nhấn mạnh hỗ trợ NVNONN giữ gìn, phát huy bản sắc; dạy và học tiếng Việt hiệu 

quả; sớm triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp từng địa bàn. 

Chỉ thị nhấn mạnh: “Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở 

nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; hỗ trợ dạy và 

học tiếng Việt hiệu quả, sớm triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù 

hợp với từng địa bàn” [182]. Các định hướng này đặt cộng đồng NVNONN vào 

trung tâm của công tác văn hoá đối ngoại, vừa như cầu nối quảng bá giá trị, vừa là 

kênh thông tin truyền tải đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến công 

chúng quốc tế. 

Gắn với đó, Chuỗi giải pháp về NVNONN được cụ thể hóa: triển khai Kết 

luận 12-KL/TW (18/12/2021), Nghị quyết 169/NQ-CP (31/12/2021); mở rộng, đa 

dạng hoá Đề án dạy và học tiếng Việt, phối hợp với sở tại đưa tiếng Việt vào trường 

học ở nơi có đông người Việt; tổ chức “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng 

NVNONN”; đồng thời khuyến khích người Việt tham gia các cuộc thi khu vực, 

quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục. Đây là “bộ công cụ mềm” giúp 

củng cố bản sắc, tăng cường năng lực hội nhập và bồi đắp lực lượng hạt nhân cho 

ngoại giao văn hoá ở ngoài nước. 

Mạng lưới 94 Cơ quan đại diện Việt Nam là trụ cột kết nối với NVNONN, 

phối hợp chính quyền sở tại, học giả, doanh nhân, truyền thông và cộng đồng để tổ 

chức hoạt động đa dạng, sáng tạo: lễ hội, triển lãm, toạ đàm, chương trình nghệ 

thuật, xuất bản, chiếu phim… qua đó quảng bá hiệu quả đường lối, chính sách và 

tiềm năng văn hoá – con người Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc quan hệ với đối tác 

chiến lược/toàn diện. 
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Một điểm nhấn biểu tượng là Đề án đã được Bộ Ngoại giao triển khai ở trên 

100 quốc gia và vùng lãnh thổ và đạt nhiều kết quả quan trọng: “Sau 10 năm thực 

hiện Đề án, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai thêm 29 công trình, 

nâng số lượng tượng đài Bác ở nước ngoài lên 35 công trình tại 22 quốc gia thuộc 

4 châu lục (Á, Âu, Hoa Kỳ, Phi). Việc đặt bia gắn biển đồng về Bác Hồ được thực 

hiện tại nhiều nước (Anh, Ấn Độ, Pháp, Nga v.v.) với 10 công trình đã hoàn 

thành. Đặc biệt hơn với lòng kính trọng với Bác Hồ, đến nay ở nhiều quốc gia tại 

các châu lục, trong đó có nhiều nước châu Phi đã có gần 20 con đường, tuyến phố, 

đại lộ, trường học, lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh” [22], “Tại Italia hiện 

có 21 con đường mang tên Hồ Chí Minh tại nhiều thành phố lớn trên khắp đất 

nước. Tại Pháp có 7 đường phố mang tên Hồ Chí Minh. Thủ đô các nước như 

Cuba, Môdămbích, Ănggola, Angieri cũng có đại lộ mang tên Hồ Chí Minh” [76, 

tr. 325-326]. Đề án không chỉ tôn vinh biểu tượng mà còn tạo điểm hội tụ cộng 

đồng, gia tăng thiện cảm và hiểu biết của công chúng sở tại về Việt Nam. 

Cùng với biểu tượng, báo chí kiều bào được huy động như một “lực lượng 

truyền thông mềm”: “34 lượt phóng viên kiều bào từ Mỹ, Séc, Ba Lan, Nga, Pháp, 

Đức… về dự các chương trình dành riêng cho cơ quan báo chí kiều bào và hàng 

chục lượt phóng viên kiều bào về nước dự và đưa tin về các sự kiện lớn của đất 

nước trong những năm qua” [13, tr. 99]. Cách làm này tạo mắt xích truyền thông-

cộng đồng-thị trường, giúp thông điệp văn hoá đối ngoại thấm sâu và bền vững. 

Để chuẩn hoá hiện diện văn hoá và gắn kết cộng đồng, Chiến lược 2030 đặt 

mục tiêu đến năm 2030, 100% Cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam” hoặc “Không 

gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”. Đây là thiết chế mềm làm nơi trưng bày di sản-sách-

nghệ thuật-tư liệu số, tổ chức giáo dục, toạ đàm, giao lưu, kết nối NVNONN với sở 

tại và với trong nước. 

Từ các căn cứ trên, có thể cấu trúc khung huy động người Việt Nam ở nước 

ngoài theo bốn tuyến chính: 

Thứ nhất, củng cố bản sắc-tiếng Việt: triển khai dạy học tiếng Việt, “Ngày 

tôn vinh tiếng Việt”, học liệu số; đưa tiếng Việt vào hệ thống giáo dục sở tại ở nơi 

có đông người Việt. 
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Thứ hai, lan toả biểu tượng, di sản: Phát triển “Không gian Việt Nam-Hồ Chí 

Minh”; trùng tu, tôn tạo di tích; vinh danh danh nhân; gắn kết cộng đồng qua các sự 

kiện tôn vinh. 

Thứ ba, truyền thông kiều bào-đối tác sở tại: Huy động báo chí kiều bào, học 

giả, doanh nhân, tổ chức xã hội; tổ chức Tuần/Ngày Việt Nam, lễ hội tại địa bàn ưu 

tiên; khai thác nền tảng số để mở rộng tiếp cận. 

Thứ tư, liên thông chính sách – pháp lý: Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 

26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ 

thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 

của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, 

Nghị quyết 169/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 

12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 

2021-2026; lồng ghép nhiệm vụ NVNONN trong kế hoạch ngoại giao văn hoá hằng 

năm/trung hạn của Bộ Ngoại giao và kế hoạch văn hoá đối ngoại của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch. 

Đồng thời, cần theo dõi bằng bộ chỉ số gắn với mục tiêu 2030: (i), số 

“Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” hình thành và tần suất sử dụng; (ii), số 

lớp/điểm dạy tiếng Việt, học viên, giáo viên, học liệu số; (iii), số phóng viên kiều bào 

tham gia-sản phẩm truyền thông tạo ra; (iv), số sự kiện do NVNONN chủ trì/đồng chủ 

trì; (v), nguồn lực xã hội hóa huy động; (vi), chỉ báo thiện cảm/nhận biết về Việt Nam tại 

địa bàn mục tiêu. Những chỉ dấu này xuất phát từ các mục tiêu, dữ kiện đã được văn bản 

hoá, cho phép giám sát tiến độ và đánh giá tác động một cách nhất quán. 

Tổng thể, huy động kiều bào chính là mạch nối cộng đồng-chính sách-thị 

trường của ngoại giao văn hoá Việt Nam: giữ gốc-lan toả-kết nối-kiến tạo ảnh 

hưởng, đóng góp trực tiếp vào sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong thời kỳ hội 

nhập sâu rộng. 
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2.6.4. Ứng dụng công nghệ truyền thông số 

Trong bối cảnh chuyển dịch sang kỷ nguyên số, ngoại giao văn hóa của Việt 

Nam không chỉ “đưa nội dung văn hóa lên mạng” mà tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá 

trị đối ngoại, từ sản xuất nội dung, phân phối, tương tác đến đo lường tác động trên 

một không gian vận hành số nhất quán. Cách hiểu về ngoại giao văn hóa vì vậy 

được mở rộng từ giao lưu, giới thiệu thuần túy sang đối thoại, vận động, tranh thủ 

thiện cảm và ủng hộ thông qua những “thực hành văn hóa” trực tuyến, nơi dữ liệu 

trở thành cơ sở kiểm chứng hiệu quả quyền lực mềm.  

Tầng thể chế cho chuyển đổi số đã hình thành qua các văn kiện chiến lược và 

kế hoạch hành động, định vị ngoại giao số như một yêu cầu phương thức của ngoại 

giao văn hóa: mở rộng tiếp cận công chúng quốc tế theo thời gian thực, giảm chi phí 

giao dịch, nâng cao năng lực đo lường; đồng thời đòi hỏi chuẩn hóa quy trình, nhân 

lực và công nghệ để bảo đảm chất lượng nội dung và an ninh thông tin.  

Thực tiễn triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình sự kiện lai (hybrid). 

Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ 2021 lần đầu tổ chức trực tuyến ba điểm cầu, thu hút 

khoảng 3.000 người theo dõi trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, chứng minh khi 

nội dung được thiết kế số hóa đúng trọng tâm, bán kính lan tỏa có thể vượt xa 

khuôn khổ sự kiện truyền thống. Những kinh nghiệm này là nền tảng để chuẩn hóa 

“kịch bản số” cho Tuần/Ngày Việt Nam và Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam tại các 

địa bàn ưu tiên.  

Một hệ sinh thái kênh chính thức đã và đang tạo điểm tựa số cho hoạt động 

đối ngoại văn hóa: Các kênh Youtube, Facebook, Instagram, Twitter của Tổng cục 

Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam có số lượng người theo dõi 

lớn
5
; Ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam được sử dụng trên 200 

quốc gia và vùng lãnh thổ [13. tr, 94-95]. Một số sản phẩm là kết quả hợp tác với 

các hãng báo chí, truyền thông quốc tế như Video clip “Welcome to Viet Nam” 

được thể hiện bằng 10 ngôn ngữ; video clip “Viet Nam-Timeless Charm” nhiều 

phiên bản thời lượng khác nhau được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ phát trên các kênh 

truyền hình du lịch Travel channel của Anh, CNN, CNBC của Hoa Kỳ; “chương 
                                                           
5
 Facebook.com/VietnamTourismBoard có hơn 900.000 lượt theo dõi; kênh Youtube Vietnam-Timeless 

Charm có hơn 10.000 người theo dõi; Vietnam Diplomacy#Only Together có hơn 32.300 người theo dõi. 
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trình giới thiệu về hang Sơn Đoòng truyền hình trực tiếp trên kênh ABC của Hoa 

Kỳ; hãng sản xuất phim Zanskar của Tây Ban Nha giới thiệu quảng bá hang Sơn 

Đoòng và hang Én của Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng” [13, tr. 97]; đài truyền 

hình NHK của Nhật Bản giới thiệu ẩm thực và phong cảnh Việt Nam. Các cơ quan 

chức năng tích cực quảng bá về văn hóa, đất nước, con người tại nhiều website, 

tạp chí, kênh truyền thông phổ biến như Travel and Leisure, National Geographic 

v.v. Bên cạnh đó, “Việt Nam còn tăng cường trao đổi, giao lưu quốc tế trên các 

kênh truyền hình lớn như CNN, BBC phát sóng toàn cầu vào những giờ vàng. Việt 

Nam còn mở rộng quảng cáo giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người trên các 

kênh ADR-Đức (phát toàn châu Âu), NHK (truyền hình quốc gia Nhật Bản), 

CCTV (truyền hình Trung Quốc)” [11, tr. 357]. Những con số này vừa là năng lực 

tiếp cận sẵn có, vừa là nguồn dữ liệu định lượng để theo dõi KPI truyền thông 

xuyên biên giới.  

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không gian số mở ra “lớp 

keo kết nối” bền vững: tọa đàm trực tuyến về Trại hè Việt Nam, biển đảo, các khóa 

tập huấn giảng dạy tiếng Việt theo hình thức trực tuyến, cùng đề án dạy – học tiếng 

Việt qua mạng giúp củng cố bản sắc, nuôi dưỡng đội ngũ hạt nhân truyền bá văn 

hóa, và tạo nguồn sáng tạo nội dung bản địa hóa theo ngôn ngữ-thị hiếu sở tại.  

Ở bình diện dữ liệu và chuẩn mực, hợp tác với UNESCO, đặc biệt dự án thí 

điểm chỉ số văn hóa gắn với Chương trình Nghị sự 2030 và các bộ chỉ số đánh giá 

chất lượng giáo dục, cung cấp nền tảng để chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa phương 

pháp, từ đó lồng ghép đo lường văn hóa – phát triển vào đánh giá hiệu quả ngoại 

giao văn hóa trên môi trường số.  

Mục tiêu đến năm 2030, 100% Cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam” hoặc 

“Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” cần được hiện thực hóa như thiết chế đa 

phương tiện: bên cạnh trưng bày vật thể, phải có kho tư liệu số, màn hình tương 

tác, tour VR/AR về di sản, mã QR liên thông các cổng dữ liệu và kênh chính 

thức, qua đó hình thành “điểm chạm số” thống nhất của thương hiệu quốc gia 

tại mọi địa bàn.  
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Cùng với cơ hội, không gian số đặt ra ba thách thức lớn. Thứ nhất, hạ tầng dữ 

liệu: nhiều thiết chế văn hóa chưa đủ năng lực trình diễn số, tư liệu số hóa còn 

mỏng, thiếu nền tảng tích hợp để chia sẻ-tái sử dụng nội dung. Thứ hai, kỹ 

năng số: còn hạn chế về VR/AR, AI, tối ưu nền tảng, đa ngữ; một số trang 

thông tin chưa thân thiện với người dùng quốc tế. Thứ ba, an ninh số và cạnh 

tranh biểu tượng: nguy cơ rò rỉ dữ liệu, vi phạm bản quyền; áp lực chuẩn mực 

văn hóa do ưu thế công nghệ của một số quốc gia; yêu cầu bảo đảm an ninh 

mạng-an toàn dữ liệu-đạo đức nội dung.  

Để khắc phục, cần triển khai khung hành động 4T gắn với mục tiêu năm 

2030. Thể chế: ban hành quy chuẩn nội dung số (chuẩn siêu dữ liệu, đa ngữ, truy 

cập mở có kiểm soát), cơ chế liên thông dữ liệu giữa Bộ Ngoại giao-Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch-địa phương-cơ quan đại diện, lồng ghép chỉ tiêu số hóa trong 

kế hoạch năm/trung hạn. Thiết chế: xây dựng cổng tài nguyên số quốc gia về văn 

hóa, chuẩn hóa Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh thành hub số, thí điểm Trung 

tâm sản xuất nội dung số đối ngoại. Tài năng: chương trình bồi dưỡng kỹ năng số 

cho cán bộ ngoại giao-văn hóa; mạng lưới nhà sáng tạo nội dung kiều bào; đặt hàng 

dự án số hóa di sản cho trường/viện/doanh nghiệp sáng tạo. Thước đo: thiết lập bộ 

KPI số gồm lượt tiếp cận, thời lượng xem, tỷ lệ tương tác; số hóa di sản (hiện 

vật/địa danh, tour VR/AR); số ngôn ngữ nội dung; quy mô sự kiện trực tuyến-lai; 

lưu lượng chuyển đổi sang du lịch-giáo dục-đầu tư; chỉ dấu thiện cảm/nhận biết 

thương hiệu quốc gia. Bộ KPI có thể hiệu chuẩn dựa trên trường hợp Thụy Sĩ 2021, 

hệ kênh chính thức và dự án chỉ số văn hóa của UNESCO. Bên cạnh đó cần xây 

dựng chiến lược truyền thông đòi hỏi một quá trình bao gồm: “Nghiên cứu, phân 

tích bối cảnh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT
6
, xác định mục 

đích tổng thể, xác định đối tượng mục tiêu, thông điệp cốt lõi, kênh truyền, các sản 

phẩm, khung thời gian, ngân sách. Đa dạng hóa các kênh truyền thông trong cách 

mạng khoa học và công nghệ 4.0, cùng với các phương tiện truyền thông trực tiếp 

                                                           
6
 SWOT là mô hình phổ biến trong lĩnh vực truyền thông và quản trị, viết tắt của các chữ trong tiếng Anh 

gồm: Strength_điểm mạnh, Weekness_điểm yếu, Opportunitises_cơ hội, Threat_thách thức, 
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và các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền thông số từng bước khẳng định 

được vị thế của mình trong thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa” [122, tr. 487]. 

Khái quát lại, truyền thông số ngày càng trở thành môi trường vận hành chứ 

không chỉ là “kênh bổ trợ” của ngoại giao văn hóa Việt Nam: nó cho phép mở rộng 

tiếp cận, cá thể hóa thông điệp, đo lường chuẩn xác tác động, đồng thời đòi hỏi 

nâng cấp hạ tầng, kỹ năng và an ninh số để bảo đảm sức hấp dẫn, độ tin cậy và khả 

năng cạnh tranh biểu tượng của Việt Nam trong không gian toàn cầu.  

 

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã xây dựng khung lý luận và thể chế cho nghiên cứu chính sách 

ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, làm rõ: (i) bản chất và 

chức năng của ngoại giao văn hóa như một cột trụ đối ngoại nhằm quảng bá hình 

ảnh, tiếp thu tinh hoa, bồi đắp sức mạnh mềm; (ii) vai trò Nhà nước trong ba khâu 

hoạch định-thực thi-giám sát, đánh giá; (iii) sự liên thông Đảng-Nhà nước-hệ thống 

chính trị-cộng đồng; và (iv) hệ công cụ-thiết chế-chỉ tiêu giúp đo lường tác động và 

quy trách nhiệm chính sách. Theo tinh thần này, ngoại giao văn hóa được xác định 

là chiến lược quan trọng của chính sách đối ngoại, dựa trên giá trị văn hóa vật 

thể/phi vật thể và bản sắc con người Việt Nam để kiến tạo thương hiệu quốc gia và 

gia tăng tầm ảnh hưởng.  

Về định hướng của Đảng, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ 

Chính trị, đặt mục tiêu hội nhập để giữ vững hòa bình, tranh thủ điều kiện phát 

triển, quảng bá hình ảnh, bảo tồn bản sắc, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia, đồng thời 

yêu cầu đẩy mạnh hợp tác văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và 

xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN. Đây là trục tư tưởng chi phối toàn 

bộ thiết kế chính sách ngoại giao văn hóa về sau. Bổ sung cho trục đó, Chỉ thị 

25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 

2030, nhấn mạnh nâng cao năng lực tham gia UNESCO, chủ động, tích cực, sâu 

rộng tại các diễn đàn văn hóa quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.  
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Về thể chế hóa của Nhà nước, Chính phủ đã hình thành chuỗi chiến lược – 

đề án – kế hoạch tương tác chặt chẽ: Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 

(Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) xác định 5 nhóm hoạt động 

(mở đường; làm sâu sắc hiểu biết; quảng bá hình ảnh; vận động UNESCO; tiếp thu 

tinh hoa); Chiến lược văn hoá đối ngoại đến nam 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định 

số 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược phát triển các ngành công 

nghiệp văn hoá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1755/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 

(Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và 

Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg, 

30/11/2021), tạo thành bộ khuôn khổ đồng bộ về mục tiêu-nhiệm vụ-giải pháp-cơ 

chế-nguồn lực.  

Trên phương diện tổ chức, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, xây dựng kế 

hoạch hằng năm hoặc trung hạn, chỉ đạo Cơ quan đại diện phối hợp các bộ, ngành, 

địa phương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kế hoạch văn hóa đối ngoại 

hằng năm và gắn kết, bổ trợ với Kế hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch ngoại 

giao văn hóa. Cơ chế này bảo đảm điều phối dọc-ngang và hợp lực hệ thống.  

Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 xác lập mục tiêu tổng quát: 

dùng văn hóa để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định; chuyển hóa vị thế, điều kiện 

thuận lợi thành nguồn lực phát triển; tôn vinh giá trị Việt Nam và tiếp thu tinh hoa 

nhân loại; gia tăng sức mạnh mềm và vị thế đất nước. Về mục tiêu cụ thể, chiến 

lược nhấn mạnh tổ chức các hoạt động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; 

Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam) tại các đối tác chiến lược/toàn diện, láng giềng hữu 

nghị; chủ động, sâu rộng hội nhập tại các tổ chức-diễn đàn; vận động mới, bảo vệ 

và phát huy danh hiệu, đến 2030 đạt trên 60 di sản/danh hiệu quốc tế, trên 10 danh 

nhân được vinh danh, và 100% Cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam/Không gian 

Việt Nam-Hồ Chí Minh”.  

Về cơ chế vận hành và giám sát, chiến lược được cụ thể hóa bằng Kế hoạch 

hành động của Bộ Ngoại giao (QĐ 585/QĐ-BNG, 7/4/2022), xác định Vụ Ngoại 
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giao văn hóa và UNESCO là đơn vị đầu mối, thường trực Ban Chỉ đạo công tác 

Ngoại giao văn hóa, đồng thời ban hành danh mục nhiệm vụ 2022–2025 như 

Tuần/Ngày Việt Nam, kỷ niệm 35 năm UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

nghiên cứu chính sách, v.v. Công tác kiểm tra-thanh tra được triển khai đều đặn: 

2011–2021, Bộ Ngoại giao thực hiện 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa 

phương và 55 cuộc tại cơ quan đại diện, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, phối 

hợp và trách nhiệm giải trình.  

Về công cụ triển khai chủ lực, chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước 

ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì đã tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/đối tác chiến 

lược toàn diện, đồng thời phát triển mô hình trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ 2021) 

với gần 3.000 người xem trực tiếp, gần 30.000 lượt xem lại. Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch cũng chủ trì 45 Chương trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 

2015–2020. Bên cạnh đó, hệ thống 94 Cơ quan đại diện chủ động quảng bá tại địa 

bàn trọng điểm (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, 

Pháp), phối hợp chính quyền sở tại, học giả, doanh nhân, truyền thông và cộng đồng 

để mở rộng độ phủ và chiều sâu tương tác.  

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia tích cực UNESCO, đảm 

nhiệm vị trí tại cơ quan chuyên môn, thúc đẩy ghi danh và phát huy di sản, đồng 

thời được UNESCO hỗ trợ hai dự án về bộ chỉ số giáo dục và chỉ số văn hóa cho 

Chương trình Nghị sự 2030-nền tảng chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp để chuyển 

từ đếm sự kiện sang đo tác động. Danh mục di sản, danh hiệu và vinh danh danh 

nhân đã được tổng hợp chi tiết (đến 2021–2022), trong đó giai đoạn 2015–2020 

Việt Nam vận động thành công nhiều danh hiệu, nâng tổng số di sản lên 39, tiêu 

biểu Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông (2020)-bệ phóng để tiến tới mốc 60 di 

sản vào năm 2030.  

Về biểu tượng và huy động cộng đồng, Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ở nước ngoài được triển khai trên tất cả các châu lục, hơn 100 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, thông qua mạng lưới 94 Cơ quan đại diện; sau 10 năm có 35 tượng 

đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng, gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường học mang tên 
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Người-một điểm tựa biểu tượng giàu sức lan tỏa để nuôi dưỡng thiện cảm, ký ức 

chung và cộng đồng “bạn của Việt Nam”.  

Về truyền thông số, các kênh chính thức đã tạo tệp khán giả lớn: Các kênh 

Youtube, Facebook, Instagram, Twitter của Tổng cục Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đài 

Truyền hình Việt Nam có số lượng người theo dõi lớn
7
; Ứng dụng VTV Go của Đài 

Truyền hình Việt Nam được sử dụng trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây vừa là 

điểm tựa phân phối vừa là nguồn dữ liệu để thiết kế KPI truyền thông xuyên biên giới.  

Từ tổng thuật trên, Chương 2 khẳng định: (1) Việt Nam đã có khung tư tưởng-thể 

chế-tổ chức tương đối hoàn chỉnh cho ngoại giao văn hóa, với Bộ Ngoại giao đóng vai 

trò nhạc trưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là trụ cột chuyên ngành, hệ Cơ quan 

đại diện và địa phương là chủ thể triển khai, cộng đồng và doanh nghiệp là nguồn lực 

đồng kiến tạo; (2) mục tiêu đến 2030 mang tính định lượng rõ ràng (60 di sản, 10 danh 

nhân, 100% không gian Việt Nam; chương trình sự kiện quy mô lớn ở các đối tác then 

chốt), tạo cơ sở để thiết kế bộ chỉ số M&E gắn trách nhiệm; (3) các trục hành động ưu 

tiên gồm di sản-danh hiệu-danh nhân, Tuần/Ngày Việt Nam-lễ hội quy mô lớn, không 

gian hiện diện tại cơ quan đại diện, đa phương UNESCO-ASEAN, kết nối kiều bào, và 

truyền thông số; (4) công tác giám sát-đánh giá cần tiếp tục nâng cấp từ thanh tra hoạt 

động sang đo lường tác động dựa trên dữ liệu chuẩn hóa và phản hồi độc lập, bảo đảm 

chính sách đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả.  

Những kết luận này là nền tảng để Chương 3 đi sâu đo lường thực thi theo 

từng hợp phần chính sách, phân tích tác động – hạn chế – nguyên nhân, và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện đáp ứng yêu cầu đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Facebook.com/VietnamTourismBoard có hơn 900.000 lượt theo dõi; kênh Youtube Vietnam-Timeless 

Charm có hơn 10.000 người theo dõi; Vietnam Diplomacy#Only Together có hơn 32.300 người theo dõi. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VĂN HÓA 

VIỆT NAM (2011-2025) 

3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

3.1.1. 40 năm Đổi mới (1986–2026) và 50 năm thống nhất (1975–2025) 

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất (1975–2025) và gần bốn thập niên 

kể từ Đổi mới (1986–2026), Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với 

nền tảng tích lũy về thể chế, nguồn lực và vị thế quốc tế, đồng thời đối diện những 

thách thức nổi lên từ chuyển động của hệ thống khu vực và toàn cầu. Khung bối 

cảnh này định hình trực tiếp yêu cầu, mục tiêu và cách tiếp cận của chính sách 

ngoại giao văn hóa trong giai đoạn nghiên cứu.  

Sau ngày thống nhất, ngoại giao văn hóa từng là một mặt trận chủ yếu “đánh 

vào lòng người”, góp phần tranh thủ dư luận tiến bộ thế giới ủng hộ sự nghiệp độc 

lập, thống nhất; bước sang thời kỳ 1975–1990, trong thế bao vây, cấm vận, ngoại 

giao văn hóa tiếp tục mở đường, “làm tan băng” để thúc đẩy bình thường hóa và 

thêm bạn bớt thù. Những kinh nghiệm và thành quả ấy là vốn liếng quan trọng để 

chuyển sang quỹ đạo Đổi mới, hội nhập.  

Cột mốc 1986 (Đại hội VI) khởi xướng Đổi mới không chỉ đổi mới tư duy 

kinh tế mà còn chuyển từ đối đầu sang đối thoại trong đối ngoại, trên cơ sở tôn 

trọng độc lập, chủ quyền và các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc. Từ đây, 

đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và nhận thức coi ngoại giao văn hóa 

là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam từng bước được khẳng định và 

thể chế hóa.  

Trên quỹ đạo Đổi mới, các dấu mốc tư tưởng–đường lối như Nghị quyết số 13-

NQ/TW (1988) về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới đã mở đầu cho 

đổi mới tư duy đối ngoại, xử lý hiệu quả tình thế “bao vây, cô lập”, từng bước đưa Việt 

Nam hội nhập, bình thường hóa và mở rộng quan hệ. Cùng với những thành tựu của 

ngoại giao chính trị và kinh tế, ngoại giao văn hóa góp phần quan trọng vào việc định 

hình một hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, phát triển bền vững, gia tăng sức hấp 

dẫn và độ tin cậy của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.  
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Đại hội XIII phát triển cách định vị chiến lược khi lần đầu tiên nêu chủ trương 

xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; trong cấu trúc đó, ngoại giao chính trị là 

“chủ công”, ngoại giao kinh tế là “đột phá”, còn ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần 

tạo bản sắc cho ngoại giao Việt Nam. Đồng thời, Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yêu 

cầu “phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa… tạo động lực phát triển kinh tế 

– xã hội và hội nhập quốc tế”, đặt ngoại giao văn hóa vào trung tâm chiến lược kiến tạo 

sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong giai đoạn mới [47, tr. 262]. 

Về phương diện lý luận–nhận thức, một bước tiến quan trọng là làm rõ bản 

chất và phương thức phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam. Tại Hội nghị Ngoại 

giao 29 (22/8/2016), Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sức mạnh mềm trước hết toát ra từ 

các giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từ đó yêu cầu xây dựng thương hiệu 

quốc gia, tăng sức thu hút, lan tỏa những giá trị ấy trong và ngoài nước-đặt cơ sở 

chính trị cho việc sử dụng ngoại giao văn hóa như công cụ quyền lực mềm của Nhà 

nước. Cách hiểu này nhất quán với luận điểm: “Sức mạnh mềm của Việt Nam được 

thể hiện trước hết ở sức hấp dẫn… của các giá trị văn hóa và con người Việt Nam”, 

là kết quả tích lũy của quá trình Đổi mới tư duy văn hóa từ 1986 đến nay.  

Tuy nhiên, cùng với thành tựu, bốn nguy cơ từng được xác định từ Hội nghị 

giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) và tiếp tục được Văn kiện Đại hội XII cảnh báo 

tham nhũng, lãng phí; “diễn biến hòa bình” cùng các thủ đoạn trên không gian 

mạng; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và sự suy giảm niềm tin ở một bộ 

phận cán bộ, đảng viên, nhân dân với diễn biến phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu 

coi ngoại giao văn hóa không chỉ là gia tăng hấp dẫn, mà còn là chức năng an ninh 

mềm, chủ động tạo thế cân bằng trong không gian biểu tượng toàn cầu, bảo vệ chủ 

quyền văn hóa và củng cố nền tảng tinh thần của xã hội trong kỷ nguyên số.  

Một đặc thù của mô hình Việt Nam trong bối cảnh 40 năm Đổi mới là lực 

lượng kiều bào “cánh tay nối dài” của quyền lực mềm được kết nối như chủ thể 

cùng tham gia triển khai chính sách, vừa lan tỏa giá trị Việt Nam, vừa truyền dẫn tri 

thức và nguồn lực, qua đó mở rộng biên độ thực thi ngoại giao văn hóa ra ngoài khu 

vực công theo tinh thần ngoại giao toàn diện.  
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Từ góc độ thể chế, tầm nhìn và công cụ triển khai đã được cụ thể hóa bằng 

Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 đánh dấu chuyển dịch từ “đẩy mạnh 

hoạt động” sang quản trị bằng mục tiêu, chỉ tiêu đo lường, đặt ngoại giao văn hóa 

trong cấu trúc ngoại giao toàn diện, hiện đại, triển khai đồng bộ trên ba trụ cột (đối 

ngoại Đảng – ngoại giao Nhà nước – đối ngoại nhân dân). Cùng với đó, Chiến lược 

Phát triển văn hóa đến 2030 tạo bệ đỡ nội sinh: Xác lập hệ giá trị, hoàn thiện pháp 

luật, tổ chức nguồn lực, phát triển thị trường và nhân lực-tạo nền để các chính sách 

đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao văn hóa, chuyển hóa giá trị Việt Nam thành sức 

mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc gia.  

Tổng thể, chặng đường 50 năm thống nhất và 40 năm Đổi mới đã và đang 

tạo ra hai lớp tích lũy song song: (i) nội lực văn hóa–xã hội giúp bồi dưỡng sức hấp 

dẫn, bản sắc; (ii) năng lực thể chế–đối ngoại cho phép chuyển hóa những giá trị đó 

thành ảnh hưởng và vị thế. Đây là tiền đề trực tiếp để trong các mục tiếp theo, luận 

án đánh giá có hệ thống việc triển khai bốn nội dung chính sách (quảng bá di sản và 

bản sắc; hợp tác văn hóa quốc tế; hoạt động cộng đồng kiều bào; truyền thông số và 

thương hiệu quốc gia), đo lường thành tựu – hạn chế – nguyên nhân và đề xuất 

phương án hoàn thiện đến 2030.  

3.1.2. Xu thế toàn cầu hóa mới 

Toàn cầu hóa bước vào một pha vận động mới: từ mở rộng tuyến tính sang 

kết nối có chọn lọc, gắn với quản trị rủi ro và chuyển đổi số, trong đó hợp tác-cạnh 

tranh đan xen, phụ thuộc lẫn nhau gia tăng nhưng đòi hỏi năng lực “điều tiết thông 

minh” của mỗi quốc gia. Về bản chất, toàn cầu hóa vẫn là quá trình gia tăng những 

mối liên hệ và ràng buộc giữa các quốc gia trên các phương diện kinh tế, chính trị, 

văn hóa; nó lan tỏa và thẩm thấu vào hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội, tạo cả cơ hội 

lẫn thách thức cho các nước, đặc biệt là các nước đi sau-những chủ thể buộc phải 

nâng cao nhận thức để có đường lối, chiến lược phù hợp với xu thế thời đại, phát 

huy lợi thế so sánh và sức mạnh mềm văn hóa nhằm giữ vững chủ quyền, hội nhập 

bền vững và từng bước vươn lên.  

Trong bối cảnh ấy, không gian số trở thành môi trường vận hành trọng yếu 

của toàn cầu hóa mới. Nghiên cứu trong luận án cho thấy, ngoại giao số-hiểu là việc 
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sử dụng internet và công nghệ thông tin-truyền thông để triển khai mục tiêu đối 

ngoại-và ngoại giao công chúng đang nổi lên như các phương thức thiết yếu để 

truyền tải thông điệp, mở rộng tiếp cận và đo lường tác động theo thời gian thực; 

nhiều quốc gia đã tổ chức đầu mối chuyên trách về ngoại giao số, qua đó tăng năng 

lực can dự vào các địa bàn chiến lược mà cách làm truyền thống khó tiếp cận. Song, 

các bằng chứng đồng thời khẳng định công nghệ chỉ bổ trợ chứ không thay thế được 

tiếp xúc trực tiếp-yếu tố nền tảng của giao tiếp ngoại giao. Vì vậy, xây dựng năng 

lực số cần đi cùng thiết kế thể chế, quy trình và nhân lực phù hợp, đặt trong chu 

trình chính sách để bảo đảm tính bền vững.  

Đồng thời, văn hóa trở thành không gian cạnh tranh biểu tượng ngày càng rõ nét. 

Ở bình diện tư tưởng – đường lối, Đại hội XIII nhấn mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ 

các lĩnh vực văn hóa, coi đó là động lực của phát triển và hội nhập, qua đó định vị ngoại 

giao văn hóa ở trung tâm chiến lược kiến tạo sức mạnh mềm và vị thế quốc gia. Nhận 

thức này nhất quán với bước đột phá về khái niệm sức mạnh mềm của Việt Nam mà 

Tổng Bí thư nêu tại Hội nghị Ngoại giao 29 (22/8/2016): Sức hấp dẫn toát ra trước hết từ 

giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo nền cho việc xây dựng thương hiệu quốc gia 

và tăng sức thu hút ra bên ngoài. Trên nền ấy, Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 

2030 cụ thể hóa mục tiêu-chỉ tiêu-phân công: đến năm 2030, toàn bộ Cơ quan đại diện 

xây dựng “Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”, các địa phương tổ chức 

sự kiện thường niên, vận động, bảo vệ, phát huy di sản, phấn đấu trên 60 di sản/danh 

hiệu và trên 10 danh nhân được quốc tế vinh danh [212]. 

Ở bình diện đa phương, UNESCO tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng để biến 

danh hiệu thành nguồn lực phát triển và uy tín quốc gia: Việt Nam không chỉ vận 

động ghi danh mà còn nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ, phát huy giá trị di sản, đồng 

thời tranh thủ hỗ trợ pháp lý, tri thức và dự án, trong đó có dự án thí điểm chỉ số văn 

hóa gắn với Chương trình Nghị sự 2030 nhằm đo lường hiệu quả phát huy di sản 

theo hướng phát triển bền vững. Cách tiếp cận “từ ghi danh đến phát huy giá trị” 

giúp gắn ngoại giao văn hóa với phát triển ở cấp địa phương và quốc gia, đồng thời 

tạo căn cứ dữ liệu để theo dõi tiến độ tới các mốc chiến lược.  



153 
 

Quan trọng hơn, để giải quyết các hạn chế mà phản biện nêu về khung tiếp 

cận Chính trị học và vai trò Nhà nước, cần đặt xu thế toàn cầu hóa mới vào chu 

trình chính sách một cách nhất quán: từ hoạch định (mục tiêu mềm-cứng, ưu tiên số 

hóa và đa phương), thực thi (điều phối dọc-ngang, đa chủ thể, kết nối kiều bào như 

cầu nối văn hóa), đến giám sát-đánh giá (M&E) bằng bộ chỉ số có khả năng kiểm 

chứng. Các văn bản hiện hành đã thiết lập cơ chế điều phối và đầu mối M&E (trong 

đó Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO làm đầu mối theo Quyết định số 585/QĐ-

BNG 07/4/2022), yêu cầu kế hoạch hằng năm/trung hạn kéo theo mốc thời gian-đầu 

ra dự kiến-thước đo kết quả, và quy định chu kỳ báo cáo-kiểm chứng để đánh giá 

giữa kỳ, cuối kỳ gắn với mốc 2030. Theo đó, bộ chỉ số theo dõi Chiến lược 2030 có 

thể cấu trúc theo đầu vào/hoạt động/đầu ra/kết quả/tác động, “neo” bằng các chỉ tiêu 

định lượng đã nêu về di sản – danh hiệu – danh nhân, Góc/Không gian Việt Nam, 

phạm vi phủ truyền thông đa nền tảng, cùng các chỉ báo sức mạnh mềm – thương 

hiệu quốc gia. Cách vận hành này vừa khắc phục tình trạng “đếm hoạt động”, vừa 

phù hợp yêu cầu đo lường kết quả – tác động mà phản biện đặt ra.  

Tóm lại, toàn cầu hóa mới không phủ định mà tái định hình cách thế giới kết 

nối-mở nhưng có chọn lọc, số hóa và gắn an ninh. Đối với Việt Nam, đây là cửa sổ 

chiến lược để nâng tầm ngoại giao văn hóa từ “tổ chức hoạt động” sang quản trị 

bằng mục tiêu-dữ liệu-tác động, đặt văn hóa ở trung tâm chiến lược quyền lực mềm 

của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, và vận hành theo chu trình chính sách với đo 

lường minh định. 

3.2. Triển khai 4 nội dung chính sách 

3.2.1. Quảng bá di sản và bản sắc 

Trong kiến trúc đối ngoại của Việt Nam, quảng bá di sản và bản sắc văn hóa 

vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện tích lũy sức mạnh mềm và nâng cao vị thế quốc 

gia. Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 quy định đến mốc 2030, 100% 

Cơ quan đại diện xây dựng “Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” 

[12, tr. 201], các địa phương tổ chức sự kiện thường niên, đồng thời vận động, bảo 

vệ và phát huy các di sản – danh hiệu quốc tế, phấn đấu trên 60 di sản/danh hiệu 
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được công nhận và trên 10 danh nhân Việt Nam được vinh danh. Định hướng này 

nhất quán với Nghị quyết 22-NQ/TW và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 

2020 về quảng bá hình ảnh đất nước – con người, vận động UNESCO công nhận di 

sản, tiếp thu tinh hoa nhân loại trong tiến trình hội nhập.  

Về cấu trúc triển khai, nội dung này đang vận hành theo ba tầng liên hoàn: (i) 

ghi danh-tôn vinh-hiện diện biểu tượng; (ii) lan tỏa thông qua sự kiện-mạng lưới Cơ 

quan đại diện-nền tảng số; (iii) phát huy giá trị trong phát triển địa phương, giáo dục 

và thị trường văn hóa. Cấu trúc ba tầng cho phép chuyển giá trị-bản sắc thành sức 

hấp dẫn, quyền lực mềm và nguồn lực phát triển theo một lộ trình khép kín.  

Trục UNESCO: Từ ghi danh đến phát huy giá trị. Việt Nam không chỉ vận 

động ghi danh mà còn bảo vệ, phát huy để biến danh hiệu thành nguồn lực phát 

triển địa phương và uy tín quốc gia; danh mục hành động bao gồm di sản thế giới, di 

sản phi vật thể, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu, di sản tư liệu “Ký 

ức thế giới”, cùng vinh danh danh nhân và đầu tư-trùng tu các công trình văn hóa-lịch 

sử ở nước ngoài. UNESCO hiện hỗ trợ Việt Nam về pháp lý, tri thức, dự án, tiêu biểu 

là dự án thí điểm chỉ số văn hóa gắn Chương trình Nghị sự 2030, tạo nền dữ liệu, 

phương pháp để chuyển từ đếm sự kiện sang đo tác động. Trong giai đoạn 2015-2020 

Việt Nam đã vận động thành công nhiều danh hiệu của UNESCO, nâng tổng số di sản 

tại Việt Nam lên 39 di sản, qua đó đóng góp cho việc bảo vệ các giá trị của nhân loại, 

năm 2020 Việt Nam đã vận động thành công UNESCO công nhận Công viên địa chất 

toàn cầu Đắk Nông là di sản địa chất toàn cầu. 

Hiện diện biểu tượng và “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”. Mục tiêu 

chiến lược đến 2030 là phổ cập thiết chế hiện diện tại mọi Cơ quan đại diện như 

một “điểm chạm” bền vững để trưng bày di sản, ấn phẩm, sản phẩm sáng tạo và nội 

dung số, đồng thời kết nối NVNONN với đối tác văn hóa-học thuật sở tại, tối ưu 

tương tác trực tuyến-trực tiếp theo mô hình lai (hybrid). Song song, Đề án tôn vinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài sau 10 năm đã ghi nhận 35 tượng đài tại 22 

quốc gia, 10 bia/biển đồng và gần 20 tuyến phố, trường học mang tên Người; Đề án 

triển khai tại hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ qua mạng lưới 94 Cơ quan đại diện 
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một điểm tựa biểu tượng giàu sức lan tỏa để nuôi dưỡng thiện cảm và ký ức chung 

về Việt Nam.  

Lan tỏa qua sự kiện và nền tảng số. Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam do 

Bộ Ngoại giao chủ trì đã tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược toàn diện 

(2012–2019), đồng thời triển khai mô hình trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ 2021) 

với gần 3.000 lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại; Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch cũng chủ trì 45 chương trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 

2015–2020.  

Trên bình diện đại chúng, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút gần 400.000 

người/năm, trong khi Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành kênh quảng bá chủ 

lực tới công chúng sở tại.  

Trên không gian số, các kênh chính thức đã hình thành tệp khán giả lớn: Các 

kênh Youtube, Facebook, Instagram, Twitter của Tổng cục Du lịch, Bộ Ngoại 

giao, Đài Truyền hình Việt Nam có số lượng người theo dõi lớn
8
; Ứng dụng VTV 

Go của Đài Truyền hình Việt Nam được sử dụng trên 200 quốc gia và vùng lãnh 

thổ. Đây vừa là hệ phân phối nội dung, vừa là nguồn dữ liệu KPI xuyên biên giới.  

Vai trò Nhà nước và chuẩn hóa đo lường (M&E). Cơ chế tổ chức giao Bộ 

Ngoại giao chủ trì kế hoạch hằng năm/trung hạn, chỉ đạo Cơ quan đại diện phối hợp 

bộ, ngành, địa phương; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì kế hoạch văn hóa 

đối ngoại và gắn kết với Kế hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch ngoại giao văn 

hóa bảo đảm điều phối dọc-ngang và hợp lực hệ thống. Quyết định 585/QĐ-BNG 

(07/4/2022) thiết lập đầu mối M&E tại Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO, kèm 

danh mục nhiệm vụ 2022–2025 với thời hạn, sản phẩm cụ thể, tạo nền trực tiếp cho 

giám sát tiến độ và đối chiếu đầu ra. Trên cơ sở đó, khung M&E cho quảng bá di 

sản và bản sắc được chuẩn hóa theo chuỗi giá trị chính sách: đầu vào-hoạt động-đầu 

ra-kết quả-tác động, gắn kế hoạch/KPI/nguồn dữ liệu-báo cáo định kỳ-điều chỉnh 

chính sách, qua đó chuyển trọng tâm từ “đếm hoạt động” sang đo kết quả – tác 

động.  

                                                           
8
 Facebook.com/VietnamTourismBoard có hơn 900.000 lượt theo dõi; kênh Youtube Vietnam-Timeless 

Charm có hơn 10.000 người theo dõi; Vietnam Diplomacy#Only Together có hơn 32.300 người theo dõi. 
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Để bảo đảm quy trách nhiệm và khả kiểm chứng, bộ chỉ số theo dõi nội dung 

này gồm: (i) số di sản/danh hiệu UNESCO mới theo nhóm loại hình, tỷ lệ hồ sơ 

đạt/đệ trình; (ii) số danh nhân được vinh danh, số công trình/không gian tôn vinh 

được xây dựng-trùng tu-vận hành hiệu quả; (iii) số “Góc Việt Nam/Không gian Việt 

Nam-Hồ Chí Minh” hình thành và mức độ khai thác (sự kiện, lượt khách, hoạt động 

giáo dục – số hóa); (iv) quy mô Tuần/Ngày Việt Nam, lượng người tham dự trực 

tiếp – trực tuyến, độ phủ truyền thông ở địa bàn trọng điểm; (v) chỉ dấu phát huy giá 

trị di sản như tăng trưởng du lịch gắn di sản, sáng kiến giáo dục-sáng tạo, hợp tác 

khoa học và nguồn lực UNESCO/đối tác huy động. Chu kỳ báo cáo-thẩm định bám 

theo Quyết định 2013/QĐ-TTg và Quyết định 585/QĐ-BNG: xây dựng kế hoạch 

kèm KPI và nguồn dữ liệu; báo cáo định kỳ theo một bộ chỉ số thống nhất; tổng hợp 

so sánh tiến độ với mốc 2030; đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ và kiến nghị điều chỉnh.  

Có thể nhin nhận vấn đề quảng bá di sản và bản sắc được các cơ quan chức 

năng đặc biệt quan tâm với đa dạng hình thức như Chương trình Tuần/Ngày Việt 

Nam ở nước ngoài, các danh hiệu di sản, hoạt động của các cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài, hoạt động của các cơ quan truyền thông nhằm góp phần tích 

cực vào giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên 

trường quốc tế, góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao Việt 

Nam trong hội nhập quốc tế.  

Kết luận, nội dung quảng bá di sản và bản sắc đã có nền tảng thể chế-công 

cụ-dữ liệu để vận hành theo chu trình chính sách, bám mục tiêu định lượng 2030 và 

khung M&E chuẩn hóa. Việc kết nối trục UNESCO với hiện diện biểu tượng, sự 

kiện đại chúng và phân phối số giúp tạo lan tỏa nhiều tầng, đồng thời đáp ứng trực 

tiếp yêu cầu làm rõ vai trò Nhà nước, thống nhất tiêu chí đánh giá và đo lường kết 

quả tác động. 

3.2.2. Hợp tác văn hóa quốc tế 

Trong cấu trúc ngoại giao toàn diện, hiện đại, hợp tác văn hóa quốc tế là trục 

hành động đưa ngoại giao văn hóa của Việt Nam vượt khỏi khuôn “giới thiệu – 

quảng bá” sang kết nối thể chế-kiến tạo chuẩn mực-đồng sáng tạo giá trị, qua đó 
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làm sâu sắc lòng tin và mở rộng không gian hợp tác với quốc gia, tổ chức khu vực 

và quốc tế. Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 đặt yêu cầu đưa quan hệ 

đi vào chiều sâu, ổn định, tổ chức các hoạt động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; 

Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam) tại các đối tác chiến lược/toàn diện/láng giềng hữu 

nghị, đồng thời chủ động hội nhập tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, phát 

huy vai trò trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC).  

Khung thể chế-điều phối. Về tổ chức thực thi, Quyết định 2013/QĐ-TTg 

(30/11/2021) giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp bộ, ngành, địa phương và các Cơ 

quan đại diện xây dựng kế hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm/trung hạn, phù hợp 

mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội. Để “kéo” chiến lược vào 

vận hành, Quyết định 585/QĐ-BNG (07/4/2022) xác định Vụ Ngoại giao Văn hóa 

& UNESCO là đầu mối, thường trực Ban Chỉ đạo công tác ngoại giao văn hóa, 

đồng thời công khai danh mục nhiệm vụ 2022–2025 gắn thời hạn – sản phẩm cho 

từng đơn vị, tạo nền cho giám sát tiến độ và đối chiếu đầu ra. Cùng lúc, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng kế hoạch văn hóa đối ngoại hằng năm, 

bảo đảm gắn kết với Kế hoạch thông tin đối ngoại và Kế hoạch ngoại giao văn hóa, 

chỉ đạo hệ thống Trung tâm/Nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, làm “cầu nối” 

giữa hoạch định chính sách văn hóa và hoạch định chính sách đối ngoại [20].  

Phương thức hợp tác song phương-đa chủ thể. Ở tầng song phương, Việt 

Nam lồng ghép nội dung văn hóa trong cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn 

chính trị, chương trình phát triển quan hệ, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức 

Tuần/Ngày Việt Nam gắn mốc quan hệ, ngày lễ quốc gia, chuyến thăm cấp cao để 

gia cố hữu nghị-tin cậy và mở không gian hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giáo 

dục. Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức tại 14 đối tác 

chiến lược/chiến lược toàn diện (2012–2019), trong khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch chủ trì 45 chương trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam (2015–2020); mô hình 

trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ 2021) cho thấy khả năng mở rộng tiếp cận nhờ nền 

tảng số. Mạng lưới 94 Cơ quan đại diện là trụ cột triển khai tại sở tại, phối hợp 

chính quyền, học giả, doanh nhân, truyền thông và cộng đồng để tổ chức lễ hội, 
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triển lãm, biểu diễn, tọa đàm, xuất bản…, qua đó quảng bá hiệu quả đường lối, 

chính sách và bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31/5/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ) nhấn mạnh: “Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về hội nhập, 

hợp tác quốc tế về văn hóa trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, trong đó chú trọng phát huy vai trò trung tâm 

văn hóa Việt Nam tại nước ngoài” [214]. 

Trục đa phương-kiến tạo chuẩn mực và đồng sáng tạo giá trị. Ở bình diện đa 

phương, UNESCO là điểm tựa trung tâm của hợp tác văn hóa: Trong giai đoạn 2010 

– 2015 Việt Nam và UNESCO đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực 

chuyên môn, theo đó UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, thông tin và truyền thông, ủy 

ban quốc gia. Giai đoạn 2016 – 2020 Việt Nam và UNESCO ký kết biên bản hợp tác 

trên các lĩnh vực chuyên môn, UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực 

giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, thông tin - truyền 

thông. Cụ thể, “Thúc đẩy văn hóa hòa bình làm động lực chính của sự phát triển bền 

vững…; đẩy mạnh thông tin về Việt Nam và thế giới” [193], và “Việt Nam và 

UNESCO đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 về các lĩnh vực văn hóa, 

giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và truyền thông” [21, tr. 51]. Bên cạnh 

đó, Việt Nam đảm nhiệm vị trí tại cơ quan chuyên môn của UNESCO như Phó Chủ 

tịch Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) 

nhiệm kỳ 2014- 2018, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới 2012 -2015, 

thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013 – 2017 [12; tr. 125]. Thành quả là 

“Nghệ thuật Xòe Thái được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại (12/2021); UNESCO thông qua Nghị quyết cùng kỷ niệm 250 năm ngày sinh 

và 200 năm ngày mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh 

nhân Nguyễn Đình Chiểu” [21, tr. 64] và trong năm 2021 Việt Nam đã trúng cử vào 

Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025. Bên cạnh đó, Việt Nam còn 
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tham gia quá trình sửa đổi Hiến chương và quy chế hoạt động của tổ chức UNESCO 

(Tham gia xây dựng quy chế hoạt động mới của UNESCO thể hiện qua các đóng góp 

thực chất về sửa dổi Hiến chương, cải cách chung về công tac tổ chức hành chính, 

Chương trình Công viên địa chất toàn cầu...)  

Bộ Ngoại giao thường xuyên hỗ trợ các địa phương trong công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị các loại hình danh hiệu của UNESCO, đồng thời khai thác hiệu 

quả nguồn lực từ UNESCO và một số quốc gia thông qua việc triển khai một số 

dự án do UNESCO tài trợ để bảo tồn, phát huy các di sản ở Việt Nam. Hiện nay, 

UNESCO đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, hỗ trợ Việt 

Nam tham gia mạng lưới tri thức, đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hiện nay UNESCO 

đang hỗ trợ Việt Nam triển khai hai dự án: (i). Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giáo 

dục Việt Nam, (ii). Dự án thí điểm về chỉ số văn hóa nhằm triển khai Chương 

trình nghị sự đến năm 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Những 

bước đi vừa khẳng định vị thế biểu tượng, vừa mở rộng hợp tác chuyên môn dự án. 

Trong khuôn khổ ASEAN/ASCC, Việt Nam tiên phong với chuỗi Hội nghị Bộ 

trưởng Văn hóa ASEAN và hoạt động cộng đồng, góp phần kiến tạo bản sắc chung 

và lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong khu vực.  

Kết quả nổi bật-mở rộng ảnh hưởng mềm. Trên thực địa, các Tuần/Ngày 

Việt Nam và Lễ hội Việt Nam tạo độ phủ công chúng lớn: Lễ hội Việt Nam tại Nhật 

Bản thu hút gần 400.000 người tham dự thường niên; Lễ hội Việt Nam tại Hàn 

Quốc là kênh quảng bá chủ lực tới công chúng sở tại. Ở kênh chính thức, việc đưa 

nội dung văn hóa vào đề án chính trị phục vụ các chuyến thăm, hội đàm cấp cao 

giúp đan cài văn hóa – chính trị – kinh tế một cách nhịp nhàng, nâng hiệu quả hợp 

tác tổng thể. Đồng thời, Cơ quan đại diện và các chủ thể tại sở tại đồng kiến tạo 

hoạt động sáng tạo, qua đó làm sâu sắc quan hệ với đối tác chiến lược/toàn diện.  

Những hạn chế đặt ra và yêu cầu hoàn thiện. Nguy cơ chồng chéo, trùng lặp 

giữa Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg) 

do Bộ Ngoại giao chủ trì và Chiến lược văn hóa đối ngoại (Quyết định 

210/QĐ-TTg) do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng Chỉ thị 25/CT-TTg 



160 
 

(2021) nếu không điều phối tốt sẽ làm phân tán nguồn lực và khó quy trách nhiệm. 

Để khắc phục triệt để, cần điều phối theo chu trình chính sách với đầu mối M&E 

thống nhất (đã được QĐ 585/QĐ-BNG thiết lập tại Vụ Ngoại giao Văn hóa & 

UNESCO), yêu cầu mỗi kế hoạch hợp tác phải gắn KPI-nguồn dữ liệu-đơn vị báo 

cáo-thời hạn sản phẩm để đo kết quả-tác động, thay cho cách “đếm hoạt động”.  

Khung đo lường và quy trách nhiệm. Trên cơ sở tài liệu hiện hành, bộ chỉ số 

cho hợp tác văn hóa quốc tế có thể định dạng theo đầu vào/hoạt động/đầu ra/kết 

quả/tác động và “neo” vào hệ thống báo cáo liên thông giữa Bộ Ngoại giao-Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch-Cơ quan đại diện. Thành phần KPI gồm: (i) số thỏa 

thuận/điều ước hợp tác văn hóa ký mới/gia hạn và mức độ thực thi; (ii) số chương 

trình quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam) theo địa 

bàn ưu tiên, kèm lượt tham dự trực tiếp – trực tuyến và độ phủ truyền thông; (iii) 

mức đồng sản xuất (triển lãm, biểu diễn, xuất bản, phim), sáng kiến chung tại 

UNESCO/ASEAN; (iv) số dự án UNESCO hỗ trợ (ví dụ dự án chỉ số văn hóa gắn 

Chương trình nghị sự 2030); (v) vai trò, đề xuất, đóng góp của Cơ quan đại diện và 

mạng lưới NVNONN trong từng hồ sơ/sự kiện.  

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của các định chế, 

diễn đàn đa phương, các tổ chức khu vực, liên khu vực, quốc tế như: ASEM, 

ASEAN, Cộng đồng Pháp Ngữ v.v. Tại các tổ chức trên Việt Nam tham gia tích 

cực, chủ động, có trách nhiệm từ ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại 

giao văn hóa. Thông qua quá trình đó, Việt Nam có cơ hội và điều kiện để trau dồi 

tinh hoa văn hóa của các nước để làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời 

quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra với công chúng thế giới.  

Đối với tổ chức ASEAN, bên cạnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế, 

Cộng đồng an ninh chính trị, Việt Nam tích cực, chủ động tham gia Cộng đồng 

Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Thông qua các sáng kiến, đề xuất để góp phần 

thúc đẩy quảng bá hình ảnh và nâng cao nhận thức của người dân để hướng đến 

xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Bên cạnh đó, Việt Nam còn tăng 

cường trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân.v.v, góp phần xây dựng một bản sắc 
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chung của ASEAN. Tiêu biểu những hoạt động trên gồm có: Việt Nam đã phát 

huy được vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN nhiệm kỳ 2014-

2016 với việc đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về văn hóa nghệ thuật 

lần thứ 6 tại thành phố Huế (tháng 4/2014), tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 

ASEAN tại Hà Nội (tháng 11/2014), tổ chức thành công Hội thảo Xây dựng Cộng 

đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN hướng đến bản sắc chung và bài học kinh nghiệm 

của Liên minh châu Âu (tháng 8/2015) v.v. Thông qua những hoạt động trên, Việt 

Nam đã thể hiện được vai trò tiên phong trong xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã 

hội ASEAN. 

Tổng kết, hợp tác văn hóa quốc tế của Việt Nam đang được thể chế hóa và 

điều phối liên ngành một cách ngày càng chuyên nghiệp, dựa trên điểm tựa đa 

phương (UNESCO, ASEAN) và các cơ chế song phương gắn các mốc quan hệ, 

trong đó Cơ quan đại diện giữ vai trò “nhạc trưởng tại sở tại”, còn mạng lưới 

NVNONN là “cánh tay nối dài” của quyền lực mềm. Khi đồng bộ hóa M&E và 

thống nhất tiêu chí đánh giá, nội dung này không chỉ khắc phục các hạn chế mà còn 

biến văn hóa thành nguồn lực chiến lược đưa quan hệ với đối tác đi vào chiều sâu 

và bền vững trong giai đoạn mới.  

3.2.3. Hoạt động cộng đồng kiều bào 

Trong cấu trúc ngoại giao toàn diện, hiện đại, cộng đồng người Việt Nam ở 

nước ngoài (NVNONN) vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể đồng kiến tạo 

của chính sách ngoại giao văn hóa. Trên nền tảng tư tưởng–chính trị đã được định 

hình, Đảng và Nhà nước xác định rõ yêu cầu động viên, tạo điều kiện để NVNONN 

hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc – tiếng Việt, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 

đất nước đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm giàu bản sắc dân tộc (Nghị 

quyết 23-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW). Các định hướng mới tiếp tục nhấn mạnh đa 

dạng hóa hoạt động hỗ trợ, đổi mới thông tin đối ngoại và triển khai chương trình 

dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp từng địa bàn (Kết luận 12-KL/TW; Nghị quyết 

169/NQ-CP), qua đó đặt NVNONN vào trung tâm của công tác văn hóa đối ngoại 

với hai vai: cầu nối lan tỏa giá trị Việt Nam và kênh phản hồi chính sách từ sở tại.  



162 
 

Ở tầng thực thi, mạng lưới 94 Cơ quan đại diện là trụ cột kết nối cộng đồng, 

phối hợp chính quyền, học giả, doanh nhân, truyền thông và hội đoàn kiều bào để tổ 

chức lễ hội, triển lãm, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật, xuất bản, chiếu phim…, qua 

đó quảng bá hiệu quả đường lối, chính sách và bản sắc Việt Nam, đồng thời làm sâu 

sắc quan hệ với đối tác chiến lược/toàn diện. Cùng hướng đó, hệ thống Cơ quan đại 

diện chủ động đồng hành với kiều bào như một chủ thể thực thi trong nhiều hình 

thức sáng tạo, hấp dẫn tại sở tại.  

Một điểm nhấn mang tính hiện diện biểu tượng là Đề án tôn vinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ở nước ngoài: sau 10 năm, đã có 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 

bia/biển đồng, gần 20 tuyến phố, trường học mang tên Người; riêng Italia có 21 con 

đường và Pháp có 7 đường mang tên Bác, cùng đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô một 

số nước, điểm hội tụ cộng đồng bền vững nuôi dưỡng thiện cảm và ký ức chung về 

Việt Nam. Song song, mục tiêu đến năm 2030 là 100% Cơ quan đại diện hình thành 

“Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” để trưng bày di sản, ấn phẩm, 

tư liệu số, sản phẩm sáng tạo và tổ chức giáo dục-đối thoại-giao lưu, tạo điểm chạm 

thường trực cho NVNONN và công chúng sở tại.  

Ở bình diện lan tỏa đại chúng, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút gần 

400.000 người mỗi năm; Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc là kênh quảng bá chủ lực 

tới công chúng sở tại-tạo độ phủ công chúng mà cộng đồng kiều bào tham gia vừa 

là khán giả hạt nhân, vừa là đồng tổ chức. Cùng với đó, Chương trình Tuần/Ngày 

Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì đã triển khai tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược 

toàn diện và thử nghiệm mô hình trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ, 2021) với 

khoảng 3.000 lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, minh chứng cho khả 

năng mở rộng tiếp cận nhờ nền tảng số khi kết hợp tốt với mạng lưới NVNONN.  

Truyền thông kiều bào được huy động như một “lực lượng truyền thông 

mềm”: 34 lượt phóng viên từ Mỹ, Séc, Ba Lan, Nga, Pháp, Đức… được mời về 

nước dự–đưa tin các sự kiện lớn, góp phần nâng cao thương hiệu quốc gia và mở 

đường hợp tác, đầu tư, tạo mắt xích truyền thông–cộng đồng–thị trường giúp thông 

điệp văn hóa đối ngoại thấm sâu và bền vững. Đồng thời, các hoạt động do Nhà 
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nước và cộng đồng tổ chức giúp kiều bào hiểu rõ thành tựu Đổi mới, tự phản biện 

thông tin sai lệch, qua đó củng cố lòng tin và gắn kết cộng đồng với Tổ quốc.  

Để khắc phục triệt để các hạn chế về khung tiếp cận Chính trị học, vai trò 

Nhà nước và đo lường, hợp phần kiều bào được đặt trọn vẹn trong chu trình chính 

sách. Ở khâu hoạch định, nhiệm vụ NVNONN được lồng ghép trực tiếp vào kế 

hoạch ngoại giao văn hóa hằng năm/trung hạn của Bộ Ngoại giao và kế hoạch văn 

hóa đối ngoại của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bảo đảm điều phối dọc–ngang 

và quy trách nhiệm rõ ràng. Ở khâu thực thi, bốn tuyến hành động được cấu trúc 

thành mô hình liên hoàn: (i) củng cố bản sắc–tiếng Việt (mở rộng lớp/điểm dạy, học 

liệu số, “Ngày tôn vinh tiếng Việt”); (ii) lan tỏa biểu tượng–di sản (Không gian Việt 

Nam-Hồ Chí Minh; trùng tu di tích; vinh danh danh nhân); (iii) truyền thông kiều 

bào-đối tác sở tại (báo chí kiều bào, sự kiện trọng điểm, phân phối số); (iv) liên 

thông chính sách–pháp lý (Nghị quyết 23-NQ/TW, 36-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW; 

Kết luận 12-KL/TW; Nghị quyết 169/NQ-CP).  

Ở khâu giám sát–đánh giá (M&E), đầu mối thống nhất và ma trận đối sánh 

đã được xác lập: Huy động chủ thể xã hội, kiều bào, xã hội hóa gắn với KPI và 

nguồn dữ liệu cụ thể, chuyển trọng tâm từ “đếm hoạt động” sang đo kết quả–tác 

động. Bộ chỉ số khuyến nghị gồm: số “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” 

hình thành và tần suất sử dụng; số lớp/điểm dạy tiếng Việt, học viên, giáo viên, học 

liệu số; số phóng viên kiều bào tham gia và sản phẩm truyền thông tạo ra; số sự 

kiện do NVNONN chủ trì/đồng chủ trì; nguồn lực xã hội hóa huy động; cùng chỉ 

báo thiện cảm/nhận biết về Việt Nam ở địa bàn mục tiêu. Những chỉ dấu kiểm 

chứng này xuất phát từ mục tiêu-dữ kiện đã văn bản hóa, cho phép giám sát tiến độ 

và điều chỉnh chính sách theo chu kỳ đến mốc 2030.  

Tổng thể, hoạt động cộng đồng kiều bào đang chuyển từ “tham gia theo sự 

kiện” sang đồng kiến tạo giá trị trong toàn bộ chu trình chính sách ngoại giao văn 

hóa: vừa bảo tồn bản sắc và xây nền tảng tinh thần của cộng đồng, vừa gia tăng hiện 

diện biểu tượng, mở rộng ảnh hưởng mềm, và bổ trợ mục tiêu phát triển của đất 

nước trong bối cảnh hội nhập mới.  
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3.2.4. Truyền thông số và thương hiệu quốc gia 

Trong kỷ nguyên số, truyền thông số không chỉ là kênh bổ trợ mà trở thành 

môi trường vận hành của ngoại giao văn hóa, nơi thông điệp được thiết kế theo ngữ 

cảnh, phân phối theo hành vi và đo lường theo dữ liệu; vì vậy, năng lực truyền 

thông số quyết định khả năng chuyển hóa di sản – biểu tượng – sản phẩm sáng tạo 

thành sức mạnh mềm đo được, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam. 

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 nêu quan 

điểm: “Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; 

nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường 

quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của 

cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 

nước” [211]. Chuẩn mực thể chế cho trục này được định hình nhất quán trong chuỗi 

văn bản của Đảng và Nhà nước: Quyết định số 208/QĐ-TTg (14/02/2011) lần đầu 

phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa; Quyết định số 210/QĐ-TTg (08/02/2015) 

về Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 

1755/QĐ-TTg (08/9/2016) về phát triển công nghiệp văn hóa; Quyết định số 

1909/QĐ-TTg (12/11/2021) về Chiến lược phát triển văn hóa 2030; Nghị quyết 22-

NQ/TW ngày 10/03/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 59-

NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; 

Quyết định số 2013/QĐ-TTg (30/11/2021) về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 

năm 2030 xác định ngoại giao văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, triển 

khai đồng bộ trên ba trụ cột đối ngoại, hướng đến mục tiêu gia tăng sức mạnh mềm 

và vị thế quốc gia. Khung chính trị–pháp lý đó được đặt trong định hướng đa 

phương của Chỉ thị 25-CT/TW (2018): chủ động đề xuất, tham gia định hình, nâng 

cao vai trò trên các diễn đàn như UNESCO, từ đó tích tụ ảnh hưởng và chuyển hóa 

thành lợi ích cụ thể đến năm 2030.  

Trên nền thể chế, Việt Nam từng bước kiến tạo hệ sinh thái hiện diện số-hữu 

hình-biểu tượng gắn với cộng đồng và đối tác sở tại. Một điểm nhấn có sức ngân 

vang dài hạn là Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài: sau mười năm 
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triển khai thông qua mạng lưới 94 Cơ quan đại diện, đã ghi nhận 35 tượng đài tại 22 

quốc gia, 10 bia/biển đồng và gần 20 tuyến phố, đại lộ, trường học mang tên Người; 

riêng Italia có 21 con đường, Pháp có 7 đường, cùng nhiều đại lộ Hồ Chí Minh ở 

thủ đô một số nước châu Mỹ và châu Phi. Đây vừa là “điểm hội tụ cộng đồng” nuôi 

dưỡng ký ức chung, vừa là nút neo nhận diện để kết nối các chiến dịch truyền thông 

số theo địa bàn. Song hành với đó, mục tiêu đến năm 2030 “100% Cơ quan đại diện 

có Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” được thiết kế như hub đa 

phương tiện: trưng bày vật thể, kho tư liệu số, màn hình tương tác, tour VR/AR, mã 

QR liên thông tới cổng dữ liệu và hệ kênh chính thức, tạo “điểm chạm số” thống 

nhất của thương hiệu Việt Nam tại mọi địa bàn.  

Hiệu quả truyền thông không chỉ đến từ biểu tượng cố định mà còn từ sự 

kiện lớn được số hóa kịch bản và chuẩn hóa đo lường. Các Tuần/Ngày Việt Nam đã 

tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược toàn diện, đồng thời thử nghiệm mô 

hình trực tuyến đa điểm cầu: sự kiện tại Thụy Sĩ năm 2021 đạt khoảng 3.000 lượt 

xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, cho thấy lợi thế mở rộng tiếp cận nhờ nền 

tảng số khi kết hợp tốt với mạng lưới NVNONN. Ở kênh đại chúng, Lễ hội Việt 

Nam tại Nhật Bản thu hút gần 400.000 người mỗi năm; Lễ hội Việt Nam tại Hàn 

Quốc là kênh quảng bá chủ lực với công chúng sở tại; tại Pháp, Ngày Ẩm thực Việt 

Nam 2019 đón khoảng 500 khách, kết nối chính quyền địa phương – doanh nghiệp 

– cộng đồng người Việt. Cách làm đó được tăng cường bởi “lực lượng truyền thông 

mềm” là 34 lượt phóng viên kiều bào từ Mỹ, Séc, Ba Lan, Nga, Pháp, Đức… về 

nước dự và đưa tin các sự kiện lớn, tạo mắt xích truyền thông – cộng đồng – thị 

trường, góp phần củng cố nhận biết và thiện cảm dành cho Việt Nam.  

Để truyền thông số thực sự trở thành động cơ khuếch đại và hệ điều hành đo 

lường của chính sách, luận án đề xuất khung hành động “4T”. Thể chế: ban hành 

quy chuẩn nội dung số (chuẩn siêu dữ liệu, đa ngữ, truy cập mở có kiểm soát), thiết 

lập liên thông dữ liệu giữa Bộ Ngoại giao-Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch-địa 

phương-Cơ quan đại diện, và lồng ghép chỉ tiêu số hóa vào kế hoạch năm/trung hạn. 

Thiết chế: xây dựng cổng tài nguyên số quốc gia về văn hóa, chuẩn hóa Không gian 

Việt Nam-Hồ Chí Minh tại các Cơ quan đại diện thành trung tâm văn hóa số, thí 
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điểm Trung tâm sản xuất nội dung số đối ngoại. Tài năng: chương trình bồi dưỡng 

kỹ năng số (VR/AR, AI, tối ưu nền tảng, quản trị đa ngữ), kết nối mạng lưới nhà 

sáng tạo nội dung kiều bào, đặt hàng dự án số hóa di sản cho trường/viện/doanh 

nghiệp sáng tạo. Thước đo: vận hành bộ KPI số gồm chỉ dấu tiếp cận (reach, thời 

lượng xem), tương tác, tốc độ tăng trưởng nội dung số hóa di sản (hiện vật/địa danh, 

tour VR/AR), số ngôn ngữ, tỷ lệ chương trình lai (hybrid), chuyển đổi sang du lịch-

giáo dục-đầu tư, cùng chỉ dấu thiện cảm/nhận biết thương hiệu quốc gia (calibrated) 

với trường hợp Thụy Sĩ 2021 và bộ chỉ số văn hóa gắn Chương trình Nghị sự 2030 

của UNESCO. Khung “4T” đồng thời đáp ứng các thách thức nổi lên: Hạ tầng-dữ 

liệu còn mỏng, kỹ năng số chưa đồng đều, yêu cầu an ninh số và bản quyền trong 

bối cảnh cạnh tranh biểu tượng ngày càng dựa trên ưu thế công nghệ.  

Ở bình diện chuẩn mực và dữ liệu, hợp tác với UNESCO-tiêu biểu dự án thí 

điểm chỉ số văn hóa gắn Agenda 2030, tạo nền tảng phương pháp để chuyển từ 

“đếm hoạt động” sang đo tác động, giúp lồng ghép đánh giá văn hóa-phát triển vào 

hiệu quả ngoại giao văn hóa trên không gian số. Nội dung đã tổng hợp danh mục di 

sản/danh hiệu UNESCO đến hết 7/2022, qua đó theo dõi tiến độ tới mốc 60 di sản 

vào năm 2030) nhằm đối chiếu cường độ phối hợp ngang cấp với mức lan tỏa hình 

ảnh Việt Nam trên truyền thông quốc tế – một hướng tiếp cận trực tiếp trả lời yêu 

cầu của phản biện về đo lường dưới lăng kính Chính trị học và chu trình chính sách.  

Từ những căn cứ trên, có thể khẳng định: Khi được neo trên thể chế liên 

thông, thiết chế hiện diện chuẩn hóa, năng lực số của đội ngũ và bộ chỉ số M&E khả 

kiểm chứng, truyền thông số sẽ giúp kể câu chuyện Việt Nam một cách cảm xúc 

nhưng có kiểm chứng, lan tỏa rộng nhưng bền vững, và quan trọng nhất là quy đổi 

được thành chỉ số thương hiệu quốc gia, đóng góp thiết thực vào sức mạnh mềm và 

vị thế của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng diễn ra trước 

hết và chủ yếu trên không gian số.  

3.3. Thành tựu 

3.3.1. Chỉ tiêu đạt được 

Trong giai đoạn 2011–2025, chính sách ngoại giao văn hóa đã đạt được một 

tập hợp chỉ tiêu định lượng quan trọng trên bốn hợp phần trụ cột, thể hiện ở quy mô 
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hoạt động, độ bao phủ địa bàn, kết quả ghi danh/ghi nhận quốc tế, mức độ hiện diện 

biểu tượng-sự kiện-truyền thông số, và sự tham gia của cộng đồng NVNONN.  

Về di sản, danh hiệu và vinh danh danh nhân, Việt Nam nâng tổng số di sản 

được UNESCO ghi danh lên 39, trong đó Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông 

được ghi danh năm 2020. Đồng thời, nhiều danh hiệu thành phố được xác lập: Hà 

Nội – Thành phố Vì hòa bình (1999), Hà Nội – Thành phố Sáng tạo (2019), Sa Đéc 

– Thành phố học tập toàn cầu (2019), Vinh – Thành phố học tập toàn cầu (2019)…; 

bên cạnh đó, UNESCO vinh danh 6 danh nhân Việt Nam ở các mốc lịch sử trọng 

yếu (Nguyễn Trãi, 1980; Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1987; Nguyễn Du, 2015; Chu Văn 

An, 2019; Hồ Xuân Hương, 2021; Nguyễn Đình Chiểu, 2021). Các kết quả này tạo 

“điểm tựa cứng” để chuyển hóa thành chỉ số thương hiệu quốc gia, đồng thời làm cơ 

sở thiết kế bộ KPI đánh giá phát huy di sản trong phát triển bền vững. 

Về hiện diện biểu tượng và thiết chế ở nước ngoài, Đề án tôn vinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn sâu rộng: 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng, 

gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường học mang tên Người; Đề án được triển khai tại hơn 

100 quốc gia và vùng lãnh thổ, thông qua mạng lưới 94 Cơ quan đại diện. Riêng 

Italia có 21 con đường, Pháp có 7 đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, những 

“nút neo ký ức chung” có khả năng quy tụ cộng đồng và tăng cường thiện cảm của 

công chúng sở tại. Những kết quả hiện hữu này là bệ đỡ trực tiếp để thực hiện mục 

tiêu đến 2030: 100% Cơ quan đại diện có “Góc/Không gian Việt Nam – Hồ Chí 

Minh” như một điểm chạm trưng bày di sản, ấn phẩm và nội dung số. 

Về chương trình/sự kiện quy mô lớn và truyền thông số, Chương trình 

Tuần/Ngày Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì đã tổ chức tại 14 đối tác chiến 

lược/chiến lược toàn diện, đồng thời thử nghiệm mô hình trực tuyến đa điểm cầu tại 

Thụy Sĩ (2021) với gần 3.000 lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, cho 

thấy năng lực mở rộng tiếp cận nhờ nền tảng số. Ở kênh đại chúng, Lễ hội Việt 

Nam tại Nhật Bản đã trở thành thương hiệu đối ngoại với gần 400.000 lượt 

người/năm; tại Pháp, Ngày Ẩm thực Việt Nam 2019 thu hút khoảng 500 khách, 

chứng minh khả năng kết nối chính quyền-doanh nghiệp-cộng đồng. Bên cạnh đó, 
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Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì 45 chương trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt 

Nam giai đoạn 2015–2020, bổ sung độ phủ đều đặn cho mạng lưới sự kiện. Các 

kênh số chính thức cũng hình thành tệp khán giả lớn vừa là hệ phân phối nội dung, 

vừa là nguồn KPI xuyên biên giới để theo dõi mức độ nhận biết và thiện cảm. 

Về huy động cộng đồng NVNONN và truyền thông kiều bào, một “lực lượng 

truyền thông mềm” đã được hình thành: 34 lượt phóng viên kiều bào từ Mỹ, Séc, Ba 

Lan, Nga, Pháp, Đức… được mời về nước dự và đưa tin các sự kiện lớn, mở rộng 

mắt xích truyền thông-cộng đồng-thị trường, qua đó góp phần nâng cao thương hiệu 

quốc gia và hiệu quả chuyển đổi sang các lĩnh vực du lịch, giáo dục, đầu tư. Thành 

tố này đồng thời củng cố tự phản biện thông tin sai lệch trong cộng đồng, gia tăng 

gắn kết với Tổ quốc. 

Về điều phối, giám sát và bảo đảm chất lượng, ngoài việc kế hoạch hóa 

Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam theo lịch đối ngoại cấp cao, “Bộ Ngoại giao đã 

tiến hành 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa phương và 55 cuộc thanh tra tại cơ 

quan đại diện trong giai đoạn 2011–2020” [12; tr. 107], trong đó có nội dung thực 

hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa-một chỉ dấu quan trọng cho cơ chế quy trách 

nhiệm và nâng chuẩn M&E. 

Tổng hợp các chỉ tiêu đã đạt được cho thấy: (i) độ sâu thể chế-chương trình 

được bảo đảm bởi chuỗi văn kiện chiến lược và kế hoạch hóa hằng năm; (ii) độ rộng 

hiện diện – sự kiện – nền tảng số đã hình thành “mạng lưới điểm chạm” khá đồng 

đều trên các địa bàn ưu tiên; (iii) độ dày dữ liệu bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyển 

từ đếm hoạt động sang đo tác động; và (iv) độ mở xã hội được thể hiện bằng việc 

huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào cùng doanh nghiệp-đối tác sở tại. Những chỉ 

tiêu này đồng thời neo vào các mục tiêu định lượng đến 2030, tạo nền tảng để theo 

dõi tiến độ thường niên và đánh giá cuối kỳ, hướng chính sách vào chiều sâu, ổn 

định và hiệu quả. 

3.3.2. Tác động đối ngoại và trong nước 

Đặt trong cấu trúc “ngoại giao toàn diện, hiện đại” và định hướng đa phương 

của Chỉ thị 25-CT/TW (2018), chính sách ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011–2025 
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đã chuyển trọng tâm từ mở rộng hoạt động sang quản trị bằng mục tiêu và đo lường 

tác động, coi văn hóa vừa là nguồn lực mềm để định vị Việt Nam trên trường quốc 

tế, vừa là động lực nội sinh để bồi dưỡng bản sắc, gắn kết xã hội và kích thích phát 

triển sáng tạo. Cú chuyển này được thể chế hóa bằng Chiến lược Ngoại giao văn 

hóa đến năm 2030,  phối hợp nhịp nhàng với Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 

2030, tạo thành cơ chế liên thông giữa mục tiêu đối ngoại và mục tiêu phát triển văn 

hóa trong nước.  

Tác động đối ngoại trước hết thể hiện ở lực đòn bẩy đa phương. Việt Nam 

không chỉ vận động ghi danh mà còn bảo vệ, phát huy để biến danh hiệu UNESCO 

thành nguồn lực phát triển địa phương và uy tín quốc gia; UNESCO đồng thời hỗ 

trợ Việt Nam chuẩn hóa pháp lý-tri thức-dự án, tiêu biểu là dự án thí điểm chỉ số 

văn hóa gắn Chương trình Nghị sự 2030 giúp chuyển từ “đếm sự kiện” sang đo tác 

động. Tổng số di sản được ghi danh đạt 39, trong đó Công viên địa chất toàn cầu 

Đắk Nông (2020) là một cột mốc, tạo đà phấn đấu mốc 60 di sản vào năm 2030; 

song song, 6 danh nhân Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, cùng các danh hiệu 

đô thị như Hà Nội-Thành phố Sáng tạo (2019), Sa Đéc/Vinh-Thành phố học tập 

toàn cầu (2019), góp phần củng cố vị thế biểu tượng, gia tăng nhận biết tích cực về 

Việt Nam.  

Trên bình diện khu vực, Việt Nam đề xuất và dẫn dắt sáng kiến văn hóa 

trong ASEAN, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, tổ chức các sự kiện cấp bộ trưởng và 

ngày hội cộng đồng, qua đó vừa bồi đắp bản sắc chung, vừa khẳng định vai trò kiến 

tạo chuẩn mực của Việt Nam trong Trụ cột Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC). 

Những hoạt động này song hành với tầm nhìn 2030 của Chiến lược Ngoại giao văn 

hóa, đặt văn hóa vào trung tâm của ngoại giao đa tuyến (Đảng-Nhà nước-nhân dân).  

Ở tầng song phương và giao lưu nhân dân, Chương trình Tuần/Ngày Việt 

Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì đã trở thành công cụ điều phối cấp 

quốc gia, tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược toàn diện, và mở rộng mô 

hình trực tuyến đa điểm cầu, điển hình Thụy Sĩ 2021 với gần 3.000 lượt xem trực 

tiếp, gần 30.000 lượt xem lại. Các lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Việt Nam tại Nhật 



170 
 

Bản (gần 400.000 người/năm) hay Ngày Ẩm thực Việt Nam 2019 tại Pháp (gần 500 

khách) tạo trường cộng hưởng giữa chính quyền sở tại, doanh nghiệp, học giả, cộng 

đồng, tăng cường thiện cảm, tin cậy và mở rộng cửa sổ hợp tác, đầu tư, du lịch, giáo dục.  

Biểu tượng hóa hiện diện quốc gia tạo thêm một lớp tác động bền vững. Đề 

án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài sau 10 năm đã ghi nhận 35 tượng 

đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng, gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường học mang tên 

Người-những “nút neo ký ức chung” giúp nuôi dưỡng cộng đồng bạn của Việt 

Nam, gia tăng sự đồng cảm với lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc. Mục 

tiêu đến 2030 “100% Cơ quan đại diện có Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí 

Minh” tiếp tục chuẩn hóa điểm chạm, biến mỗi cơ quan đại diện thành trung tâm 

văn hóa–số, kết nối NVNONN với các thiết chế sở tại, tăng khả năng lan tỏa thông 

điệp và đo lường tác động.  

Tác động trong nước được phản ánh trên bốn phương diện. Một là, thể chế – 

chính sách: chuỗi chiến lược (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020; Quyết 

định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược văn 

hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 

08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 

2020, tầm nhìn năm 2030; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Quyết định số 

2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược ngoại giao 

văn hóa đến năm 2030) cùng cơ chế Bộ Ngoại giao chủ trì, Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch phối hợp đã tạo liên thông thể chế, thống nhất cách đặt mục tiêu, nhiệm vụ, 

nguồn lực và quy trách nhiệm trong triển khai; điều này giúp nâng chuẩn quản trị, 

thúc đẩy chuyển đổi từ hoạt động sang kết quả – tác động.  

Hai là, phát triển kinh tế-văn hóa địa phương. Việc ghi danh-phát huy di sản tạo 

động lực du lịch-sáng tạo, khuyến khích đầu tư cho bảo tồn, số hóa, trưng bày, phát triển 

sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, từ đó tăng thu hút khách, việc làm và doanh thu 

địa phương; khuôn khổ dự án chỉ số văn hóa của UNESCO cung cấp phương pháp lượng 

hóa mối liên hệ giữa di sản, sáng tạo với mục tiêu phát triển bền vững.  
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Ba là, xã hội-cộng đồng. Việc huy động 34 lượt phóng viên kiều bào và 

mạng lưới 94 Cơ quan đại diện đã hình thành một “lực lượng truyền thông mềm” 

đan xen truyền thông-cộng đồng-thị trường, góp phần tăng sức đề kháng thông tin, 

củng cố niềm tự hào và gắn kết NVNONN với quê hương, đồng thời khuếch tán 

chuẩn thông tin chính thống vào không gian công cộng quốc tế.  

Bốn là, năng lực số và thương hiệu quốc gia. Các chiến dịch sự kiện lớn gắn 

truyền thông số đã hình thành tệp khán giả trực tuyến quy mô lớn trên các kênh 

chính thức, tạo hạ tầng phân phối nội dung và nguồn KPI xuyên biên giới để theo 

dõi độ phủ – mức độ tương tác – thiện cảm đối với hình ảnh Việt Nam.  

Bên cạnh đó, một số thách thức còn hiện hữu: hạ tầng và dữ liệu số chưa 

đồng đều; kỹ năng số, đa ngữ của một bộ phận lực lượng thực thi còn hạn chế; yêu 

cầu an ninh số, bản quyền ngày càng cao trong môi trường cạnh tranh biểu tượng 

dựa vào công nghệ. Tuy nhiên, với tầm nhìn, thể chế và công cụ đã được xác lập, 

đặc biệt là khung M&E dựa trên chỉ số cùng sự tham gia của UNESCO, chính sách 

đang có điều kiện để khắc phục hạn chế, chuyển hẳn sang đo lường tác động và tối 

ưu chi phí – hiệu quả trong giai đoạn 2025–2030.  

3.4. Hạn chế 

3.4.1. Thể chế 

Nhìn từ chu trình chính sách, nền tảng thể chế cho ngoại giao văn hóa đã 

được kiến tạo theo cấu hình Bộ Ngoại giao (MOFA) chủ trì-điều phối, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch giữ vai trò trụ cột chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương 

cùng mạng lưới 94 Cơ quan đại diện là chủ thể triển khai. Trục vận hành này được 

“neo” bằng chuỗi văn bản chiến lược của Chính phủ (Quyết định số 208/QĐ-TTg 

về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020; Quyết định số 210/QĐ-TTg về 

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 

1755/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn năm 

2030; Quyết định số 1909/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; 

Quyết định số 2013/QĐ-TTg về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030) và 

định hướng đa phương chủ động theo Chỉ thị 25-CT/TW (2018), tạo hành lang liên 
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thông giữa mục tiêu đối ngoại và mục tiêu phát triển văn hóa. Ở tầng tổ chức, Vụ 

Ngoại giao Văn hóa & UNESCO được xác định là đầu mối thường trực Ban Chỉ 

đạo, bảo đảm kết nối điều phối-giám sát trong toàn hệ thống.  

Tuy nhiên, đồng thời với độ mở phối hợp là độ phức tạp thể chế. Trước hết, 

quá trình thể chế hóa còn chậm: một số quan điểm, chủ trương chưa được triển khai 

đầy đủ; hệ thống pháp luật liên quan vẫn chồng chéo, thiếu đồng bộ; các yêu cầu 

mới của thực tiễn từ ứng xử văn hóa trên không gian mạng, phát triển công nghiệp 

văn hóa, đến thích ứng di sản trong môi trường truyền thông số chưa kịp thời 

chuyển hóa thành quy định vận hành. Độ trễ này dẫn tới xu hướng thiên về “đếm 

hoạt động”, trong khi đo lường kết quả và tác động theo chuẩn M&E chưa thật sự 

trở thành bắt buộc ở mọi cấp.  

Bên cạnh đó, xuất hiện điểm giao cắt giữa nhiều chiến lược. Cùng với Chiến 

lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 (Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 

30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) là Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 

2020, tầm nhìn năm 2030 (Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (Quyết định số 

1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ); sự trùng lặp mục tiêu, 

nhiệm vụ và thiếu một khung tích hợp cấp trên khiến phân bổ nguồn lực và phân 

công thực thi ở một số nơi còn phân tán, khó quy trách nhiệm đến mức chỉ số.  

Về điều phối, còn tình trạng chồng chéo, thiếu khoa học, thiếu tầm nhìn 

chiến lược trong hoạch định, lồng ghép, triển khai, đi kèm thủ tục hành chính phức 

tạp đối với tổ chức sự kiện quốc tế, xuất nhập cảnh nghệ sĩ, vận chuyển hiện vật… 

Những ràng buộc thủ tục này làm tăng chi phí giao dịch, kéo dài thời gian xử lý, và 

thu hẹp biên độ sáng tạo trong thiết kế chính sách công cụ.  

Không gian xã hội hóa/đối tác công tư (PPP) còn hẹp. Cơ chế ưu đãi tài 

chính, thuế, tín dụng, đất đai cho các dự án văn hóa phục vụ đối ngoại chưa tương 

xứng; các quỹ hỗ trợ chuyên biệt chưa hình thành, làm giảm động lực tham gia của 

doanh nghiệp và tổ chức xã hội vào các nhiệm vụ quy mô lớn như số hóa di sản, 
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đồng sản xuất nội dung, hay vận hành Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh tại toàn 

bộ cơ quan đại diện.  

Một hạn chế nền tảng khác là chuẩn dữ liệu, hạ tầng và an ninh số. Phương 

thức, công nghệ cho hoạt động ngoại giao văn hóa chưa đồng bộ; tư liệu số hóa còn 

mỏng; thiếu nền tảng tích hợp để chia sẻ-tái sử dụng nội dung và để giám sát-đánh 

giá dựa trên bằng chứng ở cấp hệ thống. Khi chưa có kho dữ liệu hợp nhất và quy 

trình M&E thống nhất, việc so sánh hiệu quả giữa các địa bàn, cũng như hiệu chỉnh 

chính sách theo chu kỳ, khó đạt độ chính xác cao.  

Trong khi đó, yêu cầu “dẫn dắt-định hình luật chơi” tại các diễn đàn đa 

phương đã được xác lập, nhưng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp cho 

toàn bộ chuỗi đề xuất-thẩm định-phản biện-vận động-hậu kiểm vẫn cần được cụ thể 

hóa hơn để chuyển từ tham gia tích cực sang năng lực kiến tạo chuẩn mực có thể đo 

lường. Đây là bước then chốt nhằm biến uy tín tích lũy thành sức mạnh thể chế trên 

các thiết chế như UNESCO/ASEAN.  

Dẫu còn các điểm nghẽn nêu trên, hệ thống đã hình thành cơ chế quy trách 

nhiệm bước đầu: Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO là thường trực Ban Chỉ đạo 

theo Quyết định số 585/QĐ-BNG (07/4/2022) [20]; giai đoạn 2011–2021, Bộ Ngoại 

giao đã triển khai 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa phương và 55 cuộc tại cơ 

quan đại diện, tạo cơ sở cho việc chuẩn hóa giám sát-đánh giá theo hướng ngày 

càng dựa trên chỉ số. Tuy nhiên, để dịch chuyển hoàn toàn sang quản trị theo kết 

quả và tác động, đòi hỏi tiếp tục chuẩn hóa chuẩn dữ liệu, lịch báo cáo và chế độ 

minh chứng gắn với các mục tiêu định lượng đến 2025/2030.  

3.4.2. Nguồn lực 

Nhìn trong tổng thể, nguồn lực dành cho ngoại giao văn hóa còn mỏng, phân 

tán và thiếu tính liên thông, biểu hiện ở bốn phương diện chủ chốt: tài chính công – 

nhân lực – thiết chế & dữ liệu số – xã hội hóa/đối tác.  

Trước hết, dư địa tài chính còn hạn hẹp so với yêu cầu nhiệm vụ. “Quốc hội 

đã bố trí kinh phí đạt mức 1.8% tổng thu ngân sách quốc gia (GDP) cho ngành văn 

hóa theo Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa IX (2004). Năm 2019, nguồn ngân 
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sách văn hóa Nhà nước giao về các địa phương qua báo cáo của 55/63 tỉnh, thành 

phố đạt mức 1.72% tổng chi ngân sách của địa phương” [22]. Trong khi đó, “Mỹ 

chi khoảng 2 tỉ USD, Pháp khoảng 1 tỉ USD, Nga khoảng 500 triệu USD, Hàn Quốc 

khoảng 4 tỉ USD, Trung Quốc khoảng 9 tỉ USD” [12; Tr. 140]  Theo Nghị quyết số 

162/2024/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 thì tổng nguồn vốn thực 

hiện giai đoạn 2025-2030 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng. Ngay trong thực tiễn triển 

khai, nhiều chương trình đối ngoại văn hóa vẫn khiêm tốn, dàn trải, chịu tác động 

của eo hẹp ngân sách, khiến nội dung dễ “an toàn”, thiếu tính sáng tạo và khác biệt.  

Hai là, nguồn nhân lực vừa thiếu vừa chưa đúng chuẩn nghề nghiệp. Số 

lượng cán bộ chuyên trách về ngoại giao văn hóa tại các Đại sứ quán và cơ quan đại 

diện còn rất hạn chế, phần lớn kiêm nhiệm; không ít người chưa được đào tạo 

chuyên sâu, thiếu nền tảng sâu về mỹ thuật, điện ảnh, âm nhạc, di sản, và cả kiến 

thức văn hóa nước sở tại, trong khi lực lượng trẻ, vốn cần cho các cách tiếp cận 

sáng tạo chưa nhiều. Điều này làm giảm sức bật của các sáng kiến, nhất là ở các địa 

bàn khó, cạnh tranh cao. 

Ba là, thiết chế truyền thông-dữ liệu có nhưng chưa chuyển hóa thành 

năng lực vận hành dựa trên bằng chứng. Việt Nam hiện có 818 cơ quan báo chí 

(đầu 2021), một hệ sinh thái đủ rộng để khuếch đại hình ảnh quốc gia; tuy vậy, 

do phương thức và hình thức giới thiệu còn hạn chế, phối hợp rời rạc giữa các 

chủ thể, nên chưa tạo được một “làn sóng” văn hóa Việt Nam nhất quán, bền bỉ 

trên trường quốc tế. 

Bốn là, không gian xã hội hóa/PPP còn hẹp; cơ chế khuyến khích chưa tạo 

lực hút đủ mạnh. Văn bản chỉ rõ chính sách khuyến khích sáng tạo, phát triển công 

nghiệp văn hóa chưa tương xứng; thị trường sản phẩm-dịch vụ văn hóa manh mún; 

tâm lý trông chờ ngân sách vẫn phổ biến. Thủ tục hành chính về sự kiện quốc tế, 

xuất nhập cảnh nghệ sĩ, vận chuyển hiện vật còn phức tạp; đặc biệt, bảo hộ và 

quảng bá bản quyền ở nước ngoài chưa được chú trọng, làm gia tăng rủi ro thất 

thoát giá trị văn hóa. Thêm vào đó, chưa có đủ cơ chế ưu đãi tài chính-thuế-tín 
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dụng-đất đai và chậm hình thành các quỹ hỗ trợ chuyên biệt, khiến doanh nghiệp và 

tổ chức xã hội thiếu động lực tham gia sâu. 

Năm là, phân tán nguồn lực vì trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Cùng lúc nhiều 

cơ quan Trung ương và địa phương tham gia, nhưng thiếu cơ chế phối kết hợp và một 

chiến lược tổng thể chuyên biệt, dài hạn, dẫn tới trùng lặp, chồng chéo giữa Chiến lược 

ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020 tầm 

nhìn 2030, làm tăng chi phí điều phối, khó quy trách nhiệm đến mức chỉ số. 

Sáu là, năng lực công nghệ-phương thức triển khai chưa đồng bộ, trong khi 

ngoại giao văn hóa bước vào kỷ nguyên số. Luận án ghi nhận phương thức, công 

nghệ cho hoạt động ngoại giao văn hóa chưa thật sự đồng bộ, triển khai thiếu hiệu 

quả; điều này kéo theo khó khăn trong chuẩn hóa dữ liệu, đo lường tác động, và 

trong việc thiết kế chiến dịch truyền thông số đa ngữ, đa nền tảng. 

Bảy là, độ sâu nội dung nghiên cứu-tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chưa 

trở thành hoạt động thường xuyên, thiếu các quy trình sàng lọc-phản hồi-tổng kết 

mang tính hệ thống; kết quả là hiệu quả ngoại giao văn hóa chưa đáp ứng kỳ vọng, 

chưa chuyển hóa đầy đủ thành sức mạnh mềm đo đếm được. 

Tóm lại, các hạn chế về nguồn lực có thể khái quát thành: (i) tài chính công 

mỏng và dàn trải; (ii) nhân lực thiếu-chưa đạt chuẩn liên ngành văn hóa/đối 

ngoại/số; (iii) thiết chế truyền thông-dữ liệu chưa được tổ chức thành hệ M&E; (iv) 

xã hội hóa/PPP thiếu hành lang và quỹ; (v) trùng lặp chính sách làm phân tán nguồn 

lực; (vi) công nghệ triển khai chưa đồng bộ; (vii) nghiên cứu-tiếp thu tinh hoa chưa 

tạo được vòng lặp tri thức. Khi các “điểm nghẽn” này chưa được tháo gỡ đồng bộ, 

ngoại giao văn hóa khó đạt độ bền tài khóa, độ sâu tri thức, độ phủ công chúng và 

độ chính xác tác động như kỳ vọng đến năm 2030. 

3.4.3. Hiệu quả truyền thông 

Mặc dù hệ thống kênh và hoạt động quảng bá đã được mở rộng, hiệu quả 

truyền thông của ngoại giao văn hóa còn chưa tương xứng, biểu hiện trước hết ở 

mức độ chú trọng chưa thường xuyên, cách làm còn thiên về tổ chức sự kiện – đếm 

hoạt động, trong khi nội dung truyền tải chưa đủ mới, thiếu tính khác biệt và chiều 
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sâu thuyết phục. Bản thảo chỉ ra rõ: phương pháp, hình thức giới thiệu còn hạn chế; 

số chương trình ở nước ngoài khiêm tốn, dàn trải do eo hẹp ngân sách; phối hợp 

giữa các chủ thể rời rạc, chưa tạo được “một lực lượng đủ mạnh” để tạo sóng truyền 

thông quốc tế.  

Một hạn chế nổi bật là độ phủ tới công chúng sở tại còn mỏng. Hoạt động 

vẫn nghiêng về cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thiếu một chiến lược bài bản để 

thâm nhập hệ sinh thái truyền thông, giáo dục của nước bạn; rào cản ngôn ngữ 

khiến nội dung bằng tiếng Việt chiếm tỷ lệ lớn, ít phiên bản đa ngữ nên khó mở 

rộng đối tượng tiếp nhận và đối thoại chiều sâu. Cùng với đó, hiện diện trên các nền 

tảng và kênh quốc tế lớn còn thưa, ít chiến dịch chuyên nghiệp trên CNN, BBC, 

National Geographic, các nền tảng streaming; sản phẩm văn hóa Việt Nam chưa tạo 

được dòng nội dung có sức lan tỏa so sánh được với các chuẩn mực khu vực. 

Ở bình diện công nghệ-phương thức, hoạt động truyền thông số chưa đồng 

bộ, năng lực vận hành chuỗi sản xuất-phân phối-tương tác-đo lường còn khoảng 

trống. Điều này làm suy giảm khả năng bám sát dư luận sở tại, phản ứng nhanh 

trước cạnh tranh biểu tượng và chuyển đổi thông điệp theo dữ liệu thời gian thực. 

Mặt khác, môi trường số hàm chứa rủi ro: tội phạm mạng, khủng bố, rò rỉ dữ liệu và 

sức ép “áp đặt chuẩn mực” từ các cường quốc truyền thông-công nghệ, khiến câu 

chuyện Việt Nam dễ bị lấn át nếu thiếu nền tảng nội dung và bảo đảm an ninh thông 

tin tương xứng. 

Các nguồn lực truyền thông hiện có chưa được huy động theo cơ chế liên 

thông – đặt hàng minh bạch. “Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, căn 

cứ Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, thực tế từ quý II/2020 

đến đầu năm 2021, số lượng cơ quan báo chí giảm đi, nên tổng số cơ quan báo, tạp 

chí in, báo, tạp chí điện tử còn 818 cơ quan” [11, tr. 287]. Một tiềm lực khuếch đại 

đáng kể, song khi thiếu chuẩn nội dung đa ngữ, thiếu quy trình phối hợp và chưa 

hình thành bộ chỉ số liên ngành để “khóa trách nhiệm”, hiệu ứng cộng hưởng còn 

hạn chế. Ở hướng kiều bào, việc mời 34 lượt phóng viên về nước dự, đưa tin các sự 

kiện lớn đã chứng minh tính hiệu quả của “lực lượng truyền thông mềm”, nhưng 
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quy mô vẫn ở mức thí điểm, chưa phát triển thành mạng lưới đặt hàng nội dung 

thường xuyên theo chuẩn KPI, dữ liệu và chủ đề ưu tiên theo địa bàn.  

Một số điểm sáng rời rạc cho thấy dư địa nâng hiệu quả nếu được chuẩn hóa: 

“Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ 2021” tổ chức trực tuyến ba điểm cầu đã đạt gần 3.000 

lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, chứng minh năng lực mở rộng tiếp 

cận khi thiết kế số bài bản; tuy nhiên, các “kịch bản số” như vậy chưa được nhân 

rộng thành chuẩn chung cho Tuần/Ngày Việt Nam và chuỗi sự kiện đa điểm cầu.  

Tổng hợp lại, nhóm hạn chế về hiệu quả truyền thông tập trung ở bảy khía 

cạnh: (i) ưu tiên truyền thông chưa thường xuyên, thiếu nhịp vận hành liên tục; (ii) 

nội dung chưa đủ hấp dẫn và khác biệt, thiếu câu chuyện dài hạn; (iii) phối hợp rời 

rạc, chưa tạo được hợp lực giữa các chủ thể trong–ngoài nước; (iv) độ phủ công 

chúng sở tại thấp, thiếu chiến lược đa ngữ – đa nền tảng; (v) công nghệ-phương 

thức chưa đồng bộ, dữ liệu phân tán, khó đo lường tác động; (vi) chưa huy động hết 

tiềm lực 818 cơ quan báo chí và mạng lưới kiều bào theo cơ chế đặt hàng/KPI; và 

(vii) rủi ro, cạnh tranh chuẩn mực trong không gian số ngày càng lớn. Các kết luận 

này rút ra trực tiếp từ bằng chứng trong bản thảo và minh họa trường hợp Thụy Sĩ 

2021; những yêu cầu về chuẩn hóa đa ngữ, chuẩn dữ liệu, bộ chỉ số đánh giá, quy 

trình phối hợp và mô hình “kịch bản số” dùng chung sẽ được cụ thể hóa ở phần sau.  

3.5. Nguyên nhân 

3.5.1. Khách quan 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cục diện thế giới biến động nhanh, 

phức tạp, khó lường, môi trường bên ngoài vừa tạo cửa sổ cơ hội để Việt Nam gia 

tăng sức mạnh mềm, vừa đặt ra ràng buộc khách quan chi phối trực tiếp hiệu quả 

của chính sách ngoại giao văn hóa. Trước hết, cú sốc đại dịch Covid-19 cùng nguy 

cơ dịch bệnh xuyên biên giới trở thành thường trực trong thập niên 2020 đã làm 

gián đoạn giao lưu nhân dân, hạn chế các hoạt động xúc tiến, tham quan, du lịch, 

đầu tư và tiếp xúc ngoại giao; đồng thời, cách Việt Nam ứng phó dịch bệnh cũng 

tạo hiệu ứng tích cực về hình ảnh một đất nước nhân văn, nghĩa tình, đóng góp vào 

vị thế quốc tế của ta. 
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Song hành với dịch bệnh là làn sóng thách thức an ninh phi truyền thống (an 

ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai…) ngày càng tác động mạnh, đa chiều đến 

phát triển và đến chính sách đối ngoại của các quốc gia. Các rủi ro này làm tăng chi 

phí giao dịch, thu hẹp không gian tổ chức sự kiện, đòi hỏi điều chỉnh phương thức 

triển khai từ trực tiếp sang trực tuyến-lai, và nâng cấp chuẩn an ninh thông tin trong 

toàn bộ chuỗi sản xuất-phân phối-đo lường nội dung.  Ở cấp độ vận hành, các rào 

cản do thách thức an ninh phi truyền thống làm suy giảm tần suất tiếp xúc trực tiếp 

và hạn chế luồng trao đổi, giao lưu văn hóa, một điều kiện đầu vào cốt yếu của 

ngoại giao văn hóa.  

Một nhân tố khách quan nữa là cạnh tranh ảnh hưởng về văn hóa-truyền 

thông toàn cầu. Việt Nam phải đối diện với những nền công nghiệp văn hóa có sức 

lan tỏa rất mạnh như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản; trong khi nhiều 

sản phẩm văn hóa của ta chưa đạt ngưỡng phổ quát quốc tế, khó tạo “dòng nội 

dung” bền vững nếu không có chiến lược đầu tư dài hạn và cơ chế bảo hộ, khai thác 

bản quyền tương xứng. Cạnh tranh về chuẩn mực thẩm mỹ, thị hiếu và năng lực 

công nghệ vì vậy trở thành rào cản khách quan, buộc chính sách phải chuyển nhanh 

sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, chuỗi giá trị số và đối tác liên ngành.  

Áp lực chuẩn mực quốc tế và yêu cầu “dẫn dắt-định hình” tại các thiết chế đa 

phương cũng là yếu tố khách quan chi phối cách ta thiết kế và đánh giá chính sách. 

Chỉ thị 25-CT/TW (2018) đặt ra kỳ vọng Việt Nam nâng vai trò tại UNESCO, chủ 

động đề xuất và tham gia định hình chuẩn mực, biến hiện diện tích cực thành vị thế 

và lợi ích cụ thể; điều này đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn đánh giá kết quả không 

còn dừng ở số lượng hoạt động, mà phải thể hiện ở chất lượng sáng kiến, mức độ 

chấp nhận và lan tỏa chuẩn mực do Việt Nam đề xuất. Trong tầng điều hành, Chỉ thị 

25/CT-TTg (10/9/2021) yêu cầu tận dụng hiệu quả hợp tác đa phương, phát huy vai 

trò tại UNESCO, ASEAN, ASEM, WIPO…[184], tạo nên sức ép tích cực buộc hệ 

thống triển khai phải đáp ứng chuẩn quản trị và năng lực phối hợp cao hơn. 

Ngoài ra, khác biệt về thể chế chính trị, tôn giáo, văn hóa, cấu trúc cộng 

đồng ở mỗi quốc gia sở tại cũng là nhân tố khách quan tác động trực tiếp đến mức 
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độ tiếp nhận, diễn giải các thông điệp văn hóa Việt Nam. Ở những bối cảnh có nhạy 

cảm lịch sử, tôn giáo, hoặc nơi ngôn ngữ Việt Nam ít phổ biến, yêu cầu về đa ngữ, 

trung gian văn hóa và thiết kế thông điệp theo ngữ cảnh địa phương trở nên khắt 

khe hơn, làm tăng chi phí và độ phức tạp thực thi. 

Cuối cùng, môi trường truyền thông-xã hội toàn cầu chứa đựng nhiều rủi ro: 

thông tin sai lệch, thao túng dư luận, tấn công mạng, cùng bối cảnh “ô nhiễm” môi 

trường văn hóa-xã hội mà các văn kiện đã cảnh báo, đòi hỏi năng lực phản biện, bảo 

vệ bản sắc và chủ quyền văn hóa song hành với mở cửa hợp tác. Ở góc độ khách 

quan, đây là độ nhiễu nền mà mọi chính sách truyền thông đối ngoại đều phải vượt 

qua để thông điệp đến được công chúng mục tiêu với độ tin cậy cao. 

Tổng hợp lại, nguyên nhân khách quan chi phối chính sách ngoại giao văn 

hóa của Việt Nam gồm: (i) đại dịch và chuỗi rủi ro an ninh phi truyền thống làm 

gián đoạn giao lưu và tăng chi phí tuân thủ; (ii) cạnh tranh ảnh hưởng và chuẩn mực 

thẩm mỹ – công nghệ từ các cường quốc văn hóa; (iii) áp lực tuân thủ và dẫn dắt 

chuẩn mực đa phương theo yêu cầu mới; (iv) khác biệt thể chế-văn hóa-ngôn ngữ ở 

sở tại; (v) rủi ro thông tin, an ninh mạng, “độ nhiễu” văn hóa-xã hội ở tầm toàn cầu. 

Những nhân tố này đồng thời mở ra động lực đổi mới: thúc đẩy chuyển đổi số, 

chuyên nghiệp hóa công tác đo lường, chuẩn hóa đa ngữ và tăng cường năng lực 

kiến tạo chuẩn mực-những hướng đi sẽ được cụ thể hóa ở các mục tiếp theo.  

3.5.2. Chủ quan 

Từ bên trong hệ thống, những hạn chế của chính sách chủ yếu bắt nguồn từ 

độ “thấm” chiến lược chưa đủ sâu, tổ chức, điều phối chưa thật khoa học, năng lực 

nhân lực và công nghệ chưa theo kịp yêu cầu số, cùng cơ chế khuyến khích xã hội 

hóa còn yếu. Trước hết, công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược ngoại giao văn 

hóa chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; nhiều hoạt động triển khai vẫn 

mang tính phong trào, thiếu đầu tư bài bản, dẫn đến hiệu quả khiêm tốn và xu 

hướng lồng ghép vào các hoạt động đối ngoại chung thay vì có thiết kế riêng với 

mục tiêu, chỉ số rõ ràng.  

Một hệ quả trực tiếp là địa phương lúng túng trong xác định đầu mối thực 

hiện giữa hai tuyến chính sách: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì văn hóa đối 
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ngoại theo các văn bản hướng dẫn, trong khi Bộ Ngoại giao chủ trì ngoại giao văn 

hóa theo các chiến lược cùng thời kỳ; ranh giới nhiệm vụ chưa được lượng hóa đến 

mức chỉ số khiến phối hợp dễ chồng chéo, khó quy trách nhiệm.  

Về tổ chức-điều phối, các hoạt động diễn ra ở nhiều cấp độ nhưng thiếu cơ 

chế phối kết hợp chặt chẽ, thiếu một chiến lược tổng thể chuyên biệt, dài hạn cho 

ngoại giao văn hóa; công tác tổ chức còn chưa thật sự khoa học, hiệu quả. Sự tham 

gia của nhiều cơ quan Trung ương và địa phương, bên cạnh các cơ quan Đảng, tạo 

nên nguy cơ trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, được phản ánh rõ ở chồng 

chéo giữa Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030 và Chiến lược văn hóa đối ngoại 

đến 2030.  

Về nhân lực, số lượng cán bộ chuyên trách tại cơ quan đại diện còn rất hạn 

chế, đa phần kiêm nhiệm, nhiều người chưa được đào tạo chuyên sâu về ngoại giao 

văn hóa; một bộ phận thiếu nền tảng chuyên môn sâu về các lĩnh vực văn hóa (mỹ 

thuật, điện ảnh, âm nhạc, di sản…) và thiếu kiến thức văn hóa nước sở tại, trong khi 

lực lượng trẻ cần cho đổi mới sáng tạo còn mỏng. Chương trình đào tạo chuyên biệt 

còn ít, khó tuyển sinh, chưa bắt kịp xu hướng toàn cầu, khiến chất lượng triển khai 

không đồng đều giữa địa bàn. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: 

“Chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu phát 

triển văn hóa trong thời kỳ mới” [47, tr. 85]. 

Về thiết kế nội dung và phương thức truyền thông, phối hợp rời rạc làm suy 

giảm hiệu ứng cộng hưởng; nội dung chậm đổi mới, thiếu hấp dẫn, còn đơn điệu, 

trùng lặp; phương thức-công nghệ triển khai chưa đồng bộ, nên khó hình thành 

chuỗi sản xuất-phân phối-tương tác-đo lường theo thời gian thực. Vì vậy, dù có 

nhiều nỗ lực, ta chưa tập hợp được một lực lượng đủ mạnh để tạo “làn sóng văn hóa 

Việt Nam” bền bỉ trên các không gian truyền thông quốc tế.  

Về khuyến khích xã hội hóa/PPP, các ưu đãi tài chính, thuế, tín dụng, đất đai 

còn hạn chế; quỹ hỗ trợ chậm hình thành. Cùng với thủ tục hành chính phức tạp (tổ 

chức sự kiện quốc tế, xuất nhập cảnh nghệ sĩ, vận chuyển hiện vật…), bảo hộ và 

quảng bá bản quyền ở nước ngoài chưa được chú trọng, làm giảm động lực tham gia 
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của doanh nghiệp và tổ chức xã hội, cũng như làm tăng rủi ro thất thoát giá trị văn 

hóa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Xã hội hóa trong 

lĩnh vực văn hóa còn chậm, hiệu quả chưa cao. Nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ 

thuật chất lượng thấp” [46, tr. 763]. 

Cuối cùng, về dữ liệu, tri thức, tham mưu, hệ thống chưa có chuẩn dữ liệu 

hợp nhất và quy trình chia sẻ liên ngành; trong từng hoạt động, nội dung chưa được 

làm sáng tỏ, cách thức tổ chức thiếu thống nhất giữa các chủ thể, nên chưa tạo được 

sự gắn kết và chưa hình thành “làn sóng mang bản sắc Việt Nam” trong dòng chảy 

văn hóa thế giới. Điều này cho thấy công tác nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận 

và nâng chất lượng tham mưu chính sách còn là mắt xích phải tiếp tục củng cố.  

Các nguyên nhân chủ quan có thể quy về sáu nhóm: (i) truyền thông-phổ 

biến chiến lược chưa thường xuyên; (ii) lẫn lộn, chồng chéo nhiệm vụ giữa các 

tuyến chính sách, thiếu cơ chế phối hợp “khóa trách nhiệm”; (iii) nhân lực mỏng, 

kiêm nhiệm, thiếu đào tạo chuyên sâu và am hiểu sở tại; (iv) nội dung-công nghệ 

truyền thông chậm đổi mới, thiếu chuỗi đo lường chuẩn; (v) hành lang xã hội hóa 

yếu, thủ tục phức tạp, bảo hộ bản quyền chưa chú trọng; và (vi) dữ liệu-lý luận-

tham mưu chưa hợp nhất. Những “điểm nghẽn” này chính là căn nguyên bên trong 

làm suy giảm hiệu quả chính sách, cần được nhận diện và xử lý đồng bộ ở các phần 

tiếp theo.  
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Tiểu kết chương 3 

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt và 

các rủi ro an ninh phi truyền thống gia tăng, chính sách ngoại giao văn hóa của Việt 

Nam giai đoạn 2011–2025 đã hình thành khung thể chế – tổ chức tương đối hoàn 

chỉnh, vận hành theo cấu trúc Bộ Ngoại giao chủ trì điều phối, Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch là trụ cột chuyên ngành, mạng lưới 94 Cơ quan đại diện và các địa 

phương là chủ thể triển khai, cộng đồng và doanh nghiệp cùng đồng kiến tạo. Hai 

chiến lược trung tâm (Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030; Chiến lược văn 

hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030) và các quyết định liên quan đã phân công 

vai trò, xác lập mục tiêu định lượng đến 2030: trên 60 di sản/danh hiệu quốc tế, trên 

10 danh nhân Việt Nam được vinh danh, và 100% Cơ quan đại diện có “Góc/Không 

gian Việt Nam – Hồ Chí Minh”; đồng thời thiết lập cơ chế vận hành – giám sát với 

Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO làm đầu mối thường trực và kiểm tra, thanh tra 

định kỳ. 

Trên thực địa, chương trình, sự kiện được triển khai rộng và đều: Tuần/Ngày 

Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì đã tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược 

toàn diện, song hành với 45 Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch chủ trì; mô hình trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ 2021) đạt khoảng 3.000 

lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, mở ra cách tiếp cận mới trong kỷ 

nguyên số. Ở bình diện đại chúng, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản trở thành thương 

hiệu đối ngoại, thu hút gần 400.000 lượt người mỗi năm; Lễ hội Việt Nam tại Hàn 

Quốc là kênh quan trọng tiếp cận công chúng sở tại. Báo chí kiều bào được huy 

động như “lực lượng truyền thông mềm” với 34 lượt phóng viên về nước dự và đưa 

tin các sự kiện lớn, tạo mối nối truyền thông-cộng đồng-thị trường. 

Ở trục biểu tượng-thiết chế hiện diện, Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ở nước ngoài sau mười năm đã kiến tạo 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển 

đồng, gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường học; đồng thời đặt mục tiêu đến 2030 phổ cập 

“Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” tại 100% Cơ quan đại diện như một hub 

văn hóa-số thường trực. 
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Về di sản-danh hiệu-đa phương, Việt Nam nâng tổng số di sản được 

UNESCO ghi danh lên 39 (tính đến 2020, thêm Công viên địa chất toàn cầu Đắk 

Nông), cùng các danh hiệu đô thị và danh nhân được vinh danh; UNESCO hỗ trợ 

pháp lý, tri thức và dự án, trong đó có thí điểm bộ chỉ số văn hóa gắn Chương trình 

Nghị sự 2030 – nền tảng để chuẩn hóa đo lường tác động. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật, những điểm nghẽn cốt lõi được nhận diện rõ 

ràng: (i) thể chế còn độ trễ, pháp luật liên quan chồng chéo, một số vấn đề mới 

chậm thể chế hóa; (ii) chính sách khuyến khích sáng tạo và công nghiệp văn hóa 

chưa tương xứng, thủ tục hành chính còn phức tạp, bảo hộ-quảng bá bản quyền ở 

nước ngoài chưa được chú trọng; (iii) điều phối liên ngành thiếu chặt chẽ, dễ trùng 

lặp chức năng, nhiệm vụ; (iv) nguồn lực tài chính mỏng, huy động xã hội hóa còn 

hạn chế; (v) nhân lực chuyên trách mỏng, nhiều kiêm nhiệm, đào tạo chuyên sâu 

chưa theo kịp yêu cầu; (vi) phương thức, công nghệ triển khai chưa đồng bộ, truyền 

thông số và đo lường tác động còn yếu; (vii) nội dung giới thiệu thiếu hấp dẫn, 

chậm đổi mới, công tác tổng kết – phản hồi chưa bài bản. Những hạn chế này lý giải 

vì sao hiệu quả tổng thể chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng gia tăng sức 

mạnh mềm. 

Khái quát, Chương 3 cho thấy: (1) khung chính trị–pháp lý và cơ chế tổ chức 

đã định hình, mục tiêu định lượng tới 2030 rõ ràng; (2) thành tựu thực thi nổi bật về 

di sản-danh hiệu, biểu tượng, sự kiện quy mô lớn, hợp tác đa phương và huy động 

kiều bào; (3) hạ tầng dữ liệu bước đầu cho phép đo lường tác động; (4) hạn chế tập 

trung ở thể chế, nguồn lực, điều phối, công nghệ và nội dung truyền thông. Những 

kết luận này đặt cơ sở để chương tiếp theo kiến tạo khung giải pháp đồng bộ, 

chuyển từ “đếm hoạt động” sang quản trị theo kết quả và tác động, bảo đảm độ bền 

tài khóa, độ sâu tri thức, độ phủ công chúng và độ chính xác đo lường cho giai đoạn 

đến 2030. 
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Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

ĐẾN 2030, TẦM NHÌN 2045 

4.1. Định hướng đến năm 2030 

4.1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của chính sách ngoại giao văn hóa đến năm 2030 là huy 

động và sử dụng hiệu quả công cụ văn hóa trong ngoại giao để đưa quan hệ của Việt 

Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, 

tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực bên ngoài, biến vị thế 

thành nguồn lực phát triển, đồng thời tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp của văn hóa Việt 

Nam, tiếp thu tinh hoa nhân loại, khơi dậy khát vọng phát triển, tăng cường sức 

mạnh mềm và nâng cao vị thế đất nước. Mục tiêu này được triển khai trong cấu trúc 

ngoại giao toàn diện, hiện đại, đồng bộ trên ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 

nước, đối ngoại nhân dân, với yêu cầu quản trị bằng mục tiêu và chỉ số đo lường, 

bảo đảm liên thông giữa mục tiêu đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội.  

Trên nền tảng đó, mục tiêu chung của ngoại giao văn hóa đến năm 2030 gắn 

kết chặt với mục tiêu của Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt nam đến năm 

2020, tầm nhìn năm 2030: Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, quảng bá giá trị 

văn hóa Việt Nam ra thế giới, tiếp thu tinh hoa nhân loại để xây dựng nền văn hóa 

và con người Việt Nam phát triển toàn diện, qua đó nâng cao vị thế, uy tín quốc tế 

và góp phần bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ Tổ quốc [208]. 

Mục tiêu chung cũng được “neo” vào trục đa phương chủ động của Chỉ thị 

25-CT/TW (2018): Chuyển từ tham gia sang chủ động đề xuất, định hình chuẩn 

mực, nâng cao vai trò tại UNESCO và các diễn đàn văn hóa quốc tế, tích tụ ảnh 

hưởng để chuyển hóa thành vị thế và lợi ích cụ thể của đất nước đến năm 2030.  

Để mục tiêu chung có thể đo lường và quy trách nhiệm, chiến lược xác lập 

các đích đến định lượng trọng yếu đến năm 2030: Tổ chức các hoạt động quy mô 

lớn trong khuôn khổ Tuần/Ngày Việt Nam, Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam tại các 

đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, láng giềng hữu nghị; phổ cập “Góc/Không gian 

Việt Nam-Hồ Chí Minh” tại 100% Cơ quan đại diện; vận động, bảo vệ và phát huy 
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di sản – danh hiệu, trong đó phấn đấu có trên 60 di sản, danh hiệu được quốc tế 

công nhận và trên 10 danh nhân Việt Nam được vinh danh, đồng thời đưa thêm 

nhiều người Việt Nam tham gia vị trí lãnh đạo tại các tổ chức, diễn đàn văn hóa – 

khoa học – giáo dục của khu vực và thế giới [212].  

Tóm lại, mục tiêu chung của chương trình đến 2030 là: (i) củng cố môi 

trường đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước; (ii) kiến tạo và lan tỏa giá trị-bản 

sắc-chuẩn mực Việt Nam trong hệ sinh thái đa phương; (iii) chuyển hóa di sản, biểu 

tượng, sản phẩm văn hóa thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc gia; và 

(iv) bảo đảm mọi mục tiêu đều được lượng hóa, có đối tượng chịu trách nhiệm, có 

dữ liệu kiểm chứng và có cơ chế đánh giá định kỳ, phù hợp tinh thần quản trị bằng 

mục tiêu của Chiến lược.  

4.1.2. Chỉ tiêu cụ thể 

 Để biến mục tiêu chung thành hiện thực đo đếm được, luận án thiết kế bộ 

chỉ tiêu định lượng cho giai đoạn 2025 – 2030 theo sáu trụ cột 

“đầu vào → đầu ra → kết quả → tác động”, bảo đảm nguyên tắc SMART và nhất 

quán với khung giám sát-đánh giá (M&E) của Chiến lược Ngoại giao Văn hóa 2030. 

Trụ cột thứ nhất tập trung vào di sản, danh hiệu, danh nhân “hồ sơ nhận diện” 

quan trọng nhất của một quốc gia trên bản đồ văn hóa thế giới. Trong giai đoạn tới, 

Việt Nam đặt mục tiêu nâng tổng số di sản/danh hiệu UNESCO từ 39 lên ít nhất 60; 

đồng thời vận động UNESCO vinh danh thêm 4 danh nhân, đưa tổng số lên 10. Tỷ 

lệ hồ sơ được phê duyệt so với đệ trình không thấp hơn 70 %-một ngưỡng vừa tham 

vọng, vừa khả thi nhờ quy trình hồ sơ điện tử và cơ chế “đối tác ba bên” Nhà nước –

 chuyên gia – cộng đồng địa phương. 

Trụ cột thứ hai – hiện diện biểu tượng, luận án xác định việc hoàn thành 

100 % “Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” tại 94 Cơ quan đại diện là điều kiện 

đủ để duy trì hình ảnh nhất quán, hiện đại của Việt Nam. Mỗi “Không gian” sẽ được 

chuẩn hóa về vật trưng bày, kho dữ liệu số và tour trải nghiệm VR/AR, với chỉ tiêu 

tối thiểu 5 sự kiện/năm và 3 000 lượt khách trực tiếp. Cùng với đó, nước ta phấn đấu 

bảo tồn và nâng cấp ≥ 60 công trình tưởng niệm, tượng đài hoặc tuyến phố mang tên 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, coi đây là “điểm chạm” xúc cảm gắn kết cộng 

đồng sở tại với lịch sử Việt Nam. 

Trụ cột thứ ba hướng vào sự kiện quy mô lớn và truyền thông số-kênh lan tỏa 

nhanh nhất trong thời đại kinh tế trải nghiệm. Chương trình “Tuần/Ngày Việt Nam” 

sẽ mở rộng từ 14 lên ≥ 30 địa bàn chiến lược, với yêu cầu mỗi sự kiện thu hút 

≥ 5 000 khách trực tiếp và ≥ 50 000 lượt xem trực tuyến, đồng thời đạt mức tăng 

trưởng tương tác số tối thiểu 15 %/năm. Bộ KPI kèm theo đo lường độ phủ báo chí, 

tỷ lệ nội dung đa ngữ, giá trị tài trợ và mức chuyển đổi du lịch-đầu tư, bảo đảm rằng 

ngân sách công được khuếch đại bằng nguồn lực xã hội hóa. 

Trụ cột thứ tư nhấn mạnh vị thế của Việt Nam trong các thiết chế đa phương. 

Mục tiêu đến 2030 là bố trí ≥ 15 chuyên gia hoặc quan chức Việt Nam vào vị trí 

lãnh đạo tại UNESCO và các tổ chức văn hóa – giáo dục – khoa học then chốt, cùng 

với việc đồng khởi xướng ≥ 20 sáng kiến/nghị quyết tại diễn đàn UNESCO, 

ASEAN, ASEM. Chỉ tiêu này không chỉ nâng tầm “tiếng nói” quốc gia mà còn giúp 

nội địa hóa chuẩn mực quốc tế vào khung chính sách trong nước. 

Trụ cột thứ năm liên kết ngoại giao văn hóa với công nghiệp sáng tạo, du lịch 

và sức mạnh thương hiệu quốc gia. Theo lộ trình, giá trị xuất khẩu sản phẩm-dịch 

vụ văn hóa sẽ tăng gấp đôi so với năm 2024, đóng góp ≥ 7 % GDP; đồng thời thứ 

hạng Nation Brand Index của Việt Nam phải cải thiện ≥ 10 bậc, tập trung chỉ số 

“culture & heritage”. 

Cuối cùng, trụ cột thứ sáu là hạ tầng dữ liệu và quản trị kết quả là“cột sống” 

giúp toàn bộ chính sách vận hành có trách nhiệm. Bộ KPI năm nhóm (giá trị, 

môi trường văn hóa, thị trường sáng tạo, di sản & danh hiệu, hội nhập & truyền 

thông) sẽ được cập nhật 6 tháng/lần bởi Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO, đồng 

bộ qua Cổng ngoại giao văn hóa số; đến năm 2027 tiến hành đánh giá giữa kỳ, yêu 

cầu ≥ 90 % dữ liệu được báo cáo đúng hạn. 

Nhờ cấu trúc logic “mục tiêu-chỉ tiêu-công cụ”, bộ chỉ tiêu cụ thể trên vừa 

bám sát thế mạnh, thách thức của Việt Nam, vừa phản hồi trực tiếp các khuyến nghị 

của phản biện về “tính đo lường, trách nhiệm giải trình và liên thông giữa cấp chiến 
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lược – tác nghiệp”. Hơn thế, những con số tham vọng này tạo áp lực tích cực buộc 

bộ máy phải đổi mới phương thức, tối ưu nguồn lực và phát huy sáng tạo trong quá 

trình thực thi, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn “ngoại giao văn hóa là động lực mềm 

cho phát triển bền vững và nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế”. 

4.2. Nhóm giải pháp 

4.2.1. Hoàn thiện thể chế 

 4.2.1.1. Điều chỉnh pháp luật liên quan 

Kinh nghiệm mười năm triển khai cho thấy, nếu coi ngoại giao văn hóa là 

“cánh tay mềm” của chính sách đối ngoại thì hành lang pháp lý chính là khớp nối để 

cánh tay đó vận động nhịp nhàng với khung thể chế chung. Văn kiện của Đảng và 

Chiến lược Ngoại giao Văn hóa 2030 đã định hướng rất rõ cho giai đoạn tới, song 

dưới tầng luật, nghị định và thông tư vẫn tồn tại những “khoảng trống” khiến nguồn 

lực Nhà nước, thị trường và cộng đồng không hòa nhịp. Những điểm nghẽn then 

chốt gồm: Quy định về lập hồ sơ di sản ở nước ngoài còn rời rạc; thiếu cơ chế chia 

sẻ dữ liệu dẫn tới nhiều chỉ số KPI không truy xuất được; và khung ưu đãi tài chính 

cho xã hội hóa vẫn còn “trần” cứng, chưa khuyến khích mạnh khối tư nhân tham gia 

tổ chức các sự kiện “Tuần/Ngày Việt Nam”. 

Để khắc phục triệt để, luận án kiến nghị gói cải cách ba tầng triển khai đồng 

bộ, vừa “ngắt mạch” ách tắc, vừa tạo dư địa sáng tạo trong dài hạn. 

Ở tầng chiến lược, cần gấp rút xây dựng Luật Ngoại giao Văn hóa, một đạo luật 

khung có chức năng “nội luật hóa” những cam kết với UNESCO, đồng thời xác lập rõ 

chủ thể, thẩm quyền, quy trình phối hợp và cơ chế giám sát các hoạt động giao lưu, 

quảng bá văn hóa đối ngoại. Cùng với đó là sửa Luật Di sản văn hóa, bổ sung một 

chương riêng về quản trị di sản ở nước ngoài, quy định quỹ xã hội hóa cho lập hồ sơ, 

trùng tu, số hóa và cơ chế liên thông hồ sơ UNESCO với danh hiệu di sản quốc gia. Khi 

có khung luật, mọi địa phương và doanh nghiệp sẽ biết “đường gân” để đầu tư, còn cơ 

quan trung ương có cơ sở pháp lý vững chắc để giám sát và điều chỉnh. 

Ở tầng nghị định, hai văn bản cần ưu tiên ban hành là Nghị định về xã hội 

hóa ngoại giao văn hóa và Nghị định liên thông dữ liệu văn hóa đối ngoại. Nghị 
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định thứ nhất đặt ra các ưu đãi thuế, tín dụng-thậm chí thí điểm cơ chế dành 1 % 

ngân sách marketing của doanh nghiệp FDI cho Quỹ Ngoại giao Văn hóa, nhằm huy 

động nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách mà vẫn khuếch đại tầm ảnh 

hưởng. Nghị định thứ hai chuẩn hóa bộ tiêu chí dữ liệu mở, lộ trình xây dựng “kho 

dữ liệu dùng chung” giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các 

tỉnh/thành, qua đó giải quyết căn bản bài toán KPI “đếm không đủ, đo không xong”. 

Ở tầng thông tư, cần ba hành động mũi nhọn: (1), thông tư liên tịch về hồ sơ 

di sản số, thống nhất mẫu biểu ba ngữ (Việt-Anh-Pháp) và tích hợp trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ dịch nhanh; (2), thông tư về KPI sự kiện quy định phương pháp đo “reach” 

đa nền tảng, chuyển đổi giá trị tài trợ hiện vật sang tiền và tiêu chuẩn báo cáo 

Return on Engagement; (3), thông tư tài chính cho phép linh hoạt chuyển nguồn 

sang năm sau nếu hoàn thành và vượt chỉ tiêu KPI. Nhờ đó, quy trình sẽ chuyển từ 

“làm trước – xin sau” sang “kế hoạch có KPI-giải ngân theo kết quả”, bảo đảm tính 

minh bạch và hiệu quả ngân sách công. 

Nhìn tổng thể, mô hình ba tầng-bốn chủ thể (Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, 

địa phương/doanh nghiệp) không chỉ vá kín những lỗ hổng “chính sách đi trước, 

pháp luật theo sau” mà còn trao không gian linh hoạt để thử nghiệm các sáng kiến 

mới, từ “Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” tại 94 cơ quan đại diện đến nền tảng 

dữ liệu mở phục vụ bảo tồn di sản và quảng bá văn hóa. Khi hệ hành lang pháp lý 

này hình thành, mọi sáng kiến ngoại giao văn hóa sẽ “có luật để làm, có dữ liệu để 

đo, và có chế tài để chịu trách nhiệm”, qua đó đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị của 

phản biện về đồng bộ thể chế, chuẩn hóa M&E và khơi thông nguồn lực xã hội hóa. 

 4.2.1.2. Cơ chế phối hợp liên ngành 

Khảo sát thực thi giai đoạn 2011 – 2024 cho thấy, dù đường lối và mục tiêu 

đã được xác lập đầy đủ, điểm nghẽn phối hợp liên ngành vẫn là “nút thắt cổ chai” 

khiến nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa trùng lặp, dàn trải hoặc chậm báo cáo. 

Căn nguyên nằm ở ba tầng: quy trình lập kế hoạch phân mảnh theo bộ/ngành, nền 

tảng dữ liệu không liên thông, và cơ chế giám sát-đánh giá chưa gắn kết quả phối 

hợp với phân bổ nguồn lực. Để gỡ vướng, luận án đề xuất mô hình “tam giác điều 
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phối” lấy Bộ Ngoại giao (đầu mối chiến lược), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đầu 

mối chuyên môn) cùng UBND tỉnh/thành (đầu mối triển khai) làm ba đỉnh, liên kết bởi 

hai trục vận hành: Trục chính sách- ngân sách và trục dữ liệu-giám sát. Vì vậy, “Các 

bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần có sự thống nhất cao về 

chiến lược chung, các mảng giao thoa, lĩnh vực riêng để thuận tiện trong chỉ đạo chung, 

trách nhiệm cụ thể và sự phối hợp nhịp nhàng” [11, tr. 299]. 

Trên bình diện thể chế, Chính phủ cần ra Quyết định thành lập Hội đồng 

Điều phối Ngoại giao Văn hóa quốc gia do Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao làm 

Chủ tịch, hoạt động tương tự Cơ quan chủ trì Coopération culturelle của Pháp, bảo 

đảm mọi chương trình, từ lập hồ sơ di sản đến tổ chức “Tuần/Ngày Việt Nam”, đều 

được phê duyệt tại một “cửa phối hợp” duy nhất. Hội đồng họp định kỳ quý, ban 

hành Kế hoạch liên ngành hằng năm, phân công rõ ngân sách, KPI và mốc thời 

gian, đồng thời ra thông cáo báo chí chung để thống nhất thông điệp đối ngoại. 

Ở cấp tác nghiệp, mô hình Tổ Công tác Liên ngành được thiết lập theo “cụm 

địa bàn ưu tiên” (Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Tây Âu, ASEAN, kiều bào). Mỗi tổ do một 

Thứ trưởng hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm 

end-to-end: từ lập kế hoạch sự kiện, vận động tài trợ, điều phối hậu cần, đến thống 

kê báo cáo. Quy trình năm bước (đăng ký-thẩm định-phê duyệt-triển khai-M&E) 

được rút gọn qua Cổng Ngoại giao Văn hóa số: hồ sơ online có mã QR, mọi cập 

nhật tự động đồng bộ về kho dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng “mỗi nơi một 

biểu mẫu” hiện nay . 

Để bảo đảm trách nhiệm giải trình, luận án đưa vào khung Chỉ số Phối hợp 

Liên ngành (Inter-Agency Coordination Index – IACI), gồm bốn thành phần: (i) tỷ 

lệ kế hoạch liên bộ phê duyệt đúng hạn; (ii) mức hoàn thành KPI chung; (iii) điểm 

hài lòng của đối tác nước ngoài; (iv) hiệu quả sử dụng ngân sách (cost-per-reach). 

Điểm IACI dưới 0,6 sẽ kéo giảm 10 % hạn mức ngân sách năm sau, ngược lại xếp 

hạng A (≥ 0,8) được thưởng linh hoạt 15 % để tái đầu tư sáng kiến. 
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Song song với cơ chế thưởng-phạt, chính sách luân chuyển nhân sự hai chiều 

giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lấy mô hình “secondment” 

của Hàn Quốc làm tham chiếu sẽ tạo “kênh chung tri thức”, giúp chuyên viên ngoại 

giao hiểu sâu nghiệp vụ văn hóa và ngược lại. Mỗi năm, tối thiểu 30 cán bộ luân 

chuyển sáu tháng; hoàn thành khóa sẽ được cộng điểm thi đua và ưu tiên quy hoạch 

chức danh lãnh đạo. 

Cuối cùng, để “niêm phong” mọi cam kết, Chính phủ ban hành Nghị định 

liên thông dữ liệu. Nghị định quy định rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, chu kỳ cập nhật, danh 

mục dữ liệu bắt buộc, và coi số hóa – mở dữ liệu là điều kiện tiên quyết giải ngân. 

Nhờ vậy, chu trình “kế hoạch – dữ liệu – đánh giá – điều chỉnh” sẽ kín mạch và minh 

bạch, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của phản biện về thiếu cơ chế phối hợp, thiếu 

dữ liệu và thiếu chế tài M&E. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mới, đây chính là “bộ 

nhông truyền” bảo đảm mọi nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam không còn 

chạy rời rạc mà chuyển động đồng tốc, mạnh mẽ và bền bỉ. 

4.2.2. Tăng cường nguồn lực 

 4.2.2.1. Tăng nguồn lực đầu tư 

Một trong những “điểm mù” là nguồn lực tài chính cho ngoại giao văn hóa 

vẫn bị hòa tan trong dòng chi văn hóa chung; kết quả là kinh phí vừa mỏng vừa dàn 

trải, khiến nhiều kế hoạch dừng ở mức “hội chợ, triển lãm” chứ chưa tạo được cú 

hích sức mạnh mềm. “Nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương và ngân sách 

địa phương cho lĩnh vực văn hóa có xu hướng tăng trong 5 năm gần đây (2018-2022), 

trung bình khoảng 10.500 tỷ/năm
9
 (trong đó bao gồm cả chi cho lĩnh vực ngoại giao văn 

hóa), chiếm khoảng 1.57% tổng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Nguồn chi 

đầu tư được xác định khoảng 1.6%-1.7%
10

 so với tổng chi đầu tư phát triển từ nguồn 

                                                           
9
 Theo báo cáo của Bộ Tài chính: Giai đoạn 2018-2022, tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh 

vực văn hóa thông tin là 52.484 tỉ đồng, cụ thể năm 2018 là 9.176 tỷ đồng; 2019 là 9.638 tỷ đồng; 2020 là 

11.432 tỷ đồng; 2021 là 10.840 tỷ đồng; 2022 là 11.396 tỷ đồng.  
10

 Theo báo cáo của Bộ Tài chính: Kinh phí bố trí cho các nội dung, nhiệm vụ phát triển văn hóa được giao 

chung trong các lĩnh vực chi sự nghiệp văn hóa thông tin và theo phân cấp ngân sách hiện hành; bố trí lồng 

ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình và các đề án, dự án có liên quan. 
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ngân sách Nhà nước và tăng dần theo từng giai đoạn”
11

 [126]. Tuy nhiên, tỷ lệ thực sự 

chảy vào hoạt động đối ngoại chỉ là phần lẻ, phụ thuộc vào quyết định của từng bộ 

hoặc địa phương. Nếu không tái cấu trúc, con số này khó đáp ứng chuỗi mục tiêu 

tham vọng đến 2030, nhất là cam kết “30 Tuần/Ngày Việt Nam, 60 di sản UNESCO, 

100 % ‘Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh’” [212]. 

Để khắc phục triệt để, luận án kiến nghị thiết lập cơ chế “tháp ngân sách 

ba tầng” với phương châm “trung hạn-dựa trên kết quả-đòn bẩy xã hội hóa”: 

Tầng 1, là dự toán trung ương: mỗi năm trích tối thiểu 0.15 % tổng chi ngân sách 

nhà nước cho Chương trình mục tiêu “Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm”, bám 

sát Khung chi tiêu trung hạn (MTEF) 2026-2030; khoản chi này tạo “neo cứng” để 

vận hành các nhiệm vụ cốt lõi-vận động hồ sơ di sản, duy trì “Tuần/Ngày 

Việt Nam” và hoàn thiện các “Không gian Việt Nam”; Tầng 2, là cơ chế đồng cấp 

trung ương-địa phương, áp dụng quy tắc matching 1:1: tỉnh/thành hưởng lợi phải 

đối ứng tối thiểu 50 % kinh phí sự kiện, trung ương rót phần còn lại kèm KPI rõ 

ràng. Cách làm này buộc địa phương lồng ghép ngoại giao văn hóa vào chiến lược 

du lịch và công nghiệp sáng tạo của chính mình, thay vì “chờ vốn xin”; Tầng 3, là 

Quỹ Ngoại giao Văn hóa: vốn ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng/năm và huy 

động thêm PPP, tài trợ tư nhân, thí điểm trích 1 % ngân sách marketing của doanh 

nghiệp FDI đóng góp. Quỹ sẽ tài trợ các dự án đổi mới sáng tạo, số hóa di sản, sản 

xuất nội dung số-những mảng khó lấy từ ngân sách cứng nhưng mang lại “hệ số 

khuếch đại” cao. 

Trên nền “tháp” ấy, luận án đề xuất năm nguyên tắc vận hành. Thứ nhất, 

trung hạn hóa ngân sách; thay vì “xin-giao hằng năm”, dự toán ba năm xoay vòng 

cho phép chủ dự án lập kế hoạch tuyến tính, tránh “cắt khúc cuối kỳ”. Thứ hai, ràng 

buộc ngân sách với Chỉ số Phối hợp Liên ngành (IACI): bộ/ngành hay tỉnh có IACI 

≥ 0,8 được giải ngân tối đa, ngược lại IACI < 0,6 sẽ tự động giảm 10 % hạn mức 

năm sau. Thứ ba, phân bổ theo vòng đời dự án, 40 % cho khâu chuẩn bị và vận 

                                                           
11

 Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguồn vốn cho phát triển văn hóa được bố trí trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 4.170 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 9.466 tỷ đồng tăng 2.26 

lần; bổ sung thêm 2.728 tỷ đầu tư một số công trình văn hóa; lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc 

gia là 2.233 tỷ đồng. 
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động đối tác; 50 % cho triển khai, truyền thông, đo lường; 10 % dự phòng rủi ro và 

kiểm toán văn hóa. Thứ tư, áp trần chi sự kiện: chi tối đa 3 tỷ đồng cho một 

“Tuần/Ngày Việt Nam” tại thị trường ưu tiên, yêu cầu Return on Engagement tối 

thiểu 150 %. Thứ năm, minh bạch-số hóa: mọi hồ sơ, dòng tiền, báo cáo KPI phải 

chạy qua Cổng Ngoại giao Văn hóa số, liên thông Kho bạc Nhà nước, giúp cơ quan 

giám sát và cộng đồng kiểm toán xã hội theo thời gian thực. 

Hiệu quả kỳ vọng được lượng hóa rõ: duy trì mức chi ổn định gần 

2 000 tỷ đồng/năm, tương đương  0.02 % GDP – ngưỡng OECD khuyến nghị cho 

quốc gia thu nhập trung bình; mỗi 1 đồng ngân sách mồi dự kiến hút thêm 

≥ 1.2 đồng ngoài ngân sách; giảm 15 % chi phí đơn vị/khách tiếp cận và tăng 20 % 

độ phủ truyền thông quốc tế so với giai đoạn 2011-2024. Quan trọng hơn, cơ chế 

mới gắn mục tiêu ↔ nguồn lực ↔ trách nhiệm, khóa chặt “tam giác chi – kết quả – 

giám sát”. Nhờ vậy, ngoại giao văn hóa không chỉ “có gì làm nấy” mà có nhiên liệu, 

kim chỉ nam và bảng đồng hồ đo để bứt tốc, đóng góp thiết thực vào sức mạnh mềm 

và tăng trưởng của Việt Nam đến 2030 và xa hơn. 

 4.2.2.2. Xã hội hóa và PPP 

Nếu ngân sách nhà nước được ví như “dòng nước nguồn” duy trì những 

nhiệm vụ cốt lõi, thì xã hội hóa và đối tác công-tư (PPP) chính là hệ thống kênh rạch 

dẫn dòng nước ấy lan tỏa, khuếch đại tác động. Có thể nhận xét phần lớn sự kiện 

“Tuần/Ngày Việt Nam” vẫn phụ thuộc chi ngân sách, trong khi huy động tài trợ tư 

nhân mới chỉ chiếm khoảng 25 % tổng kinh phí ; mô hình PPP cho hạ tầng văn hóa 

đối ngoại hầu như chưa hình thành. Để khắc phục, luận án đề xuất chiến lược “song 

động lực”: tạo động lực thể chế bằng ưu đãi, chia sẻ rủi ro và động lực thị trường 

bằng mô hình lợi nhuận hợp lý gắn thương hiệu. 

Trước hết, cần ban hành Nghị định về xã hội hóa ngoại giao văn hóa, trong 

đó khung ưu đãi thuế, tín dụng, bảo hiểm được thiết kế riêng cho ba “rổ đầu tư”: (i) 

hạ tầng biểu tượng-bảo tàng số, “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”, trung tâm 

văn hóa kiêm co-working cho start-up sáng tạo; (ii) sản xuất nội dung và sự kiện – 

đồng tài trợ Tuần/Ngày Việt Nam, liên hoan phim, triển lãm du lịch ảo; (iii) số hóa 



193 
 

và khai thác di sản-dịch vụ scan 3D, XR, NFT bản đồ di sản. Doanh nghiệp tham 

gia được khấu trừ tối đa 150 % chi phí tài trợ khỏi thuế thu nhập doanh nghiệp, truy 

cập gói tín dụng ưu đãi 8 %/năm của Ngân hàng Phát triển, và ưu tiên trong mua 

sắm chính phủ. 

Song hành, Quỹ Ngoại giao Văn hóa (vốn ngân sách nhà nước khoảng 

500 tỷ đồng/năm) đóng vai trò “nhà đầu tư mồi”, áp dụng mô hình blended-finance: 

NSNN góp tối đa 30 % vốn vay ưu đãi, phần còn lại do khu vực tư bổ sung và chịu 

rủi ro thương mại. Cơ chế viability-gap funding này đặc biệt phù hợp với dự án có 

dòng tiền chưa ổn định (ví dụ trung tâm trải nghiệm di sản ở địa bàn mới nổi). 

Đối với doanh nghiệp FDI, Chính phủ thí điểm quy định trích 1 % quỹ 

marketing hàng năm vào chương trình “Sức mạnh mềm Việt Nam”, cách làm đã 

được Indonesia áp dụng với ngành hàng tiêu dùng để tài trợ World Expo . Khoản 

đóng góp được hạch toán chi quảng bá thị trường nên không làm tăng chi phí thuế, 

nhưng mang lại “điểm ESG” và định vị thương hiệu gắn với văn hóa bản địa. 

Về cơ chế PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất khung BOT-C 

(Build-Operate-Transfer with Cultural clause): Nhà đầu tư vận hành tối đa 15 năm, 

chia sẻ doanh thu vé – dịch vụ với Nhà nước theo tỉ lệ 70/30 sau khi hoàn vốn, đồng 

thời cam kết miễn phí 20 % suất trải nghiệm cho đối tượng nghiên cứu, kiều bào, 

học sinh. Những dự án quy mô lớn (≥ 300 tỷ đồng) phải trải qua đấu thầu cạnh tranh 

quốc tế, bảo đảm minh bạch và lựa chọn được đối tác có kinh nghiệm vận hành 

di sản số. 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW 

ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nhấn 

mạnh: “Tích cực huy động nguồn lực và tri thức quốc tế để xây dựng, hoàn thiện và 

triển khai các thể chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ số vào các lĩnh vực và hoạt động văn hóa, phát triển văn hóa số, và các ngành 

công nghiệp văn hóa số [214]. 

Tất cả khoản tài trợ và dòng tiền PPP được theo dõi công khai trên Cổng 

Ngoại giao Văn hóa số-một dashboard realtime hiển thị tỷ lệ giải ngân, 
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matched-fund và KPI tác động; dữ liệu tự động “nuôi” Chỉ số Phối hợp Liên ngành 

(IACI), biến minh bạch thành động lực thi đua. 

Khi “nước nguồn” ngân sách gặp “kênh rạch” xã hội hóa-PPP được dẫn dắt 

bằng khung pháp lý rõ ràng, ngoại giao văn hóa Việt Nam sẽ thoát khỏi tình trạng 

“trông chờ bao cấp”, chuyển sang mô hình lai: Nhà nước kiến tạo – thị trường vận 

hành – xã hội cùng thụ hưởng. Đó cũng là lời giải trọn vẹn cho khuyến nghị của 

phản biện về thiếu cơ chế huy động tư nhân, thiếu ràng buộc lợi ích – trách nhiệm 

và minh bạch tài chính; đồng thời mở ra dư địa sáng tạo vô hạn cho doanh nghiệp, 

kiều bào và start-up tham gia kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới. 

4.2.3. Ứng dụng công nghệ 

Trong “kỷ nguyên hậu-AI”, nơi sức mạnh mềm được đo bằng lượng dữ liệu 

và độ sâu trải nghiệm số, mọi câu chuyện văn hóa nếu muốn lan tỏa phải được kiến 

tạo ngay từ “bản gốc số”, phân tán ở ba bộ ngành, đồng nghĩa nhiều di sản vẫn “im 

lìm” trên kệ lưu trữ, chưa bước qua biên giới màn hình.  

Từ yêu cầu đó, luận án đề xuất một kiến trúc công nghệ ba tầng, bảo đảm khi 

nội dung văn hóa được số hóa sẽ di chuyển trơn tru trong một chuỗi giá trị thống 

nhất: sản xuất → phân phối → tương tác → đo lường – điều chỉnh. 

Ở tầng hạ tầng, Cổng Tài nguyên Văn hóa Số Việt Nam (VDCH) được hình 

dung như “kho ADN” đa ngữ của di sản. Tại đây, mọi bản quét 3D, phim 4K, 

podcast hay tài liệu đều tuân chuẩn siêu dữ liệu QCVN-DX-VH 2025, có API mở để 

đồng bộ với UNESCO, Google Arts & Culture và 94 “Không gian Việt Nam – 

Hồ Chí Minh” trên toàn cầu . Song song, Kho Ngoại giao Văn hóa số lưu trữ KPI, 

ngân sách, dòng tiền PPP, hiển thị trên bảng điều khiển thời gian thực, qua đó cả 

Nhà nước và công chúng đều theo dõi được hiệu quả đầu tư . 

Hạ tầng ấy vận hành trên năm mũi nhọn công nghệ lõi: Thứ nhất, trí tuệ nhân 

tạo sinh nội dung tự động tạo phụ đề đa ngữ và khuyến nghị lịch phát hành, giúp 

giảm 40 % chi phí sản xuất media. Thứ hai, thực tại mở rộng (XR) biến di sản thành 

tour “nhập vai” ảo, nhân mười độ phủ so với triển lãm tĩnh. Thứ ba, blockchain và 

NFT mã hóa bằng chứng gốc, mở dòng doanh thu mới cho Quỹ Bảo tồn. Thứ tư, 
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big data gắn phân tích cảm xúc quét 200 triệu datapoint/tháng để điều chỉnh thông 

điệp theo thời gian thực. Thứ năm, an ninh-bản quyền số dựa trên mã hóa SHA-512, 

lưu IPFS, bảo vệ di sản trước sao chép trái phép. 

Để bảo đảm công nghệ phục vụ đúng mục tiêu chính trị-ngoại giao, tầng 

quản trị đặt ra bốn gối đỡ. Một là, thể chế: Mọi dự án ngân sách hay PPP đều phải 

gắn chuẩn QCVN-DX-VH 2025 và báo cáo KPI số định kỳ; Hai là, tài chính: Quỹ 

Ngoại giao Văn hóa áp dụng mô hình blended-finance, Nhà nước góp tối đa 30 % 

vốn mồi, phần còn lại huy động từ doanh nghiệp công nghệ và quỹ tác động; Ba là 

nhân lực: Chương trình “Diplomatic Digital Storyteller” đào tạo 500 cán bộ về AI, 

XR, dữ liệu lớn và mời mạng lưới kiều bào sáng tạo làm cố vấn. Bốn là, đo lường: 

Bộ KPI Số hai cấp (quốc gia và dự án) – gồm reach, watch-time, sentiment, 

conversion, % di sản số hóa – trở thành “đồng hồ tốc độ” buộc mọi chủ thể phải 

điều chỉnh chiến thuật dựa trên dữ liệu . 

Lộ trình cụ thể cũng được rải đều tới 2030: năm 2025 hoàn thiện quy chuẩn 

và số hóa 20 % di sản ưu tiên; giai đoạn 2026-2027 đưa XR vào mười cơ quan đại 

diện “điểm”; 2028-2029 phổ cập AI đa ngữ và thương mại hóa kho di sản qua NFT; 

và đến 2030, Việt Nam đồng chủ trì Nhóm công tác UNESCO về quản trị di sản số, 

với 100 % di sản UNESCO đã có “bản song sinh” số. 

Khi ba tầng công nghệ cùng vận hành, mỗi sự kiện ngoại giao văn hóa hybrid 

hứa hẹn gấp mười lần khán giả, chi phí bình quân/khách giảm 15 %, còn doanh thu 

từ nội dung số hoàn vốn lại 5 % vào Quỹ Bảo tồn. Quan trọng hơn, Việt Nam 

chuyển từ vị thế “người tham gia” sang “người định hình” chuẩn mực di sản số 

trong khu vực, tiến một bước dài tới mục tiêu biến văn hóa thành tài sản mềm và lợi 

thế cạnh tranh bền vững trên trường quốc tế. 

4.2.4. Mở rộng hợp tác quốc tế 

Từ năm 2011 đến nay, “vòng tròn bạn bè” của ngoại giao văn hóa Việt Nam 

đã nở rộng đáng kể, nhưng các phản biện lưu ý ba khoảng trống vẫn cản trở sức bật 

quốc tế: phạm vi ưu tiên chưa phủ hết nhóm thị trường then chốt-đặc biệt ngoài 

khung UNESCO và ASEAN; chưa liên kết chặt kết quả hợp tác với chuỗi giá trị 
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sáng tạo trong nước; và vai trò kiều bào còn dừng ở mức “khán giả” hơn là “đồng 

tác giả”. Để khắc phục tận gốc, luận án kiến tạo mô hình “ba vòng đồng tâm – 

bốn động cơ”: Vòng UNESCO để kiến tạo chuẩn mực, vòng ASEAN để đồng sáng 

tạo giá trị khu vực, vòng song phương chiến lược để chuyển hóa vị thế thành thị 

trường; bốn động cơ hỗ trợ là kiều bào, công nghiệp sáng tạo, dữ liệu số và cơ chế 

tài chính pha trộn (blended-finance). 

Vòng UNESCO – kiến tạo chuẩn mực. Tới 2030, Việt Nam phấn đấu duy trì 

ghế Ủy viên Hội đồng Chấp hành và đồng khởi xướng ít nhất 20 khuyến nghị về 

di sản số, giáo dục sáng tạo, văn hóa vì phát triển bền vững. Kinh nghiệm vận động 

thành công Xòe Thái và Hồ Xuân Hương cho thấy, UNESCO vừa là “đòn bẩy 

pháp lý” củng cố tính chính danh, vừa là “hub dữ liệu” giúp hồ sơ di sản rút ngắn 

quá trình xét duyệt từ 18 xuống 12 tháng nhờ chuẩn siêu dữ liệu thống nhất . Để 

tăng độ hiện diện, Việt Nam sẽ đồng chủ trì Nhóm Công tác Digital Heritage 

Governance, tổ chức thường niên Diễn đàn Sáng tạo trẻ UNESCO-Việt Nam luân 

phiên Hà Nội-Paris. 

Vòng ASEAN/ASCC-đồng sáng tạo giá trị. Là Chủ tịch AMCA giai đoạn 

2026-2028 (dự kiến), Việt Nam đề xuất sáng lập Mạng lưới Xanh Di sản ASEAN, 

kết nối các khu di sản thành “hành lang văn hóa” du lịch bền vững; cùng lúc, xây 

dựng Liên hoan Văn hóa ASEAN-XR – chuỗi sự kiện lai (hybrid) kết hợp triển lãm 

thực-ảo, thử nghiệm chuẩn dữ liệu mở dùng chung trong khối. Việc đặt công xưởng 

thử nghiệm ở ASEAN giúp chúng ta nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm sáng tạo 

trước khi tung ra thị trường toàn cầu.  

Vòng song phương chiến lược-chuyển hóa vị thế. Từ 14 địa bàn hiện hữu, 

“Tuần/Ngày Việt Nam” sẽ mở rộng lên ≥ 30 thị trường trụ cột, ưu tiên Nhóm G7 và các 

trung tâm sáng tạo Nam toàn cầu. Mỗi địa bàn sẽ có Trung tâm Văn hóa – Sáng tạo 

Việt Nam (VCC) hoạt động theo mô hình PPP: Nhà nước cấp không gian 

“Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” chuẩn hóa, doanh nghiệp góp vốn vận hành 

co-working cho start-up văn hóa. Nghiên cứu tiền khả thi tại Seoul cho thấy ngân sách 

chỉ cần gánh 28 % tổng đầu tư, phần còn lại do đối tác tư và quỹ ESG gánh chịu. 
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Động cơ kiều bào – cánh tay nối dài, với 5.3 triệu người Việt toàn cầu sẽ chuyển 

từ “người xem” thành “đối tác đồng kể chuyện” thông qua ứng dụng 

Ambassador@Home: mỗi kiều bào đăng ký tổ chức góc sách, triển lãm ảnh, talkshow 

micro-event, nhận gói hỗ trợ logistics và vật phẩm trưng bày; mục tiêu đến 2030 hình 

thành 50 Tủ sách Việt Nam trong thư viện đại học và cộng đồng chủ chốt. 

Động cơ công nghiệp sáng tạo, biến hợp tác thành thị trường. Mọi thỏa thuận 

hợp tác song phương hay đa phương sẽ kèm Phụ lục Creative Market: chia sẻ bản 

quyền, đồng sản xuất phim, game, thời trang; doanh thu ròng cam kết điều tiết 5 % 

về Quỹ Bảo tồn để tái đầu tư số hóa di sản, bảo đảm vòng tài chính khép kín. Số hóa 

di sản và AI Content giúp chi phí sản xuất giảm 40 %, mở cửa cho sản phẩm Việt 

tiếp cận thị trường OTT Nhật, Pháp, Hàn. 

Từ năm 2025, dữ liệu về số lượng dự án, dòng tiền, chỉ số thiện cảm và 

chuyển đổi du lịch – đầu tư sẽ chảy realtime vào Kho Ngoại giao Văn hóa số; Cổng 

này liên thông 94 Cơ quan đại diện nên cho phép so sánh “đồng hồ tốc độ” giữa các 

địa bàn. Những địa bàn hoàn thành vượt KPI sự kiện Tuần/Ngày Việt Nam (≥ 5 000 

khách trực tiếp, ≥ 50 000 lượt xem trực tuyến) sẽ được thưởng ngân sách đối ứng 

15 % năm kế tiếp. 

Kết quả kỳ vọng đến 2030: phạm vi hợp tác bao trùm ≥ 30 thị trường; 

Việt Nam đồng tác giả ≥ 20 chuẩn mực UNESCO và ≥ 5 sáng kiến ASCC; doanh 

thu sản phẩm sáng tạo từ hợp tác quốc tế đạt ≥ 1 tỷ USD/năm, với 5 % quay về Quỹ 

Bảo tồn; chỉ số sức mạnh mềm culture & heritage tăng tối thiểu 10 bậc so với 2024. 

Khi “ba vòng đồng tâm” xoắn lồng vào nhau, văn hóa Việt Nam không còn đi “đơn 

thương độc mã” mà trở thành mạng lưới giá trị toàn cầu, nơi mỗi mắt xích-từ kiều 

bào đến startup XR đều góp phần khuếch đại quyền lực mềm của quốc gia. 

4.2.5. Phát huy vai trò kiều bào 

Từ góc nhìn quyền lực mềm, hơn 5.3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài 

(NVNONN) sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, là “mạng 

lưới đại sứ không quốc kỳ” trải khắp năm châu [21, tr. 75]. Tuy nhiên, báo cáo tổng 

kết giai đoạn 2011 – 2024 cho thấy kiều bào mới chủ yếu xuất hiện trong vai khán 
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giả hoặc tài trợ tình huống; chưa thật sự trở thành đồng sáng tạo câu chuyện 

Việt Nam. Để khắc phục điểm nghẽn luận án đề xuất khuôn khổ “3C” Connect 

→ Co-Create → Contribute vận hành trên bốn trụ giải pháp liên hoàn, bảo đảm liền 

mạch giữa hạ tầng, động lực và đo lường. 

Một là, dựng “cầu nối số” – Ambassador@Home. Ứng dụng di động này tích 

hợp thư viện nội dung số (poster, video, tour VR liên thông Cổng Văn hóa Số), lịch 

đăng ký micro-event và hệ huy hiệu thành tích. Chỉ ba thao tác chạm, một kiều bào 

có thể đặt lịch “Góc Việt”, nhận gói vật phẩm QR-NFT, livestream sự kiện về kênh 

chính. Mục tiêu 2030 đạt ≥ 20 000 sự kiện/năm, phủ 108 quốc gia có cộng đồng 

NVNONN. 

Hai là, khơi động lực sáng tạo, Quỹ Creative Vietnamese Overseas (CVO). 

Quỹ vốn mồi ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng, gọi vốn tư nhân tỷ lệ 1:2, cấp grants 

5 000-50 000 USD cho dự án số hóa di sản, phim tài liệu, podcast đa ngữ. Sản phẩm 

phát hành quốc tế chia 5 % doanh thu về Quỹ Bảo tồn, tạo vòng tài chính khép kín 

nuôi di sản. 

Ba là, gom trí tuệ chất xám-Mạng lưới “Global Viet Culture Hub”. 1000 học 

giả, nghệ sĩ, start-up XR gốc Việt đăng ký “cloud mentor”; mỗi chuyên gia cam kết 

≥ 4 giờ cố vấn/năm cho hồ sơ di sản, chiến dịch Tuần/Ngày Việt Nam. Thành tích 

hiển thị trên profile VDCH – vừa tăng điểm uy tín cá nhân, vừa trực quan hóa “bộ 

gen trí thức Việt toàn cầu”. 

Bốn là, bảo đảm lợi ích song hành – khung “cộng hưởng giá trị”. Kiều bào 

đầu tư PPP văn hóa được ưu đãi thuế tương đương nhà đầu tư trong nước, lợi nhuận 

tái đầu tư di sản được miễn TNDN ba năm. Giải thưởng thường niên “Vietnam 

Global Culture Award” tôn vinh cá nhân/nhóm kiều bào nổi bật, gắn sao 

“Vietnam Cultural Ally” lên hồ sơ ngoại giao điện tử, giúp họ bước vào mạng lưới 

ưu tiên của chương trình thương hiệu quốc gia. 

Mọi đóng góp, sự kiện, doanh thu số sẽ luân chuyển realtime về Kho 

Ngoại giao Văn hóa số – bảng điều khiển KPI quốc gia; dữ liệu này vừa nuôi Chỉ số 
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Phối hợp Liên ngành (IACI), vừa tạo căn cứ khen thưởng, đồng thời minh bạch hóa 

hành trình “mỗi đồng kiều bào gửi gắm đi đâu, tạo ra điều gì”. 

Đích đến năm 2030 là 50 Tủ sách/Góc Việt Nam tại thư viện đại học trọng 

điểm; ≥ 20 % nội dung đối ngoại do kiều bào đồng sản xuất; doanh thu XR & NFT 

phân phối qua mạng kiều bào cán mức 100 triệu USD/năm, 5 % tái đầu tư di sản; chỉ 

số thiện cảm culture & heritage trong cộng đồng Việt kiều tăng ≥ 15 điểm so với 

2024. Khi “3C” vận hành nhịp nhàng, kiều bào sẽ không còn là “khán giả xa quê” 

mà trở thành đồng tác giả – đồng lợi ích – đồng trách nhiệm, giúp quyền lực mềm 

Việt Nam lan tỏa tự nhiên qua mỗi câu chuyện, mỗi sản phẩm sáng tạo được kể 

bằng chính tiếng nói của người Việt toàn cầu. 

4.3. Kiến nghị chính sách 

4.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 

 4.3.1.1. Hoa Kỳ 

 Hoa Kỳ luôn coi ngoại giao văn hóa là một bộ phận quan trọng trong tổng 

thể chính sách ngoại giao công chúng. Ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ với mục tiêu là 

xây dựng hình ảnh quốc gia với thế giới, tuyên truyền về văn hóa, xã hội, chính trị 

Hoa Kỳ để giải thích về chính sách đối ngoại. Ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ được 

triển khai ở hai câp độ (cấp độ nhà nước và cấp độ nhân dân). Hoa Kỳ là một quốc 

gia rất thành công trong điều phối chính sách ngoại giao văn hóa ra thế giới, với 

một số cơ quan chuyên trách thực hiện quảng bá văn hóa Hoa Kỳ ra toàn cầu, tiêu 

biểu như:  

 Ủy ban Tư vấn ngoại giao công chúng Hoa Kỳ (U.S Advisory Commission 

on Public Diplomacy-viết tắt là USACPD). Mục đích chính của USACPD là giúp 

chính phủ Hoa Kỳ hiểu rõ, cung cấp thông tin và gây ảnh hưởng tới công chúng 

nước ngoài thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa-giáo dục. USACPD đưa ra 

những báo cáo cho chính phủ Hoa Kỳ về phản ứng của các nước (bao gồm cả 

phản ứng của nhân dân và chính phủ) khi Hoa Kỳ thực hiện ngoại giao công 

chúng tại nước sở tại. Trên cơ sở đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ có sự điều chỉnh kịp 

thời về chính sách đối ngoại. 
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 Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (United States Information Agency-viết tắt là 

USIA), đây là cơ quan trực tiếp điều hành hoạt động ngoại giao công chúng Hoa Kỳ từ 

năm 1953 đến 1999. USIA có chức năng giải thích và hỗ trợ cho các chính sách đối 

ngoại cũng như thúc đẩy lợi ích quốc gia Hoa Kỳ trên toàn cầu. Nhiệm vụ của USIA là 

tìm hiểu, thông tin và gây ảnh hưởng đến công chúng ở nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích 

quốc gia Hoa Kỳ, tăng cường đối thoại giữa nhân dân Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ 

với các đối tác ở nước ngoài. USIA là cơ quan tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về hoạch 

định chính sách trong lĩnh vực ngoại giao công chúng. 

 Vụ Ngoại giao công chúng và các vấn đề công chúng (Public Diplomacy and 

Public Affairs-viết tắt là PD&PA) trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là cơ quan 

chuyên trách về ngoại giao công chúng Hoa Kỳ kể từ khi USIA bị giải thể năm 1999.  

Về cơ cấu PD&PA có ba ban chính: Ban các vấn đề Văn hóa và Giáo dục (Bureau of 

Educational and Cultural Affairs-viết tắt là BECA); Ban các vấn đề công chúng 

(Bureau of Public Affairs-viết tắt là BPA); Ban Các chương trình Thông tin quốc tế 

(Bureau of  International Information Programs-viết tắt là BIIP). Mục tiêu của BIIP là 

truyền bá thông tin về các vấn đề đối ngoại, xã hội và giá trị Hoa Kỳ, tạo môi trường 

thuận lợi cho việc tiếp nhận của họ đối với các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. “Năm 

2016, ngành công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ chiếm vị trí số một toàn cầu, đóng góp 804.2 

tỷ đô la, tương đương 4.3%, trực tiếp vào GDP của quốc gia” [14, tr. 110]. Mặc dầu có 

những trở ngại nhất định trong thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa. Nhưng Hoa 

Kỳ vẫn luôn đi đầu thế giới về sức mạnh mềm văn hóa. 

Sự thành công của chính sách ngoại giao văn hóa của Hoa Kỳ nằm ở công nghệ. 

Công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ bao trùm các lĩnh vực văn hóa, truyền thông v.v. Với sự 

phát triển của công nghệ nên công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ rất phát triển, có sức lan tỏa 

trên phạm vi toàn cầu, nhất là về điện ảnh, tiêu biểu là điện ảnh Hollywood, với các 

kênh truyền dẫn như truyền thông, mạng xã hội, internet, xuất bản, các chương trình 

trao đổi cả cấp học giả, sinh viên v.v.  

 Ngoại giao văn hóa Hoa Kỳ là minh chứng rõ nét nhất trong sử dụng công 

nghệ thông tin để quảng bá sức mạnh mềm văn hóa Hoa Kỳ trên phạm vi toàn thế 
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giới. Trong nền công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ, bên cạnh các tác nhân nhà nước, 

còn có sự hiện diện của các tác nhân đến từ doanh nghiệp phi nhà nước. Đây là bộ 

phận quan trọng trong nền công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ ra toàn cầu. Sở dĩ có tình 

trạng trên là do nhà nước không độc quyền về công nghiệp truyền thông văn hóa. 

Nền tảng cơ bản của sự phát triển công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ là sự phát triển 

của khoa học và công nghệ, công nghiệp truyền thông không. Truyền hình Hoa Kỳ 

có hàng triệu khán giả bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, các vệ tinh truyền đi các 

chương trình truyền hình của Hoa Kỳ trên phạm vi toàn cầu, với các đài truyền 

hình như: CBS, CNN, ABC. Với mạng lưới truyền thông phát triển, Hoa Kỳ đã tỏ 

rõ ưu thế của mình trong phát huy sức mạnh mềm văn hóa trên phạm vi toàn cầu. 

Động lực của công nghiệp văn hóa Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần là lợi nhuận của 

ngành công nghiệp văn hóa và truyền thông, mà sâu xa hơn nữa là Hoa Kỳ muốn 

dẫn dắt thế giới và có trách nhiệm trong việc dẫn dắt thế giới tiến về phía trước. 

 4.3.1.2. Trung Quốc 

 Chính sách ngoại giao văn hóa của Trung Quốc với mục tiêu tăng cường tầm 

ảnh hưởng văn hóa quốc gia ngang tầm sức mạnh kinh tế và vị thế quốc gia trên 

trường quốc tế, thực hiện Giấc mộng Trung Hoa. Trung Quốc xem giá trị văn hóa 

truyền thống là sức hấp dẫn để quảng bá văn hóa Trung Quốc ra cộng đồng quốc tế, 

nhất là xuất khẩu văn hóa truyền thống. Trung Quốc chủ trương thành lập các Viện 

Khổng Tử nhằm tăng cường giáo dục, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, quảng bá hình 

ảnh về đất nước, con người, văn hóa Trung quốc trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, 

Trung Quốc không ngừng cấp học bổng cho học sinh, sinh viên các nước trên thế 

giới đến Trung Quốc học tập, trong số đó có rất nhiều học bổng dành cho học sinh, 

sinh viên Việt Nam. Ngoài ra Trung Quốc đã có sự chuyển hướng xuất khẩu giáo 

dục ra nước ngoài, đặc biệt là thành lập các chi nhánh Đại học Trung Quốc tại nước 

ngoài (như tại Lào) với mục đích là mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại 

nước sở tại thông qua các thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật v.v. 

“Theo số liệu thống kê của Cục liên lạc đối ngoại văn hóa - Bộ Văn hóa Trung 

Quốc, năm 2016, thu nhập từ các đoàn biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc ở nước 
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ngoài đạt 1,714 tỷ NDT, tăng 4.42% so với năm 2015” [14, tr. 120]. Trung Quốc 

thực hiện chính sách đa dạng hóa các hình thức giao lưu văn hóa đối ngoại để quảng 

bá văn hóa ra thế giới. Các chủ thể chính để thực hiện chính sách ngoại giao văn 

hóa Trung Quốc ra thế giới như: Học viện Khổng Tử, Bộ Ngoại giao, các hiệp hội 

doanh nghiệp và hiệp hội văn hóa, các tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc hoặc 

NGOs do Trung Quốc tài trợ v.v, trong đó Học viện Khổng tử được xem như trung 

tâm của chiến lược này. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lo ngại về an ninh văn 

hóa, xung đột văn hóa của nước sở tại đối với các Học viện Khổng Tử, nhất là ở 

Hoa Kỳ và phương Tây, Trung Quốc đã từ bỏ thương hiệu Học viện Khổng Tử, đổi 

thành Trung tâm hợp tác và Đào tạo Ngôn ngữ. 

4.3.1.3. Pháp 

Trong mạng lưới địa bàn trọng điểm của ngoại giao văn hóa Việt Nam, Pháp 

giữ vị trí đặc biệt: đây là nơi có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động sôi 

nổi; đồng thời là đầu mối đa phương quan trọng khi Việt Nam hợp tác chặt chẽ với 

UNESCO trong bảo tồn di sản, xây dựng chỉ số và hoàn thiện chuẩn mực quản trị văn 

hóa. Khung chính sách hiện hành của Việt Nam coi Pháp là một trong những địa bàn 

ưu tiên để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống Cơ 

quan đại diện, các sự kiện quy mô lớn và chương trình hợp tác chuyên sâu.  

Thứ nhất, trục biểu tượng-ký ức chung Việt-Pháp. Chính sách tôn vinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ở ngoài nước tạo thành điểm tựa biểu tượng để kết nối ký ức lịch 

sử với cảm tình hiện đại dành cho Việt Nam. Bên cạnh việc đặt bia/biển đồng tại 

nhiều nước, Pháp là một trong những địa bàn đã ghi danh bảy tuyến phố mang tên 

“Hồ Chí Minh”, cùng với các công trình tưởng niệm và hoạt động kỷ niệm thường 

niên, qua đó gia tăng mức độ nhận biết và thiện cảm của công chúng sở tại đối với 

Việt Nam.  

Thứ hai, trục sự kiện-trải nghiệm đương đại. Bên cạnh các Năm chéo Việt–

Pháp, Pháp-Việt, Việt Nam tổ chức đều đặn những sự kiện văn hóa tại Pháp, tạo 

không gian trải nghiệm sống động về ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật… 

“Ngày Ẩm thực Việt Nam tại Pháp 2019” giới thiệu các món Việt theo cách trình 
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diễn mới, đón khoảng 500 khách, trong đó có đại diện chính quyền địa phương, 

doanh nghiệp, cộng đồng người Việt và người dân sở tại. Những hoạt động như vậy 

giúp kéo gần công chúng, đồng thời mở cánh cửa hợp tác trong du lịch, thương mại, 

đầu tư trên nền tảng văn hóa.  

Thứ ba, trục đa phương-chuẩn mực và di sản. Quan hệ với UNESCO là một 

thành tố cốt lõi khi triển khai ngoại giao văn hóa tại Pháp. Việt Nam đã ký Biên bản 

ghi nhớ hợp tác 2016–2020, đảm nhiệm nhiều vị trí ủy ban chuyên môn và ghi dấu 

các thành tựu năm 2021 như: Xòe Thái được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại (12/2021); UNESCO thông qua Nghị quyết cùng kỷ niệm Hồ 

Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu. Hiện UNESCO hỗ trợ Việt Nam hai dự án: 

Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục và dự án thí điểm chỉ số văn hóa gắn với 

Chương trình Nghị sự 2030, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện văn bản pháp lý, kết nối 

mạng lưới tri thức – đổi mới sáng tạo. Việc phối hợp đa phương này tạo nền tri 

thức-pháp lý để Việt Nam vừa vận động ghi danh, vừa phát huy giá trị di sản theo 

chuẩn quốc tế.  

Thứ tư, trục hiện diện “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” 

Mục tiêu chiến lược đặt ra đến năm 2030, tất cả Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài đều có “Góc Việt Nam” hoặc “Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”. Với 

Pháp, thiết chế này có ý nghĩa kép: (i) điểm chạm thường trực với công chúng sở 

tại-nơi trưng bày di sản, ấn phẩm, tư liệu, sản phẩm sáng tạo và nội dung số; (ii) 

trung tâm kết nối cộng đồng NVNONN với các đối tác văn hóa-giáo dục-học thuật 

của Pháp, hình thành mạng lưới “bạn của Việt Nam” trên các lĩnh vực. Thiết kế 

“không gian” theo hướng đa phương tiện và lai (hybrid) sẽ giúp tối ưu hóa tương 

tác trực tuyến-trực tiếp, tăng độ phủ thông điệp và khả năng đo lường tác động.  

Thứ năm, trục truyền thông-đổi mới cách kể chuyện Việt Nam. 

Các chương trình Tuần/Ngày Việt Nam, Ngày Ẩm thực Việt Nam, trưng bày-triển 

lãm nghệ thuật, chiếu phim, tọa đàm học thuật tại Pháp cần gắn với chiến dịch số đa 

nền tảng, ưu tiên nội dung đa ngữ và định dạng ngắn-trực tiếp-tương tác để tiếp cận 

sâu công chúng trẻ. Kinh nghiệm tổ chức sự kiện trực tuyến ba điểm cầu trong 



204 
 

“Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ 2021” cho thấy nếu được thiết kế số bài bản, sự kiện 

có thể đạt ngưỡng tiếp cận hàng chục nghìn lượt với chi phí hợp lý, bài học có thể 

nhân rộng cho địa bàn Pháp.  

Khung theo dõi, đánh giá dành cho địa bàn Pháp. Để đảm bảo tính quy trách 

nhiệm và tối ưu hiệu quả, ngoại giao văn hóa Pháp nên được theo dõi bởi các KPI 

gắn trực tiếp với mục tiêu chiến lược: (i). Biểu tượng & ký ức chung: số công 

trình/biển tưởng niệm, số tuyến phố/đại lộ/trường học mang tên danh nhân Việt 

Nam (mốc hiện có: 7 tuyến phố “Hồ Chí Minh”), kế hoạch bảo trì – hoạt hóa điểm 

đến; (ii). Sự kiện & tiếp cận công chúng: số sự kiện quy mô lớn mỗi năm; lượng 

người tham dự trực tiếp, lượt xem-tương tác trên nền tảng số; tỷ lệ nội dung đa ngữ; 

mức độ thâm nhập truyền thông chính thống của Pháp; (iii). Đa phương & di sản: số hồ 

sơ di sản, danh nhân được vận động/ghi danh; số sáng kiến-vị trí Việt Nam đảm nhiệm 

tại các cơ quan chuyên môn của UNESCO; mức hỗ trợ kỹ thuật/tài chính huy động từ 

đối tác; (iv). Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh: mức độ hoàn thiện hạ tầng, số sự 

kiện/năm, lượt khách, kho tư liệu số và liên thông với hệ kênh chính thức.  

Khái quát, trường hợp Pháp minh họa đầy đủ cách Việt Nam đan cài bốn trục 

hành động-biểu tượng, sự kiện, đa phương, hiện diện số-thiết chếi-để quảng bá di 

sản và bản sắc, mở rộng hợp tác văn hóa, huy động cộng đồng NVNONN và nâng 

cao vị thế trên các diễn đàn quốc tế. Từ các nền tảng đã có, việc tiếp tục chuẩn hóa 

“Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh chiến dịch số đa nền tảng, và gia 

tăng sáng kiến tại UNESCO sẽ giúp địa bàn Pháp trở thành điểm tựa lan tỏa quyền 

lực mềm hiệu quả của Việt Nam trong giai đoạn 2020–2030.  

4.3.1.4. Nhật Bản 

Trong mạng lưới địa bàn ưu tiên của ngoại giao văn hóa Việt Nam, Nhật Bản 

là đối tác tiêu biểu về cả chiều sâu chính trị-kinh tế lẫn độ mở văn hóa-xã hội, nơi 

các cơ chế giao lưu được thể chế hóa ở cấp Tuyên bố chung, nâng hoạt động quảng 

bá từ “sự kiện” thành khuôn khổ hợp tác thường niên. Ngày 18.3.2014, tại cuộc hội 

đàm cấp cao ở Tokyo, hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược, đồng thời thiết 

lập khuôn khổ đối thoại về văn hóa và giao lưu nhân dân, đánh giá cao Năm hữu 
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nghị Việt-Nhật 2013 và nhất trí phối hợp tổ chức hằng năm Lễ hội Việt Nam tại 

Nhật Bản. Năm 2018, Tuyên bố chung giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ 

tướng Shinzo Abe tiếp tục khẳng định thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu 

nhân dân hướng tới Thế vận hội Tokyo 2020, qua đó duy trì nhịp hợp tác dày và 

đều trên trục văn hóa.  

Ở bình diện quảng bá đại chúng, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành 

một thương hiệu đối ngoại: báo cáo cho biết sự kiện thường niên này thu hút gần 

400.000 lượt người tham dự, tạo một “điểm hẹn Việt Nam” quen thuộc trong lịch 

sinh hoạt văn hóa của công chúng Nhật Bản. Con số tiếp cận lớn chứng minh hiệu 

quả lan tỏa mềm và là căn cứ để mở rộng hợp tác du lịch, ẩm thực, thiết kế sáng tạo.  

Trục cơ quan đại diện đóng vai trò “bệ phóng” triển khai. Trong 94 cơ quan đại diện 

của Việt Nam ở nước ngoài, các địa bàn trọng điểm được nêu đích danh gồm 

ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp; nhờ vậy, các 

chương trình văn hóa tại Nhật Bản luôn được lồng ghép với lịch đối ngoại cấp cao, 

kết nối bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để tối ưu hóa độ phủ thông điệp.  

Về khung thể chế, kinh nghiệm của Nhật Bản về ngoại giao công chúng và 

quyền lực mềm gợi mở nhiều điểm tham chiếu cho hợp tác song phương. Nhật Bản 

đã thành lập Bộ phận phụ trách ngoại giao công chúng (2004), Ủy ban đặc trách 

phát triển ngoại giao văn hóa, vận hành Trung tâm Thông tin Văn hóa Nhật Bản tại 

các đại sứ quán để chiếu phim định kỳ, điều phối học bổng nghiên cứu Nhật Bản, 

bên cạnh quỹ “Cool Japan” nhằm quảng bá và xuất khẩu văn hóa. Cấu trúc “ba mục 

tiêu-ba trụ cột” (truyền bá văn hóa Nhật Bản; hấp thu tinh hoa thế giới; cộng sinh 

văn hóa-văn minh) cho thấy một mô hình chính sách văn hóa đối ngoại hoàn chỉnh, 

từ sản xuất nội dung đến mạng lưới thiết chế và tài chính.  

Song hành với song phương, đa phương tại Paris/UNESCO là “đòn bẩy” để 

các dự án Việt-Nhật gắn vào chuẩn mực quốc tế. Báo cáo nhấn mạnh UNESCO 

đang hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tham gia mạng lưới tri 

thức-đổi mới sáng tạo toàn cầu, và triển khai hai dự án: Bộ chỉ số đánh giá chất 

lượng giáo dục và dự án thí điểm chỉ số văn hóa cho Chương trình Nghị sự 2030. 
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Đây là nền dữ liệu – phương pháp giúp hai nước mở rộng hợp tác định lượng hóa 

tác động văn hóa và đồng sáng tạo sản phẩm số (số hóa di sản, học liệu mở, chỉ số 

văn hóa đô thị…), đồng thời hỗ trợ Việt Nam vận động, bảo vệ và phát huy danh 

hiệu UNESCO.  

Từ các căn cứ trên, có thể cấu trúc ma trận hành động cho địa bàn Nhật Bản 

theo bốn trục liên hoàn, cụ thể: 

(i). Sự kiện-công chúng: duy trì Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản hằng năm, 

nâng cấp thành tuần lễ đa nền tảng kết hợp trực tiếp-trực tuyến; tăng tỷ lệ nội dung 

đa ngữ (Nhật-Anh-Việt), gắn các cụm chủ đề di sản-ẩm thực-phim ảnh-thiết kế-

công nghệ xanh. Chỉ số theo dõi: lượt tham dự trực tiếp, lượt xem và tương tác trên 

nền tảng số; mức độ đưa tin của báo chí chính thống Nhật Bản; tỷ lệ nội dung do 

đối tác Nhật đồng sản xuất. Con số gần 400.000 lượt/năm là “mốc cơ sở” để hiệu 

chuẩn mục tiêu tăng trưởng từng giai đoạn.  

(ii). Thiết chế-không gian văn hóa: hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, 

100% cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”; tại 

Nhật Bản, không gian này nên được thiết kế như hub đa phương tiện: trưng bày vật 

thể, kho tư liệu số, màn hình tương tác, tour VR/AR về di sản, liên kết tới các nền 

tảng số chính thức, đồng thời là nơi kết nối cộng đồng người Việt-trường/viện/đoàn 

nghệ sĩ Nhật Bản. Chỉ số theo dõi: số sự kiện/năm, lượt khách, số bộ sưu tập số hóa, 

số trường/viện đối tác đồng hành. 

(iii). Chuẩn mực-dự án UNESCO: phát huy vai trò thành viên tích cực của 

Việt Nam tại UNESCO, lồng ghép đề tài hợp tác Việt-Nhật trong hai bộ chỉ số 

UNESCO đang hỗ trợ, thúc đẩy đồng nghiên cứu-đồng kiến tạo về chỉ số văn hóa 

đô thị, giáo dục vì phát triển bền vững, di sản-sáng tạo; đồng thời tiếp tục vận động 

vinh danh di sản, danh nhân của Việt Nam. Chỉ số theo dõi: số sáng kiến chung tại 

UNESCO được thông qua; số hồ sơ di sản/danh nhân được ghi danh; lượng nguồn 

lực kỹ thuật-tài chính huy động từ phía bạn.  

(iv). Huy động nguồn lực xã hội-học thuật-truyền thông: kết nối Trung tâm 

Thông tin Văn hóa Nhật Bản, quỹ Cool Japan, đại học – viện nghiên cứu, đài truyền 



207 
 

hình, cùng mạng lưới báo chí kiều bào để đồng tổ chức festival phim, tuần sách, 

triển lãm sáng tạo, chương trình trao đổi học giả; mở rộng đối thoại chính sách về 

công nghiệp văn hóa, bản quyền, dữ liệu mở. Chỉ số theo dõi: số MOU/thoả thuận, 

số sản phẩm đồng sản xuất, phạm vi phát sóng/phát hành, doanh thu và lượng khán 

giả tiếp cận. 

Nhìn tổng thể, hợp phần Nhật Bản minh chứng cho cách Việt Nam kết nối 

khung chính trị cấp cao-sự kiện đại chúng-thiết chế thường trực-hợp tác chuẩn mực 

để tạo độ phủ-độ sâu-độ bền cho quyền lực mềm. Việc duy trì Lễ hội Việt Nam tại 

Nhật Bản với quy mô lớn, kế thừa các Tuyên bố chung năm 2014 và năm 2018, 

cùng khai thác mạng lưới và chỉ số của UNESCO sẽ tiếp tục giúp Việt Nam đi vào 

chiều sâu, ổn định, và chuyển hóa ảnh hưởng văn hóa thành nguồn lực phát triển 

trong giai đoạn đến 2030.  

4.3.1.5. Hàn Quốc 

Trong mạng lưới địa bàn ưu tiên của ngoại giao văn hóa Việt Nam, Hàn 

Quốc nổi lên như một đối tác chiến lược toàn diện (từ tháng 12/2022), kết nối chặt 

chẽ chiều sâu chính trị-kinh tế với độ mở văn hóa-xã hội và nhu cầu hợp tác nhân 

văn quy mô lớn. Quan hệ nâng cấp này tạo “đòn bẩy” để Việt Nam tổ chức các 

chương trình văn hóa mang tính biểu tượng, đồng thời lồng ghép mục tiêu văn hóa 

vào nghị trình hợp tác giáo dục, khoa học, du lịch, công nghiệp sáng tạo.  

Trong không gian công chúng, “Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc” đã trở thành 

kênh quảng bá quan trọng đối với người dân Hàn Quốc, song hành với Lễ hội Việt 

Nam tại Nhật Bản – sự kiện thường niên thu hút gần 400.000 lượt tham dự – qua đó 

định vị nhóm hoạt động lễ hội quy mô lớn như một trụ cột tạo độ phủ – độ sâu – độ 

bền cho hình ảnh Việt Nam ở Đông Bắc Á. Ở tầng điều phối, Bộ Ngoại giao đã chủ 

trì Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài, triển khai tại 14 đối tác chiến 

lược/chiến lược toàn diện; riêng Hàn Quốc được mở màn từ năm 2012, đặt nền cho 

chuỗi hoạt động thường niên, gắn kết chặt với lịch đối ngoại cấp cao. Cùng với đó, 

mạng lưới 94 Cơ quan đại diện-trong đó nhóm địa bàn trọng điểm được nêu đích 

danh ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp – là “bệ 
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phóng” để tổ chức sự kiện, kết nối đối tác, nghiên cứu – tham mưu và dẫn dắt 

truyền thông sở tại.  

Từ góc nhìn đối tác-so sánh chính sách, Hàn Quốc là một cường quốc văn 

hóa với hệ công nghiệp văn hóa phát triển, vận hành chính sách ngoại giao văn hóa 

nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế-xã hội của 

sản phẩm sáng tạo (phim ảnh, K-pop, thời trang…). Điểm đáng chú ý là thiết chế 

thương hiệu quốc gia: Ủy ban Hình ảnh quốc gia (thuộc Văn phòng Tổng thống, 

20.02.2009) gồm 47 thành viên, họp hằng tháng để đánh giá kết quả và định hướng; 

cùng Hội đồng tư vấn 40 thành viên là công dân nước ngoài, họp hai tháng một lần, 

cung cấp phản hồi từ góc nhìn quốc tế. Cấu trúc này giúp “đo-nghe-sửa” liên tục 

trong quản trị hình ảnh quốc gia. Song hành, Cục Công nghiệp văn hóa (thuộc Bộ 

Văn hóa & Thể thao, 1994) và các quỹ quảng bá văn hóa cung cấp nền tài chính-

hành chính chuyên biệt; chiến lược xuất khẩu văn hóa với trọng tâm điện ảnh – âm 

nhạc-thời trang giúp hình thành Hallyu như một nguồn quyền lực mềm mang lại 

ảnh hưởng chính trị-kinh tế rộng khắp. “Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và Cục Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, doanh thu từ ngành công nghiệp nội 

dung (Các ngành công nghiệp nội dung được xác định bởi Cơ quan nội dung sáng 

tạo Hàn Quốc bao gồm xuất bản, phim hoạt hình, âm nhạc, trò chơi, phim ảnh, hoạt 

hình, phát thanh truyền hình, tiếp thị, nhân vật, kiến thức & thông tin, và giải pháp 

nội dung) của Hàn Quốc đạt 110,5 nghìn tỷ won (tương đương 102,9 tỷ USD) trong 

năm 2017, tăng 4,8% so với năm trước đó” [14, tr. 93]. Hàn Quốc đặc biệt chú trọng 

đến các công cụ truyền dẫn văn hóa ra nước ngoài (xuất khẩu văn hóa, phối kết hợp 

giữa các tập đoàn truyền thông và phát triển sản phẩm văn hóa, phát triển công nghiệp 

văn hóa với du lịch). Với những quyết sách đúng đắn, với lòng tự tôn dân tộc đã đưa 

Hàn Quốc trở thành một cường quốc văn hóa, lan tỏa làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên 

trường quốc tế, khẳng định vị thế trên bàn cờ thế giới. 

Từ những nền tảng ấy, hợp phần Hàn Quốc trong chính sách ngoại giao văn 

hóa của Việt Nam có thể được định hình theo một chuỗi liên hoàn – “sự kiện đại 

chúng ↔ thiết chế thường trực ↔ dự án chuẩn mực ↔ truyền thông – thị trường”: 
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Sự kiện đại chúng, gia cố niềm tin: duy trì Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc theo mô 

hình tuần lễ đa điểm-đa nền tảng, kết hợp trực tiếp-trực tuyến, ưu tiên đa ngữ (Hàn – 

Việt – Anh); mở rộng cụm chủ đề di sản-ẩm thực-phim ảnh-thiết kế-sáng tạo trẻ, tạo 

“điểm chạm” lặp lại hằng năm với công chúng sở tại. Chỉ số theo dõi: số sự kiện/năm; 

lượng người tham dự trực tiếp; lượt xem – tương tác số; số nội dung đồng sản xuất với 

đối tác Hàn Quốc; độ phủ trên báo chí chủ lưu. Căn cứ xuất phát để hiệu chuẩn mục 

tiêu tăng trưởng có thể dựa trên mức tiếp cận đã ghi nhận của nhóm lễ hội Đông Bắc Á, 

trong đó Hàn Quốc được xác định là “kênh quảng bá quan trọng”.  

Thiết chế thường trực, hiện diện bền vững: hiện thực hóa mục tiêu đến năm 

2030, 100% Cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí 

Minh”, thiết kế theo hướng đa phương tiện (trưng bày vật thể, kho tư liệu số, màn 

hình tương tác, tour VR/AR về di sản, mã QR liên thông tới cổng thông tin và các 

kênh chính thức). Không gian này đồng thời là hub kết nối cộng đồng người Việt, 

trường/viện, viện bảo tàng, nhà hát, liên hoan phim tại Hàn Quốc, tạo mạng lưới 

“bạn của Việt Nam” trong hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo. Chỉ số theo dõi: mức độ 

hoàn thiện hạ tầng; số sự kiện/năm; lượt khách; số bộ sưu tập số hóa; số đối tác Hàn 

Quốc đồng hành.  

Dự án chuẩn mực-đa phương: Khai thác trục UNESCO tại Paris để đồng kiến 

tạo dự án với các đối tác Hàn Quốc về số hóa di sản, chỉ số văn hóa – giáo dục vì phát 

triển bền vững, mạng lưới “đô thị sáng tạo”, đồng thời tiếp tục vận động ghi danh di 

sản/danh nhân Việt Nam. Chỉ số theo dõi: số sáng kiến chung được thông qua; số hồ sơ 

di sản/danh nhân được ghi danh; nguồn lực kỹ thuật – tài chính huy động. 

Truyền thông, thị trường, chuyển hóa ảnh hưởng: gắn chiến dịch văn hóa với 

du lịch-công nghiệp văn hóa-ẩm thực-thời trang; mở các chuyên mục định kỳ về 

Việt Nam trên kênh truyền hình, nền tảng số Hàn Quốc; hợp tác đồng sản xuất 

phim, chương trình âm nhạc, ẩm thực, tận dụng kinh nghiệm “xuất khẩu văn hóa” 

của Hàn Quốc để đưa nội dung Việt Nam vào dòng chảy giải trí đại chúng. Chỉ số 

theo dõi: số chương trình đồng sản xuất; phạm vi phát sóng/phát hành; lượng người 

xem; doanh thu và chuyển đổi sang du lịch, đầu tư.  
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Để bảo đảm tính quy trách nhiệm và khả kiểm chứng, ma trận KPI cho địa 

bàn Hàn Quốc cần gắn trực tiếp với chỉ tiêu chiến lược 2030 và thực tiễn triển khai 

đã được văn bản hóa: (i). Sự kiện-công chúng: Số kỳ Lễ hội Việt Nam tại Hàn 

Quốc/năm; lượt tham dự trực tiếp; tương tác số; số nội dung đa ngữ; tỷ lệ đồng sản 

xuất với đối tác Hàn Quốc; (ii). Thiết chế-hiện diện: mức độ hoàn thiện Không gian 

Việt Nam-Hồ Chí Minh; số bộ sưu tập số hóa; số trường/viện, bảo tàng, liên hoan 

phim Hàn Quốc liên kết; (iii). Đa phương-chuẩn mực: số sáng kiến/đề xuất chung 

tại UNESCO; số hồ sơ di sản/danh nhân; nguồn lực hỗ trợ huy động; (iv). Truyền 

thông-thị trường: số chương trình đồng sản xuất (phim, âm nhạc, ẩm thực…); phạm 

vi phát sóng/phát hành; lưu lượng chuyển đổi sang du lịch-công nghiệp văn hóa. 

Hàn Quốc là địa bàn nơi Việt Nam có thể kết hợp mẫu hình “sự kiện lớn-

thiết chế bền-dự án chuẩn mực-truyền thông số” để khuếch đại sức mạnh mềm. 

Việc tận dụng đối tác chiến lược toàn diện (12/2022), duy trì Lễ hội Việt Nam tại 

Hàn Quốc như một kênh quảng bá chủ lực, đồng thời học hỏi mô hình thể chế hóa 

hình ảnh quốc gia và công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc, sẽ giúp ngoại giao văn 

hóa Việt Nam đi vào chiều sâu, ổn định và chuyển hóa ảnh hưởng thành nguồn lực 

phát triển trong giai đoạn đến 2030.  

4.3.1.6. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Từ thực tiễn triển khai tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc 

có thể khái quát một số bài học chính để ngoại giao văn hóa Việt Nam gia tăng độ 

sâu, độ phủ, độ bền ảnh hưởng mềm, đồng thời chuyển hóa tác động văn hóa thành 

nguồn lực phát triển. 

Một là, thể chế hóa mạnh mẽ và phân công – phối hợp rõ ràng, gắn với cơ 

chế “đo – nghe – sửa”. Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy việc thiết lập Ủy ban Hình 

ảnh quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống (20.02.2009) với 47 thành viên, họp 

hằng tháng, cùng Hội đồng tư vấn 40 thành viên là người nước ngoài họp hai 

tháng/lần đã tạo nên chu trình phản hồi chính sách thường trực dựa trên bằng chứng. 

Cách thiết kế này giúp chính phủ “nghe” công chúng quốc tế, đánh giá kết quả và 

hiệu chỉnh kịp thời định hướng quảng bá. Bài học đặt ra cho Việt Nam là củng cố 
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cơ chế liên ngành hiện có theo hướng chuẩn hóa KPI, lịch báo cáo định kỳ và cơ 

chế phản hồi độc lập của chuyên gia quốc tế.  

Trong nước, Việt Nam đã có nền tảng quan trọng: Ban Chỉ đạo Ngoại giao 

văn hóa (từ 2009) vận hành tích cực; riêng giai đoạn 2011–2021, Bộ Ngoại giao đã 

tiến hành 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa phương và 55 cuộc thanh tra tại các 

cơ quan đại diện, trong đó kiểm tra nội dung thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa-

một công cụ hữu hiệu để nâng chất lượng quản trị. Kinh nghiệm quốc tế gợi mở yêu 

cầu nâng cấp thanh tra – giám sát thành hệ đo lường chính sách với chỉ số đầu 

ra/đầu vào cụ thể, liên thông giữa trung ương – địa phương – cơ quan đại diện.  

Hai là, liên kết trục song phương – đa phương để nhân bội hiệu ứng. Ở Pháp, 

việc phối hợp với UNESCO không chỉ giúp Việt Nam vận động ghi danh di sản, 

vinh danh danh nhân, mà còn nhận hỗ trợ hoàn thiện văn bản pháp lý và triển khai 

hai dự án quan trọng: Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục và dự án thí điểm chỉ 

số văn hóa cho Chương trình Nghị sự 2030. Từ đó, ngoại giao văn hóa Việt Nam có 

cơ sở chuẩn hóa dữ liệu-phương pháp, chuyển từ “đếm sự kiện” sang đo tác động.  

Ba là, dùng “biểu tượng-ký ức chung” làm điểm tựa cảm xúc để mở rộng đối 

thoại đương đại. Trường hợp bảy tuyến phố mang tên “Hồ Chí Minh” tại Pháp, cùng hệ 

thống tượng đài, bia, biển đồng ở nhiều nước, cho thấy giá trị biểu tượng có thể trở 

thành nút neo trí nhớ giúp công chúng sở tại nhận diện Việt Nam một cách thiện cảm, 

từ đó thuận lợi hơn khi triển khai các chương trình giao lưu học thuật, du lịch, thương 

mại. Vì vậy, cần tiếp tục tôn vinh các danh nhân được UNESCO ghi nhận, kết hợp 

không gian trưng bày-tư liệu số-hoạt động giáo dục công chúng tại sở tại.  

Bốn là, chuẩn hóa “thiết chế hiện diện” mỗi cơ quan đại diện là một trung 

tâm văn hóa-số. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan đại diện có “Góc Việt 

Nam/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” cần được cụ thể hóa theo mô hình hub 

đa phương tiện: trưng bày vật thể, kho tư liệu số, màn hình tương tác, tour VR/AR, 

mã QR liên thông tới cổng dữ liệu và hệ kênh chính thức; đồng thời là điểm hẹn của 

cộng đồng người Việt, học giả, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo nước sở tại. Nền 
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tảng hiện có là mạng lưới 94 cơ quan đại diện, trong đó các địa bàn trọng điểm được 

nêu rõ gồm ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp.  

Năm là, biến “sự kiện lớn” thành “thương hiệu thường niên” gắn với chiến 

dịch số và chỉ số đo lường. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đạt gần 400.000 lượt 

tham dự mỗi năm; Lễ hội Việt Nam tại Hàn Quốc là kênh quảng bá quan trọng; tại 

Pháp, “Ngày Ẩm thực Việt Nam 2019” thu hút khoảng 500 khách, bao gồm cơ quan 

chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Những số liệu này khẳng định mô hình 

tuần lễ/Ngày Việt Nam nếu được số hóa kịch bản, đa ngữ và đo lường bài bản sẽ tạo 

vùng cộng hưởng bền vững. Cần chuẩn hóa bộ KPI sự kiện (lượt tham dự trực tiếp; 

phạm vi đưa tin; lượt xem – tương tác số; tỷ lệ nội dung đồng sản xuất; chuyển đổi 

sang du lịch – giáo dục – đầu tư).  

Sáu là, đẩy mạnh chương trình “Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài” như 

trục điều phối cấp quốc gia. Chương trình do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các 

bộ, ngành và địa phương, đã tổ chức tại 14 đối tác chiến lược/chiến lược toàn diện, 

đồng thời thử nghiệm mô hình trực tuyến đa điểm cầu (Thụy Sĩ 2021) với 3.000 

người theo dõi trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại. Đây là mô hình cần nhân rộng 

để tối ưu chi phí – mở rộng tiếp cận – tích lũy dữ liệu.  

Bảy là, gắn văn hóa với công nghiệp sáng tạo và thị trường, học hỏi cách 

thức “xuất khẩu văn hóa”. Nhật Bản thiết lập Bộ phận ngoại giao công chúng 

(2004), Ủy ban đặc trách ngoại giao văn hóa và Quỹ “Cool Japan” để quảng bá và 

xuất khẩu văn hóa; Hàn Quốc xây dựng Cục Công nghiệp văn hóa (1994), huy động 

quỹ và liên kết truyền thông – du lịch – thời trang, qua đó tạo nên Hallyu và doanh 

thu công nghiệp nội dung hơn 110.5 nghìn tỷ won (2017). Bài học là phải kết nối 

ngoại giao văn hóa với chuỗi giá trị công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy đồng sản xuất 

và đồng đầu tư với đối tác.  

Tám là, tiếp tục lấy di sản – danh hiệu quốc tế làm “vốn biểu tượng”, đi kèm 

chiến lược phát huy giá trị. Giai đoạn 2015–2020, Việt Nam vận động thành công 

nhiều danh hiệu, nâng tổng số di sản được UNESCO ghi danh lên 39, đồng thời 

năm 2020 có Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Trên đà đó, văn kiện chuyên 
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môn khuyến nghị lồng ghép bảo tồn – phát huy di sản vào quy hoạch phát triển, tiếp 

tục vận động công nhận mới (di sản văn hóa – thiên nhiên, phi vật thể, sinh quyển, 

công viên địa chất, ký ức thế giới) và tôn vinh danh nhân. Đây là “cửa ngõ” để gắn 

văn hóa với giá trị kinh tế – xã hội tại địa phương.  

Chín là, phát huy mạng lưới cơ quan đại diện và kiều bào như lực lượng 

“đồng kiến tạo nội dung”. 94 cơ quan đại diện là “bệ phóng” triển khai sự kiện, kết 

nối đối tác và dẫn dắt truyền thông; song song, báo chí kiều bào và đội ngũ trí thức 

người Việt ở nước ngoài cần được huy động theo cơ chế đặt hàng truyền thông – 

học thuật để lan tỏa câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ và cảm quan bản địa.  

Mười là, bảo đảm nguồn lực và tính bền vững của chính sách. Bên cạnh ngân 

sách nhà nước, cần tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ hợp pháp; xây 

dựng Quỹ ngoại giao văn hóa, mở rộng PPP trong số hóa di sản, đồng sản xuất nội 

dung, tổ chức sự kiện và phát triển hạ tầng không gian văn hóa. Đồng thời, chú 

trọng đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ ngoại giao văn hóa theo hướng lưỡng năng: am 

hiểu chuyên môn đối ngoại và sâu văn hóa, thành thạo kỹ năng số – ngôn ngữ – 

truyền thông công chúng.  

Tóm lại, bài học xuyên suốt là kết hợp bốn trục hành động: (i) thể chế – điều 

phối – đo lường, (ii) biểu tượng – di sản – danh nhân, (iii) sự kiện thường niên – 

chiến dịch số – không gian hiện diện, (iv) liên kết công nghiệp sáng tạo – du lịch – 

giáo dục – đầu tư. Khi bốn trục này được vận hành đồng bộ trên nền dữ liệu chuẩn 

hóa và phản hồi chính sách liên tục, ngoại giao văn hóa Việt Nam sẽ có đủ độ bền 

thể chế, độ sâu tri thức, độ phủ công chúng và độ chính xác tác động để tiến bước 

vững chắc tới các mục tiêu đến năm 2030.  

4.3.2. Đối với Bộ Chính trị – Ban Bí thư 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đi kèm cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt và 

các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, yêu cầu “xây dựng nền ngoại giao 

toàn diện, hiện đại, vững mạnh” đặt ra đòi hỏi phải dẫn dắt ở tầm chiến lược để bảo 

đảm mạch liên thông đường lối → thể chế → tổ chức thực thi → giám sát – đánh 

giá, coi ngoại giao văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, vừa là 



214 
 

công cụ quyền lực mềm nâng cao vị thế quốc gia. Quyết định số 208/QĐ-TTg 

(14/02/2011) đã xác định ba trụ cột chính trị định hướng, kinh tế là nền tảng vật 

chất, văn hóa là nền tảng tinh thần và được Chiến lược ngoại giao văn hóa đến 2030 

tiếp tục cụ thể hóa như nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Việc hiện thực 

hóa tinh thần ấy cần đặt trong bối cảnh Đảng chỉ rõ các nguy cơ “diễn biến hòa 

bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và yêu cầu chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu 

quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt trên 

không gian thông tin.  

Trên tinh thần đó, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét ban hành một 

nghị quyết hoặc chỉ thị chuyên đề về ngoại giao văn hóa đến năm 2035, kết nối chặt 

chẽ trục đối ngoại đa phương do Chỉ thị số 25-CT/TW (08/8/2018) dẫn dắt với hệ 

chiến lược, chương trình của Chính phủ (Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 

2020; Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển 

công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Chiến lược phát triển văn 

hóa đến năm 2030; Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030) và văn bản chỉ 

đạo triển khai (Chỉ thị 25/CT-TTg). Nghị quyết/chỉ thị mới cần giải quyết dứt điểm 

tình trạng chồng chéo, phân vai giao thoa giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, trong hai chiến lược hiện hành, quy định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, cơ 

chế phối hợp, trách nhiệm giải trình, lộ trình và chế độ báo cáo, qua đó củng cố một 

đầu mối điều phối liên ngành ở cấp Trung ương, bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo 

trong toàn hệ thống.  

Cùng với định hướng chính trị, cần định vị mục tiêu, chỉ tiêu cấp chiến lược 

và yêu cầu M&E bắt buộc. Các đích đến đến năm 2030 đã được hai chiến lược 

trung tâm xác lập, trên 60 di sản/danh hiệu quốc tế, trên 10 danh nhân Việt Nam 

được vinh danh, và 100% cơ quan đại diện có “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí 

Minh” nên được tái khẳng định ở cấp Đảng, kèm bộ chỉ số đo lường đầu vào – đầu 

ra – kết quả – tác động, lịch báo cáo định kỳ và quy định quy trách nhiệm người 

đứng đầu. Phần tổ chức thực thi và báo cáo gắn với vai trò Bộ Ngoại giao chủ trì kế 

hoạch hóa hằng năm/trung hạn theo Quyết định 2013/QĐ-TTg; Ở tầng tác nghiệp, 
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Quyết định số 585/QĐ-BNG (07/4/2022) đã chỉ định Vụ Ngoại giao Văn hóa & 

UNESCO làm thường trực Ban Chỉ đạo và công khai danh mục nhiệm vụ 2022–

2025, đây là nền tảng tốt để nâng cấp thành hệ M&E dựa trên chỉ số, báo cáo liên 

thông trung ương – địa phương – cơ quan đại diện.  

Để M&E thực sự hiệu quả, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thiết kế 

và ban hành “Bộ chỉ số ngoại giao văn hóa quốc gia”, liên thông với các mục tiêu 

định lượng nêu trên và các thước đo vị thế/uy tín quốc tế; chuẩn hóa chuỗi dữ liệu-

lịch báo cáo-chế độ minh chứng, cho phép so sánh theo địa bàn, chủ thể, công cụ và 

thời gian, đồng thời tích hợp phản hồi độc lập của chuyên gia. Cơ sở thực tiễn cho 

bước nâng cấp này là việc ngành Ngoại giao đã thực hiện 38 cuộc thanh tra chuyên 

ngành tại địa phương và 55 cuộc tại cơ quan đại diện trong giai đoạn 2011–2021, 

trong đó có nội dung kiểm tra thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa một chỉ dấu 

cho năng lực giám sát cần được chuẩn hóa thành đo lường tác động.  

Về cơ chế điều phối, đề nghị nghiên cứu nâng cấp cơ chế liên ngành do cơ 

quan Đảng chủ trì, bảo đảm kết nối hiệu quả đối ngoại Đảng – ngoại giao Nhà nước – 

đối ngoại nhân dân, phân định rõ vai trò Bộ Ngoại giao giữ vai trò “nhạc trưởng”, Bộ 

Văn hóa Thể thao và Du lịch là trụ cột chuyên ngành, địa phương và 94 cơ quan đại 

diện là chủ thể triển khai, cộng đồng-doanh nghiệp-kiều bào là nguồn lực đồng kiến 

tạo. Cấu trúc này vừa bám sát phân công ở Quyết định số 208/QĐ-TTg và Quyết 

định số 2013/QĐ-TTg, vừa khắc phục rủi ro chồng lấn giữa 02 quyết định trên, 

đồng thời khai thác tối đa Chỉ thị 25/CT-TTg (2021) về phối hợp tổ chức thực thi.  

Về nguồn lực, cần chỉ đạo lồng ghép mục tiêu ngoại giao văn hóa trong triển 

khai Nghị quyết 162/2024/QH15 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn 

hóa giai đoạn 2025–2035, làm rõ định mức, tiêu chí phân bổ cho các hợp phần: di 

sản – danh hiệu; “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”; sự kiện/chiến dịch quy 

mô lớn; chuyển đổi số; đào tạo nhân lực; xã hội hóa/PPP. Số liệu hiện hành cho 

thấy năm 2019 chi cho văn hóa tại 55/63 địa phương bình quân 1,72% tổng chi 

(trước đó Quốc hội từng bố trí khoảng 1,8% tổng thu ngân sách quốc gia cho văn 

hóa), còn tổng vốn tối thiểu giai đoạn 2025–2030 là 122.250 tỷ đồng theo Nghị 
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quyết 162 cần xác lập tỷ lệ tối thiểu và cơ chế đồng tài trợ Trung ương-địa phương-

xã hội hóa dành riêng cho ngoại giao văn hóa để tránh dàn trải, nâng chất lượng nội 

dung và hiệu quả tác động.  

Về nguồn nhân lực chiến lược, cần chỉ đạo xây dựng chuẩn năng lực vị trí 

việc làm cho ngoại giao văn hóa, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ và khuyến 

khích cử – giới thiệu người Việt đảm nhiệm vị trí tại các tổ chức quốc tế về văn hóa 

như một chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác cán bộ; đồng thời mở rộng mạng lưới 

“đại sứ văn hóa” trong cộng đồng NVNONN, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” 

của quyền lực mềm. Các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị cán bộ đã được 

luận án kiến nghị và phản ánh trong thực tiễn chỉ đạo, cần được thể chế hóa thành 

chương trình dài hạn.  

Về chuyển đổi số, cần xác lập chủ trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung 

(data-lake) của ngoại giao văn hóa, tích hợp dữ liệu sự kiện, di sản-danh hiệu, 

“Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”, chiến dịch truyền thông, chỉ số tiếp cận-

tương tác-thiện cảm, liên thông hệ thống báo cáo của bộ, ngành, địa phương và cơ 

quan đại diện; đồng thời khai thác các kênh số hiện có từ Facebook của Tổng cục 

Du lịch (có hơn 900.000 theo dõi), YouTube Vietnam-Timeless Charm ( có 10.000 

theo dõi), Vietnam Diplomacy Only Together (có hơn 32.300 theo dõi) đến VTV 

Go (phủ trên 200 quốc gia/vùng lãnh thổ) như nguồn dữ liệu KPI xuyên biên giới 

phục vụ quản trị theo kết quả.  

Về chức năng “an ninh mềm”, đề nghị lồng ghép nhiệm vụ truyền thông 

chiến lược, đối thoại-phản bác trong nghị quyết/chỉ thị mới, coi phòng ngừa, làm 

thất bại âm mưu xuyên tạc, chia rẽ trên không gian số là nhiệm vụ thường xuyên; 

qua đó, bảo vệ chủ quyền văn hóa, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần hóa 

giải “bốn nguy cơ” trong điều kiện mới.  

Về đa phương, cần quán triệt Chỉ thị 25-CT/TW: Tăng năng lực tham gia, 

phát huy vai trò tại UNESCO, chủ động đề xuất, đóng góp, đồng kiến tạo chuẩn 

mực; song hành với đó, phải đặt hàng danh mục di sản-danh hiệu-danh nhân trọng 
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điểm để vận động đến 2030, đồng thời coi “phát huy sau ghi danh” là tiêu chí bắt 

buộc trong đánh giá.  

Về chuẩn hóa mô hình hiện diện và sự kiện quốc gia ở nước ngoài, đề nghị 

ban hành quy chuẩn tối thiểu cho “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” bảo 

đảm hoàn thành mục tiêu 100% cơ quan đại diện vào năm 2030; đồng thời chuẩn 

hóa mô hình Tuần/Ngày Việt Nam-Lễ hội Việt Nam tại các địa bàn ưu tiên để duy 

trì “điểm chạm” thường niên có khả năng chuyển hóa ảnh hưởng mềm thành dòng 

dịch chuyển du lịch-giáo dục-đầu tư. Cơ sở cho chuẩn hóa là thành tựu của Đề án 

tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng, gần 

20 tuyến phố/trường học, được triển khai qua mạng lưới 94 cơ quan đại diện cùng 

các lễ hội, chương trình trực tuyến đa điểm cầu với số liệu tiếp cận lớn.  

Cuối cùng, để bảo đảm nguồn lực bền vững, cần định hướng xã hội hóa có 

kiểm soát và đối tác công-tư (PPP) cho các dự án không gian văn hóa ở nước ngoài, 

sự kiện quy mô lớn, số hóa dữ liệu, bảo tồn, phát huy di sản; hoàn thiện khung ưu 

đãi tài chính, thuế, danh hiệu đối với doanh nghiệp và cá nhân đồng hành, song 

hành cơ chế giám sát – minh bạch – trách nhiệm giải trình. Định hướng này phù hợp 

yêu cầu “bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm”, “tăng dần mức chi” và “thí 

điểm PPP trong ngoại giao văn hóa”.  

Những kiến nghị trên nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát 

huy đầy đủ vai trò Nhà nước kiến tạo – điều phối, huy động sức mạnh tổng hợp của 

hệ thống chính trị và toàn xã hội, chuyển các mục tiêu định lượng đến 2030 thành 

kết quả và tác động đo đếm được, qua đó gia tăng sức mạnh mềm và uy tín quốc gia 

của Việt Nam trong thời kỳ mới.  

4.3.3. Đối với Quốc hội 

Để chính sách ngoại giao văn hóa (NGVH) thực sự trở thành một cấu phần quyền 

lực mềm được luật hóa, nguồn lực hóa và đo lường hóa, Quốc hội cần khẳng định vai trò 

trung tâm trong điều kiện hóa thể chế, giám sát tối cao và quyết định phân bổ nguồn lực, 

bảo đảm các quan điểm, mục tiêu của Đảng được chuyển hóa thành các chỉ tiêu có thể 

kiểm chứng, gắn trách nhiệm giải trình theo chu trình chính sách. Luận án đã chỉ ra mối 

liên thông giữa Chỉ thị 25-CT/TW (08.8.2018) là đặt yêu cầu nâng tầm đối ngoại đa 
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phương, phát huy vai trò tại UNESCO và các diễn đàn quốc tế với Chỉ thị 25/CT-TTg 

(10.9.2021) là nhấn mạnh tổ chức thực thi, phân công phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ở nước 

ngoài. Trục “định hướng đa phương ↔ tổ chức thực thi” này đã hình thành khung chính 

trị-pháp lý để Quốc hội tiếp tục thể chế hóa, chuẩn hóa mục tiêu, cơ chế và nguồn lực 

của NGVH trong giai đoạn đến 2030.  

Trước hết, ở tầng pháp luật và chính sách, Quốc hội cần chỉ đạo rà soát, hoàn 

thiện, đồng bộ hóa hệ văn bản hiện hành
12

, nhất là mối quan hệ giữa Chiến lược 

ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, 

tầm nhìn năm 2030, để khắc phục chồng chéo, trùng lặp về phạm vi và đầu mối, qua 

đó phân định rành mạch vai trò Bộ Ngoại giao chủ trì điều phối, Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch là trụ cột chuyên môn, còn địa phương và mạng lưới cơ quan đại 

diện (94 CQĐD) là chủ thể triển khai ở tuyến đầu. Cùng với đó, khi sửa đổi, xây 

dựng các luật có liên quan (báo chí, sở hữu trí tuệ, di sản văn hóa, điện ảnh, du lịch, 

hợp tác công – tư…), cần lồng ghép mục tiêu NGVH theo tinh thần nâng tầm đa 

phương của Chỉ thị 25-CT/TW và yêu cầu phối hợp tổ chức thực thi của Chỉ thị 

25/CT-TTg, để chính sách vận hành thống nhất một nhạc trưởng – nhiều dàn nhạc, 

tránh “mạnh ai nấy làm”. “Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 1998 đến tháng 

12/2013, có 12 luật, 03 pháp lệnh của Quốc hội; 95 Nghị định, nghị quyết của 

Chính phủ; 113 chỉ thị, quyết định của Thủ tướng; 169 thông tư, 292 chỉ thị, quyết 

định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch liên quan trực tiếp đến văn hóa” [3, tr. 

19]. “Từ năm 2014 đến năm 2019, Quốc hội ban hành thêm 05 luật mới: Luật Báo 

chí, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016), Luật 

Du lịch (2017) liên quan trực tiếp đến văn hóa” [4]. 

Tiếp theo, ở tầng nguồn lực, Quốc hội đã tạo tiền đề quan trọng khi thông 

qua Nghị quyết 162/2024/QH15, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giao nhiệm vụ cho Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai. 

                                                           
12

 Luật Du lịch (2005), Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Sở hữu trí tuệ 

(sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Quảng cáo (2012), Luật Xuất bản (2012).  
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Để NGVH không bị “pha loãng” trong tổng thể chương trình, Quốc hội nên quy 

định rõ chỉ tiêu, định mức, tiêu chí phân bổ và cơ chế đồng tài trợ cho các hợp phần 

NGVH. Dữ liệu hiện có cho thấy năm 2019 chi cho văn hóa tại 55/63 địa phương 

bình quân 1,72% tổng chi, trong khi tổng vốn tối thiểu giai đoạn 2025–2030 của 

Chương trình lên tới 122.250 tỷ đồng; bối cảnh đó đòi hỏi một tỷ lệ tối thiểu hoặc 

“khoản mục” dành riêng cho NGVH, đi kèm cơ chế đồng tài trợ Trung ương – địa 

phương – xã hội hóa để bảo đảm chất lượng nội dung và tác động đo lường được, 

thay cho cách làm dàn trải.  

Về giám sát tối cao, Quốc hội cần tổ chức giám sát chuyên đề/phiên chất vấn 

đối với việc thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 585/QĐ-BNG ngày 07.4.2022 của Bộ Ngoại giao, văn 

bản đã chỉ định Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO làm đầu mối thường trực Ban 

Chỉ đạo, kèm danh mục nhiệm vụ 2022–2025 và thời hạn, sản phẩm cụ thể. Căn cứ 

giám sát phải dựa trên hệ chỉ số thống nhất (KPI) đã được luận án kiến nghị và 

cũng đang được cơ quan chủ trì vận hành theo chuỗi đầu vào-hoạt động-đầu ra-

kết quả-tác động: mức độ hoàn thành mục tiêu định lượng đến năm 2030, độ phủ 

sự kiện và chỉ số truyền thông (MVS), tương tác số (DER), phối hợp liên ngành 

(CI), số vị trí người Việt tại tổ chức quốc tế, nguồn lực xã hội hóa, đồng thời đối 

chiếu với danh mục nhiệm vụ trong Quyết định số 585/QĐ-BNG ngày 07.4.2022 

của Bộ Ngoại giao để xác định tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm. Khi các chỉ số 

này được chuẩn hóa trong báo cáo của Chính phủ/Bộ Ngoại giao và được Quốc 

hội sử dụng làm thước đo chất vấn, giám sát, quá trình triển khai sẽ chuyển dịch 

rõ rệt từ “đếm hoạt động” sang “đo tác động”, đúng như hướng cải cách quản trị 

chính sách mà luận án đề xuất.  

Theo hướng đó, Quốc hội có thể yêu cầu Chính phủ ban hành và công bố 

định kỳ “Báo cáo NGVH quốc gia” kèm phụ lục dữ liệu chuẩn hóa (CSV) và từ 

điển dữ liệu, tích hợp nguồn từ Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, địa 

phương, Cơ quan đại diện và các tổ chức đa phương (UNESCO, ASEAN). Báo cáo 

cần tách bạch đầu vào – đầu ra – kết quả – tác động, so sánh tiến độ hàng năm với 
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mốc 2030, nêu rõ điểm nghẽn và kiến nghị điều chỉnh chính sách; đồng thời, một 

phần dashboard số nên được công khai để xã hội, chuyên gia và cộng đồng kiều bào 

có thể đồng giám sát. Cơ sở để khởi động ngay công việc này là thực tế Quyết định 

số 585/QĐ-BNG ngày 07.4.2022 của Bộ Ngoại giao đã tạo hạ tầng M&E và danh 

mục nhiệm vụ; bên cạnh đó, dữ liệu thanh tra giai đoạn 2011–2021 (38 cuộc tại địa 

phương, 55 cuộc tại Cơ quan đại diện) có thể dùng làm đường cơ sở quản trị để đo 

mức cải thiện về phối hợp, minh bạch và trách nhiệm giải trình sau khi áp dụng hệ 

KPI thống nhất.  

Một hướng giám sát quan trọng khác là ngoại giao nghị viện. Theo Chỉ thị 

25/CT-TTg (2021), Chính phủ yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng cơ chế 

đa phương như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA, WIPO…, vì vậy Quốc hội 

thông qua các Ủy ban Đối ngoại; Văn hóa, Giáo dục; Tài chính – Ngân sách, có thể 

lồng ghép chủ đề NGVH trong chương trình đối ngoại nghị viện, theo dõi mức độ 

tham gia kiến tạo chuẩn mực, nghị quyết, sáng kiến và vị trí người Việt đảm nhiệm 

tại tổ chức quốc tế, đồng thời thúc đẩy mạng lưới nghị sĩ – học giả – nghệ sĩ quốc tế 

ủng hộ Việt Nam. Để tạo “đòn bẩy truyền thông mềm”, Quốc hội cũng cần giám sát 

sự phối hợp với hệ thống báo chí, hiện có 818 cơ quan báo, tạp chí (đến đầu 2021), 

cùng báo chí kiều bào, hướng tới mục tiêu đa ngữ – đa nền tảng – đồng sản xuất nội 

dung, qua đó mở rộng độ phủ và chiều sâu thuyết phục của thông điệp Việt Nam.  

Sau cùng, để bảo đảm tính liên tục của chu trình chính sách, Quốc hội nên tổ 

chức sơ kết giữa kỳ (mốc 2025/2026) đối với Chiến lược 2030 và tổng kết cuối kỳ 

vào năm 2030, dựa trên các KPI chuẩn hóa nêu trên. Kết quả giám sát phải quay trở 

lại chu trình lập pháp – ngân sách: nội dung nào chứng minh hiệu quả cao sẽ được 

duy trì, mở rộng quy mô; nội dung nào kém hiệu quả hoặc trùng lặp sẽ được tái cấu 

trúc, sáp nhập hoặc chấm dứt. Nhờ đó, chính sách NGVH từng bước vượt khỏi “tư 

duy sự kiện”, trở thành một chính sách công hiện đại, vận hành bằng dữ liệu, có khả 

năng chuyển hóa giá trị văn hóa – con người Việt Nam thành sức mạnh mềm, đóng 

góp cụ thể, đo lường được cho an ninh, phát triển và vị thế quốc gia trong bối cảnh 

hội nhập sâu rộng.  
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4.3.4. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành 

Trong cấu trúc tổng thể của chính sách, Chính phủ là trung tâm tổ chức thực 

thi và điều phối liên ngành, biến các định hướng của Đảng về nâng tầm đối ngoại đa 

phương theo Chỉ thị 25-CT/TW (2018) thành kế hoạch, ngân sách, sản phẩm, kết 

quả và tác động cụ thể, đồng thời hiện thực hóa Chỉ thị 25/CT-TTg (10.9.2021) về 

trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

chủ thể liên quan. Luận án đã xác lập rõ “trục kết nối” giữa định hướng đa phương 

(CT 25-CT/TW) và tổ chức thực thi (CT 25/CT-TTg), tạo hành lang chính trị – 

pháp lý để Chính phủ chuẩn hóa quy trình, hợp nhất dữ liệu, thống nhất KPI và 

phân công trách nhiệm theo mô hình “một nhạc trưởng – nhiều dàn nhạc”.  

Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, mục tiêu tổng quát là dùng 

văn hóa đưa quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định; chuyển hóa vị thế, điều kiện thuận 

lợi thành nguồn lực phát triển; tôn vinh giá trị Việt Nam và tiếp thu tinh hoa nhân 

loại; gia tăng sức mạnh mềm và vị thế đất nước [212]. Về định lượng, Chiến lược 

yêu cầu tổ chức các hoạt động quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; Tuần/Ngày Văn 

hóa Việt Nam) tại các đối tác chiến lược/toàn diện, láng giềng hữu nghị; chủ động, 

sâu rộng hội nhập tại các tổ chức, diễn đàn; vận động mới, bảo vệ và phát huy danh 

hiệu, với các mốc đến 2030 đạt trên 60 di sản/danh hiệu quốc tế, trên 10 danh nhân 

được vinh danh, và 100% cơ quan đại diện có “Góc Việt Nam/Không gian Việt 

Nam-Hồ Chí Minh”.  

Trên bình diện tổ chức-giám sát, Chiến lược được cụ thể hóa bằng Kế hoạch 

hành động của Bộ Ngoại giao, xác định Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO là đơn 

vị đầu mối, thường trực Ban Chỉ đạo, kèm danh mục nhiệm vụ 2022–2025. Bộ 

Ngoại giao đã thực hiện 38 cuộc thanh tra chuyên ngành tại địa phương và 55 cuộc 

tại cơ quan đại diện, qua đó nâng hiệu quả quản trị, phối hợp và trách nhiệm giải 

trình – một nền tảng M&E sẵn có để Chính phủ mở rộng thành cơ chế đánh giá toàn 

hệ thống.  

Từ thực tiễn đó, yêu cầu đầu tiên là thống nhất điều phối và xác lập một đầu 

mối M&E. Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì lập kế hoạch NGVH hằng 



222 
 

năm/trung hạn, chỉ đạo hệ thống cơ quan đại diện phối hợp bộ, ngành, địa phương 

để triển khai ở nước ngoài; Quyết định số 585/QĐ-BNG làm rõ Vụ NGVH & 

UNESCO là trung tâm tổ chức-điều phối-giám sát, bảo đảm mọi đầu việc đều có tên 

nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm để theo dõi tiến độ. Cấu trúc này cho phép đối chiếu 

dọc-ngang giữa các chủ thể, khắc phục căn bệnh “mạnh ai nấy làm”. 

Hạn chế chồng chéo giữa các văn bản phải được xử lý rõ ràng. Hai chiến 

lược trung tâm là Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến 

lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đang đồng thời vận hành, dễ phát sinh giao 

thoa. Kết cấu đề xuất là: Bộ Ngoại giao điều phối tổng thể NGVH, đưa nội dung 

văn hóa vào đề án chính trị, kết nối chính trị – kinh tế trong hoạt động cấp cao; Bộ 

Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì văn hóa đối ngoại, triển khai Tuần/Ngày Văn 

hóa Việt Nam, quản trị chuyên môn di sản – danh hiệu – thiết chế, phối hợp với kế 

hoạch thông tin đối ngoại để bảo đảm một nhịp chỉ huy – nhiều tuyến triển khai. 

Cách phân công này bám các quyết định hiện hành và giải quyết trực diện nguy cơ 

chồng lấn.  

Khâu quyết định để “chuyển số” chính sách là chuẩn hóa bộ chỉ số liên 

ngành (KPI), chuyển từ “đếm sự kiện” sang “đo tác động”. Dựa trên các mốc 2030 

của Chiến lược, Chính phủ yêu cầu tất cả chủ thể báo cáo thống nhất các nhóm: (i) 

Độ phủ sự kiện: số kỳ, lượt tham dự, đa ngữ; (ii) Hiển thị truyền thông-MVS: số 

bài/clip, số cơ quan báo chí, lượt xem trực tuyến/xem lại; (iii) Tương tác số-DER; 

(iv) Phối hợp liên ngành-CI (đồng chủ trì, số đơn vị phối hợp); (v) Tiến độ di 

sản/danh nhân/“Góc Việt Nam-Hồ Chí Minh”; (vi) Vị trí người Việt tại tổ chức 

quốc tế; (vii) Giá trị xã hội hóa/PPP. Hệ KPI này khớp với danh mục nhiệm vụ 

trong Quyết định số 585/QĐ-BNG, tạo cầu nối dữ liệu từ cấp sự kiện tới cấp chiến 

lược, và cho phép Quốc hội/Chính phủ giám sát theo chu trình chính sách.  

Để thực thi KPI hiệu quả, hợp nhất dữ liệu là yêu cầu thứ hai. Chính phủ chỉ 

đạo xây dựng Báo cáo NGVH quốc gia hằng năm do Vụ NGVH & UNESCO tổng 

hợp, chuẩn CSV kèm từ điển dữ liệu, tích hợp nguồn từ Bộ Ngoại giao-Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch-địa phương-94 cơ quan đại diện-UNESCO/ASEAN; song song, 
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vận hành dashboard số theo thời gian thực ở cấp Chính phủ và công khai một phần 

cho giám sát xã hội; chuỗi 38 cuộc thanh tra tại địa phương, 55 tại cơ quan đại diện 

(2011–2021) được sử dụng như đường cơ sở quản trị, để đo mức cải thiện phối hợp-

minh bạch-trách nhiệm giải trình sau khi áp dụng KPI.  

Nguồn lực là “van khóa” quyết định. Nghị quyết 162/2024/QH15 đã phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 

2025–2035, giao nhiệm vụ cho Chính phủ, Thủ tướng, HĐND, UBND các địa 

phương tổ chức triển khai. Dữ liệu hiện có cho thấy năm 2019, chi cho văn hóa tại 

55/63 địa phương bình quân 1,72% tổng chi; tổng vốn tối thiểu giai đoạn 2025–

2030 là 122.250 tỷ đồng. Trên nền đó, Chính phủ cần lồng ghép chỉ tiêu – định mức 

– tiêu chí phân bổ dành riêng cho NGVH, đặc biệt cho các hợp phần di sản/danh 

hiệu; danh nhân; “Góc/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh”; sự kiện/chiến dịch 

quy mô lớn; chuyển đổi số – đa ngữ; đào tạo nhân lực; PPP, và thiết kế cơ chế đồng 

tài trợ Trung ương – địa phương – xã hội hóa để tránh dàn trải, nâng chất lượng nội 

dung – hiệu quả tác động.  

Về công cụ triển khai, thực tiễn đã định hình hai “đòn bẩy” then chốt. Thứ 

nhất, Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì, đã tổ chức tại 

14 đối tác chiến lược/toàn diện, đồng thời thử nghiệm mô hình trực tuyến đa điểm 

cầu-Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ 2021 đạt gần 3.000 lượt xem trực tiếp và gần 

30.000 lượt xem lại; Thứ hai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 45 Chương 

trình Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2015–2020. Trên nền đó, mạng lưới 

94 cơ quan đại diện duy trì các hình thức lễ hội, triển lãm, biểu diễn, tọa đàm, xuất 

bản… tại địa bàn trọng điểm để mở rộng độ phủ và chiều sâu tương tác. Các minh 

chứng này cần được chuẩn hóa đo lường trong KPI MVS/DER/CI, đồng thời liên 

thông với mục tiêu “100% cơ quan đại diện có Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí 

Minh”, một hub đa phương tiện kết nối trưng bày vật thể-tư liệu số-tour VR/AR-mã 

QR tới cổng dữ liệu và kênh chính thức.  

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia tích cực UNESCO, đảm 

nhiệm vị trí tại cơ quan chuyên môn, thúc đẩy ghi danh và phát huy di sản, đồng 

thời được UNESCO hỗ trợ hai dự án về bộ chỉ số giáo dục và bộ chỉ số văn hóa cho 
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Chương trình Nghị sự 2030, đây là nền tảng chuẩn hóa dữ liệu và phương pháp để 

chuyển từ đếm sự kiện sang đo tác động, rất phù hợp với cách tiếp cận KPI nêu trên. 

Giai đoạn 2015–2020, Việt Nam vận động thành công nhiều danh hiệu, nâng tổng 

số di sản lên 39, tiêu biểu Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông (2020); năm 2021, 

nổi bật có Xòe Thái được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

và UNESCO thông qua nghị quyết kỷ niệm các danh nhân Hồ Xuân Hương, 

Nguyễn Đình Chiểu, những cột mốc vừa khẳng định vị thế biểu tượng, vừa mở 

không gian hợp tác chuyên môn, dự án.  

Nguồn truyền thông và báo chí là lực khuếch đại. Tính đến đầu 2021, Việt 

Nam có 818 cơ quan báo, tạp chí, đây một nguồn lực quan trọng để quảng bá hình 

ảnh đất nước, con người, văn hóa, củng cố sức mạnh mềm. Chính phủ cần kết nối 

hệ thống báo chí trong nước-báo chí kiều bào-nền tảng OTT, triển khai cơ chế đồng 

sản xuất nội dung đa ngữ, đồng thời yêu cầu thống kê MVS/DER như chỉ số bắt 

buộc trong báo cáo hằng năm.  

Bên cạnh đó, hiện diện biểu tượng phải được vận hành như một chính sách 

hệ thống. Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài sau mười năm, ghi 

nhận 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng và gần 20 tuyến phố, đại lộ, 

trường học mang tên Người, triển khai tại hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ qua 

mạng lưới 94 cơ quan đại diện. Cùng với mục tiêu 100% “Góc/Không gian Việt 

Nam-Hồ Chí Minh”, đây sẽ là “điểm chạm” bền vững để nuôi dưỡng ký ức chung-

kết nối NVNONN-tích hợp chiến dịch số, tạo hệ sinh thái hiện diện số – hữu hình – 

biểu tượng cho thương hiệu Việt Nam.  

Cuối cùng, để khép kín chu trình chính sách, Chính phủ cần chuẩn hóa quy 

trình RACI cho mọi nhiệm vụ (quy định người chịu trách nhiệm-đồng chịu trách 

nhiệm-được tham vấn-được thông tin), gắn với lịch báo cáo, kiểm tra-thanh tra theo 

Quyết định 585/QĐ-BNG; đồng thời định kỳ sơ kết giữa kỳ (2025/2026) và tổng 

kết cuối kỳ (2030) dựa trên KPI liên ngành. Nhờ đó, NGVH sẽ rời khỏi “tư duy sự 

kiện”, trở thành chính sách công vận hành bằng dữ liệu, đủ khả năng chuyển hóa giá 

trị văn hóa, con người Việt Nam thành sức mạnh mềm, đóng góp đo lường được 

cho an ninh, phát triển và vị thế quốc gia.  
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Tiểu kết chương 4 

 Chương 4 xác lập kiến trúc chính sách ngoại giao văn hóa (NGVH) vận hành 

theo chu trình định hướng – tổ chức thực thi – giám sát, đánh giá – nguồn lực, dựa 

trên trục kết nối Chỉ thị 25-CT/TW (2018) về nâng tầm đối ngoại đa phương với 

Chỉ thị 25/CT-TTg (10.9.2021) về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối 

ngoại, qua đó đồng bộ hóa mục tiêu, cơ chế và phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương và mạng lưới cơ quan đại 

diện. Trên nền đó, Quyết định số 2013/QĐ-TTg (30.11.2021) giao Bộ Ngoại giao 

chủ trì lập kế hoạch NGVH hằng năm/trung hạn và chỉ đạo CQĐD phối hợp triển 

khai; Quyết định 585/QĐ-BNG (07.4.2022) xác định Vụ Ngoại giao Văn hóa & 

UNESCO là đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo, kèm danh mục nhiệm vụ 2022–

2025; còn Quyết định số 210/QĐ-TTg (2015) quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì Chiến lược văn hóa đối ngoại, bảo đảm gắn kết với thông tin đối ngoại 

và kế hoạch NGVH. Đồng thời, hệ thống văn bản tiền đề như Quyết định số 

208/QĐ-TTg (2011) và các chiến lược văn hóa, công nghiệp văn hóa tạo hành lang 

mục tiêu – nhiệm vụ – nguồn vốn cho toàn bộ chính sách.  

Mục tiêu định lượng trung tâm đến 2030 được chốt theo ba mốc: phổ cập 

“Góc/Không gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” tại 100% CQĐD; đạt trên 60 di 

sản/danh hiệu quốc tế; trên 10 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh, song 

hành với các chương trình/sự kiện quy mô lớn (Tuần/Ngày Việt Nam; Tuần/Ngày 

Văn hóa Việt Nam), mở rộng tham gia và vị trí của người Việt tại các tổ chức quốc 

tế. Những mốc này bám sát “đường cơ sở” hiện hữu: tổng số di sản đã đạt 39 (đến 

2020, thêm Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông), danh mục danh nhân được vinh 

danh và các danh hiệu đô thị; cùng Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến 

tạo 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 10 bia/biển đồng, gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường 

học, triển khai tại hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ thông qua 94 CQĐD là nền tảng 

để phổ cập “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh” như hub văn hóa-số của mỗi 

CQĐD. Ngoài ra, Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam đã tổ chức tại 14 đối tác 

chiến lược/chiến lược toàn diện; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 45 
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Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam (2015–2020); mô hình trực tuyến đa điểm cầu Thụy 

Sĩ 2021 đạt khoảng 3.000 lượt xem trực tiếp và gần 30.000 lượt xem lại, cho thấy 

lợi thế mở rộng tiếp cận nhờ nền tảng số.  

Để chuyển hẳn từ “đếm hoạt động” sang “đo tác động”, Chương 4 đề xuất 

chuẩn hóa bộ KPI liên ngành gắn trực tiếp với các mốc 2030, vận hành theo chuỗi 

đầu vào → đầu ra → kết quả → tác động, đồng thời mã hóa cơ sở dữ liệu về NGVH 

(2011–2025) làm đường cơ sở cho quản trị kết quả. Hệ thống kiểm tra – thanh tra đã 

được triển khai 38 cuộc tại địa phương và 55 cuộc tại CQĐD (2011–2021) sẽ là 

nguồn minh chứng để đối chiếu tiến độ – sản phẩm – trách nhiệm trong các báo cáo 

định kỳ. Ở bình diện đa phương, UNESCO hỗ trợ Việt Nam về pháp lý-tri thức-dự 

án, trong đó có bộ chỉ số văn hóa cho Chương trình Nghị sự 2030, tạo nền dữ liệu, 

phương pháp để chuẩn hóa đo lường tác động. Bên cạnh “lõi dữ liệu”, nguồn lực 

truyền thông, báo chí trong nước với 818 cơ quan báo, tạp chí cung cấp “van 

khuếch đại” để triển khai chiến lược đa ngữ – đa nền tảng – đồng sản xuất nội dung, 

gắn kết chặt chẽ với KPI MVS (hiển thị truyền thông) và DER (tương tác số).  

Tương ứng với ba cấp chủ thể, Chương 4 kết tinh các kiến nghị chính sách 

như sau, coi đây là điều kiện để luật hóa-nguồn lực hóa-đo lường hóa NGVH: (i) 

Đối với Bộ Chính trị-Ban Bí thư: chỉ đạo hợp nhất trục mục tiêu 2030 của hai chiến 

lược trung tâm (Chiến lược văn hóa đối ngoại đến 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến 

lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030) thành “bộ mục tiêu – chỉ số quốc gia” (≥60 

di sản/danh hiệu; ≥10 danh nhân; 100% “Góc/Không gian Việt Nam – Hồ Chí 

Minh”; duy trì chương trình/sự kiện quy mô lớn; tăng vị trí người Việt tại tổ chức 

quốc tế), đồng thời chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ liên thông trung ương – địa 

phương – CQĐD, dựa trên năng lực giám sát đã hình thành. (ii) Đối với Quốc hội: 

thể chế hóa nguồn lực NGVH trong triển khai Nghị quyết 162/2024/QH15 bằng 

việc khoanh khoản mục riêng, quy định định mức – tiêu chí phân bổ – cơ chế đồng 

tài trợ Trung ương/địa phương/xã hội hóa cho các hợp phần: di sản/danh hiệu; danh 

nhân; “Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”; sự kiện/chiến dịch quy mô lớn; 

chuyển đổi số – đa ngữ; đào tạo nhân lực; PPP; đồng thời tổ chức giám sát chuyên 
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đề hằng năm dựa trên báo cáo có cấu trúc chỉ số (tiến độ di sản/danh nhân/“Góc 

Việt Nam”, độ phủ sự kiện, MVS/DER). (iii) Đối với Chính phủ và các bộ, ngành: 

tổ chức thực thi theo mô hình “một nhạc trưởng-nhiều dàn nhạc” (Bộ Ngoại giao 

điều phối tổng thể, Vụ NGVH & UNESCO là đầu mối M&E; Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch chủ trì văn hóa đối ngoại và hệ Trung tâm/Nhà văn hóa Việt Nam), vận 

hành Báo cáo NGVH quốc gia cùng dashboard số liên thông 94 CQĐD, khai thác 

UNESCO/ASEAN để tăng tốc hồ sơ di sản-danh hiệu-danh nhân và phát huy sau 

ghi danh; mở rộng Tuần/Ngày Việt Nam và Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam theo 

kịch bản số-đa ngữ-đồng sản xuất, gắn KPI MVS, DER, CI và huy động báo chí 

kiều bào như lực lượng truyền thông mềm.  

Nhờ sự liên kết nhất quán giữa khung định hướng-cơ chế điều phối-chỉ số 

đánh giá-nguồn lực, các giải pháp trong Chương 4 mở ra lộ trình đưa NGVH trở 

thành một chính sách công hiện đại dựa trên dữ liệu, đủ năng lực chuyển hóa di sản, 

biểu tượng và sản phẩm văn hóa thành sức mạnh mềm và lợi thế cạnh tranh quốc 

gia đến 2030, đồng thời mở tầm nhìn 2045 với vị thế một Việt Nam đồng kiến tạo 

chuẩn mực đa phương, hiện diện biểu tượng rộng khắp và được đo lường tác động 

minh bạch.  
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KẾT LUẬN 

Luận án tiếp cận chính sách ngoại giao văn hóa (NGVH) trong khuôn khổ 

Chính trị học về chính sách công, coi NGVH là một chính sách dựa trên mục tiêu và 

dữ liệu, vận hành theo chu trình định hướng – tổ chức thực thi – giám sát, đánh giá – 

nguồn lực. Trục thể chế được xác lập nhất quán giữa Chỉ thị 25-CT/TW (2018) về nâng 

tầm đối ngoại đa phương và Chỉ thị 25/CT-TTg (10.9.2021) về đẩy mạnh triển khai 

Chiến lược văn hóa đối ngoại, tạo hành lang kết nối “định hướng – thực thi”, đồng bộ 

hóa mục tiêu, cơ chế và phân công trách nhiệm giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương và mạng lưới cơ quan đại diện.  

Trong cấu trúc đó, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, xác định Bộ 

Ngoại giao chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm/trung hạn, phối hợp bộ, ngành, địa 

phương và 94 Cơ quan đại diện để tổ chức triển khai; Quyết định 585/QĐ-BNG cụ 

thể hóa cơ chế vận hành, giao Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO làm đầu mối, 

thường trực Ban Chỉ đạo, kèm danh mục nhiệm vụ 2022–2025 với tên nhiệm vụ – 

thời hạn – sản phẩm. Cùng với đó, Quyết định 210/QĐ-TTg quy định Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch chủ trì Chiến lược văn hóa đối ngoại, gắn kết với thông tin đối 

ngoại và phối hợp chặt chẽ với kế hoạch NGVH để bảo đảm điều phối dọc – ngang. 

Cách sắp xếp này giải tỏa trực diện nguy cơ chồng lấn chức năng, đưa toàn bộ chính 

sách vào “đường ray” thể chế ổn định.  

Về thành tựu thực chứng, luận án biên soạn và mã hóa cơ sở dữ liệu NGVH 

giai đoạn 2011–2025, lần đầu cho phép đối chiếu cường độ phối hợp dọc – ngang 

với mức lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên truyền thông quốc tế, tạo nền tảng để 

chuyển từ “đếm hoạt động” sang “đo kết quả – tác động” theo chu trình ngân sách. 

Dữ liệu cho thấy năng lực tổ chức – hiện diện công chúng đã hình thành rõ rệt: 

Chương trình Tuần/Ngày Việt Nam do Bộ Ngoại giao chủ trì tại 14 đối tác chiến 

lược/chiến lược toàn diện, mở rộng mô hình trực tuyến đa điểm cầu; Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch chủ trì 45 Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam (2015–2020). Những 
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số liệu này vừa phản ánh cường độ hoạt động, vừa là đường cơ sở để lượng hóa 

hiệu quả chính sách.  

Trên trục đa phương – chuẩn mực, Việt Nam nâng tổng số di sản UNESCO 

lên 39, tiếp tục vận động – bảo vệ – phát huy danh hiệu, đồng thời được UNESCO 

hỗ trợ pháp lý, tri thức và dự án, tiêu biểu là thí điểm bộ chỉ số văn hóa gắn Chương 

trình Nghị sự 2030, tạo nền tảng phương pháp để chuẩn hóa đo lường tác động. Các 

danh nhân được vinh danh, cùng danh hiệu đô thị (như Hà Nội – Thành phố Sáng 

tạo, Sa Đéc/Vinh – Thành phố học tập toàn cầu) củng cố vị thế biểu tượng và tín 

nhiệm quốc tế cho Việt Nam.  

Hiện diện biểu tượng – thiết chế là một lớp tác động bền vững. Đề án tôn 

vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài đã ghi nhận 35 tượng đài tại 22 quốc gia, 

10 bia/biển đồng, gần 20 tuyến phố/đại lộ/trường học, triển khai qua mạng lưới 94 

CQĐD; đây là bệ đỡ để thực hiện mục tiêu đến 2030, 100% CQĐD có “Góc/Không 

gian Việt Nam – Hồ Chí Minh” như một hub văn hóa – số, kết nối trưng bày vật 

thể, tư liệu số và các chiến dịch giáo dục – truyền thông với công chúng sở tại và 

cộng đồng NVNONN.  

Để đo lường hiệu quả và quy trách nhiệm minh bạch, chính sách đã có sẵn 

nền tảng M&E. Quyết định 585/QĐ-BNG thiết lập đầu mối M&E tại Vụ NGVH & 

UNESCO, kèm phụ lục nhiệm vụ 2022–2025; giai đoạn 2011–2021, Bộ Ngoại giao 

thực hiện 38 cuộc thanh tra tại địa phương và 55 cuộc tại CQĐD, tạo đường cơ sở 

quản trị cho việc nâng cấp sang đánh giá tác động bằng bộ chỉ số liên ngành. Luận 

án đề xuất chuẩn hóa báo cáo theo chuỗi đầu vào – hoạt động – đầu ra – kết quả – 

tác động, kết nối KPI sự kiện, MVS (hiển thị truyền thông), DER (tương tác số), CI 

(phối hợp liên ngành) với mốc mục tiêu 2030 để theo dõi tiến độ, so sánh dọc – 

ngang và điều chỉnh chính sách giữa kỳ/cuối kỳ.  

Nguồn lực là van khóa của triển khai. Theo số liệu, đầu 2021 cả nước còn 

818 cơ quan báo, tạp chí – một lực lượng truyền thông mềm có thể đồng sản xuất 

nội dung đa ngữ và đo lường xuyên biên giới. Về tài chính công, năm 2019, chi cho 

văn hóa tại 55/63 địa phương bình quân 1,72% tổng chi, trong khi Nghị quyết 
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162/2024/QH15 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa 

2025–2035 với tổng vốn tối thiểu 122.250 tỷ đồng cho giai đoạn 2025–2030. Đây là 

căn cứ để khoanh khoản mục NGVH, xác lập định mức, tiêu chí phân bổ, cơ chế 

đồng tài trợ Trung ương/địa phương/xã hội hóa, ưu tiên cho di sản-danh nhân-

“Góc/Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh”, sự kiện/chiến dịch quy mô lớn – 

chuyển đổi số-đào tạo nhân lực-PPP.  

Bên cạnh kết quả, luận án nhận diện rõ những điểm nghẽn cốt lõi: độ trễ thể 

chế, chồng chéo pháp luật; cơ chế khuyến khích cho công nghiệp văn hóa và bảo hộ 

– quảng bá bản quyền ở nước ngoài còn hạn chế; điều phối liên ngành có lúc thiếu 

chặt chẽ; dữ liệu phân tán, chuẩn M&E chưa thống nhất; nhân lực chuyên trách 

mỏng, năng lực số chưa đồng đều. Việc chỉ ra “điểm nghẽn” cùng địa chỉ giải pháp 

cho phép biến khuyến nghị thành kế hoạch hành động có thể kiểm chứng.  

Từ nền thực chứng và khung thể chế trên, luận án kết tinh gói kiến nghị theo 

ba tầng chủ thể, hướng tới luật hóa – nguồn lực hóa – đo lường hóa NGVH. Ở tầng 

chiến lược, đề nghị nâng cấp cơ chế liên ngành do cơ quan Đảng chủ trì, bảo đảm 

kết nối đối ngoại Đảng – ngoại giao Nhà nước – đối ngoại nhân dân, đồng thời phân 

định rõ vai trò Bộ Ngoại giao “nhạc trưởng”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trụ 

cột chuyên ngành, địa phương và 94 CQĐD là chủ thể triển khai; trên cơ sở đó hợp 

nhất mục tiêu 2030 của hai chiến lược trung tâm thành bộ mục tiêu – chỉ số quốc 

gia cho NGVH. Ở tầng lập pháp – ngân sách, Quốc hội cần khoanh khoản mục 

NGVH trong NQ 162/2024/QH15, quy định định mức – tiêu chí phân bổ – cơ chế 

đồng tài trợ, đồng thời giám sát chuyên đề hằng năm dựa trên báo cáo có cấu trúc 

chỉ số. Ở tầng hành pháp, Chính phủ và các bộ, ngành vận hành mô hình “một nhạc 

trưởng – nhiều dàn nhạc”, ban hành Báo cáo NGVH quốc gia và dashboard số liên 

thông 94 cơ quan đại diện, triển khai KPI liên ngành gắn MVS/DER/CI, tăng tốc 

Tuần/Ngày Việt Nam – Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam theo kịch bản số – đa ngữ – 

đồng sản xuất, phát huy UNESCO/ASEAN trong cả ghi danh lẫn phát huy di sản. 

Các kiến nghị này đều bám sát các quyết định, chỉ thị hiện hành và được hỗ trợ bởi 

dữ liệu định lượng trong giai đoạn 2011–2025.  
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Đóng góp khoa học của luận án thể hiện ở ba điểm: (1) đặt NGVH vào chu 

trình chính sách công, làm rõ vai trò Nhà nước, cơ chế điều phối, M&E và quy trách 

nhiệm; (2) xây dựng cơ sở dữ liệu về sự kiện và neo vào chuẩn chỉ số UNESCO, tạo 

nền để đo tác động thay vì đếm hoạt động; (3) đề xuất gói giải pháp tích hợp thể chế 

– tài chính – công nghệ – nhân lực – dữ liệu, có mốc thời gian, KPI và nguồn dữ 

liệu để kiểm chứng. Nhờ vậy, chính sách rời khỏi “tư duy sự kiện”, tiến tới quản trị 

bằng dữ liệu, đo lường được đóng góp cho an ninh, phát triển và vị thế quốc gia.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu còn giới hạn: Chuẩn dữ liệu giữa các chủ thể chưa 

thật đồng nhất; một số biến đo cảm xúc – thiện cảm, chuyển đổi du lịch/đầu tư, tác 

động tới công nghiệp văn hóa mới ở mức khung phương pháp, cần chuẩn hóa và 

cập nhật thời gian thực trong các nghiên cứu tiếp theo. Tuy vậy, khung thể chế đã 

sẵn, dữ liệu đã có, nguồn lực đang được cấu trúc lại là điều kiện đủ để triển khai lộ 

trình đến 2030 và mở tầm nhìn 2045, hướng tới một Việt Nam đồng kiến tạo chuẩn 

mực đa phương, số hóa toàn diện di sản, phổ cập hiện diện biểu tượng, và được 

đánh giá tác động minh bạch.  

Tổng kết lại, luận án chứng minh rằng khi thể chế liên thông – điều phối rõ 

ràng – dữ liệu hợp nhất – KPI đo lường – nguồn lực được định danh cùng vận hành, 

NGVH sẽ thoát khỏi “tư duy sự kiện” để trở thành chính sách công hiện đại, đủ khả 

năng chuyển hóa giá trị văn hóa – con người Việt Nam thành sức mạnh mềm và lợi 

thế cạnh tranh quốc gia, đóng góp đo lường được cho an ninh, phát triển và vị thế 

đất nước đến 2030, đồng thời mở tầm nhìn 2045 với vai trò đồng kiến tạo chuẩn 

mực ở các thiết chế đa phương.  
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